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PHẦN I. HỒ SƠ VỀ CSGD 

 

1. Khái quát về cơ sở giáo dục 

a) Khái quát về lịch sử phát triển, tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị của CSGD; 

tóm tắt thành tích nổi bật của trường theo các giai đoạn phát triển: tổng số 

khoa/viện, chương trình đào tạo, quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật trong đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng... 

Trường ĐHNT là cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ GD&ĐT, Trường tọa lạc trên địa 

bàn phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tiền thân của Trường 

ĐHNT là Khoa Thuỷ sản được thành lập ngày 01/08/1959 tại Học viện Nông Lâm - Hà 

Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), là nơi mở đầu cho sự nghiệp đào tạo 

nguồn nhân lực có trình độ ĐH của nghề cá Việt Nam. Ngày 16/08/1966, theo Quyết 

định số 155/CP của Thủ tướng Chính phủ, khoa Thuỷ sản được tách ra khỏi Học viện 

Nông Lâm để trở thành Trường Thuỷ sản. 

Sau khi thống nhất đất nước, thực hiện công văn số 2915/CP ngày 01/10/1976 

của Hội đồng Chính phủ, toàn Trường di chuyển từ An Thụy - Hải Phòng vào thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và lấy tên là Trường Đại học Hải sản theo Quyết định số 

QĐ-01HS ngày 04/10/1976 của Bộ Hải sản. Ngày 12/8/1981 Trường Đại học Hải sản 

được đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản theo Công văn số 80TS/VP của Bộ Thủy 

sản. Theo quy hoạch hệ thống các trường trong cả nước, Nghị quyết 73 của Hội đồng 

Bộ trưởng ngày 21/04/1984 đã quyết định chuyển Trường Đại học Thủy sản từ Bộ Thủy 

sản sang Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp quản lý (nay là Bộ GD&ĐT). Ngày 

25/07/2006, theo Quyết định 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường được đổi 

tên thành Trường ĐHNT.  

Trước năm 1990, Trường chỉ đào tạo 05 chuyên ngành phục vụ ngành Thuỷ sản. 

Trải qua hơn 63 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHNT đã trở thành một trong 

những cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực quy mô lớn tại khu vực Nam Trung bộ và 

Tây Nguyên. Hiện nay Trường đang đào tạo 11 ngành TS, 17 ngành ThS, 36 ngành (với 

60 CTĐT chuyên ngành) trình độ đại học và 17 ngành liên thông. Trong 5 năm qua, quy 

mô tuyển sinh của trường giữ ổn định khoảng 15.000 SV, HV; hằng năm, tuyển sinh 
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hơn 3.000 SV trình độ ĐH hình thức chính quy, hơn 500 SV trình độ ĐH hình thức vừa 

làm vừa học, gần 300 học viên cao học và 10 đến 15 NCS. 

Năm 1990, thực hiện chủ trương đổi mới ĐH, từ chỗ đào tạo chuyên sâu theo các 

chuyên ngành hẹp với hình thức đào tạo theo học chế niên chế, Trường chuyển sang đào 

tạo theo diện rộng với học chế hỗn hợp niên chế kết hợp HP. Từ năm 1995, Trường 

chuyển dần sang hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Với học chế này, SV được xem 

là trung tâm của quá trình đào tạo, được quyền chủ động thiết kế tiến độ, kế hoạch học 

tập tùy thuộc khả năng, điều kiện của bản thân và sẽ nhận được văn bằng ĐH qua việc 

tích luỹ đủ một khối lượng kiến thức, kỹ năng đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành đào tạo 

theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

Trường đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đào tạo CB khoa học và quản 

lý cho ngành Thủy sản Việt Nam và các ngành kinh tế - xã hội khác. Trường ĐHNT 

hiện là một trong các trường đầu ngành trong lĩnh vực thủy sản, là một trong những 

trung tâm lớn về đào tạo, NCKH và CGCN phục vụ nghề cá, phục vụ kinh tế - xã hội 

của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.  

Giai đoạn 2018-2021, Công tác tuyển sinh đào tạo đại học chính quy luôn đạt chỉ 

tiêu đề ra. Điểm chuẩn của một số ngành luôn ở mức cao. Có khoảng 3.000 SV tốt 

nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội của khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, trong đó 

phục vụ tốt cho nhóm ngành dịch vụ du lịch cho khu vực Nam Trung bộ nói chung và 

tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Nhà trường tham gia tích cực vào đào tạo nhóm ngành thủy 

sản, là đơn vị chủ trì xây dựng Chuẩn chương trình nhóm ngành nông lâm thủy sản; thực 

hiện dự án phục hồi phát triển KT-XH; tổ chức chương trình trao đổi sinh viên giữa các 

trường đại học với nhau; đào tạo theo đặt hàng MP-NTU. 

Nhà trường đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp thông qua các biên bản ghi nhớ 

(MOU) và thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa trường ĐHNT với các đối tác; bước đầu 

đã được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ich cho Nhà trường với nhiều hoạt động trên 

nhiều lĩnh vực như hợp tác đào tạo, trao đổi GV và SV, trao đổi học thuật, tham quan 

khảo sát, giao lưu thi đấu thể thao trong khu vực và ngoài nước… Nhà trường đã tiếp 

tục đón tiếp Lưu học sinh Lào đến trường học tập theo CTĐT đại học và sau đại học 

theo diện học bổng Hiệp định. Nổi bật trong quan hệ hợp tác đào tạo là thỏa thuận hợp 
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tác với Tập đoàn Minh Phú trong đào tạo sinh viên 2 ngành Công nghệ chế biến thủy 

sản và Nuôi trồng thủy sản đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tập đoàn Minh 

Phú. 

Nhà trường hỗ trợ triển khai các hoạt động PVCĐ với các tỉnh Khánh Hoà, Phú 

Yên, Ninh Thuận, Đăk Lăk  thông qua Kế hoạch triển khai cuộc thi Môi trường xanh,  

các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cho các Sở GD&ĐT: Khánh Hoà, Phú Yên, Ninh Thuận, 

Đăk Lăk. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng hỗ trợ các khóa tập huấn NCKH cho các giáo 

viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại các Trường THPT của tỉnh Ninh 

Thuận. Nhiều chương trình, hoạt động PVCĐ đã tạo sự gắn kết giữa Nhà trường với địa 

phương, cơ quan doanh nghiệp. Kết quả kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ được 

Trường triển khai thực hiện đã đem lại lợi ích cho Nhà trường, cộng đồng và xã hội. 

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện thực hiện ở cộng đồng ngoài trường, Đoàn thanh 

niên và Hội sinh viên Trường cũng đã thành lập hàng loạt các CLB và đội tình nguyện 

phục vụ cho cộng đồng sinh viên Nhà trường như CLB Âm Nhạc, CLB Diễn thuyết và 

Tranh biện, CLB Truyền thông YTC – NTU, CLB Mong Ước Guitar, CLB Tiếng Pháp 

Du lịch,CLB Đại cương PTO,…Chi tiết danh sách các CLB và Đội tình nguyền, quyết 

định thành lập và fanpage. 

Ghi nhận công lao đóng góp to lớn trong sự nghiệp đào tạo và NCKH, Trường 

ĐH Thuỷ sản (nay là Trường ĐHNT) đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao 

động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì, hạng 

Nhất. Tháng 7/2006, Trường được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. 

Tính đến nay, Trường đã đào tạo gần 70.000 kỹ sư, cử nhân; 3900 ThS, 105 TS 

thuộc lĩnh vực thủy sản và nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Trường đã đào tạo và 

cung cấp một đội ngũ chuyên gia hàng đầu cho ngành Thủy sản của Việt Nam.  

Trường có 08 khu giảng đường chính với tổng diện tích 16.810m2, gồm 155 

phòng học với sức chứa 60 – 150 SV/phòng, mỗi ca học có thể chứa trên 8.000 SV. Mỗi 

phòng học tại các khu vực giảng đường đều được trang bị đầy đủ tiện nghi phục vụ giảng 

dạy, học tập và nghiên cứu như máy chiếu, tivi, amply, loa,... thực hiện nối mạng trong 

toàn trường, khai thác và quảng bá thông tin trên mạng internet. Ngoài ra còn có nhiều 

khu vực độc lập dành riêng cho SV tự học thoáng mát, sạch sẽ, được trang bị wifi miễn 
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phí để người học có thể sử dụng máy tính cá nhân, PDA hoặc smart phone đọc các tài 

liệu trên mạng hoặc thực hiện nghiên cứu. 

Thư viện trường ĐHNT được trang bị hiện đại, phục vụ hiệu quả cho các nhu cầu 

học tập, nghiên cứu của CB, GV và SV. Thư viện đang ứng dụng công nghệ RFID vào 

quản lý toàn bộ tài liệu trong thư viện. Tất cả tài liệu được gắn chip và thẻ từ được gắn 

lên các đầu sách và tài liệu với các trang thiết bị hiện đại và đồng bộ của hãng DIALOC 

Hà Lan Các thiết bị tiên tiến giúp người dùng có thể chủ động, tự phục vụ tại Thư viện. 

Thư viện trang bị các máy tra cứu màn hình cảm ứng và kết nối wifi; Thư viện được bố 

trí ở một khu vực rộng 5.015m2, bao gồm 3 tòa nhà phục vụ cho mượn, đọc và tra cứu 

tài liệu với 05 phòng đọc có tổng số lượng 1.100 chỗ ngồi, 2 kho sách và báo chí tổng 

hợp theo hình thức kho mở; cổng thông tin điện tử và thư viện số... Só lượng tài liệu in 

gồm 23.225. Tài nguyên điện tử trên Thư viện số với 141.580 tên tài liệu bao gồm sách 

tiếng Việt, sách tiếng Anh, giáo trình, bài giảng, luận văn, luận án, tạp chí và các công 

trình khoa học khác; khoảng 200 đầu tạp chí được cập nhật thường xuyên. Nguồn tài 

nguyên số toàn văn của Thư viện có thể phục vụ trên internet cho người dùng sử dụng 

ở bất cứ lúc nào, bất cứ đâu và được kết nối với nhiều kho dữ liệu khác thông qua cổng 

thông tin điện tử của Thư viện. 

Thư viện ĐHNT đã tham gia vào Hội Thư viện Việt Nam và là thành viên của 

Liên Hiệp Thư viện các trường đại học & cao đẳng phía Nam (VILASAL) với số thành 

viên gần 80 trường. Qua đó Thư viện Trường ĐHNT đã triển khai cấp quyền sử dụng 

thư viện cho hơn 2000 bạn đọc ngoài trường trong 5 năm qua (2017 -2022). 

Trong công tác phục vụ đào tạo và NCKH Nhà trường có các PTN tổng hợp, 

PTN chuyên ngành, các phòng chuyên đề tiêu chuẩn quốc tế được bố trí trong khuôn 

viên của Trường. Bên cạnh đó Trường còn có các cơ sở thực hành - thực tập tại các 

xưởng, trạm, trại, trung tâm ở ngoài khu vực Trường. Các PTN luôn được đầu tư nâng 

cấp đáp ứng nhu cầu; Trường có 25 PTN với tổng diện tích 4.132 m2. 

Hiện nay, Nhà trường có 8 KTX dùng cho SV nằm trong khuôn viên của Trường. 

Hệ thống KTX bao gồm 405 phòng ở nội trú với 2.682 chỗ ở, với diện tích 14.474 m2, 

tỷ lệ bình quân 5,4 m2/SV nội trú, đảm bảo cơ bản nhu cầu nội trú của người học với 

nhiều mức giá dịch vụ khác nhau. 100% phòng ở được xây dựng công trình phụ theo hệ 
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thống khép kín; các tòa nhà KTX đều được trang bị thiết bị PCCC, Camera quan sát, kết 

nối mạng không dây, lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 nhằm đảm bảo an ninh trật tự 

cho người ở. Tại khu vực Ký túc xá trung tâm, bao gồm các Ký túc xá K2- K5, hệ thống 

thiết bị với các công nghệ cao kiểm soát người ra vào bằng thẻ từ, phần mềm nhận dạng 

giúp quản lý KTX kiểm soát tốt hơn, tránh người lạ đột nhập vào KTX. Hệ thống KTX 

được phục vụ điện, nước và các tiện nghi sinh hoạt khác khá đầy đủ. Theo số liệu đăng 

ký hằng năm, hệ thống Ký túc xá của Trường hiện giải quyết được 100% nhu cầu ở nội 

trú trong SV. 

b)  Cơ cấu tổ chức của CSGD 

Hiện nay Trường ĐHNT có 15 Khoa, Viện và Trung tâm với chức năng đào tạo; 

09 Viện, Trung tâm với chức năng nghiên cứu ứng dụng KHCN và dịch vụ/phục vụ, 01 

Thư viện trung tâm, 11 Phòng chức năng tham mưu và 06 Hội đồng tư vấn cho Hiệu 

trưởng. Các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ của Nhà trường dưới sự lãnh đạo của 

Đảng ủy, quản trị của Hội đồng trường, quản lý của Ban Giám hiệu đứng đầu là Hiệu 

trưởng cùng với sự giám sát, phối hợp của các tổ chức Công doàn, Đoàn thanh niên và 

Hội Cựu chiến binh Trường.  
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Hình 1. Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Nha Trang 

ĐẢNG ỦY 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

BAN GIÁM HIỆU 

CÔNG ĐOÀN,  

ĐOÀN THANH NIÊN, 

HỘI CỰU CHIẾN BINH 

CÁC HỘI ĐỒNG  

TƯ VẤN, THAM MƯU 

Phòng CNTT 

Phòng CTCTSV 

Phòng ĐBCL&KT 

Phòng ĐT ĐH 

Phòng ĐT SĐH 

Phòng HTQT 

Phòng KHCN 

Phòng KHTC 

Phòng TC-NS 

Phòng TT-PC 

Văn phòng trường 

Khoa Cơ khí 

Khoa CN Thực phẩm 

Khoa CN Thông tin 

Khoa Du lịch 

Khoa Điện – Điện tử 

Khoa Kinh tế 

Khoa Kế toán tài chính 

Khoa KHXH&NV 

Khoa Kỹ thuật giao thông 

Khoa Ngoại ngữ 

Khoa Xây dựng 

Viện CNSH&MT 

Viện KH&CN KTTS 

Viện NTTS 

TT Đào tạo và bồi dưỡng 

TT NC Giống và DBTS 

TT HTVL và Khởi nghiệp  

TT Ngoại ngữ 

TT NC&PT CN phần mềm 

TT NC&CB thực phẩm 

TT Phục vụ trường học 

TT Thí nghiệm thực hành 

Thư viện 

Viện NCCT Tàu thuỷ 

KHỐI THAM 

MƯU, QUẢN LÝ 
KHỐI ĐÀO TẠO 

KHỐI ỨNG DỤNG 

KHCN VÀ PHỤC VỤ 
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c)  Cấu trúc tổ chức của Hội đồng trường Trường ĐHNT  

Hội đồng trường Trường ĐHNT là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện chủ 

sở hữu và các bên có lợi ích liên quan tại Trường. Hội đồng trường Trường ĐHNT 

nhiệm kỳ 2020-2025 được thành lập theo Quyết định số 4790/QĐ-BGDĐT ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hội đồng trường 

Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2020-2025 và Quyết định số 4791/QĐ-BGDĐT ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng 

trường Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường được ban hành trong Nghị quyết 

66/NQ-ĐHNT ngày 20/01/2021 của Chủ tịch Hội đồng trường về việc ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2020-2025, cụ 

thể: 

- Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch trung hạn, kế hoạch 

hằng năm của Nhà trường;  

- Ban hành hệ thống văn bản quản lý nội bộ chính yếu Quy chế tổ chức và hoạt 

động, Quy chế tài chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở của Nhà trường phù hợp với quy định 

của Luật Giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

- Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt 

động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục 

đại học, hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. 

- Quyết định về cơ cấu tổ chức, nhân sự, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, 

chia, tách, giải thể các đơn vị của Trường; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn 

và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, 

giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng; bổ nhiệm, bãi 

nhiệm, miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng; quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế 

tổ chức và hoạt động của Trường quy định. 

- Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Nhà trường; 

chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo 
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tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của 

Trường. 

 

Hình 2. Cấu trúc tổ chức của Hội đồng trường Trường ĐHNT 

- Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền 

của Nhà trường theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; quyết định chính sách 

tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý của Nhà trường theo 

kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường. 

- Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp 

luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường và trách nhiệm giải 

trình của Hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Nhà trường; 

báo cáo hằng năm trước 9. Hội nghị toàn thể hoặc Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức 

của Trường về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường. 

- Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có 

thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng trường; thực hiện công 

khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có 

CHỦ TỊCH 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

THƯ KÝ 

HỘI ĐỒNG 

TRƯỜNG 

BAN TỔ CHỨC,  

NHÂN SỰ & PHÁP CHẾ 

BAN TÀI CHÍNH & 

CƠ SỞ VẬT CHẤT 

BAN KHOA HỌC 

& ĐÀO TẠO 

THƯỜNG TRỰC 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 
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thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của 

Hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Trường. 

Cơ cấu Hội đồng trường gồm: Chủ tịch, Thư ký, Thường trực Hội đồng trường 

và các Ban chuyên môn. Các Ban chuyên môn của Hội đồng trường bao gồm: Ban Khoa 

học và Đào tạo, Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế, Ban Tài chính và Cơ sở vật chất. 
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2. Bối cảnh triển khai các hoạt động của Trường Đại học Nha Trang  

a. Quy định pháp lý của các hoạt động của Nhà trường và mức độ ảnh hưởng 

đến hoạt động của Trường 

Quy định pháp lý 

Trường ĐH Nha Trang là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân. Tên tiếng Anh là: Nha Trang University. Tên giao dịch viết tắt là NTU.  

Trường được thành lập tại Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng 

Chính phủ (nay là Thủ tướng Chính phủ); Trường đã qua nhiều lần đổi tên: Trường ĐH 

Hải sản (năm 1977) và Trường Đại học Thủy sản (năm 1980).  

Năm 2006, Trường mang tên “Trường Đại học Nha Trang” theo Quyết định số 

172/2006/QĐ-TTg ngày 25/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.  

Trường là cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ GD&ĐT, chịu sự lãnh đạo và quản lý 

toàn diện của Bộ GD&ĐT; tổ chức mọi mặt hoạt động theo Hiến pháp của nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học Việt 

Nam; NTU đứng chân địa bàn Thành phố Nha Trang, chịu sự quản lý theo lãnh thổ của 

UBND tỉnh Khánh Hoà đối với những công việc có liên quan. 

Nguyên tắc hoạt động của Trường 

Hoạt động của Trường được thực hiện theo Luật Giáo dục đại học và các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ và Bộ GD&ĐT: Đảng lãnh đạo, chính quyền 

quản lý, viên chức làm chủ. Trong đó mối quan hệ lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, phối hợp 

giữa tổ chức Đảng, chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các tổ chức quần chúng 

khác được thực hiện tuân theo các văn bản pháp quy hiện hành. 

Hệ thống tổ chức quản lý của Trường theo cơ cấu hai cấp (cấp trường và cấp đơn 

vị). Cơ chế làm việc theo chế độ thủ trưởng, có phân cấp và theo nguyên tắc tập trung 

dân chủ. 

Trường tôn trọng vai trò, nguyên tắc hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, tạo mọi điều kiện thuận 

lợi để các tổ chức trên tham gia đầy đủ vào các hoạt động chung của Nhà trường. 
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Trường có Đảng bộ Trường trực thuộc Tỉnh ủy Khánh Hoà, hoạt động theo Điều 

lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo hướng dẫn 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Trường có tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 

Sinh viên, Ban Nữ công. Các tổ chức này hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ của tổ chức, có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường, phù 

hợp với tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể trong Nhà trường. 

Mục tiêu đào tạo của Trường 

Với triết lý giáo dục “chú trọng phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo 

và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, gắn kết với thực tiễn nghề 

nghiệp và cộng đồng”, Trường ĐH Nha Trang hướng đến mục tiêu đào tạo con người 

có tính chuyên nghiệp, có khả năng sáng tạo, có ý thức trách nhiệm; có kiến thức, kỹ 

năng thực tiễn đáp ứng nhu cầu của xã hội, gắn với nghề nghiệp và cộng đồng.  

Trường luôn chú trọng công tác ĐBCL giáo dục, nghiêm túc thực hiện chủ trương 

của Bộ GD&ĐT về công tác ĐBCL và hướng đến KĐCL cơ sở giáo dục, kiểm định 

CTĐT để tìm ra những tồn tại để có kế hoạch điều chỉnh nhằm mục đích ngày càng hoàn 

thiện hơn. Trước xu thế đổi mới, hòa nhập khu vực và thế giới, yêu cầu công nhận lẫn 

nhau trong khu vực, Trường ĐH Nha Trang nhận thức được tính cấp thiết và tầm quan 

trọng của công tác ĐBCL, tự đánh giá và KĐCL. 

b.  Những thách thức chính mà Nhà trường gặp phải và kế hoạch của 

Trường để khắc phục những thách thức đó. 

Các thành tố cấu thành nên giáo dục đại học như: Giảng viên, sinh viên; Chương 

trình, giáo trình giảng dạy; Phương pháp giảng dạy và hệ thống đánh giá học tập; Cơ sở 

vật chất, trang thiết bị học tập; Đội ngũ những người làm công tác quản lý và công tác 

hỗ trợ tại các đơn vị; Công tác NCKH và chuyển giao công nghệ; Những chính sách 

phục vụ cộng đồng, đáp ứng sự hài lòng của các bên liên quan, cơ hội tìm kiếm việc 

làm… đều có những thách thức mà Nhà trường phải đối mặt trong quá trình xây dựng 

và phát triển. Tuy nhiên các thách thức này đều được Trường ĐH Nha Trang kiểm soát 

bằng các quy trình nghiệp vụ trong các lĩnh vực tương ứng, các kế hoạch hoạt động cụ 
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thể cho từng lĩnh vực, được kiểm tra đánh giá và rà soát thường xuyên để khắc phục 

những khó khăn, cải tiến chất lượng hoạt động. 

Các yếu tố cạnh tranh tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Là một cơ sở 

giáo dục đại học đào tạo đa ngành tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, từ lâu 

Trường ĐH Nha Trang đã khẳng định được tên tuổi và vị thế trong công tác đào tạo 

nguồn nhân lực không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn quốc. Tuy nhiên, thách thức 

mà Nhà trường phải vượt qua, đó là: Sự cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học trong 

nước và trong khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, 

sự cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học ngày càng gay gắt khi các trường, viện 

đều có xu hướng mở rộng phạm vi ảnh hưởng, địa bàn tuyển sinh. Tỷ lệ sinh viên có 

việc làm khi ra trường, chất lượng sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nguồn nhân lực chất 

lựợng cao cho xã hội… cũng là các thách thức mà Trường phải vượt qua. Để tiếp tục 

phát triển mạnh mẽ hơn,  Trường ĐH Nha Trang từ lâu đã xác định phải vượt qua những 

thách thức này bằng chính chất lựợng của Nhà trường, chất lượng là hàng đầu, là yếu tố 

giúp Nhà trường cạnh tranh lành mạnh trong thị trường giáo dục. Chất lượng được Nhà 

trường đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động, được vận hành, rà soát và cải tiến liên tục. 

Các yếu tố văn hóa - xã hội - kinh tế: 

Hiện nay, với thời đại mà khoa học đã thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực 

tiếp, với hàm lượng chất xám ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong mỗi sản phẩm làm ra. 

Điều đó đòi hỏi ngày càng cao về nguồn lực con người, năng lực KH&CN. Điều đó 

cũng tạo ra các cơ hội cho các trường đại học mở rộng quy mô, ngành nghề và nâng cao 

chất lượng đào tạo. 

Hệ thống quản lý chất lượng của Trường ĐH Nha Trang quan tâm đến sự phản 

hồi của các bên liên quan, đến giáo dục trong thời kỳ hội nhập, xu thế phát triển của xã 

hội và nhu cầu nguồn nhân lực trong thời kỳ mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang 

tác động mạnh mẽ, đến tình hình phát triển kinh tế xã hội,… từ đó điều chỉnh kế hoạch 

chiến lược phát triển, điều chỉnh các đề án theo đúng định hướng nhằm đảm bảo sự phát 

triển bền vững của Nhà trường. 

c. Những điểm mạnh và cơ hội chiến lược của Nhà trường và cách mà Nhà 

trường tận dụng những điểm mạnh và cơ hội đó. 
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Điểm mạnh 

- Trường có truyền thống bề dày 64 năm xây dựng và phát triển, đào tạo nguồn 

nhân lực đa lĩnh vực, trong đó thế mạnh là các ngành nghề về thuỷ sản, phục vụ cho 

phát triển kinh tế xã hội của đất nước và ngành Thuỷ sản của Việt Nam. 

- Nhà trường là một tập thể đoàn kết, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ viên chức 

Nhà trường đã cùng nhau nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong quá trình xây 

dựng và phát triển.  

- Mô hình quản trị, phát triển Nhà trường theo hướng đại học ứng dụng phù hợp 

với định hướng phát triển của GDĐH. Nhà trường có hệ thống quản trị tương đối hoàn 

thiện với hệ thống văn bản thể chế thường xuyên được cập nhật đã giúp Trường hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị được giao, duy trì sự phù hợp giữa quy mô đào tạo và các điều 

kiện ĐBCL (đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất...) trong giai đoạn 2017 - 2022, 

- Nhà trường là nơi hội tụ các nhà khoa học, GV đầu ngành trong lĩnh vực khoa 

học - công nghệ về thuỷ sản (nuôi trồng, chế biến, khai thác, cơ khí thuỷ sản); quan tâm 

thúc đẩy chất lượng NCKH và công bố khoa học, đang hình thành một số nhóm nghiên 

cứu mạnh. 

- Uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được nâng cao là một 

lợi thế cạnh tranh rất quan trọng của Nhà trường.  

- Các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ được lên kế hoạch thực hiện bài bản 

và được rà soát, cải tiến thường xuyên nhằm phù hợp với các quy định của Nhà nước và 

đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.  

- Nhà trường đã tổ chức kiểm định Nhà trường 2 lần và kiểm định 6 CTĐT. Sau 

mỗi lần kiểm định, Nhà trường có thêm các kinh nghiệm, thông tin để thực hiện tự cải 

tiến nhằm phát triển mọi mặt của Trường.    

- Vai trò, chức năng của đơn vị chuyên trách cũng được thiết lập cụ thể và có sự 

giám sát thường xuyên. 

- Trường toạ lạc trên một địa điểm đẹp của Thành phố Nha Trang. Hệ thống cơ 

sở vật chất được hiện đại hoá từng bước, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên 

cứu của người học và giảng viên. 

Điểm yếu 
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- Đội ngũ giảng viên có học hàm GS, PGS còn thấp. 

- Chất lượng đội ngũ NCKH chưa đồng đều, lực lượng chuyên gia còn mỏng. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu sâu, phức tạp còn hạn chế.  

- Chất lượng đào tạo chưa thật sự đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Cơ hội 

- Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo đặc biệt là chủ trương 

đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam hướng đến giao quyền tự chủ 

mạnh mẽ cho các trường đại học. 

- Trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ GD&ĐT, chính quyền địa 

phương nơi Trường trú đóng. 

- Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng vào kinh tế của khu vực và quốc tế. Bên 

cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tăng trưởng và phát triển ổn định, nhu 

cầu về đào tạo nhân lực chất lượng cao ngày càng tăng. 

- Ban Chấp hành Trung Khóa XII đã ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát 

triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị 

quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018); Chính phủ có Quyết định số 339/QĐ-TTg, ngày 

11/3/2021, phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045; Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 

về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.; Chỉnh 

phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP: Ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ 

Chính trị  đây là cơ hội để Trường tận dụng chính sách của Đảng và Nhà nước để phát 

triển về đội ngũ viên chức, nghiên cứu khoa học, đào tạo nói chung, đặc biệt các ngành 

nghề liên quan đến kinh tế biển và Thuỷ sản nói riêng.   

- Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và các khu vực lân cận trong thời gian 

tới sẽ phát triển mạnh mẽ về du lịch, cũng như các ngành kinh tế khác. Đây là cơ hội 

thuận lợi cho Trường để nắm bắt nhu cầu của xã hội, qua đó thúc đẩy sự phát triển của 

Nhà trường.  

Thách thức 
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- Thị trường lao động biến đổi và phát triển nhanh, yêu cầu về chất lượng đào tạo 

ngày càng cao, hướng đến chuẩn khu vực và quốc tế. 

- Xu hướng giảm dần nguồn kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại 

học, các trường đại học phải giải quyết mối tương quan giữa chất lượng đào tạo và chi 

phí đào tạo. 

- Sự cạnh tranh giữa các trường đại học ngày càng tăng, quy mô đào tạo của nhiều 

trường có thể không được kiểm soát chặt chẽ gắn với nguồn lực và các điều kiện ĐBCL. 

- Vị trí địa lý của Trường không hấp dẫn người học ở ngoài khu vực Nam Trung 

Bộ. Vì vậy, công tác tuyển sinh của Nhà trường hàng năm để đủ chỉ tiêu cũng là một 

thách thức.  

Các giải pháp xử lý rủi ro và cơ hội phát sinh từ bối cảnh 

- Định kỳ rà soát, đánh giá, cập nhật Chiến lược phát triển Trường đến 2030, tầm 

nhìn đến 2045.   

- Về tuyển sinh đầu vào: Không ngừng cải tiến công tác tuyển sinh, mở rộng địa 

bàn tuyển sinh, tăng cường các hoạt động quảng bá tuyển sinh về các ngành đào tạo của 

Nhà trường, đặc biệt là ưu đãi của Nhà trường đối với sinh viên của các ngành nghề 

truyền thống, cơ hội du học, tham gia các chương trình liên kết quốc tế, cơ hội và vị trí 

việc làm sau khi ra trường…. nhằm thu hút đông đảo thí sinh đăng ký vào Trường.  

- Về nội dung CTĐT, phương pháp dạy và học: Phát triển các CTĐT theo định 

hướng ứng dụng, chú trọng kỹ năng thực hành và trang bị kỹ năng mềm cho người học 

để có thể làm việc ngay khi ra trường. Thường xuyên rà soát và cải tiến các CTĐT, xây 

dựng các CĐR của CTĐT của ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. 

Các Khoa/bộ môn xây dựng, cải tiến đề cương chi tiết các môn học đáp ứng CĐR của 

CTĐT; thực hiện trao đổi giảng viên với các các trường có cùng chuyên ngành trong 

nước và quốc tế để học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Có kế hoạch 

thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng giảng viên về phương pháp dạy và học tích cực, phù 

hợp với CĐR và Triết lý giáo dục. 

- Về phát triển đội ngũ viên chức, giảng viên: Cải thiện môi trường làm việc (cả 

về chính sách và trang thiết bị) để đội ngũ viên chức, giảng viên, nhà khoa học cống 

hiến tốt nhất cho Nhà trường. Tiếp tục thực hiện và tăng cường chính sách thu hút giảng 
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viên có học hàm, học vị cao về công tác tại trường. Cải tiến công tác tuyển dụng, đào 

tạo bồi dưỡng viên chức giảng dạy và cán bộ phục vụ đào tạo đảm bảo tính kế thừa, duy 

trì và phát triển bền vững đội ngũ viên chức, giảng viên. 

- Về điều kiện phục vụ dạy và học: Áp dụng triệt để chuyển đổi số vào trong công 

tác quản lý dạy và học: Nâng cấp hệ thống quản lý đào tạo hiện nay, xây dựng phần 

mềm một cửa cho SV. Tuyên truyền, thực hiện các biện pháp khuyến khích để nâng cao 

tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cố vấn học tập và cán bộ phục vụ, hỗ trợ người học. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tài liệu phục vụ dạy và học, biên soạn các giáo 

trình hoặc sử dụng các giáo trình, tài liệu tham khảo của các trường đại học có uy tín 

trong nước và quốc tế. Tiếp tục xây dựng, bổ sung hệ thống cơ sở học liệu đa dạng với 

nhiều hình thức: sách điện tử, bản in, các tài liệu học tập đáp ứng nhu cầu học tập và 

nghiên cứu của sinh viên, học viên. Tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở vật chất của Trường 

nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác dạy, học và nghiên cứu khoa học.  

- Về NCKH và Đối ngoại: Xây dựng và cải tiến các chính sách nhằm làm tăng 

các nguồn thu và tài trợ cho hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ. Sử dụng có 

hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển KH&CN; Rà soát, cải tiến quy định về hỗ trợ các 

công bố quốc tế, thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh; nâng cao nghiệp vụ và năng lực 

về SHTT để thực hiện tốt công tác đăng ký bảo hộ cũng như khai thác các TSTT. Đẩy 

mạnh và mở rộng mối quan hệ với các trường đại học trong nước và ngoài nước và về 

chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là trong hợp tác NC và phục vụ sản xuất. 

- Về PVCĐ: Tăng cường kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ, đặc biệt là các 

dịch vụ đào tạo, tư vấn NCKH, chuyển giao công nghệ. Đa dạng loại hình và khối lượng 

tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng nhằm nâng cao sự đóng góp của 

Nhà trường, của người học đối với xã hội, đáp ứng sự hài lòng của các bên liên quan  

- Về ĐBCL: Thực hiện đánh giá chất lượng Nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn do 

Bộ GD&ĐT ban hành, tiến tới đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA để khẳng định vị 

thế. Tiếp tục cải tiến, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng bên trong. Tiến 

hành việc định kỳ lấy ý kiến của các bên quan như SV, GV, nhân viên trong trường, các 

nhà tuyển dụng, cựu sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới phát triển Nhà 

trường.  
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PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

 

Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 

Tiêu chí 1.1. Lãnh đạo CSGD đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của CSGD đáp ứng 

được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

Sau gần 65 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Nha Trang (NTU) đã 

xác định rõ và tuyên truyền sâu rộng tầm nhìn và sứ mạng trong các chiến lược phát 

triển qua các thời kỳ. Để có được các kết quả rà soát và cập nhập về TNSM, bộ phận 

chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh đã tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan để điều 

chỉnh TNSM của Nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên 

quan [H1.01.01.01], [H1.01.01.02]. 

Gần đây, nhằm khai thác các cơ hội mới phù hợp với chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội địa phương, ngành thủy sản và cả nước, Chiến lược phát triển NTU đến năm 

2030, tầm nhìn đến 2045 đã có sự điểu chỉnh, được tuyên bố chính thức bằng văn bản 

và đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Nhà trường [H1.01.01.03], 

[H1.01.01.04]. Trong Chiến lược phát triển NTU đến năm 2030, với sứ mệnh “Đào tạo 

nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao tri thức (CGTT) đa 

lĩnh vực; tiên phong trong lĩnh vực thủy sản và một số ngành kinh tế biển (TS/KTB)”, 

Nhà trường hướng đến đạt được tầm nhìn đến 2045 “Đến năm 2045 là đại học có vị thế 

và tầm ảnh hưởng cao trong hoạt động đào tạo, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao tri thức của Việt Nam, hàng đầu khu vực Châu Á về lĩnh vực thủy sản 

và một số ngành kinh tế biển”  [H1.01.01.01]. Sứ mệnh và tầm nhìn trên đã tạo bước 

chuyển biến mạnh mẽ cho sự phát triển của Nhà trường đến tầm cao mới.  

 Sứ mệnh (SM): Đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học (NCKH) và 

chuyển giao tri thức (CGTT) đa lĩnh vực; tiên phong trong lĩnh vực thủy sản và 

một số ngành kinh tế biển (TS/KTB). 

 Tầm nhìn (TN) đến 2045: Đến năm 2045 là đại học có vị thế và tầm ảnh hưởng 

cao trong hoạt động đào tạo, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao tri thức của Việt Nam, hàng đầu khu vực Châu Á về lĩnh vực thủy sản và 

một số ngành kinh tế biển. 
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Để có được các tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn nêu trên, Nhà trường thành lập 

Hội đồng xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và Chiến lược phát triển 

[H1.01.02.01]. Ngay sau Hội đồng xây dựng được thành lập, các nhóm chuyên trách 

được phân công nhiệm vụ thực hiện [H1.01.02.02] với quy trình trải qua các bước cụ 

thể như sau:  

Bước 1 - Viết dự thảo: Các tổ trưởng được phân công phụ trách phối hợp với các 

đơn vị chức năng tiến hành tổng kết, đánh giá thực trạng chính sách, KHCL theo lĩnh 

vực được phụ trách [H1.01.02.02]. Tiếp đến, Hội đồng xây dựng dự thảo đề cương với 

nội dung chính sách, KHCL gồm: Mục tiêu, Mục đích; Các chiến lược/giải pháp; Các 

kết quả cốt lõi; Các chỉ số, sản phẩm để đo lường, lượng hoá [H1.01.02.03]. 

Bước 2 - Tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan: Trên cơ sở dự thảo đề cương chiến 

lược phát triển NTU đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và bản câu hỏi khảo sát, Hội 

đồng xây dựng đã thực hiện thu thập ý kiến đóng góp với sự tham gia của nhiều bên liên 

quan trong và ngoài trường. Tổ xây dựng chiến lược đã thảo luận, đóng góp ý kiến, phân 

tích SWOT, xem xét tính SMART của từng lĩnh vực. Tổ xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến 

của các bên liên quan, tổng hợp và biên soạn chỉnh sửa [H1.01.02.04] [H1.01.02.05], 

[H1.01.02.06], [H1.01.02.07], [H1.01.02.08], [H1.01.02.09]. 

Bước 3 - Hoàn thiện và ban hành văn bản: Sau khi hoàn chỉnh bản dự thảo đã 

được gửi đến Tập thể lãnh đạo Trường, Đảng ủy xin ý kiến và trình Hội đồng trường 

xem xét quyết định thông qua ban hành bản chính thức [H1.01.02.10], [H1.01.02.11]. 

Bước 4 - Rà soát và cải tiến: Sau khi rà soát cải tiến về TNSM, giá trị cốt lõi, 

KHCL, Nhà trường công bố trên Website [H1.01.01.02] và định kỳ tổ chức lấy ý kiến 

đóng góp để bổ sung, điều chỉnh SMTN, giá trị cốt lõi và KHCL cho phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, của cả nước và định hướng phát triển của 

Trường [H1.01.03.03], [H1.01.03.04], [H1.01.03.05]. 

Mặc dù mức độ phản hồi từ các bên liên quan còn khá hạn chế nhất là từ đội ngũ 

giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên, quy trình trên đã thể hiện rõ vai trò 

của các bên liên quan tham gia vào việc xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn của Nhà trường. 

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng sự quan tâm và xu hướng phát triển đa chiều, trong quá rà 

soát và cải tiến TNSM và các KHCL, Nhà trường đã mời các bên liên quan tham dự các 
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cuộc họp liên quan đến TNSM và KHCL của Trường; tham khảo các văn bản của Chính 

phủ, của Bộ GD&ĐT, chiến lược phát triển kinh tế của địa phương và của cả nước: như:  

Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển 

tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  Nghị quyết số 36-NQ/TW về 

Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế 

hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 

2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến 

lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 

2025;  [H1.01.03.01], [H1.01.03.02], [H1.01.03.06]. Vì vậy, tầm nhìn, sứ mạng của 

Trường Đại học Nha Trang là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và định 

hướng phát triển của NTU [H1.01.02.11], [H1.01.03.07], [H1.01.03.08], đáp ứng được 

nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

Để triển khai Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045, Nhà trường đã có nhiều kế hoạch, đề án để hướng dẫn các đơn vị xây dựng và 

triển khai các hoạt động theo tầm nhìn, sứ mạng đã được xác định, như: Nghị quyết của 

Hội đồng trường về cơ cấu tổ chức bộ máy theo Chiến lược phát triển Nhà trường, các 

Nghị quyết của Hội đồng trường thực hiện chiến lược phát triển về công tác đảm bảo 

chất lượng, kiểm định và xếp hạng; công tác đào tạo; công tác khoa học công nghệ về 

đổi mới sáng tạo; hoạt động hợp tác quốc tế hay về chuyển đổi số; nhiệm vụ trọng tâm 

trong các năm học…[H1.01.04.01], [H1.01.04.02], [H1.01.04.03], [H1.01.04.04], 

[H1.01.04.05], [H1.01.04.06], [H1.01.04.07], [H1.01.04.08], [H1.01.04.09], 

[H1.01.04.10], [H1.01.04.11]. 

Tiêu chí 1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn 

và sứ mạng của CSGD. 

Cùng với việc công bố sứ mạng, tầm nhìn, Trường Đại học Nha Trang cũng đã 

chính thức tuyên bố về giá trị cốt lõi được cập nhật của Nhà trường tại Quyết định số 

185/QĐ-ĐHNT ngày 21/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang, Quy chế 

tổ chức và hoạt động của Trường và Chiến lược phát triển mà Hội đồng trường đã ban 
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hành [H1.02.01.01], [H1.02.01.02], [H1.02.01.03], [H1.02.01.04].  

Giá trị văn hóa/giá trị cốt lõi của Nhà trường đã được xác định từ các giá trị/truyền 

thống của Trường Đại học Thủy sản trước đây và Trường Đại học Nha Trang ngày nay. 

Giá trị văn hóa bao gồm các giá trị cốt lõi và các quy tắc ứng xử, chuẩn mực, như: quy 

tắc ứng xử của người học; quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động; chuẩn mực 

hoạt động giảng dạy; văn hóa chất lượng, quy tắc ứng xử trên môi trường không gian 

mạng [H1.02.02.01], [H1.02.02.02], [H1.02.02.03], [H1.02.01.04] được xây dựng dựa 

trên truyền thống của Nhà trường qua các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức và sinh 

viên Nhà trường. Quá trình xây dựng giá trị văn hóa, giá trị cốt lõi của Nhà trường đã 

được lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo triển khai xây dựng bài bản vừa kế thừa các giá trị 

văn hóa truyền thống mà Nhà trường đã vun đắp và xây dựng trước đây vừa đảm bảo 

đáp ứng được yêu cầu phát triển mới, phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn đã được xác 

định và thích ứng được với bối cảnh của thực tiễn hiện nay, như cần có văn hóa ứng xử, 

tiêu chuẩn trong hoạt động giảng dạy, văn hóa chất lượng….. Từ giá trị văn hóa đã được 

xây dựng trước đây: Đoàn kết - Hội nhập - Năng động - Trách nhiệm [H1.02.01.01] lãnh 

đạo Nhà trường đã giao cho Tổ xây dựng chiến lược thiết kế bản hỏi khảo sát để đánh 

giá và phát triển giá trị văn hóa của Nhà trường. Kết quả khảo sát các bên liên quan đã 

thống nhất bổ sung giá trị “Tiên phong” là một thành tố trong giá trị văn hóa của Nhà 

trường. Như vậy, giá trị văn hóa/ giá trị cốt lõi được xác định đó là: “Tiên phong - Đoàn 

kết - Hội nhập - Năng động - Trách nhiệm” [H1.02.02.05], [H1.02.02.06], 

[H1.02.02.07],… [H1.02.02.11]. 

Truyền thống của NTU chính là giá trị văn hoá mang đầy đủ những giá trị cốt lõi 

được vun đắp suốt chiều dài lịch sử gần 65 năm xây dựng và phát triển của Nhà Trường. 

Trong thời chiến cũng như trong thời bình, các thế hệ cán bộ, GV và SV của NTU luôn 

tiên phong, đoàn kết từ những ngày đầu gian khó cho đến ngày nay. Tiên phong, đoàn 

kết chính là sức mạnh giúp Nhà trường vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đáp ứng 

tốt các yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng năng động. Các thế hệ lãnh đạo Nhà trường 

đã luôn có những chính sách, hành động để tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong 

toàn trường. NTU đã xác định các giá trị văn hóa cốt lõi của mình và được xem như là 

kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Nhà trường nhằm thúc đẩy và để đạt được các mục 
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tiêu chiến lược, phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường. Những giá trị cốt lõi, 

góp phần tạo dựng nên các giá trị văn hoá của NTU chính là: (1) Tiên phong; (2) Đoàn 

kết; (3) Hội nhập; (4) Năng động; và (5) Trách nhiệm [H1.02.01.02.], [H1.02.01.03]. 

Lãnh đạo Nhà trường đã chỉ đạo đơn vị chức năng xây dựng Kế hoạch phổ biến 

và triển khai nhằm phổ biến và hướng dẫn các đơn vị, viên chức và người lao động trong 

toàn Trường. Nhà trường có các kế hoạch phổ biến giá trị cốt lõi, các quy tắc, tiêu chuẩn 

đến toàn thể viên chức, người lao động và các bên liên quan, như: văn hóa học đường, 

văn hóa ứng xử trên môi trường không gian mạng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xây 

dựng và triển khai chương trình xây dựng văn hoá học đường trong SV, theo tinh thần 

“phát huy truyền thống của Nhà trường” và mang được hơi thở của thời đại; giàu bản 

sắc NTU [H1.02.03.01], [H1.02.03.02], [H1.02.03.03], [H1.02.03.04], [H1.02.03.05]. 

Cùng với đó, các kế hoạch thực hiện được xây dựng và triển khai trong các kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học và lồng ghép trong các hoạt động văn 

hóa, thể thao để nâng cao giá trị văn hóa của Nhà trường [H1.02.03.06], [H1.02.03.07], 

[H1.02.03.08], [H1.02.03.09], [H1.02.03.10]. Bên cạnh đó, lãnh đạo Nhà trường đã và 

đang thực sự quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH cũng như chất 

lượng các dịch vụ nói chung, từng bước xây dựng Văn hoá Chất lượng trong Nhà trường. 

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch để phổ biến và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong 

Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để giữ gìn và phát triển giá trị văn 

hóa/giá trị cốt lõi của mình. Tại NTU mọi ý kiến đều được lắng nghe; mọi người đều 

được tôn trọng. Đặc biệt sự đa dạng và sự khác biệt của các giá trị cá nhân đều được tôn 

trọng, qua đó năng lực sáng tạo của các cá nhân đều được phát huy tối đa. Trong Nhà 

trường dân chủ được phát huy cao độ để mọi cá nhân đóng góp tốt nhất trí tuệ và năng 

lực cho sự phát triển của Nhà trường [H1.02.03.11]. Mặc dù vậy, vẫn còn một số ít cán 

bộ viên chức, người lao động và một bộ phận sinh viên chưa thực sự trân trọng và gìn 

giữ phát huy những giá trị văn hoá, giá trị cốt lõi của Nhà trường, như: chưa thực sự tiên 

phong đi đầu trong các nhiệm vụ được giao, trong học lập và rèn luyện.  

Bên cạnh đo, lãnh đạo Nhà trường luôn chủ động, thúc đẩy và phổ biến các giá 

trị văn hóa của Nhà trường đến các thế hệ sinh viên và người học của Nhà trường. Các 

thế hệ SV của Nhà trường đi trước, nay là những người thành đạt đã và đang giành nhiều 
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tình cảm và sự hỗ trợ quý báu cho thế hệ SV hiện nay, thông qua các quỹ học bổng 

khuyến học [H1.02.03.12]. Sự gắn kết của những “Người con Trường Đại học Thủy 

sản” trước đây cũng như “NTU” ngày nay đã giúp Trường luôn có sự gắn kết chặt chẽ 

với các cơ quan chuyên môn và các địa phương, qua đó có điều kiện tham gia giải quyết 

những vấn đề khoa học, kỹ thuật và những dự án thực tế trong các lĩnh vực Trường có 

thế mạnh. Chính truyền thống gắn bó, đoàn kết đó đã giúp NTU khẳng định vị thế số 1 

Việt Nam trong lĩnh vực Thuỷ sản. 

Việc triển khai Chiến lược phát triển và sự phát triển toàn diện thực tế của Nhà 

trường trong những năm vừa qua đã thể hiện rất rõ khát vọng phát triển thành một trong 

những trường đại học đa ngành hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực KHCN biển và Thủy 

sản. Sự tham gia tích cực của toàn bộ cán bộ, GV và ở mức độ nào đó của các thế hệ 

người học trong việc thực hiện Chiến lược phát triển Nhà trường đã góp phần rất quan 

trọng trong việc hoàn thành sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường. 

Bảng 1. 1 Giá trị văn hóa, tầm nhìn, sứ mạng của NTU 

Sứ mạng Tầm nhìn Giá trị văn hóa 

Đào tạo nhân lực trình độ 

cao, nghiên cứu khoa học 

(NCKH) và chuyển giao tri 

thức (CGTT) đa lĩnh vực; 

tiên phong trong lĩnh vực 

thủy sản và một số ngành 

kinh tế biển (TS/KTB). 

Đến năm 2045 là đại học có vị 

thế và tầm ảnh hưởng cao trong 

hoạt động đào tạo, đổi mới 

sáng tạo, nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao tri thức của 

Việt Nam, hàng đầu khu vực 

Châu Á về lĩnh vực thủy sản và 

một số ngành kinh tế biển. 

Tiên phong 

Đoàn kết 

Hội nhập 

Năng động 

Trách nhiệm 

 

Tiêu chí 1.3. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được phổ biến, quán triệt 

và giải thích rõ ràng để thực hiện. 

Truyền thống “Đại học Thuỷ sản” từ lâu đã có thương hiệu và được lan toả thành 

giá trị văn hoá rất riêng của ĐHNT ngày nay và của tất cả các thế hệ cán bộ, GV và SV 

Nhà trường. Giá trị văn hoá của Nhà trường đã được lưu giữ tại Nhà truyền Thống của 

Trường và được nhận biết, xác nhận không những trong nước mà còn lan tỏa đến đối 

tác quốc tế của Nhà trường [H1.03.01.01]. Kế thừa truyền thống đó, NTU đã đúc kết, 
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xây dựng và tuyên bố tầm nhìn và sứ mạng để đề ra hướng đi và định hướng dẫn dắt 

mọi hoạt động của Nhà trường. Nó chi phối từng hoạt động hàng ngày của NTU, giúp 

tập thể Nhà trường kiên định với lý tưởng của mình. Chính tầm nhìn và sứ mạng của 

NTU đa nhắc nhở viên chức, người lao động, người học và các bên liên quan về mục 

tiêu của Nhà trường.  

Tầm nhìn, sứ mạng, văn hoá với 5 trụ cột giá trị đã được truyền thông, phổ biến 

đến các bên liên quan, như: các nội quy được đưa lên website, được dán tại các khu vực 

giảng đường, phòng làm việc; biểu bảng trong Nhà trường. Được đưa vào các video clip 

giới thiệu Trường đã góp phần lan toả đến các thế hệ CSV, các tổ chức xã hội, các DN…. 

[H1.03.01.02], [H1.03.01.03], [H1.03.01.04], [H1.03.01.05], [H1.03.01.06], 

[H1.03.01.07]. 

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của NTU cũng được quán triệt và giải thích rõ 

ràng để mọi người thực hiện, từ HĐT, BGH đến cán bộ, viên chức, người lao động và 

sinh viên [H1.03.02.01], [H1.03.02.02] [H1.03.02.05], [H1.03.02.06], [H1.03.02.07]. 

Qua đó, làm cho cán bộ, GV và SV trong Nhà trường hiểu rõ và lan tỏa rộng rãi đến các 

đối tượng liên quan, hướng tới thực hiện một cách đầy đủ và toàn diện. Nhà trường đã 

có những chính sách và hoạt động cụ thể để thực thi sứ mạng hướng đến đạt được các 

mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Mặc dù vậy, tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn 

hoá của Trường vẫn chưa thật ngấm sâu vào một bộ phận không nhỏ SV và một số cán 

bộ, GV. 

Tiêu chí 1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp ứng 

nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

Trước những biến đổi nhanh chóng của thực tiễn kinh tế xã hội của đất nước cũng 

như của Nhà trường, nhiều vấn đề phát sinh đòi hỏi Kế hoạch chiến lược phát triển 

Trường phải được xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của tình hình 

mới và đáp ứng sự phát triển nội tại của Nhà trường, nhu cầu và sự hài lòng các bên liên 

quan.  

Nhà trường đã có bộ phận chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc rà soát tầm 

nhìn, tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa. Cuối năm 2012 Ban xây dựng Kế hoạch chiến lược 

phát triển Trường Đại học Nha Trang đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 đã được thành lập 



 

 

24 

 

và tiến hành soạn thảo, thảo luận chi tiết và sau đó tổ chức lấy kiến các nhà giáo - nhà 

khoa học của Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trường để hoàn chỉnh Kế hoạch chiến lược. 

Năm 2013, bản Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến 2020 và 

tầm nhìn đến 2030 được ban hành [H1.04.01.02]. Trong quá trình thực hiện kế hoạch 

chiến lược các giai đoạn, các mục tiêu chiến lược và các hoạt động luôn được các đơn 

vị chức năng và bộ phận quản trị chiến lược chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc 

rà soát, đánh giá về mức độ phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng [H1.04.01.03], 

[H1.04.01.04], [H1.04.01.05], [H1.04.01.06]. Sau mỗi giai đoạn, Nhà trường đều tổng 

kết kết quả thực hiện các nội dung chiến lược của giai đoạn, đánh giá những việc làm 

tốt, những hạn chế; rút ra các bài học kinh nghiệm, những điều chỉnh cần phải thực 

hiện…. Trên cơ sở đó, cùng với việc phân tích bối cảnh hiện tại và dự báo những kịch 

bản biến động trong tương lai để xây dựng kế hoạch chiến lược cho giai đoạn kế tiếp.  

Kết quả tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chiến lược giai đoạn 2013-2020 đã 

dẫn đến sự điều chỉnh cơ bản trong tuyên bố sứ mạng và tầm nhìn của Trường. Sứ mạng 

đã được thay đổi từ “Đào tạo nhân lực trình độ cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là 

thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội” [H1.04.01.02] trong giai đoạn 

2013-2020. Sau quá trình rà soát, cập nhật trong năm 2021, sứ mạng của Nhà trường 

được cập nhật điều chỉnh sau khi tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan nhằm đáp ứng 

nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan, đó là: “Đào tạo nhân lực trình độ cao, 

nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao tri thức (CGTT) đa lĩnh vực; tiên phong 

trong lĩnh vực thủy sản và một số ngành kinh tế biển (TS/KTB)” [H1.04.01.07]. Bên 

cạnh đó, tầm nhìn của Nhà trường cũng có sự điều chỉnh trong năm 2021 cho phù hợp 

với bối cảnh mới. Tầm nhìn 2045 của Trường đã được xác định “Đến năm 2045 là đại 

học có vị thế và tầm ảnh hưởng cao trong hoạt động đào tạo, đổi mới sáng tạo, nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao tri thức của Việt Nam, hàng đầu khu vực Châu Á về lĩnh 

vực thủy sản và một số ngành kinh tế biển” [H1.04.01.07] cũng thay đổi đáng kể so với 

tầm nhìn 2030 được điều chỉnh năm 2017: “Đến năm 2030 là trường đại học đa lĩnh có 

uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hàng đầu khu vực 
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Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển” 

[H1.04.01.03]. 

Văn hóa Nhà trường nói chung và các giá trị cốt lõi nói riêng cũng có sự điều 

chỉnh cho phù hợp. Năm 2013 bản Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Nha 

Trang đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 đã xác định giá trị cốt lõi đó là “Luôn tự đổi mới, 

hướng tới tương lai”; đến năm 2017, sau khi rà soát Nhà trường đã có quyết định cập 

nhật giá trị cốt lõi của Trường, đó là “Đoàn kết - Hội nhập - Năng động - Trách nhiệm” 

[H1.04.01.03]. Sau khi rà soát, điều chỉnh trong chiến lược phát triển mới của Nhà 

trường đã bổ sung, cập nhật giá trị cốt lõi của mình đó là “Tiên phong - Đoàn kết - Hội 

nhập - Năng động -Trách nhiệm” [H1.04.01.07]. Giá trị “Tiên phong” được bổ sung đáp 

ứng nhu cầu và thỏa mãn các bên liên quan với đặc thù truyền thống của một cơ sở giáo 

dục đầu ngành về thủy sản. Điều này tiếp tục được khẳng định trong bối cảnh mới và 

thể hiện sự đi đầu của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao tri thức và phục vụ cộng đồng đặc biệt trong một số lĩnh vực kinh tế biển và thủy 

sản. Trên cở sở đó, giá trị văn hoá truyền thống với 5 giá trị cốt lõi cũng luôn được đánh 

giá và bồi đắp. Tinh thần tiền phong, xung kích, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công việc, 

học tập, chan hòa, yêu thương; làm việc chuyên nghiệp, vượt khó với sự tận tâm, hiệu 

quả….là văn hoá chất lượng luôn luôn được nhấn mạnh và đề cao trong mọi hoạt động 

của Nhà trường [H1.04.01.03],  [H1.04.01.07]. Giá trị văn hóa đó trở thành niềm tự hào, 

niềm tin và khát vọng của tập thể cán bộ, GV và SV luôn được khích lệ.  Bài hát “ca 

khúc Trường Đại học Nha Trang mến yêu” đã đi vào trái tim của mỗi một cán bộ, GV 

và SV các thế hệ của Nhà trường. Bài hát đã trở thành bài hát truyền thống của Trường 

Đại học Nha Trang. 

Sau khi rà soát, các báo cáo về kết quả rà soát về tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt 

lõi của Nhà trường đã được xây dựng làm căn cứ cho việc cập nhập, điều chỉnh như đã 

trình bày ở trên [H1.04.03.01],…[H1.04.03.04].  
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Tiêu chí 1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như quá trình xây 

dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các 

bên liên quan. 

Căn cứ vào yêu cầu quản trị chiến lược của Trường, Nhà Trường đã thành lập và 

ban hành nhiều văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ và hoạt động giám sát, rà soát, 

triển khai cải tiến chất lượng việc xây dựng, rà soát, phát triển tầm nhìn, sứ mạng và văn 

hóa [H1.05.01.01],…. [H1.05.01.09]. 

Sau các đợt rà soát TNSM và giá trị văn hóa, Hội đồng trường và bộ phận quản 

trị chiến lược của Nhà trường đã tiến hành điều chỉnh TNSM và giá trị văn hóa của Nhà 

trường cho phù hợp với từng giai đoạn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn 

lực và định hướng phát triển; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh Khánh Hòa, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và của cả nước; đồng thời 

đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan [H1.05.02.01],… [H1.05.02.11]. 

Quá trình xây dựng và phát triển tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Nhà trường 

được thực hiện thông qua các bước rà soát, cải tiến. Bộ phận quản trị chiến lược của 

Trường định kỳ tham vấn từ nhóm nhỏ chuyên gia đến Tổ tư vấn, Ban xây dựng, …. để 

đánh giá những mặt tích cực và hạn chế sau đó tiếp tục xin ý kiến các cấp lãnh đạo của 

Nhà trường… để thu thập ý kiến, điểu chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh đó, việc cải tiến 

thông qua việc tham vấn các bên liên quan để không ngừng hoàn thiện tầm nhìn, sứ 

mạng và văn hóa của Nhà trường. 

Sự điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng là một tất yếu do sự phát triển nội lực cũng như 

để đáp ứng yêu cầu của xã hội và các bên liên quan. Quá trình phát triển tầm nhìn, sứ 

mạng cơ bản vẫn dựa trên nguyên tắc tham vấn và sự tham gia cao nhất của tất cả các 

bên liên quan. Cụ thể các nội dung được điều chỉnh ở bảng sau [H1.05.03.01],… 

[H1.05.03.08]. 

Bảng 1. 2 Bảng đối sánh TNSM của NTU từ giai đoạn 2013 -2022 

Nội dung 
Giai đoạn               

2013-2016 

Giai đoạn              

2017-2020 

Giai đoạn               

2021-2025 
Ghi chú 

Sứ mạng 
Đào tạo nhân lực 

trình độ cao; nghiên 

Đào tạo nhân lực 

trình độ cao;  

Đào tạo nhân lực 

trình độ cao, 

Có thay 

đổi 
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Nội dung 
Giai đoạn               

2013-2016 

Giai đoạn              

2017-2020 

Giai đoạn               

2021-2025 
Ghi chú 

cứu khoa học, 

chuyển giao công 

nghệ và cung cấp 

dịch vụ chuyên 

môn đa lĩnh vực, 

trong đó lĩnh vực 

thủy sản là thế 

mạnh, đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh 

tế - xã hội 

nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao 

công nghệ và cung 

cấp dịch vụ 

chuyên môn đa 

lĩnh vực, trong đó 

lĩnh vực thủy sản 

là thế mạnh, đáp 

ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã 

hội 

nghiên cứu khoa 

học (NCKH) và 

chuyển giao tri 

thức (CGTT) đa 

lĩnh vực; tiên 

phong trong lĩnh 

vực thủy sản và 

một số ngành kinh 

tế biển (TS/KTB) 

Tầm 

nhìn 

Đến năm 2030 là 

trường đại học định 

hướng ứng dụng đa 

lĩnh vực đạt trình 

độ của các đại học 

được xếp hạng cao 

trong khu vực Đông 

Nam Á; từng bước 

tiến đến đại học 

định hướng nghiên 

cứu 

Đến năm 2030 là 

trường đại học đa 

lĩnh vực có uy tín 

trong đào tạo, 

nghiên cứu khoa 

học và chuyển 

giao công nghệ, 

hàng đầu khu vực 

Đông Nam Á về 

lĩnh vực khoa học 

thủy sản và một số 

ngành kinh tế biển 

Đến năm 2045 là 

đại học có vị thế 

và tầm ảnh hưởng 

cao trong hoạt 

động đào tạo, đổi 

mới sáng tạo, 

nghiên cứu khoa 

học và chuyển 

giao tri thức của 

Việt Nam, hàng 

đầu khu vực Châu 

Á về lĩnh vực thủy 

sản và một số 

ngành kinh tế 

biển. 

Có thay 

đổi 
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Nội dung 
Giai đoạn               

2013-2016 

Giai đoạn              

2017-2020 

Giai đoạn               

2021-2025 
Ghi chú 

Giá trị 

văn hóa 

Luôn tự đổi mới, 

hướng tới tương lai. 

Đoàn kết - Hội 

nhập - Năng động 

- Trách nhiệm 

Tiên phong - 

Đoàn kết - Hội 

nhập - Năng động 

- Trách nhiệm 

Có thay 

đổi 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Các thế hệ lãnh đạo đã triển khai xây dựng kế hoạch nhằm phổ biến và hướng 

dẫn các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để giữ 

gìn và phát triển giá trị văn hóa/giá trị cốt lõi của Nhà trường, đồng thời đã có những 

giải pháp và các việc làm cụ thể để phát huy giá trị văn hoá truyền thống của Trường 

Đại học Thủy sản trên nền tảng các giá trị cốt lõi đã góp phần tạo nên thương hiệu 

Trường Đại học Nha Trang ngày nay. Giá trị văn hoá truyền thống với 5 nền tảng giá trị 

cốt lõi được hầu hết cán bộ, GV và các thế hệ SV đồng lòng xây dựng và gìn giữ.  

Lãnh đạo Nhà trường luôn chủ động, thúc đẩy và phổ biến các giá trị văn hóa của 

Nhà trường phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng  

Sứ mạng, tầm nhìn và văn hoá của NTU đã được phổ biến, được truyền thông 

tương đối hiệu quả qua nhiều kênh, nhiều hình thức khác nhau đến cán bộ, GV và các 

thế hệ SV, cũng như đến các bên liên quan. Sứ mạng, tầm nhìn và văn hoá với 5 giá trị 

cốt lõi đã được giải thích rõ ràng. Nhà trường đã có những chính sách và những hoạt 

động cụ thể để thực hiện. 

Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn hóa của NTU được xây dựng theo quy 

trình với sự tham gia của các bên liên quan, nội dung SMTN cũng như việc xây dựng, 

cập nhật SMTN và Văn hóa của NT thường xuyên được rà soát, cải tiến liên tục, phù 

hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của cả nước và của khu 

vực, đáp ứng sự hài lòng của các bên liên quan.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Việc rà soát, đánh giá tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá chủ yếu được thực hiện trong 

nội bộ Nhà trường. Việc tham khảo ý kiến của các bên liên quan đã có nhưng còn hạn 
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chế, như: hội nghề cá Việt Nam, hội cá ngừ...hay đối tác nước ngoài. 

Việc phổ biến, thông tin tuyên truyền tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn hóa của 

Trường trong thời gian qua chưa bao quát hết tất cả các bên liên quan, còn một số viên 

chức, người lao động và người học chưa thực sự tích cực tham gia vào quá trình cải tiến 

tầm nhìn, sứ mạng và giá trị văn hóa của Trường. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

tồn tại 

1 

Có biện pháp truyền thông 

hiệu quả để thu thập ý kiến 

của các bên liên quan, đặc 

biệt là từ người học. 

Phòng 

HTQT, 

Phòng 

ĐBCL&KT, 

Trung tâm 

HTVL&KN  

2023-2025  

2 Khắc 

phục 

tồn tại 

2 

Mở rộng sự tham gia của các 

bên liên quan: các hiệp hội 

nghề nghiệp….liên quan đến 

các chuyên ngành/ngành đào 

tạo của Nhà trường. 

BGH; 

Phòng 

ĐTĐH, 

Trung tâm 

HTVL&KN 

2023-2025  

3 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 1 

Định kỳ rà soát kết quả thực 

hiện, đánh giá đúng mức độ 

hoàn thành các mục tiêu 

chiến lược, các mục tiêu cụ 

thể của đề án, kế hoạch triển 

khai chiến lược. Đánh giá 

mức độ hoàn thành sứ mạng, 

mức độ và triển vọng đạt 

được tầm nhìn đã xác định, 

trên cơ sở đó đưa ra những 

BGH; 

Phòng 

ĐTĐH 

2023-2025  
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điều chỉnh phù hợp để đáp 

ứng tốt hơn nhu cầu và sự hài 

lòng của các bên liên quan. 

4 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 2 

Tăng cường và nâng cao hiệu 

quả truyền thông để nâng cao 

nhận thức và tăng cường sự 

tham gia của các bên liên 

quan trong quá trình phổ 

biến, xây dựng/điều chỉnh sứ 

mạng, tầm nhìn của Nhà 

trường. 

Phòng 

HTQT, 

Phòng 

ĐTĐH, 

Trung tâm 

HTVL&KN 

2023-2025  

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2. Quản trị 

Tiêu chí 2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; 

các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy 

định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh cụ 

thể của CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và 

giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của CSGD. 

Trong từng giai đoạn, hệ thống quản trị Nhà trường được thành lập theo đúng 

quy định của pháp luật và phù hợp với bối cảnh cụ thể gồm: 

Hội đồng trường (HĐT), các tổ chức Đảng, Đoàn thể (Đảng bộ trường, Công 

đoàn Trường, ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội SV Trường, Hội CCB) và các Hội đồng 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 1 5 

Tiêu chí 1.1 5 

Tiêu chí 1.2 5 

Tiêu chí 1.3 5 

Tiêu chí 1.4 5 

Tiêu chí 1.5 5 
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tư vấn (Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Thi đua khen thưởng; Ban chế độ). 

Tất cả hệ thống quản trị này được quy định rõ tại Quy chế tổ chức và hoạt động Trường 

ĐHNT [H2.02.01.01]. Đồng thời, giới thiệu cơ cấu tổ chức bộ máy trên trang thông tin 

điện tử Trường tại địa chỉ https://www.ntu.edu.vn/ để công bố cho toàn trường và xã hội 

biết nhằm tăng cường sự giám sát của xã hội. 

HĐT là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường và các bên có lợi ích 

liên quan, trên cơ sở Đề án 01-ĐA/ĐU ngày 31/5/2017 của Đảng ủy Trường về thành 

lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2021 [H2.02.01.02], HĐT đã được Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ra QĐ thành lập và hoạt động từ năm 2019 [H2.02.01.03] theo quy định của 

Điều lệ trường Đại học và Luật giáo dục đại học. Bên cạnh đó, để đảm bảo trách nhiệm 

giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình 

hoạt động, sau khi được thành lập, HĐT đã họp bầu Chủ tịch, Thư ký, thành lập Thường 

trực HĐT và các Ban chuyên môn trong việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong 

các ban chuyên môn thuộc HĐT để đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ 

thành viên HĐT [H2.02.02.04] Cơ chế hoạt động của HĐT theo Quy chế tổ chức và 

hoạt động của HĐT [H2.02.02.08]. Trong đó, Quy chế đã quy định rõ chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu thành viên HĐT; phương thức hoạt động của HĐT cũng như mối 

quan hệ công tác của HĐT với các tổ chức khác trong hệ thống quản trị như ĐU, BGH 

và các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Trường. Như vậy, có thể thấy quyết định thành lập 

Hội đồng trường còn muộn. Như vậy, trong giai đoạn từ tháng 01/2015 đến tháng 

06/2019, hệ thống quản trị của Nhà trường thiếu Hội đồng trường - cơ quan để lãnh đạo 

và giám sát các hoạt động của Nhà trường. Tuy nhiên, vấn đề này đã được khắc phục. 

Sau khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018 ra đời, 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học. Hội đồng trường trường đã được thành lập mới theo đúng quy định 

của pháp luật trên cơ sở Đề án số 442/ĐA-ĐHNT ngày 20/7/2020 về thành lập Hội đồng 

trường nhiệm kỳ 2020-2025 [H2.02.02.05], Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận HĐT [H2.02.01.06] và quyết định thay thế 

Thành viên HĐT [H2.02.01.06] gồm 19 thành viên: 

https://www.ntu.edu.vn/
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 Thành viên trong Trường: Thành viên trong Trường Đại học Nha Trang có 

thành viên đương nhiên và thành viên bầu bởi hội nghị đại biểu của Trường. 

- Thành viên đương nhiên: Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn 

Trường và đại diện Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người 

học của Trường, gồm 4 thành viên chiếm tỷ lệ 21%.  

- Thành viên bầu: do Hội nghị toàn thể của Trường bầu bao gồm đại diện giảng 

viên, đại diện viên chức và người lao động, gồm 9 thành viên chiếm tỷ lệ 47% (các thành 

viên là giảng viên phải chiếm tỷ lệ lớn hơn 25% số thành viên HĐT), trong đó: Đại diện 

Khối Khoa/Viện/Trung tâm đào tạo, nghiên cứu: 05 thành viên; Đại diện Khối quản lý 

và phục vụ: 04 thành viên. 

 Thành viên ngoài trường: Thành viên bên ngoài Trường bao gồm đại diện của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện của cộng đồng xã hội, gồm 6 thành viên chiếm tỷ lệ 

32% (qui định tối thiểu 30%), trong đó: Thành viên đương nhiên: 01 đại diện Bộ Giáo 

dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu (không bầu cử); thành viên bầu: 

05 đại diện của cộng đồng xã hội do Hội nghị đại biểu của Trường bầu là nhà lãnh đạo, 

nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại 

diện cơ quan, tổ chức sử dụng lao động. 

Bên cạnh đó, để đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và 

giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình hoạt động, sau khi được thành lập, HĐT 

đã họp và phân công nhiệm vụ các thành viên trong các tiểu ban thuộc HĐT để đảm bảo 

thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ thành viên HĐT [H2.02.02.07]. Cơ chế hoạt động 

của HĐT theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐT [H2.02.02.08]. Trong đó, Quy 

chế đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu thành viên HĐT; phương 

thức hoạt động của HĐT cũng như mối quan hệ công tác của HĐT với các tổ chức khác 

trong hệ thống quản trị như ĐU, BGH và các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Trường. 

- Về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường, Quy chế Tổ chức và hoạt động 

của Trường Đại học Nha Trang đã quy định cụ thể các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐT 

phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, các văn bản pháp luật có liên 

quan [H2.02.02.14]. 
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- Về nguyên tắc làm việc và quyết định của Hội đồng trường: Hội đồng trường 

họp định kỳ ít nhất 03 tháng một lần và họp đột xuất theo quy định; Hội đồng trường 

làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; quyết định của Hội đồng trường 

được thể hiện bằng hình thức nghị quyết. 

- Về phân định nhiệm vụ, trách nhiệm ra quyết định giữa HĐT, ĐU, BGH, Quy 

chế đã xác định rõ:  

+  Quan hệ công tác giữa Hội đồng trường và Đảng ủy: Hội đồng trường căn cứ 

vào các Nghị quyết của Đảng để xây dựng các Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ. 

+  Quan hệ công tác giữa Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng: Mối quan 

hệ giữa Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng là mối quan hệ phối hợp công tác, 

thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm hoàn thành nhiệm vụ của Nhà trường; Hiệu 

trưởng đảm bảo, tạo điều kiện để Chủ tịch Hội đồng trường thực hiện chức trách, nhiệm 

vụ được giao. Khi quyết định các nhiệm vụ quan trọng của Nhà trường, Hiệu trưởng 

mời Chủ tịch Hội đồng trường tham dự các cuộc họp của Ban Giám hiệu; Định kỳ hàng 

tháng Chủ tịch Hội đồng trường làm việc với Hiệu trưởng hoặc Ban Giám hiệu về tình 

hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường và các mặt công tác của Trường; Hiệu 

trưởng triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường; trao đổi với Chủ tịch 

Hội đồng trường và thống nhất cách thức giải quyết. Khi Hội đồng trường, Hiệu trưởng 

và Ban Giám hiệu có ý kiến khác nhau thì Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu quyết định 

theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời Chủ tịch Hội đồng 

trường và Hiệu trưởng báo cáo cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định; Hiệu trưởng 

ký hoặc ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng ký thay, trưởng phòng chức năng ký thừa ủy 

quyền đối với các tờ trình gửi Hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời 

người ký tờ trình tham dự kỳ họp của Hội đồng trường, trình bày tờ trình của Hiệu 

trưởng và giải trình các ý kiến tại kỳ họp của Hội đồng trường (nếu thấy cần thiết). 

+  Quan hệ công tác giữa Hội đồng trường và các đơn vị, tổ chức đoàn thể của 

Trường: Hội đồng trường thông qua Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn 

thể của Trường, với tư cách là thành viên Hội đồng trường chỉ đạo và kiểm tra các đơn 

vị, tổ chức đoàn thể của Nhà trường thực hiện những quyết nghị đã được Hội đồng 

trường thông qua. 
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Đảng bộ Trường là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tỉnh ủy Khánh Hòa, được thành 

lập và hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ Hiến pháp và 

Pháp luật và theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương [H2.02.01.09]. Nhiệm kỳ 

2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ Trường gồm 19 đồng chí trong đó: BGH có 4 đồng 

chí, Các đoàn thể (Công đoàn, ĐTN) 01 đồng chí, số còn lại là khối chi bộ khối hành 

chính và khoa, viện, trung tâm. Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ Trường 

gồm 19 đồng chí, tuy nhiên về cơ cấu thành phần có sự thay đổi trong đó: BGH 04 đồng 

chí, các đoàn thể (Công đoàn, ĐTN) 02 đồng chí, số còn lại là khối chi bộ khối hành 

chính và khoa, viện, trung tâm. Sau khi được thành lập, ĐU đã phân công nhiệm vụ các 

đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Trường để phụ trách các công việc cụ thể 

[H2.02.02.10]. Đồng thời, ĐU cũng ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành 

Đảng bộ; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra ĐU Trường Đại học Nha Trang, nhiệm 

kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025. Quy chế đã quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn 

của ĐU, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra 

ĐU, các ĐU viên; mối quan hệ giữa ĐU với Hiệu trưởng và các tổ chức có liên quan 

như Công đoàn, ĐTN, Hội SV, Hội CCB [H2.02.02.14]. Theo đó Ban chấp hành Đảng 

bộ Trường có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác của 

Đảng bộ trong nhiệm kỳ. Lãnh đạo và thực hiện có kết quả các chủ trương, nhiệm vụ, 

kế hoạch, mục tiêu công tác chuyên môn của Trường, đảm bảo cho đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên và cấp mình 

được thực hiện nghiêm chỉnh. Sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện bằng Nghị quyết 

theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên. Về mối quan hệ 

công tác, ĐU có chủ chương để đảm bảo và tạo điều kiện cho Hiệu trưởng thực hiện 

trách nhiệm và quyền hạn được giao theo chế độ thủ trưởng. 

Công đoàn trường Đại học Nha Trang là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn 

Giáo dục Việt Nam. Công đoàn Trường hiện có 670 công đoàn viên được tổ chức thành 

24 Công đoàn bộ phận. Hàng năm, Công đoàn Trường đã kết nạp mới số GV, NLĐ mới 

tuyển dụng của Nhà trường vào tổ chức công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn Trường 

nhiệm kỳ 2017-2022 có 15 uỷ viên được Đại hội lần thứ 20 bầu vào tháng 12 năm 2017, 

trong đó đại diện cấp ủy Nhà trường 02 đồng chí, đại diện khối giảng viên 08 đồng chí, 
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đại diện khối cán bộ quản lý 05 đồng chí. Ban thường vụ gồm 5 uỷ viên, 1 chủ tịch và 

2 phó chủ tịch. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành Công đoàn Trường là 5 năm. Công đoàn 

Trường nhiệm kỳ 2017-2022 được Công đoàn ngành Giáo dục Việt nam ra QĐ công 

nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, Phó 

chủ tịch [H2.02.02.11].  

Sau Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn trường ban hành Quy chế hoạt động, Quy 

chế thu chi theo đúng quy định hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Theo đó, Ban chấp 

hành Công đoàn trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Công đoàn ngành GD&ĐT Việt 

Nam, của ĐU Trường Đại học Nha Trang. Công đoàn Trường có trách nhiệm quán triệt 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào phong trào của 

cán bộ, viên chức, người lao động, của hoạt động Công đoàn trường; quyết định các chủ 

trương liên quan đến hoạt động công đoàn; tham gia phối hợp với chính quyền Nhà 

trường xây dựng các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động trong trường [H2.02.01.12]. Đồng 

thời, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chấp hành Công đoàn để phụ trách các 

hoạt động theo các Ban công tác [H2.02.02.13]. Trong quá trình hoạt động, Công đoàn 

trường cũng có sự phối hợp với HĐT, ĐU theo quy chế hoạt động của HĐT, ĐU và với 

BGH theo Quy chế phối hợp công tác giữa BGH và Công đoàn Trường Đại học Nha 

Trang [H2.02.02.14]. 

ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nha Trang là tổ chức chính trị xã 

hội, là Đoàn cơ sở tương đương cấp Huyện trực thuộc Tỉnh Đoàn Khánh Hòa. Trong 

những năm gần đây, ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển bền vững 

cả về số lượng và chất lượng Đoàn viên. Tại thời điểm hiện tại, ĐTN Cộng sản Hồ Chí 

Minh trực tiếp quản lý 14 Đoàn Khoa/Viện (Đoàn cấp cơ sở). 

ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh được Ban chấp hành Đoàn tỉnh Khánh Hòa ra QĐ 

công nhận Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm kỳ 2022-

2024 [H2.02.02.15], Nhiệm kỳ 2020-2022, Ban chấp hành gồm 21 đồng chí trong đó 08 

Uỷ viên Ban Thường vụ và 21 Ủy viên Ban chấp hành. Nhiệm kỳ 2022-2024, Ban chấp 

hành gồm 29 đồng chí trong đó có 08 UV.BTV và 21 Ủy viên Ban chấp hành. Sau Đại 

hội, Ban chấp hành Đoàn trường đã ban hành Quy chế làm việc [H2.02.02.16] theo quy 
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định của Điều lệ Đoàn để quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Ban chấp hành, Ban 

thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cũng như quy định về chế độ làm việc và phương pháp 

công tác. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành 

Đoàn trường [H2.02.02.17]. Trong quá trình hoạt động ĐTN dưới sự lãnh đạo của ĐU 

thường xuyên báo cáo HĐT, ĐU theo quy chế hoạt động của HĐT, ĐU và với BGH 

theo Quy chế phối hợp công tác giữa BGH và ĐTN Trường ĐH Nha Trang 

[H2.02.02.14]. 

Hội SV Trường trực thuộc Hội SV Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, được Hội SV Việt 

Nam tỉnh QĐ công nhận Ban chấp hành và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2022 

và nhiệm kỳ 2022-2024 [H2.02.02.18]. Nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm kỳ 2022-2024, 

Ban chấp hành gồm 19 đồng chí trong đó cán bộ hội là cán bộ, giảng viên 5 đồng chí, 

cán bộ đoàn là sinh viên 14 đồng chí (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên Ban thư 

ký, 14 Ủy viên Ban chấp hành). Sau Đại hội, Hội SV trường đã ban hành Quy chế làm 

việc [H2.02.02.19] theo quy định của Điều lệ Hội và phân công nhiệm vụ các đồng chí 

Ủy viên Ban chấp hành Hội SV trường [H2.02.02.20]. 

Hội CCB Trường thuộc Hội CCB tỉnh Khánh Hòa được thành lập năm 2008 

[H2.02.01.21]. Trải qua 4 kỳ Đại hội, Hội CCB trường hiện nay được Hội CCB tỉnh 

Khánh Hòa QĐ công nhận Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022-2027 

[H2.02.01.22], [H2.02.01.23]. BCH nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí (01 Chủ tịch, 

01 Phó Chủ tịch, 03 Ủy viên); nhiệm kỳ 2022-2027 BCH gồm 03 đồng chí, 01 Chủ tịch, 

01 Phó chủ tịch và 01 Ủy viên. Sau các kỳ Đại hội, Hội CCB trường đã ban hành Quy 

chế làm việc theo quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam và phân công nhiệm vụ các 

đồng chí trong BCH Hội CCB trường [H2.02.02.24] 

Ngoài ra, Nhà trường thành lập các Hội đồng tư vấn như: Hội đồng khoa học và 

đào tạo [H2.02.02.25]; Hội đồng thi đua, khen thưởng [H2.02.02.26], Hội đồng xét nâng 

lương [H2.02.02.27], Ban Chế độ của Trường [H2.02.02.28],... Các hội đồng này cũng 

thường xuyên được kiện toàn, bổ sung nhằm đáp ứng tốt yêu cầu tham mưu, tư vấn cho 

Hiệu trưởng trong các mảng công tác của Nhà trường và chức năng, nhiệm vụ theo các 

QĐ thành lập. Bên cạnh đó, các Hội đồng tư vấn hoạt động dựa trên các Quy chế, Quy 

định của Nhà trường phù hợp với các quy định của pháp luật. 
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HĐT, ĐU thiết lập định hướng chiến lược thông qua các nghị quyết về việc ban 

hành các văn bản thể chế (Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ, các 

quy chế, quy định chuyên đề), kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự trong Nhà trường 

[H2.02.02.29], [H2.02.02.30]. Hệ thống các văn bản thể chế thể hiện trách nhiệm thông 

tin, báo cáo, minh bạch và trách nhiệm giải trình với các cơ quan quản lý Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và tỉnh Khánh Hòa theo quy định của pháp luật [H2.02.01.14], 

[H2.02.01.31]. HĐT và ĐU đã ban hành những nghị quyết để phát triển bền vững Nhà 

trường, giảm thiểu rủi ro về sự lạc hậu của tổ chức bộ máy, sự bất cập giữa tổ chức bộ 

máy với chức năng, nhiệm vụ  [H2.02.02.32], [H2.02.02.33], [H2.02.02.34]; sử dụng 

hiệu quả nhân lực, giảm thiểu rủi ro về sự bất cập giữa chức năng, nhiệm vụ và nhân sự, 

sự mất cân đối trong đội ngũ GV các ngành truyền thống và các ngành mới 

[H2.02.02.35]; nâng cao thương hiệu và vị thế Nhà trường, phát huy năng lực NCKH 

của các GV và sinh viên; tăng khả năng thu hút thí sinh thi vào Trường, giảm thiểu rủi 

ro về giảm quy mô tuyển sinh [H2.02.02.36], [H2.02.02.37]. 

Như vậy, hệ thống quản trị của Nhà trường đều được thành lập theo đúng quy 

định của pháp luật phù hợp với bối cảnh cụ thể của Nhà trường. Cơ chế hoạt động, mối 

quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống quản trị được quy định rõ ràng trong việc thực 

hiện công tác quản trị, quản lý và lãnh đạo đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền 

vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của CSGD. 

Giai đoạn 2016-2020 các tổ chức trong Hệ thống quản trị của Nhà trường đều được cấp 

trên khen thưởng: ĐU được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, 2021 

[H2.02.01.38]; Công đoàn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong sạch, 

vững mạnh) [H2.02.01.39]; ĐTN được tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc công tác đoàn và 

phong trào thanh niên [H2.02.01.40]; Hội SV được tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc, đơn 

vị dẫn đầu công tác Hội và phong trào SV [H2.02.01.41]; Hội CCB là đơn vị hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, là đơn vị dẫn đầu khối 487 trực thuộc tỉnh Hội Khánh 

Hòa. Nhiều hội viên được Hội CCB Trường tặng giấy khen, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 

Hòa, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa và Trung Ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen 

[H2.02.01.42], [H2.02.01.43]. Hội CCB trường nhiều năm liên tục được Chủ tịch UBND 

tỉnh Khánh Hòa, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen. 



 

 

38 

 

Tiêu chí 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế 

hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện. 

Hệ thống quản trị của Nhà trường luôn kịp thời đưa ra các quyết định và được 

chuyển tải thành các kế hoạch hoạt động và các văn bản hướng dẫn để triển khai thực 

hiện. 

ĐU Trường là hạt nhân trong hệ thống chính trị, giữ vai trò lãnh đạo toàn diện 

các hoạt động của Nhà trường, lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, công tác 

chuyên môn, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo 

các tổ chức đoàn thể. Trong mỗi kỳ Đại hội, Đảng đều ban hành NQ Đại hội Đảng bộ 

Trường [H2.02.02.01], đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng và giải pháp 

thực hiện. Sau Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy ban hành chương trình hành động thực hiện 

nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 [H2.02.02.02].  Bên cạnh đó, 

trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động đã ban hành, ĐU họp định kỳ hàng tháng hoặc 

họp đột xuất khi có yêu cầu và ban hành các NQ [H2.02.02.03] để lãnh đạo, chỉ đạo các 

công tác của chính quyền.  

Theo từng năm học Đảng cũng xây dựng chương trình công tác cụ thể để lãnh 

đạo, chỉ đạo các hoạt động về công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công 

tác chuyên môn, công tác đoàn thể qua đó chuyển tải thành các kế hoạch hành động, 

hướng dẫn triển khai thực hiện như: Nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 

CB, GV và SV; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức phong cách Hồ Chí Minh trong giảng dạy, học tập và làm việc. Đẩy mạnh công tác 

xây dựng Đảng để nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để SV ra trường có việc làm phù hợp với chuyên 

ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội. Xây dựng kế hoạch quảng bá tuyển sinh theo 

nhiều phương thức khác nhau với chủ trương tiết kiệm, hiệu quả. Hoàn thành việc rà 

soát, xây dựng các CTĐT, đào tạo lại, bồi dưỡng và chỉnh sửa lại giáo trình để đáp ứng 

yêu cầu đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng hiện nay. Đẩy mạnh hợp tác giữa Nhà 

trường với doanh nghiệp; hỗ trợ SV tìm việc làm, tìm địa điểm thực tập, tìm nguồn tài 

trợ học bổng cho SV [H2.02.02.01],.. [H2.02.02.11]. 
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Hội đồng trường đã xây dựng chương trình làm việc năm học [H2.02.02.04], kế 

hoạch giám sát theo năm học [H2.02.02.05] và quyết nghị các vấn đề theo thẩm quyền 

để quản trị Nhà trường. Các nghị quyết của Hội đồng trường được đăng tải công khai 

tại website của Hội đồng trường hdt.ntu.edu.vn để cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ 

viên chức, người lao động và các bên liên quan theo dõi, giám sát. Nhiều kế hoạch giám 

sát đã được triển khai. Tuy nhiên, trong thời gian qua Hội đồng trường chưa tổ chức 

giám sát chuyên đề hoạt động đào tạo đối với các cơ sở liên kết với Nhà trường; chưa 

có kế hoạch giám sát đối với các cơ sở xa Trường. 

Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng trường được Ban Giám hiệu cụ thể hóa và 

xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm học để chỉ đạo các nhiệm vụ chuyên 

môn của Nhà trường, Ban Giám hiệu ban hành các kế hoạch năm học để thực hiện và 

phân công cho từng đơn vị tổ chức triển khai nhiệm vụ [H2.02.02.06]. Hàng năm, Nhà 

trường đánh giá kết quả và báo cáo Đảng ủy, Hội đồng trường; báo cáo công khai, bàn 

bạc tại Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị viên chức năm học [H2.02.02.07]. 

Việc đổi mới công tác kế hoạch đã giúp Nhà trường chủ động khai thác nguồn 

lực cho giáo dục đào tạo, đồng thời đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong ngắn hạn và 

dài hạn [H2.02.02.08]. Nhà trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện 

theo chức năng, nhiệm vụ và phân công. Hội đồng trường, Hiệu trưởng và đơn vị chức 

năng (Văn phòng Trường) là đơn vị theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch và 

mục tiêu hoạt động của Nhà trường [H2.02.02.09]. Định kỳ hàng tháng, hằng năm các 

đơn vị có tổng hợp kết quả hoạt động, đánh giá những tồn tại so với kế hoạch đã xác 

định; hằng tháng, hằng năm Hiệu trưởng có báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện và 

triển khai các Nghị quyết của Hội đồng trường [H2.02.02.10]. 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trường, trong giai đoạn 2017-2021, Nhà 

trường đã tập trung rà soát, xây dựng các văn bản quan trọng để nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý. Nhà trường đã chỉ đạo rà soát và xây dựng Chiến lược phát triển Trường 

ĐHNT đến năm 2030, tầm nhìn 2045 [H2.02.02.11] và các văn bản quản lý của Nhà 

trường [H2.02.02.12]. Năm học 2021-2022, Hội đồng trường đã ban hành nhiều văn bản 

quan trọng như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường; Quy chế tổ chức 

và hoạt động Trường ĐHNT; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kéo dài thời 
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gian công tác đối với viên chức quản lý Trường ĐHNT; Quy chế dân chủ trong hoạt 

động Trường ĐHNT; Quy chế Tài chính,.. Các quy định, quy chế đều được quán triệt, 

phổ biến tới tất cả các viên chức trong Trường qua các hội nghị quán triệt của đơn vị, 

của Nhà trường và hệ thống thông tin, truyền thông của Nhà trường tại website của 

Trường và của Hội đồng trường để viên chức, người lao động trong biết và thực hiện. 

Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận của ĐU về công tác cán bộ, HĐT và Nhà 

trường đã tập trung thực hiện công tác tổ chức và nhân sự. Hội đồng trường đã triển khai 

quy trình quyết định nhân sự Hiệu trưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các Phó Hiệu trưởng 

Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2020-2025 [H2.02.02.13]. Trên cơ sở kết quả thực hiện quy 

trình, Hội đồng trường ban hành nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng 

Phó Hiệu trưởng Nhà trường [H2.02.02.14], ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm Kế toán trưởng của Trường ĐHNT [H2.02.02.15]. HĐT chỉ đạo thực hiện 

việc rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu quả hoạt động và quản lý 

rủi ro tốt hơn. Trong đó từ năm 2021, Nhà trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện kiện 

toàn, ổn định tổ chức, nhân sự trong toàn Trường phù hợp với sự phát triển và thực tiễn 

hoạt động: cơ cấu Nhà trường với 02 cấp (cấp Trường và cấp đơn vị), Bộ môn không 

còn là cấp quản lý hành chính và trở thành bộ phận thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Nhà trường đã chỉ đạo Thành lập Hội đồng Khoa/ Viện đào tạo; Viện Nghiên cứu; chỉ 

đạo rà soát thành lập mới, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho một số đơn vị 

[H2.02.02.16]. Để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ của Nhà 

trường, như Văn phòng Đảng - Đoàn thể, thành lập Phòng TT-PC; Văn Phòng trường 

[H2.02.02.17]. Đây được xem là sự thay đổi căn bản trong tổ chức bộ máy của Nhà 

trường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, cũng như phù 

hợp với mô hình quản trị đại học và yêu cầu tự chủ đại học trước mắt cũng như lâu dài 

cho sự phát triển của Nhà trường. 

Tại các phiên họp thường kỳ của Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo Trường báo cáo để 

Đảng ủy xem xét và thông qua các chủ trương về công tác nhân sự. Trên cơ sở Nghị 

quyết của Đảng ủy, Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, 

kéo dài thời gian công tác theo đúng quy định Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong giai 
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đoạn 2017-2021, Nhà trường đã bổ nhiệm mới, điều chỉnh các chức danh quản lý ở các 

đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu công việc [H2.02.02.18]. 

Các hội đồng tư vấn của Nhà trường họp định kỳ theo quy định. Các cuộc họp 

đều được ghi biên bản, kết luận để đề xuất Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định.  

Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội SV và Hội CCB trường đều có chương trình 

công tác theo nhiệm kỳ và ban hành các kế hoạch, chương trình để triển khai các hoạt 

động tới các công đoàn viên, đoàn viên, SV trong toàn trường [H2.02.02.19] 

Thực hiện Nghị quyết của ĐU và HĐT, các chương trình, kế hoạch công tác hàng 

năm của Công đoàn Trường đã đồng hành cùng Nhà Trường tổ chức cho VC-NLĐ thực 

hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn góp phần hoàn thành thắng lợi các 

nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao thu hút đông đảo các đoàn viên tham gia như: tổ chức các chương trình, các 

hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: Tết Trung thu cho con của VC-NLĐ; 

ngày truyền thống Nhà trường; ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11; tổ chức chương trình Hè hàng năm cho VC-NLĐ; triển khai các tọa đàm với các 

chủ đề đa dạng, tạo môi trường để các đoàn viên chia sẻ kinh nghiệm trong nghề nghiệp 

và tăng cường sự gắn kết. Công tác thiện nguyện, phục vụ cộng đồng được thực hiện 

tốt. 

Trong các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, Đoàn Thanh niên, Hội SV 

tăng cường triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng; học tập - NCKH; văn hóa - 

văn nghệ - thể thao; đồng hành cùng SV lập thân, lập nghiệp; xây dựng môi trường văn 

hóa - văn minh; khởi nghiệp sáng tạo; tình nguyện, các hoạt động phục vụ cộng 

đồng...Nhà trường đặc biệt quan tâm đến hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ của SV, 

hướng câu lạc bộ SV vào tạo lập môi trường sư phạm, rèn luyện thiết thực bổ ích cho 

SV. Hoạt động các Câu lạc bộ SV và phong trào SV tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần 

tạo nên phong cách và giá trị riêng có của SV trường ĐH Nha Trang. 

 Hội CCB cũng thực hiện và triển khai kế hoạch của đại hội, của Hội CCB tỉnh 

Khánh Hòa. Hằng năm, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động cho Hội viên, như: tham gia 

giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, tổ chức tham quan về nguồn, tổ chức tặng quà 

cho các Hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp Tết cổ truyền… 
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Các Hội đồng tư vấn của Nhà trường (Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng 

thi đua khen thưởng) đều họp định kỳ và họp đột xuất khi có nhu cầu, để xây dựng các 

chính sách quan trọng của Nhà trường như: chính sách về đào tạo, chính sách NCKH, 

chính sách thi đua khen thưởng… Các cuộc họp đều được ghi biên bản và kết luận được 

kiến nghị Hiệu trưởng triển khai thực hiện. 

Như vậy, các QĐ của tổ chức quản trị Nhà trường đã được chuyển tải thành các 

kế hoạch hành động rất hiệu quả, góp phần vào việc nâng cao chất lượng, thương hiệu 

của Nhà trường, tăng hiệu quả về công tác quản lý các mặt hoạt động của Nhà trường. 

Tiêu chí 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên. 

Định kỳ, hệ thống quản trị của Nhà trường được rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức, 

chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ cũng như 

đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, 

chương trình công tác hàng năm thường xuyên được rà soát bổ sung để phù hợp với điều 

kiện thực tế. 

Sau Đại hội Đảng bộ Trường, Đảng ủy Trường đã ban hành quy chế làm việc của 

Đảng ủy, phân công nhiệm vụ các đảng ủy viên và thành lập các ban tham mưu, giúp 

việc của Đảng ủy [H2.02.03.01]. Công tác tổ chức nhân sự cấp ủy được Đảng ủy Nhà 

trường quan tâm chỉ đạo thực hiện và rà soát thường xuyên. Năm 2021, Đảng ủy đã bổ 

sung 01 UVBTV [H2.02.03.02]. Đảng ủy Nhà trường tiếp tục thực hiện công tác quy 

hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo [H2.02.03.03]. Hàng 

năm, Đảng ủy Nhà trường có thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch theo hướng 

dẫn của cấp trên. Đối với Đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc để đảm bảo nâng 

cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng ủy Nhà trường cũng thường xuyên rà soát, 

kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự cấp ủy Đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc, 

chia tách, sáp nhập và thành lập mới một số chi bộ để nâng cao hiệu quả công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chi bộ đối với các hoạt động của đơn vị [H2.02.03.04]. Trên 

cơ sở đó, Đảng ủy Nhà trường tiến hành rà soát, điều chỉnh phân công đảng ủy viên phụ 

trách các chi bộ [H2.02.03.05]. 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xây dựng chương trình công tác toàn khóa và 

chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm. Chỉ đạo Uỷ ban Kiểm 
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tra Đảng uỷ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Đảng đúng kế hoạch 

[H2.02.03.06]. 

Định kỳ hàng năm, Đảng ủy Trường gửi báo cáo tổng kết báo cáo kết quả triển 

khai các mặt công tác của Đảng bộ, kiểm điểm đánh giá đối với tập thể Đảng ủy và các 

đồng chí đảng ủy viên [H2.02.03.08]. Tỉnh ủy Khánh Hòa có quyết định phân loại chất 

lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm đối với Đảng bộ Nhà trường [H2.02.03.10]. Qua 

tổng kết, kiểm điểm, đánh giá, Đảng ủy Nhà trường rà soát tổng thể các công tác của 

Đảng bộ, chỉ đạo triển khai trong năm và đánh giá các công việc của từng đảng ủy viên 

phụ trách [H2.02.03.11]. 

Hội đồng trường ĐHNT nhiệm kỳ 2015-2020 được thành lập năm 2019 và được 

rà soát, tổ chức lại năm 2020. Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận Hội đồng trường 

Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2020-2025 [H2.02.03.01]. Nhân sự tham gia Hội đồng trường 

và cơ cấu các ban được rà soát khi có biến động nhân sự, phù hợp với điều kiện thực 

tiễn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Tháng 10/2021, trên cơ sở tình hình 

thực tế và chủ trương của Đảng ủy Nhà trường, Hội đồng trường đã thực hiện quy trình 

bầu bổ sung 01 nhân sự thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát lại 

nhân sự tham gia Hội đồng trường với tư cách là thành viên đương nhiên đại diện Ban 

Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của Trường để hoàn 

thiện cơ cấu nhân sự theo quy chế làm việc của Hội đồng trường [H2.02.03.02]. Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường được hoàn thiện, bổ sung phù hợp với 

điều kiện thực tiễn từng nhiệm kỳ [H2.02.03.03]. Kể từ khi có thiết chế Hội đồng trường, 

trong mỗi năm học Hội đồng trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát 

[H2.02.03.04] và báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng trường tại Hội nghị 

viên chức và người lao động [H2.02.03.05]. 

Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội SV và Hội CCB có 

quy chế làm việc và được rà soát, cập nhật, bổ sung khi có văn bản hướng dẫn của cấp 

trên và để phù hợp với tình hình thực tế [H2.02.03.6]. Trong quá trình hoạt động, Ban 

Chấp hành các tổ chức thường xuyên rà soát kiện toàn tổ chức nhân sự nhằm phát huy 

hiệu quả trong công tác chỉ đạo các hoạt động. Trên cơ sở quyết định kiện toàn tổ chức 

nhân sự của chính quyền, Đảng ủy Nhà trường kịp thời có sự rà soát, điều chỉnh tổ chức, 
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nhân sự cấp ủy tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ của 

Đảng bộ bộ phận, chi bộ. Công đoàn trường ra quyết định chia tách, sáp nhập để phù 

hợp về mặt tổ chức giữa Đảng, chính quyền và đoàn thể trong đơn vị, thuận lợi cho việc 

phối hợp triển khai công tác. Các chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên, Hội SV được rà soát, điều chỉnh trên cơ sở thực hiện các kế hoạch của cấp 

trên và các hoạt động thực tế của Nhà trường.   

Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch được xây dựng, rà soát, điều chỉnh, các 

văn bản quản lý được xây dựng đồng bộ, các tổ chức đoàn thể đã thực hiện các nhiệm 

vụ một cách chủ động, sáng tạo và đã đạt nhiều kết quả được cấp trên đánh giá, ghi nhận 

bằng các hình thức khen thưởng. Giai đoạn 2018-2022, các tổ chức, đoàn thể trong hệ 

thống chính trị của Nhà trường đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ, được cấp trên đánh 

giá, khen thưởng. 

Các hội đồng tư vấn cho Hiệu trưởng như Hội đồng khoa học đào tạo, Hội đồng 

lương, Hội đồng thi đua khen thưởng được thường xuyên rà soát, kiện toàn theo yêu cầu 

phát triển của Nhà trường qua từng giai đoạn và biến động nhân sự đại diện được cử 

tham gia. 

Đối với đơn vị trực thuộc và nhân sự tham gia hệ thống quản trị. Nhằm đánh giá 

định kỳ đội ngũ CB viên chức, hằng năm các tổ chức trong hệ thống quản trị đều tiến 

hành đánh giá, phân loại, cụ thể: ĐU tiến hành đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, 

Đảng viên [H2.02.03.07] và khen thưởng tổ chức Đảng, Đảng viên có thành tích xuất 

sắc [H2.02.03.08]. BGH xây dựng các quy định về đánh giá phân loại cán bộ, viên chức 

và người lao động [H2.02.03.09], tổ chức việc đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ và 

khen thưởng theo năm học hằng năm [H2.02.03.10], Công đoàn Trường cũng tiến hành 

đánh giá phân loại tập thể, cá nhân các công đoàn viên và khen thưởng theo năm học 

[H2.02.03.11]. ĐTN cũng thực hiện việc đánh giá và khen thưởng đối với các đoàn viên, 

chi đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn [H2.02.03.12]. Hội SV thực hiện 

đánh giá và khen thưởng các hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội 

[H2.02.03.13]. 
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Tiêu chí 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động 

của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn. 

Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy 

Đảng và hệ thống chính trị, nhằm mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng hiệu lực, 

hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền. Hệ thống quản trị của Trường 

cũng từng bước được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro tốt hơn. 

Năm 2019, Đảng ủy Nhà trường đã thông qua phương hướng nhân sự Ban Chấp 

hành trong đó thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ là 19 đồng chí 

[H2.02.04.01]. Năm 2020, căn cứ điều kiện thực tế, Đảng ủy Nhà trường đã thống nhất 

xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo cơ cấu, 

thành phần, sự tinh gọn, hiệu quả để tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của Đảng 

bộ trong nhiệm kỳ [H2.02.04.02]. 

Năm 2020, ngay sau Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng 

trường đã xây dựng đề án, kế hoạch và triển khai thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 

2020-2025 [H2.02.04.01]. Thực hiện Luật Giáo dục đại học bổ sung có hiệu lực năm 

2019, Nhà trường đã thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 với 19 thành viên, 

trong đó có 05 thành viên đương nhiên, 06 thành viên ngoài trường; 09 thành viên là đại 

diện giảng viên và viên chức [H2.02.04.02]. Nhân sự tham gia Hội đồng trường được 

giới thiệu theo đúng tiêu chuẩn được nêu trong Quy định thành lập Hội đồng trường; 

bầu, thôi giữ chức vụ, bổ sung các chức vụ trong Hội đồng trường Trường ĐHNT 

[H2.02.04.03]. Sau khi được thành lập, Hội đồng trường đã xây dựng Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Hội đồng trường [H2.02.04.04], thành lập Thường trực Hội đồng 

trường và các ban chuyên môn [H2.02.04.05], [H2.02.04.06], [H2.02.04.07], 

[H2.02.04.08] trong đó quy định rõ nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng trường, các 

ban chuyên môn có nhiệm vụ giám sát, thẩm định các văn bản của Hiệu trưởng trình 

Hội đồng trường trong các lĩnh vực chuyên môn của mình [H2.02.04.09], [H2.02.04.10]. 

Từ năm 2020 tới nay, Hội đồng trường tập trung cho công tác xây dựng Chiến lược phát 

triển trường ĐHNT đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 và hệ thống các văn bản quan 

trọng khác của Nhà trường góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro 

tốt hơn trên cơ sở các văn bản, các quy định đã được rà soát, xây dựng và ban hành 
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[H2.02.04.11], [H2.02.04.12]. Mặc dù vậy, để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao 

trong việc thực hiện trách nhiệm và quyền hạnh của Hội đồng trường giai đoạn tới đòi 

hỏi mỗi thành viên Hội đồng trường phải được đào tạo bồi dưỡng và cập nhật kiến thức 

quản trị đại học thường xuyên và liên tục. 

Các tổ chức đoàn thể đã có những cải tiến, đổi mới trong tổ chức nhiều hoạt động 

để phù hợp với điều kiện thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động. Công đoàn trường 

ĐHNT thành lập các câu lạc bộ của viên chức và người lao động như Câu lạc bộ Thể 

thao và Câu lạc bộ nhiếp ảnh nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết cũng như tạo sân chơi 

cho các công đoàn viên theo sở thích, nhu cầu, sở trường của viên chức, người lao động 

trong trường góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện và hiệu quả. Công tác 

thiện nguyện, phục vụ cộng đồng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Năm 2020, 

2021, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công đoàn trường đã khuyến khích 

các công đoàn bộ phận triển khai các hoạt động giảng dạy trực tuyến, tập huấn các kỹ 

năng hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu... góp phần vào đào tạo nâng cao năng lực của viên 

chức, xây dựng văn hóa, văn minh trong Nhà trường. Đoàn Thanh niên, Hội SV và các 

Câu lạc bộ tăng cường tổ chức các cuộc thi thường niên theo kế hoạch, các hoạt động 

tình nguyện thực chất và hiệu quả hơn, các hoạt động đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp, 

các sân chơi trang bị kỹ năng thực hành xã hội, ngoại ngữ trên không gian trực tuyến 

phù hợp với điều kiện thực tiễn được đẩy mạnh. 

Nhân sự tham gia các đơn vị, bộ phận trong hệ thống quản trị và các văn bản 

trong hệ thống được đánh giá hàng năm bằng các quy định của Trường [H2.02.04.01], 

[H2.02.04.02]. Đối với Đảng ủy Nhà trường, việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất 

lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý được thực 

hiện nghiêm túc theo quy định của Trung ương, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện đánh 

giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí 

tương đương, gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nhà trường [H2.02.04.03]. 

Chủ tịch Hội đồng trường và các thành viên trong Ban Giám hiệu thực hiện việc 

đánh giá hàng năm theo quy định [H2.02.04.04], [H2.02.04.05]. 
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Hàng năm, Nhà trường có tiến hành đánh giá, xếp loại VC, NLĐ [H2.02.04.06], 

[H2.02.04.07], [H2.02.04.08] và đánh giá kết quả công tác trong nhiệm kỳ, lấy phiếu tín 

nhiệm viên chức quản lý để tiến hành rà soát, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, 

kéo dài thời gian công tác theo đúng quy định. Trong giai đoạn 2017-2021, Nhà trường 

đã bổ nhiệm mới, điều chỉnh các chức danh quản lý ở các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu 

công việc. 

Trong công tác xây dựng văn bản, Nhà trường đã ban hành, sửa đổi các quy chế, 

quy định cho phù hợp với bối cảnh mới khi thực hiện tự chủ và tự chịu trách nhiệm, phù 

hợp với những quy định mới của luật. Theo đó, Trường đã rà soát, sửa đổi, bổ sung 

nhiều văn bản quản lý có nội dung cải tiến nhằm tạo dựng nền tảng cho quản lý đại học 

hiện đại và hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, như quy chế 

tổ chức và hoạt động của Trường, Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy chế tài 

chính….[H2.02.04.01], [H2.02.04.02], [H2.02.04.03]. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị, Nhà trường luôn quan tâm 

chỉ đạo sát sao công tác đào tạo, phát triển đội ngũ. Nhân sự tham gia công tác quản lý 

tại các đơn vị của hệ thống quản trị được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để từng bước 

nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng hiệu quả vị trí công tác. Nhà 

trường tích cực tìm kiếm và đa dạng hóa các hình thức đào tạo, khai thác các nguồn lực 

khác nhau cho công tác đào tạo như trích từ nguồn kinh phí của Nhà trường, từ các 

chương trình hợp tác song phương, cử cán bộ quản lý của Nhà trường tham gia các 

chương trình đào tạo để nâng cao năng lực, tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận 

chính trị trung cấp và cao cấp, an ninh quốc phòng, bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp vụ 

(đối với lãnh đạo Trường) và cấp khoa, phòng (đối với trưởng phó đơn vị và VC được 

quy hoạch chức dnah trưởng, phó đơn vị; tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng, 

thanh tra…  

Công tác đào tạo, tập huấn về công tác tổ chức, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn 

thể, công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát, công tác văn phòng được quan tâm 

tổ chức hàng năm.  

Cơ cấu tổ chức của hệ thống quản trị được rà soát, cải tiến. Trong năm 2022 Nhà 

trường đã thành lập Phòng Thanh tra – Pháp chế với chức năng thực hiện công tác thanh 
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tra và công tác pháp chế. Điều này sẽ góp phần kiểm soát rủi ro trong việc ban hành 

hành các văn bản, các chính sách của Nhà trường…đảm bảo phù hợp với các quy định 

của pháp luật. Từ năm 2017 đến nay, đội ngũ cán bộ tham gia hệ thống quản trị đã được 

Nhà trường gửi đi đào tạo các lớp bồi dưỡng chuyên môn, pháp luật…ở hình thức khác 

nhau. Vì vậy, năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hệ thống quản trị được nâng cao. 

Các công việc, nhiệm vụ mới phát sinh trong điều kiện, hoàn cảnh mới được tổ chức tốt, 

khẳng định vai trò trong việc thực hiện chiến lược của Nhà trường. Nhà trường đã chủ 

động trong việc phòng ngừa rủi ro trong tổ chức và hoạt động (chẳng hạn như phòng 

ngừa rủi ro trong tuyển sinh; trong ứng phó với dịch bệnh; đào tạo nguồn nhân lực…), 

tuy nhiên hệ thống nhận diện và quản trị rủi ro của Nhà trường chưa có tính chiến lược 

và toàn diện. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 2: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Hệ thống quản trị được thành lập và tổ chức theo quy định của pháp luật, phù 

hợp với thực tiễn của Nhà trường qua từng giai đoạn, đảm bảo tính minh bạch, trách 

nhiệm giải trình và sự phát triển bền vững. 

Hệ thống quản trị luôn được rà soát về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ. Hệ thống 

quản trị được cải tiến đáp ứng yêu cầu quản trị thực tế. 

Hệ thống quản trị nhà Trường luôn kịp thời đưa ra các các quyết định và được 

chuyển tải thành các kế hoạch hành động, các văn bản thể chế và các văn bản hướng dẫn 

để triển khai thực hiện. 

Hệ thống quản trị đã được cải tiến đã nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng tốt 

hơn yêu cầu phát triển của một trường đại học đa ngành. Hầu hết các rủi ro trong quá 

trình phát triển của Nhà trường đều được nhận diện và có giải pháp quản lý kịp thời. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Các tổ chức đoàn thể chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc triển khai 

thực hiện chiến lược phát triển Nhà trường. 

Kế hoạch giám sát hoạt động đào tạo đối với các cơ sở liên kết với Nhà trường 

của HĐT còn hạn chế; chưa có kế hoạch giám sát đối với các cơ sở xa Trường. 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đã bộc lộ một số hạn chế nhất định khi 
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Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ 

và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đã có hiệu lực, do đó cần kịp thời rà soát, bổ sung 

để áp dụng đúng quy định. 

Mặc dù đã có sự kiểm soát rủi ro trên từng mảng công tác và hoạt động của Nhà 

trường; tuy nhiên Nhà trường chưa có kế hoạch một cách hệ thống toàn diện về nhận 

diện và quản trị rủi ro. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Tiếp tục điều chỉnh Quy chế 

tổ chức và hoạt động của 

Trường, trong đó điều chỉnh 

về thực hiện quy trình bổ 

nhiệm cán bộ của Nhà trường 

theo Quy định số 80-

QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của 

Bộ Chính trị. 

BGH, 

Phòng TC-

NS 

 

2023-2025  

2 Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Hội đồng trường nhiệm kỳ 

2020-2025 sẽ xây dựng và 

ban hành các quy trình, kế 

hoạch giám sát để phủ hết các 

lĩnh vực chuyên môn và các 

cơ sở liên kết trong hoạt động 

đào tạo của Trường 

HĐT, 

BGH, 

Phòng TC-

NS  

 

2023-2025  

3 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Cơ cấu tổ chức, các văn bản 

thể chế và nhân sự của hệ 

thống quản trị Nhà trường 

tiếp tục được rà soát để đáp 

ứng được yêu cầu mới. 

Phòng TC-

NS  

 

2023-2025  
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4 Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Tiếp tục cải tiến hệ thống 

quản trị để đáp ứng tốt hơn 

nữa, phát huy vai trò của 

Phòng TT-PC trong việc 

kiểm soát rủi ro hệ thống 

quản trị của Nhà trường. 

Phòng TC-

NS, Phòng 

TT-PC 

 

2023  

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3. Lãnh đạo và quản lý 

 Tiêu chí 3.1. Lãnh đạo CSGD thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ vai 

trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được 

tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

Trường có cơ cấu quản lý rõ ràng, cụ thể trong giai đoạn 2017-2020, cơ cấu tổ 

chức và quản lý của Trường theo 03 cấp, gồm: cấp Trường (Hội đồng trường và Ban 

Giám hiệu), cấp đơn vị (Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm), cấp bộ môn và tương 

đương [H3.03.01.01]. Từ năm 2021, cơ cấu tổ chức của Trường được phân thành 02 

cấp, gồm: cấp Trường (Hội đồng trường và Ban Giám hiệu) và cấp đơn vị (Phòng, Ban, 

Tổ, Khoa, Viện, Trung tâm, Doanh nghiệp, Trường, Phân hiệu) [H3.03.01.02]. Trong 

nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2016-2021, Trường có 34 đơn vị, trong đó 15 đơn vị khối quản 

lý phục vụ, 14 đơn vị khối đào tạo và 05 đơn vị khối nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ 

[H3.03.01.03]. Từ nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng trường, bộ máy tổ chức của 

Trường có 36 đơn vị, trong đó có 16 đơn vị khối quản lý, tham mưu, phục vụ; và 20 đơn 

vị khối đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ  [H3.03.01.04]. 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 2 5 

Tiêu chí 2.1 5 

Tiêu chí 2.2 5 

Tiêu chí 2.3 5 

Tiêu chí 2.4 5 
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Các đơn vị, bộ phận, các tổ chức trong Trường được thành lập mới đều căn cứ 

trên kế hoạch, định hướng chiến lược phát triển đã được phê duyệt và phù hợp với bối 

cảnh của Trường với mục đích nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu chiến lược 

của Trường. Cụ thể, trong Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 xác định rõ việc thành lập mới một số đơn vị trong giai đoạn 2014-

2020 và giai đoạn 2021-2030 [H3.03.01.05]. Kết quả là năm 2018 Trường đã thành lập 

Trung tâm Ngoại ngữ [H3.03.01.06], năm 2019 thành lập Khoa Du lịch [H3.03.01.07] 

và Trung tâm Nghiên cứu và Chế biến thực phẩm [H3.03.01.08].  

Trong điều kiện thực hiện Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và hướng đến tự chủ 

đại học, Nhà trường đã ban hành Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 [H3.03.01.09], trên cơ sở đó Hội đồng trường đã ban hành NQ 

số 1432/NQ-ĐHNT về tổ chức bộ máy đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT nhiệm 

kỳ 2020-2025, trong đó có kế hoạch thành lập Văn phòng trường và Phòng Thanh tra – 

Pháp chế trong năm 2022 [H3.03.01.04]. Trên cơ sở đó, Trường đã thành lập hai đơn vị, 

bộ phận này theo NQ số 22/NQ-ĐHNT ngày 28/4/2022 [H3.03.01.10]. 

Hệ thống văn bản quản lý của Trường quy định rõ ràng vai trò, trách nhiệm, chức 

năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các cấp, đơn vị, bộ phận trong cơ cấu quản lý của 

Trường. Đầu tiên, điều này thể hiện bằng việc Trường ban hành Quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường vào năm 2018 

[H3.03.01.11] và được cập nhật trong năm 2022 [H3.03.01.12], trong đó quy định rõ 

mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong Trường. Mối quan hệ giữa Hội đồng trường, 

Ban Giám hiệu với Đảng ủy và các tổ chức chính trị xã hội trong Trường được quy định 

rõ ràng trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường [H3.03.01.01], [H3.03.01.02]. 

Trường có quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Giám hiệu, các đơn vị và các tổ chức 

đoàn thể [H3.03.01.13], quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường 

[H3.03.01.14], các quy định chức năng, nhiệm vụ của thường trực Hội đồng trường 

[H3.03.01.15], [H3.03.01.16], các quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các 

Ban chuyên môn thuộc Hội đồng trường [H3.03.01.17], [H3.03.01.18].  

Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường giai đoạn 2016-2021 

[H3.03.01.01] và 2020-2025 [H3.03.01.02] phân định rõ vai trò, trách nhiệm, thẩm 



 

 

52 

 

quyền ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo cụ thể, từ Chủ tịch, Thư ký Hội đồng 

trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đến trưởng, phó các đơn vị. Trường đã ban hành 

Quyết định phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trong mỗi 

nhiệm kỳ để giao quyền hạn và tăng cường tính tự chủ, tự quyết định của thành viên 

Ban Giám hiệu [H3.03.01.19], [H3.03.01.20]. Hội đồng trường cũng phân rõ vai trò, 

trách nhiệm của từng thành viên quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng trường [H3.03.01.21], [H3.03.01.22]. Ngoài ra, vai trò, trách nhiệm của nhân sự 

tham gia quản lý cũng được quy định tại các quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 

thời gian giữ chức vụ đối với viên chức giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc Trường 

[H3.03.01.23], [H3.03.01.24]. Trường cũng ban hành tiêu chuẩn, điều kiện của từng vị 

trí tham gia cơ cấu quản lý của Trường [H3.03.01.25]. Các nhân sự quản lý của Trường 

trong giai đoạn 2018-2022 đều được ban hành các QĐ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc kéo 

dài theo đúng quy định [H3.03.01.26].  

Tuy nhiên, danh mục vị trí việc làm của Trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện 

của từng vị trí tham gia cơ cấu quản lý chỉ mới được ban hành năm 2022, nhiệm kỳ 

2016-2021 mặc dù Nhà trường đã xây dựng và trình Bộ GD&ĐT để phê duyệt nhưng 

không nhận được sự phê duyệt. Thêm vào đó, đề án vị trí việc làm của Trường đang còn 

dự thảo trong năm 2022 [H3.03.01.27], vì vậy khó lượng hóa khối lượng công việc nhằm 

giúp đánh giá kết quả công tác của VC-NLĐ. 

 Tiêu chí 3.2. Lãnh đạo CSGD tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên 

quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của 

CSGD. 

Sau khi ban hành tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và các mục 

tiêu chiến lược [H3.03.02.01], lãnh đạo Trường đã tham gia và tổ chức các hoạt động 

để thông tin, kết nối, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể VC, NLĐ, SV và các bên liên 

quan. Nghị quyết số 1038/NQ-ĐHNT ngày 06/10/2021 của Hội đồng trường đã chỉ đạo 

việc tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung này [H3.03.02.01]. 

Việc tuyên truyền được thực hiện qua nhiều kênh, hình thức khác nhau. Tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược của Trường được công bố trên 

kênh thông tin chính thức trên website Trường [H3.03.02.02], các trang fanpage của 
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Trường [H3.03.02.03], ở các pano trong các hội trường, phòng họp, hội nghị, hội thảo, 

thư viện và giảng đường [H3.03.02.04]. Trường cũng xây dựng video giới thiệu về 

Trường, trong đó có thông tin về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến 

lược của Trường [H3.03.02.05], Văn phòng trường là đơn vị chức năng thực hiện truyền 

thông về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược của Trường, thông 

qua ấn phẩm Bản tin đối ngoại hàng tháng bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh [H3.03.02.06], 

[H3.03.02.07]. 

Trường tuyên truyền phổ biến sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu giáo 

dục và chiến lược phát triển Trường thông qua thư điện tử cá nhân đến lãnh đạo các đơn 

vị và VC, GV và NLĐ [H3.03.02.08]. Trong các cuộc họp giao ban lãnh đạo hàng tháng, 

lãnh đạo Trường đều lồng ghép, tuyên truyền về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các 

mục tiêu chiến lược để các đơn vị cập nhật thông tin, lan tỏa đến đối tác, các bên liên 

quan trong các hoạt động, sự kiện với Trường. Trong hội nghị CBVC và người lao động, 

đối thoại giữa nhà trường và CBVC, với sinh viên, lãnh đạo nhà trường luôn trao đổi và 

nhấn mạnh tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược, giao nhiệm vụ 

cụ thể cho từng năm học. Trong lễ khai giảng năm học mới, tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa, lãnh đạo Trường cũng giúp người học ý thức được văn hóa, mục tiêu chiến lược 

của Trường [H3.03.02.09], [H3.03.02.10]. 

Về phía xã hội, lãnh đạo Trường cũng có các hoạt động tích cực nhằm tuyên 

truyền tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược thông qua việc trả 

lời phỏng vấn với báo đài, các bài phát biểu thông qua những sự kiện như ngày hội việc 

làm, ký kết thỏa thuận với doanh nghiệp, làm việc với các đối tác trong và ngoài nước 

[H3.03.02.11]; thể hiện trong các tờ rơi brochure cung cấp cho các bên liên quan 

[H3.03.02.12]. 

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý và mục tiêu giáo dục của Nhà trường 

còn được thể hiện trong các hoạt động cập nhật, xây dựng CTĐT. Cụ thể trong các 

hướng dẫn xây dựng mục tiêu CTĐT luôn yêu cầu cần đáp ứng được sứ mạng, tầm nhìn, 

giá trị cốt lõi, triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường nêu ra [H3.03.02.13]. Việc này 

đã giúp cho lãnh đạo các đơn vị và GV thấu hiểu hơn sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, 

triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường trong quá trình họ xây dựng và cập nhật CTĐT. 
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Với các hoạt động tổng thể mang tính định hướng đó, Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị 

cốt lõi và các mục tiêu chiến lược của Trường luôn được lan tỏa đến các BLQ tạo tiền 

đề cho định hướng của Trường theo đúng Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi đã được đặt 

ra.  

Tuy nhiên, sau khi ban hành, lãnh đạo Trường chưa tổ chức hội nghị chính thức 

để công bố, thông báo tuyên bố về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và 

các mục tiêu chiến lược của Trường đến nhiều bên liên quan như GV, SV và DN; chưa 

có các cuộc thi tìm hiểu ý nghĩa về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và 

các mục tiêu chiến lược của Trường; điều này có thể dẫn đến một số GV, SV, DN chưa 

biết và thấu hiểu đầy đủ về các định hướng của Trường, có thể làm giảm sự đồng lòng 

phối hợp,  ảnh hưởng đến hiệu quả công việc . 

 Tiêu chí 3.3. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được rà soát thường xuyên. 

Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Trường định kỳ được rà soát thường xuyên thể 

hiện qua việc Trường đã ban hành Kế hoạch số 813/KH-ĐHNT ngày 27/11/2020 về 

việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị của Trường ĐHNT [H3.03.03.01], trong 

đó yêu cầu rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức trong giai đoạn 2016-2020 và đề xuất phương 

án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Trường, bao gồm mẫu báo cáo rà soát, sắp xếp tổ 

chức bộ máy tại các đơn vị [H3.03.03.01]. Sau đó, Trường đã ban hành QĐ số 728/QĐ-

ĐHNT ngày 26/7/2021 về việc thành lập Ban xây dựng Đề án điều chỉnh, sắp xếp cơ 

cấu tổ chức bộ máy cấp đơn vị tại Trường ĐHNT, nhiệm kỳ 2020-2025 [H3.03.03.02]. 

Kết quả của việc rà soát được thể hiện trong báo cáo rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy 

[H3.03.03.03]; và Hội đồng trường đã ban hành NQ số 1432/NQ-ĐHNT ngày 

31/12/2021 trong đó xác định bộ máy tổ chức của Trường có 37 đơn vị trong nhiệm kỳ 

2020-2025 [H3.03.03.04], tăng thêm 03 đơn vị so với nhiệm kỳ trước: thành lập Văn 

phòng trường và Phòng Thanh tra – Pháp chế [H3.03.03.05] và định hướng sẽ thành lập 

Phòng Quản trị thiết bị khi đủ điều kiện [H3.03.03.04].  

Các văn bản quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các 

thành phần trong cơ cấu quản lý của Trường được định kỳ rà soát. Sau khi Hội đồng 

Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2020-2025 được công nhận, Trường đã triển khai xây dựng dự 

thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, tiến hành lấy ý kiến và thảo luận từ các 
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đơn vị [H3.03.03.06] và kết quả là Hội đồng trường đã ban hành NQ số 340/NQ-ĐHNT 

ngày 24/3/2021 của HĐT ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ĐHNT 

[H3.03.03.07]. 

Sau khi ban hành QĐ số 100/QĐ-ĐHNT ngày 07/02/2018 quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường [H3.03.03.08], năm 2021 Trường 

đã triển khai rà soát lại văn bản này. Đầu mối của công tác này là Phòng Tổ chức Nhân 

sự đã tổ chức việc rà soát các văn bản quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối 

liên hệ giữa các đơn vị trong cơ cấu bộ máy quản lý của Trường, thể hiện thông qua tổ 

chức rà soát, lấy ý kiến từ các đơn vị chức năng, họp đánh giá nhưng bất cập và dự thảo 

những điều chỉnh thay đổi [H3.03.03.09]. Kết quả của việc rà soát là Trường đã ban 

hành NQ số 20/NQ-ĐHNT ngày 27/4/2022 quy định chức năng của đơn vị thuộc và trực 

thuộc Trường [H3.03.03.10], và QĐ số 500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 quy định nhiệm 

vụ, quyền hạn của đơn vị thuộc và trực thuộc Trường [H3.03.03.11].  

Nhân sự tham gia vào cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Trường được đánh giá định 

kỳ hằng năm. Cụ thể, cuối mỗi năm học Trường đều có Kế hoạch tổng kết năm học và 

Hội nghị viên chức, người lao động [H3.03.03.12], từ đó nhân sự lãnh đạo và quản lý 

cấp trường và đơn vị triển khai tự đánh giá tại đơn vị cá nhân công tác. Trên cơ sở đó, 

Trường tổ chức họp đánh giá viên chức quản lý theo từng năm học [H3.03.03.13]. Dựa 

vào quy chế làm việc, quy trình đánh giá theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo 

tính khách quan, toàn diện, công khai, minh bạch, công bằng, có quy định thi đua khen 

thưởng rõ ràng, Trường đã ban hành các quyết định công nhận kết quả phân loại tập thể, 

công chức, viên chức và người lao động hằng năm (sau khi Hội đồng thi đua, khen 

thưởng của Trường thông qua) [H3.03.03.14], [H3.03.03.15], [H3.03.03.16], 

[H3.03.03.17], [H3.03.03.18]. Tuy nhiên, một số ít nhân sự quản lý có kết quả đánh giá 

xếp loại chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ năm học. 

Việc thực hiện quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, bộ phận theo 

quy định và được thực hiện định kỳ. Trường đã xây dựng Kế hoạch liên tịch (Số 

610/KHLT-ĐHNT ngày 12/9/2019) của Đảng ủy, Hiệu trưởng về quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo quản lý cấp đơn vị thuộc và trực thuộc Trường [H3.03.03.19]; năm 2022 Trường đã 

phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp đơn vị của Trường [H3.03.03.20]. 
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Ngày 09/8/2022 Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch liên tịch (Số 

624/KHLT-ĐHNT) về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý cấp Trường nhiệm 

kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý các cấp của Trường nhiệm kỳ 

2025-2030 [H3.03.03.21]. Kết quả của kế hoạch này là Trường đã ban hành QĐ phê 

duyệt quy hoạch chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch chức vụ 

Phó Hiệu trưởng, Trưởng và Phó trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Trường nhiệm kỳ 

2025-2030 [H3.03.03.22]; trình Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT phê duyệt rà soát bổ sung 

quy hoạch Chủ tịch HĐT, HT nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy hoạch mới HT, CTHĐT 

nhiệm kỳ 2025-2030. 

Từ các hoạt động rà soát trên, cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Trường ngày càng 

hợp lý và chặt chẽ, chất lượng đội ngũ viên chức quản lý vừa đủ về số lượng và chất 

lượng. Đội ngũ viên chức quản lý và viên chức trong quy hoạch các chức danh quản lý 

được kịp thời cử đi đào tạo bồi dưỡng trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; quản lý nhà 

nước cấp vụ, cấp khoa, phòng; bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng 2, đối 

tượng 3; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ… 

 Tiêu chí 3.4. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của CSGD được cải tiến nhằm tăng hiệu 

quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc của CSGD như mong muốn. 

Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Trường được cải tiến dựa trên kết quả rà soát, 

đánh giá nhằm tăng kết quả và hiệu quả quản lý. Trước năm 2021, cơ cấu tổ chức và 

quản lý của Trường theo 03 cấp [H3.03.04.01], nhưng từ năm 2021 đến nay, cơ cấu tổ 

chức của Trường được phân thành 02 cấp [H3.03.04.02] nhằm phù hợp với quy định 

hiện hành. Đồng thời, trong nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2016-2021, Trường có 34 đơn vị 

[H3.03.04.03]; nhưng sau khi rà soát bộ máy tổ chức của Trường có 36 đơn vị trong 

nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng trường [H3.03.04.04]. Văn phòng trường và Phòng 

Thanh tra – Pháp chế được thành lập mới theo NQ số 22/NQ-ĐHNT ngày 28/4/2022 

[H3.03.04.05] giúp BGH tăng hiệu quả quản lý trong lĩnh vực hành chính – văn phòng 

– văn thư, truyền thông nội bộ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước; thanh tra và pháp chế 

của Trường. Hội đồng trường được thành lập theo đúng quy định vào năm 2019 

[H3.03.04.06], và năm 2020 được kiện toàn để phù hợp với thực tế [H3.03.04.07].  
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Các văn bản quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các 

thành phần trong cơ cấu quản lý được điều chỉnh, bổ sung nhằm tăng hiệu quả quản lý 

và đạt được hiệu quả công việc của Trường như mong muốn. Trước năm 2022, nhiệm 

vụ, quyền hạn của đơn vị thuộc và trực thuộc Trường được thực hiện theo QĐ số 

100/QĐ-ĐHNT ngày 07/02/2018 [H3.03.04.08]. Nhưng sau khi rà soát, chức năng của 

đơn vị trong Trường được thực hiện theo NQ số 20/NQ-ĐHNT ngày 27/4/2022 

[H3.03.04.09] và nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị thuộc và trực thuộc Trường được quy 

định tại QĐ số 500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 [H3.03.04.10]. Các quy định mới nhằm 

tương thích phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới của Trường, đó là phân thành 2 cấp 

(thay vì 3 cấp) và 36 đơn vị (thay vì 34 đơn vị), vì vậy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và mối quan hệ giữa các đơn vị được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung. 

Trường đã rà soát ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của thường trực 

Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 [H3.03.04.11] thay cho quy định của nhiệm kỳ 

2016-2021 [H3.03.04.12]; ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm 

của các Ban chuyên môn thuộc Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 [H3.03.04.13] 

thay cho quy định của nhiệm kỳ 2016-2021 [H3.03.04.14]. 

Nhân sự tham gia cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Trường được kiện toàn dựa trên 

kết quả đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý và hiệu quả công việc. Cụ thể, trong nhiệm 

kỳ 2020-2025, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng, bổ nhiệm mới 01 Phó 

Hiệu trưởng, và bổ nhiệm mới/ bổ nhiệm lại 29 viên chức quản lý [H3.03.04.15] 

[H3.03.04.16]. Các vị trí lãnh đạo và quản lý đều được quy hoạch các chức danh cụ thể, 

rõ ràng và đúng quy định [H3.03.04.17].  

Nhìn chung, công tác rà soát, cải tiến các quy định, quy chế của Nhà trường, cơ 

cấu tổ chức, chức năng của các đơn vị, công tác quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm của 

Trường thời gian qua đã giúp Trường hoàn thiện cơ cấu bộ máy hợp lý, quy cũ, thực 

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Trường đặt ra.  

Tuy nhiên, do Trường cần cập nhật và hoàn thiện các văn bản về quy trình thủ 

tục bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại theo các quy định mới nên một số vị trí quản lý bổ nhiệm 

chưa kịp thời, ảnh hưởng đến công tác điều hành của Trường và các đơn vị.  

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 3: 
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1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Trường có cơ cấu quản lý rõ ràng, các đơn vị mới thành lập được căn cứ vào 

chiến lược phát triển của Trường. Trường quy định rõ vai trò, trách nhiệm, chức năng, 

nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các đơn vị trong cơ cấu quản lý. Viên chức quản lý được 

phân định rõ vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo 

cụ thể. 

Lãnh đạo Trường luôn quan tâm, tham gia tổ chức các hoạt động để thông tin, 

kết nối, tuyên truyền, phổ biến tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và các 

mục tiêu chiến lược của Trường đến GV, VC, NLĐ, SV và các bên liên quan. Trường 

có nhiều kênh, hình thức phong phú và đa dạng để truyền tải thông tin đến các bên liên 

quan. 

Trường định kỳ rà soát cơ cấu quản lý; các văn bản quy định về vai trò, chức 

năng, nhiệm vụ và mối liên hệ giữa các thành phần trong cơ cấu quản lý. Nhân sự tham 

gia vào cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Trường được đánh giá định kỳ hằng năm; Trường 

đã thực hiện quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, bộ phận theo quy định.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Công tác đánh giá năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý chưa sâu, dẫn đến khó 

khăn trong việc rà soát, thay thế viên chức quản lý. 

Một số vị trí quản lý bổ nhiệm chưa kịp thời, ảnh hưởng đến công tác điều hành 

của Trường và các đơn vị 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Nhân sự quản lý một số đơn 

vị cần chủ động xây dựng giải 

pháp để đơn vị hoàn thành tốt 

kế hoạch năm học; Trường 

cần có kế hoạch kịp thời điều 

chuyển, thay thế hoặc cử đi 

Phòng TC-

NS  

 

2023  
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bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, 

quản lý. 

2 Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu 

ý nghĩa về tầm nhìn, sứ mạng, 

giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục 

và các mục tiêu chiến lược 

của Trường nhằm giúp các 

BLQ thấm nhuần về triết lý, 

mục tiêu giáo dục và giá trị 

cốt lõi của Trường. 

Phòng TC-

NS, Phòng 

HTQT 

 

2024  

3 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục rà soát cơ cấu quản 

lý, vai trò, trách nhiệm, chức 

năng, nhiệm vụ và mối liên hệ 

giữa các đơn vị, việc phân 

định rõ vai trò, trách nhiệm, 

thẩm quyền ra quyết định, chế 

độ thông tin, báo cáo cụ thể để 

cơ cấu quản lý tinh gọn hơn, 

sự phối hợp giữa các đơn vị 

hiệu quả hơn nhằm đạt được 

tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa 

và các mục tiêu chiến lược 

của Trường. 

BGH, 

Phòng TC-

NS, Phòng 

HTQT, 

Phòng 

ĐBCL&KT  

 

2024  

4 Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Định kỳ duy trì rà soát cơ cấu 

quản lý; các văn bản quy định 

về vai trò, chức năng, nhiệm 

vụ và mối liên hệ giữa các 

thành phần trong cơ cấu quản 

lý; quy hoạch các chức danh 

lãnh đạo và quản lý của 

Phòng TC-

NS 

2023-

2025 
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Trường. 

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4. Quản trị chiến lược 

 Tiêu chí 4.1. Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ 

mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng. 

Trước năm 2016, chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển 

Trường được ban hành và giao cho P.KHTC làm đầu mối triển khai [H4.04.01.01], tại 

Quyết định này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược cũng như 

tầm quan trọng chức năng của đơn vị được giao nhiệm vụ. Trong năm 2016, nhằm rà 

soát và cập nhật chiến lược được xây dựng năm 2013, Nhà trường đã xây dựng Tổ xây 

dựng kế hoạch trung hạn năm 2016-2020. Tổ đã tiến hành rà soát hiện trạng của Nhà 

trường, đề xuất nội dung cập nhật chiến lược và lộ trình thực hiện giai đoạn 2016-2020, 

tầm nhìn 2030. Các đề xuất này đã được Ban giám hiệu Nhà trường nhiệm kỳ 2016-

2021 triển khai thực hiện nhằm nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng như 

các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Quá trình thực hiện lập Kế hoạch chiến lược phát triển Trường đến năm 2030 tầm 

nhìn đến năm 2045, có sự hoàn thiện hơn, phát huy tính sáng tạo, phối hợp đa bộ phận 

và tinh thần tập thể, bao gồm các hoạt động như sau: 

- Thành lập Tổ và Nhóm xây dựng chiến lược phát triển trường ĐHNT đến năm 

2030, tầm nhìn 2045 (theo quyết định số 1007 ngày 27/8/2019) với nhiệm vụ chính là 

đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Nha Trang 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 3 5 

Tiêu chí 3.1 5 

Tiêu chí 3.2 5 

Tiêu chí 3.3 5 

Tiêu chí 3.4 5 
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đến năm 2020 tầm nhìn 2030 (ban hành năm 2013); xây dựng Kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 [H4.04.01.02]. 

- Điều chỉnh, bổ sung thêm 25 thành viên tham gia cùng Tổ xây dựng chiến lược 

phát triển trường ĐHNT đến năm 2030 tầm nhìn 2045 [H4.04.01.03], [H4.04.01.04]. 

- Xin ý kiến Tập thể lãnh đạo, Đảng ủy, Hội đồng Trường về đề cương chiến phát 

triển trường ĐHNT đến năm 2030 tầm nhìn 2045 [H4.04.01.05]. 

- Xin ý kiến Tập thể lãnh đạo, Đảng uỷ, Hội đồng trường và chuyên gia về: Sứ 

mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục [H4.04.01.06], [H4.04.01.07]. 

- Tổ chức lấy ý kiến xây dựng Chiến lược: (1) Hội nghị Cán bộ chủ chốt; (2) Hội 

thảo lấy ý kiến các bên liên quan (Lãnh đạo cấp trường; Lãnh đạo các đơn vị bao gồm 

trưởng phó, bí thư, phó bí thư đơn vị; Trưởng phó các tổ, bộ môn; Đại diện doanh nghiệp, 

tổ chức và cơ quan; Cựu sinh viên, cựu học viên); (3) Gửi dự thảo Chiến lược để tổ chức 

góp ý tại các đơn vị trong trường [H4.04.01.08], [H4.04.01.09], [H4.04.01.10]. 

- Hoàn thiện và ban hành Chiến lược: Bản dự thảo được trình Đảng ủy, Hội đồng 

trường thông qua và ban hành chính thức [H4.04.01.11]. 

Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2030 tầm nhìn 2045 được ban hành 

vào tháng 10/2021 bao gồm: 

Mục tiêu tổng quát: Trường Đại học Nha Trang trở thành đại học đa lĩnh vực; 

thuộc nhóm đầu các đại học ở khu vực Đông Nam Á về một số ngành khoa học - công 

nghệ biển và thủy sản. Đồng thời, xác định 09 mục tiêu chiến lược cơ bản: 

Mục tiêu 1: Trở thành đại học tự chủ gồm các viện, trường thành viên, trung tâm 

nghiên cứu và chuyển giao tri thức. 

Mục tiêu 2: Hệ thống quản lý được vận hành trên nền tảng số. 

Mục tiêu 3: Chất lượng và quy mô đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực của các 

tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, và các địa phương; chất lượng nhân lực có 

trình độ sau đại học về một số ngành khoa học - công nghệ biển và thủy sản đáp ứng 

được nhu cầu ở Khu vực Đông Nam Á. 

Mục tiêu 4: Có vai trò quan trọng trong việc nhận diện và  giải quyết các vấn đề 

thực tiễn về  khoa học công nghệ, đào tạo và chuyển giao tri thức của quốc gia và khu 

vực Đông Nam Á trong lĩnh vực khoa học - công nghệ biển và thủy sản. 
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Mục tiêu 5: Có đội ngũ chuyên gia đủ năng lực tham gia vào việc hoạch định, 

phản biện và xây dựng chính sách ở quy mô quốc gia và khu vực Đông Nam Á, nhất là 

trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ biển và thủy sản. 

Mục tiêu 6: Có cơ sở vật chất hiện đại để đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu 

khoa học, đào tạo và chuyển giao tri thức trên các lĩnh vực trọng điểm; có môi trường 

tốt cho cán bộ viên chức và sinh viên phát huy tối đa năng lực của mình trong phát triển 

và hoàn thiện bản thân. 

Mục tiêu 7: Có trong danh sách các bảng xếp hạng quốc tế, đạt thứ hạng cao trong 

các bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học trong nước; có hệ thống đảm bảo chất 

lượng bên trong hoàn chỉnh và vận hành hiệu quả. 

Mục tiêu 8: Hợp tác quốc tế sâu rộng, có các đối tác quốc tế chiến lược trong lĩnh 

vực khoa học - công nghệ biển và thủy sản; có mạng liên kết đa dạng và bền vững với 

các doanh nghiệp phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao tri thức. 

Mục tiêu 9: Có nguồn lực tài chính ổn định, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát 

triển Nhà trường; tỷ trọng nguồn lực tài chính xã hội hóa ngày càng tăng [H4.04.01.11]. 

Nhằm cụ thể hoá Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2030 tầm nhìn 

2045, Nhà trường tổ chức triển khai thực hiện chiến lược giai đoạn từ 2021 đến 2025 

với mục tiêu tổng quát: Trường Đại học Nha Trang là trường đại học đa lĩnh vực, nằm 

trong nhóm các trường dẫn đầu về lĩnh vực thủy sản của Việt Nam. Đồng thời xác lập 

09 mục tiêu cơ bản đó là: 

Mục tiêu 1: Bộ máy quản lý tinh gọn và hiệu quả; các đơn vị thuộc và trực thuộc 

hoạt động theo cơ chế tự chủ và trách nhiệm giải trình. 

Mục tiêu 2: Tất cả các hoạt động quản lý của Nhà trường cơ bản được vận hành 

trên nền tảng công nghệ số. 

Mục tiêu 3: Chất lượng và quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đặc biệt trình độ sau đại học các ngành thủy sản 

đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và 

các địa phương. 
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Mục tiêu 4: Có năng lực tham gia giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ và 

thực tiễn của quốc gia; đặc biệt lĩnh vực khoa học - công nghệ biển và thủy sản đạt tầm 

khu vực Đông Nam Á. 

Mục tiêu 5: Đội ngũ giảng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh, đặc biệt là 

kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp; đội ngũ GS/PGS, đặc biệt trong lĩnh vực 

khoa học - công nghệ biển và thủy sản đạt tỷ lệ cao đáp ứng các điều kiện phát triển 

nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao tri thức. 

Mục tiêu 6: Có cơ sở vật chất cơ bản hiện đại và đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu 

về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức trên các lĩnh vực trọng điểm; 

có môi trường tốt cho cán bộ viên chức và sinh viên phát huy năng lực và hoàn thiện 

bản thân. 

Mục tiêu 7: Có tên trong các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế; kiểm định các 

chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia và quốc tế trở thành hoạt động thường xuyên.  

Mục tiêu 8: Hợp tác quốc tế sâu rộng, có một số đối tác chiến lược toàn diện trong 

lĩnh vực khoa học - công nghệ biển và thủy sản; các doanh nghiệp đối tác tham gia sâu 

vào hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao tri thức của Nhà trường; 

các hoạt động phục vụ cộng đồng mang tính chuyên nghiệp và trách nhiệm. 

Mục tiêu 9: Có nguồn lực tài chính ổn định, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát 

triển Nhà trường; tỷ trọng nguồn lực tài chính xã hội hóa ngày càng tăng [H4.04.01.12]. 

Việc lập kế hoạch cụ thể từng giai đoạn như trên nhằm đạt được tầm nhìn, sứ 

mạng và giá trị văn hoá cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng. Trong kế hoạch chiến lược mỗi giai đoạn, đã nhấn 

mạnh mục tiêu phát triển nhà trường. 

Trên cơ sở kế hoạch chiến lược chung của Trường, Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn 

vị trong trường tham mưu xây dựng các kế hoạch/đề án thực hiện Chiến lược và trình 

HĐT phê duyệt bao gồm: (1) Chiến lược phát triển Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 

về công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định và xếp hạng [H4.04.01.13]; (2) Chiến lược 

phát triển Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về công tác Đào tạo [H4.04.01.14]; (3) 

Chiến lược phát triển Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về lĩnh vực Khoa học công 

nghệ và Đổi mới sáng tạo [H4.04.01.15]; (4) Chiến lược phát triển Trường ĐHNT giai 
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đoạn 2021-2025 về hoạt động Hợp tác quốc tế [H4.04.01.16]; và (5) Chiến lược phát 

triển Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về công tác chuyển đổi số [H4.04.01.17]. Kế 

hoạch của các đơn vị đều hướng vào việc thực hiện sứ mạng, tầm nhìn và giá trị văn hoá 

cốt lõi của nhà Trường. 

Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2030 tầm nhìn 2045 bám sát kế 

hoạch chiến lược phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, Chiến lược chưa kịp thời rà soát, 

điều chỉnh, cập nhật theo định hướng Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về một 

số chính sách cơ chế đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 [H4.04.01.17]. Bên cạnh đó, hầu hết các kế hoạch cụ thể phù hợp với sứ 

mạng, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của Trường. Tuy vậy, Nhà trường vẫn chưa cụ 

thể hoá được Chiến lược phát triển Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về công tác 

phục vụ cộng đồng. 

 Tiêu chí 4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế 

hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

Kế hoạch chiến lược của Trường ĐHNT đến năm 2030 tầm nhìn 2045 đã được 

Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt tại buổi chào cờ hàng tháng của toàn thể VC, NLĐ, 

thực hiện các hoạt động tuyên truyền thông qua trang website (www.ntu.edu.vn), tuyên 

truyền thông qua các buổi Hội thảo khoa học, giới thiệu cho các đối tác trong và ngoài 

nước. Đồng thời, kế hoạch chiến lược đã được chuyển tải thành các kế hoạch trung và 

dài hạn giai đoạn 2021 đến 2025 [H4.04.02.01]. Trong quá trình thực hiện kế hoạch 

chiến lược các giai đoạn, các mục tiêu chiến lược và các hoạt động luôn được rà soát, 

đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của Trường. 

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn, các 

kế hoạch ngắn hạn cho từng năm được xây dựng. Đối với các kế hoạch ngắn hạn, trên 

cơ sở các kế hoạch thực hiện chiến lược, hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch làm 

việc với các đơn vị về kế hoạch năm học [H4.04.02.02]. Đồng thời tổ chức Hội nghị cán 

bộ viên chức và người lao động để thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các kế hoạch 

năm học [H4.04.02.03], [H4.04.02.04], [H4.04.02.05], [H4.04.02.06], [H4.04.02.07]. 

Để đảm bảo thực thi các kế hoạch nói trên, Nhà trường và các đơn vị đã triển khai 

các hoạt động cụ thể như sau: 

http://www.ntu.edu.vn/
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- Hàng năm, Trưởng đơn vị dựa vào Nghị quyết Hội nghị viên chức của đơn vị 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học cũ và đề ra phương hướng hoạt động 

của năm học mới. Các đơn vị gửi báo cáo lên Nhà trường trong đó đề xuất, kiến nghị 

những nội dung cụ thể, Lãnh đạo nhà trường giải đáp các thắc mắc, đề xuất kiến nghị 

bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động của Trường 

hàng năm [H4.04.02.03], [H4.04.02.04], [H4.04.02.05], [H4.04.02.06], [H4.04.02.07]. 

Hội đồng trường họp và ra nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm năm học [H4.04.02.08]. 

- Hàng tháng, Nhà trường tổ chức giao ban trực tiếp với toàn thể lãnh đạo các 

đơn vị trong toàn trường để tổng kết công tác của tháng vừa qua và đề ra kế hoạch công 

tác của tháng tiếp theo. 

- Hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu hội ý triển khai công tác 

2 tuần/lần. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo đơn vị mình phụ trách 

để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Lãnh đạo đơn vị tổ chức họp giao ban tháng để 

phân công các nhiệm vụ đến từng cá nhân. 

-  Định kỳ mỗi quý, HĐT họp quyết nghị theo từng nội dung chiến lược 

[H4.04.02.08]. Hằng năm có báo cáo thực hiện Nghị quyết của HĐT [H4.04.02.08]. 

Kế hoạch chiến lược, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn theo từng lĩnh vực đều được 

Nhà trường phổ biến rộng rãi tại cuộc họp giao ban công bố kế hoạch trọng tâm năm 

học [H4.04.02.9]. Và toàn bộ các kế hoạch này được công bố rộng rãi trên cổng thông 

tin của Nhà trường [www.ntu.edu.vn], gửi văn bản đến toàn thể các đơn vị trong Trường 

để tổ chức thực hiện [H4.04.02.10]. Căn cứ các kế hoạch này, các đơn vị trong trường 

theo chức năng và nhiệm vụ sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng năm học 

[H4.04.02.11]. 

Cuối mỗi năm học, Trường đều có thông báo tới các đơn vị tổng kết kết quả thực 

hiện nhiệm vụ hàng năm mà đơn vị mình được giao [H4.04.02.12], dựa trên kết qủa báo 

cáo của mỗi đơn vị, Trường tiến hành tổng kết, đưa ra những điểm mạnh điểm yếu và 

qua đó có kế hoạch điều chỉnh cho những năm tiếp theo của Nhà trường sao cho phù 

hợp với thực tế. 
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Để thực hiện được các mục tiêu tại Kế hoạch chiến lược của Trường giai đoạn 

đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Nhà trường đã có kế hoạch phân công triển khai chiến 

lược phát triển trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2045 [H4.04.02.13].  

Tuy nhiên, quy trình hướng dẫn xây dựng, triển khai và theo dõi việc thực hiện 

kế hoạch (bao gồm hướng dẫn xác định mục tiêu chiến lược, các chỉ tiêu, chỉ số cần thực 

hiện) và cách thức tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan vẫn 

chưa được xây dựng một cách chặt chẽ, khoa học. 

 Tiêu chí 4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết 

lập để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

Dựa trên Kế hoạch chiến lược của Trường giai đoạn 2017-2021, tầm nhìn 2030, 

Chiến lược của Trường đến năm 2030 tầm nhìn 2045 [H4.04.03.01], Hàng năm, Nhà 

trường xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động của Trường như: đào tạo và đảm bảo 

chất lượng, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế....được nêu rõ ràng trong Nghị quyết 

hội nghị cán bộ viên chức hàng năm [H4.04.03.02]. Bắt đầu từ năm học 2021-2022, chỉ 

số thực hiện, chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể được đề ra như sau: 

Bảng 4. 1 Các mục tiêu đề ra cho năm học 2021-2022 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm học 2021-2022 

1 Đào tạo và kiểm định chất lượng   

1.1 Quy mô tuyển sinh % 2-3 

1.2 Sinh viên tốt nghiệp đúng hạn % 70 

1.3 Tỷ lệ sinh viên buộc thôi học % <3 

1.4 Mở mới ngành đào tạo Ngành 02 

1.5 Đánh giá ngoài CTĐT CTĐT 02 

1.6 Tự đánh giá CTĐT CTĐT 06 

2 NCKH   

2.1 Số đề tài mới Đề tài 60 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm học 2021-2022 

2.2 Bài báo đăng Tạp chí quốc tế Bài báo 60 

2.3 Bài báo đăng Tạp chí trong nước Bài báo 140 

2.4 Hợp đồng chuyển giao công nghệ Hợp đồng 3-5 

2.5 Hồ sơ đăng ký độc quyền, sáng chế Hồ sơ 1-2 

2.6 Sản phẩm thương mại hoá Sản phẩm 1-2 

3 Hợp tác quốc tế   

3.1 Hồ sơ dự án hợp tác quốc tế Dự án 1-2 

(Nguồn: Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2021-2022) 

Từ năm học 2019-2020, để thực hiện được các mục tiêu năm học đề ra, Trường 

công bố nhiệm vụ trọng tâm năm học và phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm học của 

từng đơn vị [H4.04.03.01], [H4.04.03.02], [H4.04.03.03], [H4.04.03.04]. Hàng tháng, 

các đơn vị tiến hành tổng kết, báo cáo những công việc, nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm 

vụ đã hoàn thành  

[https://canbo.ntu.edu.vn/EOffice/CongViecNam/Index1/?Nam=2019;  

https://canbo.ntu.edu.vn/EOffice/CongViecNam/Index1/?Nam=2020;  

https://canbo.ntu.edu.vn/EOffice/CongViecNam/Index1/?Nam=2021] và kết quả 

này là cơ sở để đánh giá kết quả phân loại lao động hàng năm của trưởng đơn 

vị,  là  tiền  đề  bổ  nhiệm,  khen  thưởng  hoặc  kỷ luật viên chức, người lao động. 

Cuối mỗi năm học, Nhà trường tiến hành đánh giá, so sánh và đối chiếu các mục 

tiêu đã được đề ra, đồng thời tổng kết lại để điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với 

từng giai đoạn phát triển của Nhà trường, đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu này thông 

qua kế hoạch hành động hàng năm của Trường. Căn cứ vào kết quả thực hiện công việc 

trong một năm, Nhà trường thực hiện khen thưởng cho những cá nhân, đơn vị có thành 

tích xuất sắc [H4.04.03.05]. 

Tuy nhiên, việc xác định một số chỉ tiêu năm học trong các kế hoạch thực hiện 

các hoạt động của Trường như: đào tạo và đảm bảo chất lượng, khoa học công nghệ, 

hợp tác quốc tế....chưa đảm bảo tính thường xuyên và chủ yếu mang tính số lượng.  

https://canbo.ntu.edu.vn/EOffice/CongViecNam/Index1/?Nam=2020
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 Tiêu chí 4.4. Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện 

chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến 

lược của CSGD. 

Để đạt được mục tiêu chiến lược đến năm 2030 tầm nhìn 2045, phát triển Trường 

ĐHNT trở thành đại học đa lĩnh vực; thuộc nhóm đầu các đại học ở khu vực Đông Nam 

Á về một số ngành khoa học - công nghệ biển và thủy sản. Vì vậy, định kỳ sau mỗi năm 

học, mỗi giai đoạn phát triển của Trường, Trường đều có thông báo cho các đơn vị báo 

cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công việc của đơn vị mình và dựa vào kết quả báo cáo 

này Trường tổ chức tiến hành rà soát đánh giá chung những nhiệm vụ đã đạt được, 

những nhiệm vụ còn chưa hoàn thành hay chưa thực hiện được [H4.04.04.01]. Nhà 

trường lập kế hoạch và quy trình xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo cho 

phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội. Kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo cũng sẽ 

cải tiến những nhiệm vụ, hoạt động không còn phù hợp với sự phát triển của Trường 

[H4.04.04.02]. 

Sau khi rà soát đánh giá các chỉ số thực hiện, các chỉ tiêu phấn đấu chính của các 

hoạt động (đào tạo và đảm bảo chất lượng, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế....), căn 

cứ báo cáo tổng kết mỗi năm học, Nhà trường sẽ đối sánh chỉ số thực hiện các chỉ tiêu 

chiến lược của mỗi đơn vị qua các năm và đối sánh với mục tiêu đề ra để kịp thời điều 

chỉnh [H4.04.04.03], [H4.04.04.04]. Nhà trường ban hành các văn bản bổ sung, điều 

chỉnh kế hoạch chiến lược, các chỉ tiêu phấn đấu chỉnh những chỉ tiêu đạt được nhưng 

hiệu quả chưa cao, mặt khác loại bỏ những yếu tố kém hiệu quả, đồng thời đưa ra các 

biện pháp để đạt được những chỉ tiêu phấn đấu đề ra [H4.04.04.04]. Kế hoạch này được 

thông qua tại cuộc họp, nghị quyết của Đảng uỷ [H4.04.04.05], và phổ biến rộng rãi cho 

toàn thể viên chức, người lao động tại hội nghị đại biểu viên chức và người lao động 

hằng năm [H4.04.04.06]. 

Nhà trường có kế hoạch cải tiến để đạt được mục tiêu chiến lược của Nhà trường 

đã đặt ra. Kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn có sự điều chỉnh bổ sung, để phù hợp 

với điều kiện và tình hình thực tế, điều đó được thể hiện bằng việc hằng năm Nhà trường 

giao cho các đơn vị thuộc và trực thuộc trường thực hiện kế hoạch công tác năm học 

[H4.04.04.07]. 
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Việc cải tiến chính của Nhà trường theo hướng điều chỉnh sự phù hợp giữa các 

chỉ tiêu đề ra theo hướng tăng chất lượng đào tạo, chất lượng tuyển sinh, tăng chất lượng 

nghiên cứu khoa học; cơ sở vật chất đáp ứng quy mô của các ngành học; đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý, đào tạo. Chất lượng 

chương trình đào tạo, chất lượng giảng viên, chất lượng đội ngũ nhân viên cũng như 

chất lượng dịch vụ cũng được nâng cao và ngày càng được cải tiến. 

Ở cấp đơn vị, Hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị hàng năm cũng đánh giá các 

chỉ tiêu phấn đấu của năm, phân tích đánh giá các thành tựu, hạn chế và nguyên nhân 

để xây dựng chiến lược hành động, giải pháp thực hiện nhiệm vụ Nhà trường giao trong 

năm học, đề xuất các hướng phát triển mới để bổ sung cho kế hoạch chung của Nhà 

trường trên cơ sở bám sát các mục tiêu trong chiến lược tổng thể [H4.04.04.08]. 

Tuy nhiên, Nhà trường hiện tại vẫn chưa xây dựng hệ thống đánh giá KPIs toàn 

diện cho các đơn vị thuộc và trực thuộc. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 4: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Quy trình thực hiện lập kế hoạch chiến lược chặt chẽ, có sự tham gia đóng góp 

của nhiều bên liên quan. Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2030 tầm nhìn 

2045 bám sát kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế biển; và đáp ứng yêu cầu phát triển 

một số ngành khoa học - công nghệ biển và thủy sản. 

Kế hoạch chiến lược, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn theo từng lĩnh vực đều được 

Nhà trường quán triệt và phổ biến rộng rãi thông qua cổng thông tin của Nhà trường, 

cuộc họp giao ban hàng tháng, gửi văn bản đến các đơn vị trong Nhà trường để tổ chức 

thực hiện. Đồng thời, Nhà trường đã ứng dụng CNTT trong việc triển khai phân công 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Trường đến từng đơn vị. 

Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính đã được thiết lập cụ thể 

cho đến hết nhiệm kỳ 05 năm, khá cụ thể để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu 

chiến lược của cơ sở giáo dục. Mục tiêu chiến lược được đánh giá theo từng năm học để 

có sự điều chỉnh kịp thời và phù hợp với thực tiễn của Nhà trường.  

Nhà trường có kế hoạch cải tiến để đạt được mục tiêu chiến lược của Nhà trường 

đã đặt ra. Kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn có sự điều chỉnh bổ sung, để phù hợp 
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với điều kiện và tình hình thực tế cho các đơn vị thuộc và trực thuộc trường thực hiện 

kế hoạch công tác năm học.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Chiến lược chưa kịp thời rà soát, điều chỉnh, cập nhật theo định hướng Nghị quyết 

09-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chính sách cơ chế đặc thù phát triển tỉnh Khánh 

Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, Nhà trường vẫn chưa cụ thể 

hoá được các kế hoạch chiến lược về công tác phục vụ cộng đồng để đạt được các mục 

tiêu mà Chiến lược phát triển Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 đặt ra. 

Quy trình hướng dẫn xây dựng, triển khai và theo dõi việc thực hiện kế hoạch 

(bao gồm hướng dẫn xác định mục tiêu chiến lược, các chỉ tiêu, chỉ số cần thực hiện) và 

cách thức tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan vẫn chưa 

được xây dựng một cách chặt chẽ, khoa học. 

Trường chưa có hệ thống đánh giá KPIs toàn điện.  

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Triển khai rà soát, cập nhật kế 

hoạch chiến lược phát triển 

Trường ĐHNT đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

phù hợp với tinh thần NQ09. 

Phòng TC-

NS, Phòng 

ĐBCL&KT, 

VPT 

2023-

2025 

 

2 Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Tiếp tục xác định đầy đủ một 

số chỉ tiêu năm học trong các 

kế hoạch thực hiện hoạt động 

của Trường như: đào tạo và 

đảm bảo chất lượng, khoa 

học công nghệ, hợp tác quốc 

tế; xây dựng các chỉ tiêu chất 

lượng để hoàn thiện hơn. 

Phòng TC-

NS, Phòng 

ĐBCL&KT, 

Phòng 

ĐTĐH, 

ĐTSĐH 

2024  
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3  Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ 

thống đánh giá KPIs toàn 

diện. 

Phòng TC-

NS, Phòng 

ĐBCL&KT,  

2024  

4 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Tăng cường và huy động 

tổng hợp các nguồn lực để 

thúc đẩy thực hiện kế hoạch 

chiến lược,  đáp ứng yêu cầu 

phát triển một số ngành khoa 

học - công nghệ biển và thủy 

sản.  

BGH, 

Phòng TC-

NS, Phòng 

ĐBCL&KT, 

Phòng 

ĐTĐH 

2023-

2025 

 

5 Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Triển khai các giải pháp và 

chỉ đạo thường xuyên, nhất 

quán và xuyên suốt nhằm 

biến các mục tiêu theo từng 

năm học thích nghi kịp thời 

và phù hợp với thực tiễn của 

Nhà trường trong từng tình 

hình cụ thể. 

Phòng TC-

NS, Phòng 

ĐTĐH 

2023-

2025 

 

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 4 5 

Tiêu chí 4.1 5 

Tiêu chí 4.2 5 

Tiêu chí 4.3 5 

Tiêu chí 4.4 5 
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Tiêu chuẩn 5. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng 

Tiêu chí 5.1. Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng. 

Hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ được Trường ĐHNT xác định là ba hoạt 

động trụ cột của Nhà trường. Trường ĐHNT có hệ thống để xây dựng các chính sách 

cho các hoạt động của Nhà trường. Theo đó, Đảng ủy ban hành các Nghị quyết về chủ 

trương, định hướng các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ theo từng giai đoạn 

phát triển của Nhà trường; Hội đồng trường có trách nhiệm quyết định các chính sách 

về ĐT, NCKH và PVCĐ; Hội đồng KH&ĐT có nhiệm vụ tư vấn về việc xây dựng quy 

chế, quy định về đào tạo và hoạt động KHCN [H5.05.01.01]. Phòng ĐTĐH, Phòng 

KHCN và Trung tâm HTVL&KN (trước đây là Phòng HTĐN và Phòng ĐBCL&KT) 

tham mưu Hiệu trưởng xây dựng các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ trình Hiệu 

trưởng để đề nghị Hội đồng trường phê duyệt, ban hành các chính sách [H5.05.01.02]. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về việc xây dựng các chính sách luôn được 

Nhà trường đặc biệt quan tâm. Năm 2018, Nhà trường đã ban hành quy định về công 

tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động để thay thế cho các quy 

định trước đây về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBVC trong Nhà trường [H5.05.01.03]. 

Năm 2019, để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2019-2026, Nhà trường 

đã triển khai để toàn thể CBVC đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng các 

chính sách nói chung và chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ nói riêng [H5.05.01.04]. 

Ngoài ra, hằng năm, căn cứ nhu cầu từ các đơn vị và kế hoạch chiến lược phát triển 

Trường trong từng giai đoạn, Nhà trường đều ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ theo từng năm học [H5.05.01.05]. Việc có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cử 

nhiều lượt cán bộ tham dự các lớp tập huấn về xây dựng chính sách đã tạo điều kiện 

thuận lợi để Nhà trường hoàn thành hệ thống các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ 

của Trường. Tuy nhiên, Nhà trường chưa có văn bản cụ thể để hướng dẫn việc xây dựng 

các chính sách. 
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Nội dung các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ của Trường phù hợp với 

các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước; phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng và kế 

hoạch chiến lược phát triển của Trường. Cụ thể, các căn cứ để Nhà trường xây dựng các 

chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ được dựa trên các văn bản pháp quy của Nhà 

nước, Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, các cơ quan quản lý cấp trên và các căn cứ, hướng dẫn 

như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 

Đại hội tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 

XX [H5.05.01.06]; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII và Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNT lần thứ XXI [H5.05.01.06]; Đề án nâng 

cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 [H5.05.01.07]; Tầm nhìn, sứ mạng 

của Trường ĐHNT [H5.05.01.08]; Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [H5.05.01.09]; Kế hoạch chiến lược phát triển 

Trường ĐHNT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 [H5.05.01.10]; Triết lý và mục 

tiêu giáo dục của Trường ĐHTN [H5.05.01.11]; Nghị quyết hội nghị CBVC-NLĐ hằng 

năm [H5.05.01.12]. 

Các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ của Trường trước khi ban hành đều được 

triển khai lấy ý kiến các BLQ. Để xây dựng các chính sách, các đơn vị chức năng tham 

mưu xây dựng dự thảo các chính sách gửi xin ý kiến các đơn vị trong toàn Trường, Hội 

đồng KH&ĐT Trường, HĐ trường và các bên liên quan khác như: các nguyên lãnh đạo 

Trường qua các thời kỳ, cựu SV, nhà sử dụng lao động [H5.05.01.13]. Trên cơ sở các ý 

kiến góp ý từ các bên liên quan, các đơn vị chức năng sẽ chỉnh sửa dự thảo, hoàn thiện 

chính sách và trình Hiệu trưởng đề nghị Hội đồng trường phê duyệt, ra quyết định ban 

hành và triển khai thực hiện.  

Các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ đã được Nhà trường cụ thể hóa 

thông qua một số văn bản như sau: 

- Các quy chế, quy định về hoạt động đào tạo: Quy định khối lượng và cấu trúc 

chương trình đào tạo trình độ đại học [H5.05.01.14], Quy định đánh giá học phần 

[H5.05.01.15], Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHNT [H5.05.01.16], Quy 

định khối lượng và cấu trúc CTĐT trình độ đại học [H5.05.01.17], Quy chế quản lý văn 
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bằng, chứng chỉ của Trường ĐHNT [H5.05.01.18], Quy định mức học phí năm học 

[H5.05.01.19], Quy định phát triển CTĐT trình độ đại học và cao đẳng [H5.05.01.20], 

Quy định tuyển sinh đào tạo liên thông và văn bằng hai [H5.05.01.21], Quy định đào 

tạo đại học và cao đẳng [H5.05.01.22], Quy chế tuyển sinh trình độ thạc 

sĩ [H5.05.01.23], Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ [H5.05.01.24], Quy định tuyển sinh 

đào tạo trình độ tiến sĩ [H5.05.01.25], Quy chế công tác sinh viên [H5.05.01.26], Quy 

chế đánh giá kết quả rèn luyện của SV [H5.05.01.27]. 

- Các quy chế, quy định về hoạt động KHCN: Quy định kiểm soát và xử lý các 

hành vi đạo văn các sản phẩm học thuật [H5.05.01.28], Quy định về mức chi đối với đề 

tài KHCN cấp trường và đề tài NCKH của sinh viên [H5.05.01.29], Quy định về quản 

lý đề tài khoa học công nghệ cấp Trường [H5.05.01.29], Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản [H5.05.01.30], Quy định về hoạt động 

KHCN [H5.05.01.31], Quy định về đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động 

KHCN [H5.05.01.32], Quy chế công bố kết quả NCKH [H5.05.01.33], Quy định về phát 

triển ý tưởng khoa học [H5.05.01.34], Quy định về hoạt động sáng kiến [H5.05.01.35], 

Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ [H5.05.01.36]. 

- Về chính sách PVCĐ: từ đầu năm 2020, Nhà trường đã xây dựng và ban hành 

chính sách gắn kết và hoạt động PVCĐ [H5.05.01.37]. Việc ban hành chính sách gắn 

kết và PVCĐ cùng với danh mục các hoạt động gắn kết và PVCĐ đã giúp Nhà trường 

xác định các mục tiêu, nguyên tắc, giải pháp gắn kết và PVCĐ của Nhà trường và các 

nguồn lực hỗ trợ, đồng thời cũng là cơ sở để giao trách nhiệm cho các tổ chức, đơn vị 

trong Trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động PVCĐ của Nhà 

trường. 

Tiêu chí 5.2. Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng 

văn bản, phổ biến và thực hiện. 

Trường ĐHNT xác định công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các chính sách 

là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường. Nhà trường có ban hành văn bản 

phân công các đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát việc thực hiện các 

chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ của Trường, cụ thể: 

https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/uploads/38/files/van-ban/van-ban-quan-ly/Truong%20DHNT/20180907_QD%20ban%20hanh%20Quy%20dinh%20PT%20CTDT%20DH%20-%20CD%20(7-9-18).pdf
https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/uploads/38/files/van-ban/van-ban-quan-ly/Truong%20DHNT/20180702_Quy%20dinh%20TS%20lien%20thong%20van%20bang%20thu%20hai.pdf
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- Phân công Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý chung các hoạt động 

của Trường theo quy định; một Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Đào tạo, Sinh viên 

và Bảo đảm chất lượng; một Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác KHCN và Hợp tác 

quốc tế và một Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Nội chính của Trường. Các Phó Hiệu 

trưởng thay mặt Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, 

trước pháp luật về lĩnh vực, đơn vị phụ trách được phân công [H5.05.02.01].  

- Ban TTND có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của cá nhân, 

tổ chức trong Nhà trường [H5.05.02.02].  

- Trong quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường 

ĐHNT, Nhà trường cũng quy định rõ: Phòng Đào tạo ĐH có nhiệm vụ theo dõi, đôn 

đốc việc triển khai kế hoạch phát triển đào tạo; Phòng KHCN có nhiệm vụ theo dõi, đôn 

đốc việc triển khai kế hoạch phát triển KHCN; Trung tâm HTVL&KT chủ trì và phối 

hợp với các đơn vị để triển khai hoạt động PVCĐ; Phòng TT-PC có nhiệm vụ xây dựng 

các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm thuộc tất cả các mặt hoạt động 

của Nhà trường; kiểm tra, thanh tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong 

Nhà trường theo kế hoạch hoặc khi Hiệu trưởng yêu cầu [H5.05.02.03]. Ngoài ra, trong 

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐHNT cũng quy định rõ: các 

trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kết quả công tác thực hiện trong 

tháng và kế hoạch công tác tháng tiếp theo của đơn vị cho Hiệu trưởng và Phó hiệu 

trưởng phụ trách đơn vị trước ngày 15 hằng tháng để Hiệu trưởng tổ chức đánh giá kết 

quả thực hiện nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực 

hiện trong thời gian tới tại các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tháng [817/QĐ-ĐHNT 

ngày 17/8/2020 Quy chế thực hiện dân chủ trong Trường ĐHNT].  

Để giám sát việc chấp hành nội quy lao động của Trường [H5.05.02.04], Nhà 

trường đã ban hành quyết định thành lập các Tổ kiểm tra chấp hành kỷ luật lao động để 

kiểm tra, theo dõi việc thực hiện giờ giấc giảng dạy, làm việc của giảng viên, CBVC 

chấp hành nội quy lao động của Trường [H5.05.02.05]; thành lập các Tổ Kiểm tra, giám 

sát thi để giám sát các kỳ thi trong năm học [H5.05.02.06]. 

Quy trình giám sát việc thực hiện các chính sách về ĐT và NCKH của Trường 

còn được thực hiện thông qua hoạt động tự giám sát. Mỗi cá nhân, đơn vị tự giám sát 
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việc thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo, NCKH và PVCĐ. Kết quả giám sát 

được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm học của đơn vị, cá nhân.  

Một số quy trình giám sát việc thực hiện các chính sách về ĐT và NCKH đã được 

Nhà trường ban hành như:  

- Quy trình giám sát việc thực hiện chính sách về ĐT: quy trình mở ngành, quy 

trình xếp thời khóa biểu, quy trình tổ chức thi kết thúc học phần, quy trình xét làm công 

tác tốt nghiệp, quy trình xét và cấp bằng tốt nghiệp [H5.05.02.07], quy trình lấy ý kiến 

người học về hoạt động giảng dạy [H5.05.02.08], quy trình tổ chức triển khai và đánh 

giá hoạt động giảng dạy [H5.05.02.09], quy trình xây dựng kế hoạch giáo vụ 

[H5.05.02.10], nội quy lao động của Trường ĐHNT [H5.05.02.11]. 

- Quy trình giám sát việc thực hiện chính sách về NCKH: quy trình quản lý tạp 

chí KHCN Thủy sản [H5.05.02.12], quy trình đề xuất nhiệm vụ khoa học các cấp 

[H5.05.02.13], quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ [H5.05.02.14]. 

Về quy trình giám sát việc thực hiện chính sách PVCĐ, mặc dù đã xây dựng và 

ban hành khung tiêu chí đánh giá viên chức, người lao động, trong đó có nội dung đánh 

giá việc tham gia các hoạt động PVCĐ của CBVC, người lao động, Nhà trường chưa 

xây dựng quy trình cụ thể về giám sát sự tuân thủ chính sách PVCĐ của Trường. 

Hệ thống các quy định về giám sát việc thực hiện các chính sách về đào tạo, 

NCKH và PVCĐ của Trường được phổ biến đến toàn thể CBVC và người lao động 

trong toàn Trường thông qua website Trường và website các đơn vị [http://ntu.edu.vn], 

qua hộp thư email nội bộ của Trường [@ntu.edu.vn], qua các bảng nội quy, quy chế 

được công khai tại các giảng đường, phòng đợi giảng viên, khu tự học của sinh viên và 

văn phòng các đơn vị như: Chuẩn mực hoạt động giảng dạy của GV; Quy tắc ứng xử 

của CBVC, người lao động Trường ĐHNT; Quy tắc ứng xử của SV; 10 Điều CBVC 

Trường ĐHNT không được làm; 7 Điều SV Trường ĐHNT không được làm,… 

[H5.05.02.17]. Ngoài ra, Nhà trường còn phổ biến các quy định, quy chế đến người học 

thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu khóa [H5.05.02.18]. 

Các báo cáo về việc triển khai thực hiện việc giám sát các chính sách về đào tạo, 

NCKH và PVCĐ được các đơn vị và cá nhân báo cáo định kỳ, hằng năm theo quy định: 

(1) hằng năm, Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng trường về kết quả 
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thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu [H5.05.02.19]; (2) Ban TTND 

báo cáo theo quý, 6 tháng trước Ban chấp hành Công đoàn Trường và báo cáo tổng kết 

kết quả hoạt động trước Hội nghị CBVC và người lao động [H5.05.02.20]; (3) các 

trưởng đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng của đơn vị cho Hiệu 

trưởng trước ngày 25 hằng tháng tại website canbo.ntu.edu.vn 

[https://canbo.ntu.edu.vn/EOffice/CongViec/Index2/?Nam=2022&Thang=12&PhanLo

aiAsInt=0], (4) báo cáo kết quả thực hiện công tác năm học của đơn vị [H5.05.02.21], 

(5) báo cáo chấm điểm tiêu chí đánh giá thi đua năm học của đơn vị theo yêu cầu của 

Bộ GDĐT [H5.05.02.23]; (6) Tổ kiểm tra kỷ luật lao động báo cáo Hiệu trưởng kết quả 

kiểm tra định kỳ 01 tháng/lần, trước ngày 25 hằng tháng [H5.05.02.24]; (7) Tổ kiểm tra, 

giám sát thi báo cáo kết quả kiểm tra đến các đơn vị liên quan ngay sau khi kết thúc mỗi 

đợt thi [H5.05.02.25]; (8) cá nhân báo cáo kết quả thực hiện thông qua bản đáng giá kết 

quả công tác của viên chức hằng năm, trong đó có nội dung đánh giá kết quả việc thực 

hiện các hoạt động PVCĐ [H5.05.02.26]. 

Tiêu chí 5.3. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được rà soát 

thường xuyên. 

Nhà trường có ban hành quy định về việc định kỳ rà soát các chính sách về đào 

tạo, NCKH và PVCĐ [H5.05.03.01].  

Các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ của Trường ĐHNT được rà soát 

thường xuyên, liên tục thông qua các đợt sơ kết, tổng kết và các hội nghị chuyên biệt. 

Việc rà soát được thực hiện trong phạm vi đơn vị và trong phạm vi toàn Trường. 

Đối với mỗi mảng công tác, việc rà soát được giao cho các đơn vị chức năng thực 

hiện theo chức năng nhiệm vụ được quy định. Đối với công tác đào tạo là Phòng ĐTĐH, 

Phòng ĐTSĐH và Trung tâm ĐT-BD, đối với công tác KHCN là Phòng KHCN và công 

tác PVCĐ là Trung tâm HTVL&KN (trước tháng 5/2022 là Phòng HTQT) 

[H5.05.03.02]. Theo quy định của Nhà trường, tất cả các mảng công tác, trong đó có 

hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ đều được tổ chức sơ kết khi kết thúc học kỳ I và tổng 

kết cuối năm khi kết thúc học kỳ II [H5.05.03.03]. Ngoài các đơn vị chức năng thì Ban 

Chế độ Nhà trường cũng thường xuyên họp, rà soát các chế độ chính sách liên quan đến 

đào tạo, NCKH và PVCĐ [H5.05.03.04]. 
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Trong năm học, Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động rà soát chính 

sách về ĐT, NCKH và PVCĐ nhằm đảm bảo các hoạt động đi đúng mục tiêu, mục đích 

[H5.05.03.05];  

Tại hội nghị giao ban giữa Lãnh đạo trường và trưởng các đơn vị, công tác ĐT, 

NCKH và PVCĐ cũng thường xuyên đưa ra rà soát, thảo luận để có những phân tích, 

điều chỉnh cho phù hợp với giai đoạn tiếp theo [H5.05.03.06]. Công tác rà soát các chính 

sách về các mảng công tác này còn được thực hiện qua các đợt thực hiện các báo cáo 

cấp trên [H5.05.03.07]. 

Hội nghị VC-NLĐ cấp Trường hằng năm cũng là dịp để Nhà trường tổng kết 

thông tin, rà soát về toàn bộ các mảng công tác, trong đó có ĐT, NCKH và PVCĐ 

[H5.05.03.08].  

Hàng năm, Nhà trường đều tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo trường với sinh viên 

làm cơ sở để rà soát đánh giá các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ [H5.05.03.09]., 

năm 2021 không tổ chức đối thoại vì dịch covid 19]. 

Mặc dù Nhà trường đã có quy định về việc rà soát chính sách nói chung, trong 

các văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát văn bản, chính sách đã đề cập đến 

trách nhiệm, nội dung, tổ chức thực hiện nhưng quy trình thực hiện việc rà soát chưa 

được thống nhất giữa các đơn vị.  

Tiêu chí 5.4. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được cải tiến 

nhằm tăng hiệu quả hoạt động của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các 

bên liên quan. 

Từ kết quả rà soát và khảo sát thường xuyên các chính sách, kết quả khảo sát và 

lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về các chính sách ĐT, NCKH và PVCĐ, Nhà 

trường đã cải tiến, điều chỉnh và ban hành các văn bản về chính sách về ĐT, NCKH và 

PVCĐ làm tăng hiệu quả hoạt động của Nhà trường. 

Kết quả cải tiến một số chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ trong thời gian 

qua như sau: 

Về đào tạo:  

Nhiều chính sách của Trường được cập nhật, điểu chỉnh và cải tiến để phù hợp 

với các quy định của Nhà nước (Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 ban 
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hành Quy chế đào tạo trình độ đại học), đặc biệt là khi Nhà trường không còn tuyển sinh 

bậc cao đẳng [H5.05.04.01]. 

Quyết định số 348/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2019 về phân công bộ môn quản lý học 

phần trình độ đại học, cao đẳng được thay thế bằng Quyết định số 343/QĐ-ĐHNT ngày 

24/3/2022 về phân công bộ môn quản lý học phần,… [H5.05.04.02]. Quyết định mới 

này đảm bảo ghi nhận chính xác những học phần mới được điều chỉnh về tên gọi. Ngoài 

ra, trong khi quyết định cũ chỉ đề cập đến bộ môn, khoa phụ trách học phần thì quyết 

định mới ngoài việc đó còn chỉ ra các học phần bắt buộc, học phần tự chọn và số tín chỉ. 

Việc này giúp cho đơn vị chức năng thuận tiện trong quá trình theo dõi, giám sát, quản 

lý.  

Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ [H5.05.04.03] được cập nhật để phù 

hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/8/2021. Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ [H5.05.04.04] cũng được cập nhật 

để phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT 

ngày 28/6/2021. 

Đối với sinh viên Nhà trường, trước năm 2020, sinh viên được miễn đánh giá 

năng lực đầu vào, miễn học và thi các học phần ngoại ngữ chính khoá và được quy đổi 

điểm theo quy định khi có các chứng chỉ quốc tế đối với các ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng 

Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Pháp. Đến tháng 7/2020, trước thực tế nhu cầu và 

việc nhiều sinh viên học tiếng Hàn tăng cao, Nhà trường đã bổ sung thêm chứng chỉ 

ngoại ngữ quốc tế là tiếng Hàn. Sinh viên khi có chứng chỉ quốc tế tiếng Hàn sẽ được 

quy đổi, công nhận điểm tương đương theo quy định [H5.05.04.05]. 

Đối với CTĐT, Nhà trường đã định kỳ khảo sát các bên liên quan và rà soát khối 

lượng và nội dung để đánh giá mức độ phù hợp, tiến hành cập nhật cho sát với yêu cầu 

thực tế [Quy định khối lượng và cấu trúc chương trình đào tạo trình độ đại học (ban 

hành theo Quyết định số 754/QĐ-ĐHNT 13/08/2021) đươc thay thế bằng Quy định khối 

lượng và cấu trúc chương trình đào tạo trình độ đại học (ban hành theo Quyết định số 

613/QĐ-ĐHNT ngày 24/5/2022)]. Các kế hoạch của Nhà trường sau khi được ban hành, 

nếu có những thay đổi trong quy định thì đều được điều chỉnh trên thực tế. 
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Đi đôi với việc rà soát, cập nhật CTĐT, để đảm bảo công tác đánh giá thực hiện 

đúng các quy định của Bộ GD-ĐT, đa dạng hoá cách thức đánh giá, đánh giá được đúng 

thực chất kết quả học tập của sinh viên, thông qua Quy định đánh giá học phần phiên 

bản cập nhật, Nhà trường đã bổ sung các phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với 

tình hình mới [H5.05.04.06]. 

Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế của Nhà trường, đề án tuyển sinh được 

rà soát, cập nhật về chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh,. để phù hợp với các quy định của 

Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, đảm bảo tiêu chí tuyển sinh của Nhà trường và tạo 

điều kiện thuận lợi cho thí sinh [H5.05.04.07]. 

Về NCKH:  

Nhà trường đã rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới các văn bản về NCKH 

[H5.05.04.08] ngày càng chặt chẽ hơn, chi tiết hơn và bám  sát hơn tình hình thực tiễn 

của Nhà trường, gồm các nội dung: Quy định về hoạt động NCKH của CB, GV và SV. 

Trong những năm qua, Nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác công bố kết 

quả NCKH trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín nhằm góp phần tăng cường uy 

tín và vị thế của Trường. Để khuyến khích, động viên CBVC Trường trong công tác 

này, Nhà trường đã ban hành chính sách thưởng cho các tác giả (là viên chức của 

Trường). Cụ thể, mức hỗ trợ kinh phí cho bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài 

thuộc loại SCI, SCOPUS tăng từ 25.000.000 đ/bài lên 30.000.000đ/bài. 

Nhằm tăng số lượng đề tài của SV, GV trong năm nhằm đảm bảo tính thời sự của 

đề tài, khuyến khích GV, SV đầu tư cho NCKH, từ năm 2019, Nhà trường đã tăng số 

lần xét duyệt đề tài NCKH của sinh viên từ 1 lên 2 lần/năm [H5.05.04.09]. Kết quả thực 

tế của chính sách này là số lượng đề tài NCKH của SV tăng rõ rệt so với trước đây (khi 

xét 1 lần trong năm) [H5.05.04.10].  

Về PVCĐ: 

Khái niệm PVCĐ ban đầu ở đông đảo CBVC của Nhà trường là các hoạt động từ 

thiện, hỗ trợ thiên tai, lũ lụt qua sự phát động của Công đoàn Trường, các hoạt động tình 

nguyện của Đoàn Thanh niên Trường [H5.05.04.11]. Từ năm 2020, Nhà trường đã kịp 

thời ban hành Chính sách gắn kết và phục vụ cộng đồng của Trường ĐHNT 

[H5.05.04.12] để phù hợp với Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học. Từ 
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quy định này, PVCĐ đã mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực, hoạt động bao gồm cả chuyển 

giao tri thức, hỗ trợ cơ sở vật chất đối với các hoạt động của địa phương, của các phong 

trào [H5.05.04.13]. Nhằm khuyến khích các khoa/viện xây dựng, triển khai các hoạt 

động gắn kết và PVCĐ gắn với chuyên môn của đơn vị, Nhà trường đã ban hành Thông 

báo về kết luận của HIệu trưởng về việc rà soát hoạt động gắn kết và PVCĐ sau cuộc 

họp rà soát các hoạt động gắn kết và PVCĐ [H5.05.04.14]. 

Trước khi ban hành các chính sách, Nhà trường đều tổ chức lấy ý  kiến của các 

bên liên quan đối với dự thảo nhằm đảm bảo đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan 

[H5.05.04.15]. 

Nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBVC-NLĐ, định kỳ hai 

lần/năm, Nhà trường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Trường với CBVC-NLĐ 

[H5.05.04.15], tổ chức hội nghị CBVC-NLĐ hằng năm kết hợp lấy ý kiến phản hồi của 

CBVC-NLĐ (trong nội dung đối thoại) về các văn bản liên quan để tiến hành điều chỉnh 

các văn bản nhằm đáp ứng sự phù hợp của Chiến lược phát triển Trường cũng như đáp 

ứng được yêu cầu và sự hài lòng của CBVC-NLĐ. 

Thông qua các buổi đối thoại giữa lãnh đạo Trường với sinh viên (01 lần/năm), 

Nhà trường kết hợp lấy ý kiến phản hồi từ người học về các chính sách liên quan đến 

đào tạo [H5.05.04.16]. 

Việc cập nhật CTĐT, xây dựng các CTĐT mới đều được thông qua Hội đồng 

khoa học của các khoa, viện. Mỗi hội đồng đều có thành viên ngoài Trường, có thể từ 

doanh nghiệp, cơ quan ban ngành của địa phương [H5.05.04.17].  

Mặc dù công tác rà soát, cập nhật chính sách nói chung của Nhà trường diễn ra 

thường xuyên, bám sát thực tiễn, có sự tham gia của các bên liên quan nhưng ở một số 

mảng như NCKH và PVCĐ việc tham gia này còn chưa thực sự sâu, vai trò của nhà 

tuyển dụng lao động chưa thực sự được phát huy.  

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 5: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Nhà trường có hệ thống các văn bản quy định cụ thể chức năng và phân công 

nhiệm vụ cho các đơn vị tham mưu xây dựng và ban hành các chính sách về đào tạo, 

NCKH và PVCĐ.  
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Nhà trường có quy định rà soát định kỳ các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ. 

Các chính sách thường xuyên được rà soát ở cấp đơn vị và cấp Trường.  

Các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ của Nhà trường được cải tiến thường 

xuyên để sát với yêu cầu của thực tế, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên 

quan. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Nhà trường chưa có quy trình cụ thể về giám sát sự tuân thủ chính sách PVCĐ 

của Nhà trường. 

Việc tham gia của đơn vị sử dụng lao động vào quá trình cập nhật, cải tiến các 

chính sách về NCKH và PVCĐ còn hạn chế. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Xây dựng quy trình giám sát 

sự tuân thủ chính sách về 

PVCĐ của Trường 

Phòng TC-

NS, Phòng 

ĐBCL&KT, 

Trung tâm 

HTVL&KN 

2023-

2025 

 

2 Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Xây dựng quy định để đơn vị 

sử dụng lao động tham gia sâu 

hơn vào quá trình cải tiến các 

chính sách về ĐT, NCKH và 

PVCĐ 

Phòng TC-

NS, Phòng 

KHCN 

2023-

2025 

 

3 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục rà soát, cập nhật các 

văn bản quy định về quy trình 

giám sát sự tuân thủ các chính 

sách về đào tạo, NCKH và 

PVCĐ để đáp ứng định hướng 

phát triển và nâng cao vị thế 

Phòng TC-

NS, Phòng 

ĐBCL&KT, 

Phòng 

ĐTĐH, 

Phòng 

2023-

2025 
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của Nhà trường KHCN 

4 Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Tiếp tục thực hiện rà soát toàn 

diện các chính sách về ĐT, 

KHCN và PVCĐ theo định kỳ, 

bám vào Chiến lược phát triển 

Trường. 

Phòng TC-

NS, Phòng 

ĐTĐH, 

Phòng 

KHCN 

2023-

2025 

 

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 6. Quản lý nguồn nhân lực 

Tiêu chí 6.1. Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt 

động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Trường Đại học Nha Trang xác định giá trị cốt lõi: “Tiên phong - Đoàn kết - Hội 

nhập - Năng động - Trách nhiệm”, từ đó luôn chú trọng đến công tác quy hoạch và phát 

triển nguồn nhân lực, coi đó là mục tiêu tiên quyết nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Tầm quan trọng của việc quy hoạch nguồn nhân lực 

được nêu rõ trong Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

[H6.06.01.01], trong đó xác định việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và 

chuyên nghiệp trong tất cả các đối tượng cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên và 

nhân viên phục vụ mà trung tâm là lực lượng giảng viên giữ vai trò quyết định về chất 

lượng đào tạo, vị thế và thương hiệu của Trường. Trên cơ sở đó Nhà trường đã triển khai 

xây dựng ban hành Khung danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc 

của từng vị trí; triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm [H6.06.01.02]. Công tác quy 

hoạch nguồn nhân lực được thực hiện theo quy trình xây dựng rõ ràng, minh bạch từ cấp 

đơn vị đến cấp Trường theo chiến lược phát triển chung của Nhà trường [H6.06.01.03]; 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 5 5.25 

Tiêu chí 5.1 5 

Tiêu chí 5.2 5 

Tiêu chí 5.3 5 

Tiêu chí 5.4 6 
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xây dựng Quy hoạch đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2019-2026 [H6.06.01.04]; Kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng từng năm học cụ thể [H6.06.01.05]; đồng thời đã triển khai xây dựng 

Đề án phát triển đội ngũ viên chức, người lao động của Trường giai đoạn 2021-2026 

[H6.06.01.06]. Chất lượng phát triển nguồn nhân lực của Nhà trường trong giai đoạn 

2018-2022 được thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 6. 1 Chất lượng viên chức, người lao động giai đoạn 2018-2021 

T

T 

Nội 

dung 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

SL 

Tỷ 

lệ 

% 

SL 

Tỷ 

lệ 

% 

SL 

Tỷ 

lệ 

% 

SL 

Tỷ 

lệ 

% 

SL 

Tỷ 

lệ 

% 

SL 

Tỷ 

lệ 

% 

Tổng số 

VC&NLĐ 

62

7 
 

61

7 
 

62

6 
 

63

7 
 

63

6 
 

64

0 
 

I Trình độ CM 

1 GS 0  0  0  0  0  0  

2 
PGS-

TS 
14 2% 14 2% 19 3% 18 3% 21 3% 22 3% 

3 TS 94 
15

% 

10

5 

17

% 

10

3 

16

% 

11

5 

18

% 

12

4 

19

% 

13

9 

22

% 

4 Ths 
33

3 

53

% 

33

8 

55

% 

34

9 

56

% 

35

7 

56

% 

35

0 

55

% 

33

6 

53

% 

5 ĐH 
12

3 

20

% 

11

8 

19

% 

11

1 

18

% 

10

6 

17

% 
90 

14

% 
93 

15

% 

6 
Dưới 

ĐH 
63 

10

% 
42 7% 44 7% 41 6% 51 8% 50 8% 

II Chức danh nghề nghiệp 

1 

GVC

C và 

tương 

đương 

 0% 14 2% 19 3% 18 3% 21 3% 22 3% 

2 

GVC 

và 

tương 

đương 

69 
11

% 
52 8% 57 9% 50 8% 76 

12

% 
73 

11

% 
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T

T 

Nội 

dung 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

SL 

Tỷ 

lệ 

% 

SL 

Tỷ 

lệ 

% 

SL 

Tỷ 

lệ 

% 

SL 

Tỷ 

lệ 

% 

SL 

Tỷ 

lệ 

% 

SL 

Tỷ 

lệ 

% 

3 

GV và 

tương 

đương 

49

8 

79

% 

49

1 

80

% 

48

8 

78

% 

51

0 

80

% 

47

5 

75

% 

47

7 

75

% 

4 

VC 

A0, 

nhân 

viên 

60 
10

% 
60 

10

% 
62 

10

% 
59 9% 64 

10

% 
68 

11

% 

(Nguồn: Đề án phát triển đội ngũ viên chức, người lao động giai đoạn 2021-

2026) 

Tính đến ngày 30/9/2022 Trường Đại học Nha Trang có tổng số 648 viên chức 

và người lao động; 26 Phó Giáo sư - Tiến sĩ, 138 Tiến sĩ, 345 Thạc sĩ. 

Nhà trường đã ban hành các Quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, Quy định về 

nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên nhà 

giáo, Quy định về chế độ làm việc của viên chức và người lao động tại Trường Đại học 

Nha Trang, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về đào tạo, bồi dưỡng. Các quy định, quy 

chế này là các căn cứ để thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm và thực hiện các chính sách về 

nhân sự, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của Nhà trường. Tuy nhiên một số văn bản 

cần được rà soát, cập nhật kịp thời để phù hợp với quy định chung và thực tiễn của Nhà 

trường.  

Đề án Vị trí việc làm của Trường [H6.06.01.06] là căn cứ quan trọng để xác định 

nhu cầu nhân lực của từng đơn vị, khoa/viện, đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng. Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, chức năng nhiệm vụ của 

từng đơn vị; nhu cầu vị trí việc làm; điều kiện duy trì ngành đào tạo bậc đại học và sau 

đại học… Hiệu trưởng chỉ đạo rà soát chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng trình Hội đồng trường 

xem xét thông qua [H6.06.01.07]. Công tác tuyển dụng được triển khai nghiêm túc, đúng 

quy định của pháp luật. Tiêu chí về ngoại ngữ đối với giảng viên được nâng cao hơn so 

với yêu cầu chung, một số tiêu chí ưu tiên tuyển dụng được đưa ra (như ưu tiên tuyển 
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dụng tiến sỹ, phó giáo sư), nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của Nhà trường về phát 

triển đội ngũ chuyên môn trình độ cao [H6.06.01.08]. . 

Để đảm bảo được đội ngũ và chất lượng nguồn nhân lực, Nhà trường đã xây dựng 

các chế độ, chính sách về nhân sự để thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào 

tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, chế độ phúc lợi và chính sách thu hút, giữ chân nhân tài… 

Từ năm 2018 đến 2022 Nhà trường đã tiến hành xây dựng Quy hoạch viên chức 

lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 [H6.06.01.09]; [H6.06.01.10]; Số 

liệu thống kê cụ thể như sau: 

Bảng 6. 2 Số liệu thống kê quy hoạch viên chức quản lý cấp đơn vị nhiệm kỳ 

2020-2025 

Nội dung Số lượng Tỷ lệ 

% 

Tổng số viên chức trong quy hoạch 207 
 

- Nam 135 65% 

- Nữ: 72 35% 

- Đảng viên 147 71% 

- Độ tuổi dưới 35 30 15% 

- Từ 35 đến dưới 40 tuổi 73 35% 

- Từ 40 đến dưới 45 tuổi 76 37% 

- Từ 45 đến dưới 50 tuổi 25 12% 

- Từ 50 tuổi trở lên 3 1% 

- Số viên chức được quy hoạch trưởng đơn vị 74/tổng số 34 đơn vị 
 

- Số viên chức được quy hoạch phó trưởng đơn 

vị 

86/tổng số 34 đơn vị 
 

- Số viên chức được quy hoạch trưởng BM và 

tương đương 

118/tổng số 48 bộ môn, 

xưởng 

 

- Số viên chức được quy hoạch phó trưởng BM 

và tương đương 

44/tổng số 48 bộ môn, 

xưởng 

 

(Nguồn: Phòng Tổ chức - Nhân sự) 

Hàng năm tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch những viên chức đủ tiêu chuẩn, 

có triển vọng, đổng thời đưa ra khỏi danh sách quy hoạch những viên chức không đủ 

tiêu chuẩn. 
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Tiêu chí 6.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các tiêu chí về đạo 

đức và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự 

được xác định và được phổ biến. 

Nhà trường có văn bản quy định về quy trình, tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn đội 

ngũ [H6.06.02.01].  Việc tuyển dụng dựa trên các căn cứ: chỉ tiêu biên chế được giao, 

chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; nhu cầu vị trí việc làm; điều kiện duy trì ngành 

đào tạo bậc đại học và sau đại học [H6.06.02.02]; công tác tuyển dụng đảm bảo khách 

quan, công bằng; phải thực hiện trên cơ sở: tổng biên chế Bộ GD&ĐT giao cho Trường; 

chỉ tiêu tuyển dụng 2022 đã được HĐT thông qua nhưng chưa tuyển đủ [H6.06.02.03]; 

khối lượng giảng dạy của bộ môn; nhu cầu đề xuất của đơn vị; điều kiện duy trì ngành 

đào tạo ĐH, SĐH; dự báo nhu cầu mở ngành hoặc nâng chuyên ngành lên thành ngành 

theo NQ 38 ngày 15/9/2022 của HĐT; thực trạng đội ngũ nhân sự tại bộ môn, đơn vị, 

số VC đang cử đi học NCS… và tính đến nhu cầu dự kiến sớm mở ngành đào tạo sau 

đại học trong thời gian tới của Trường. Ngoài ra còn xem xét đến các đơn vị có nhân sự 

sẽ nghỉ hưu, thôi việc trong năm 2022 và 2023..  

Đề án phát triển đội ngũ của Nhà trường xác định chủ trương đào tạo lại VC, ưu 

tiên điều chuyển từ các bộ phận khác trong Trường (sắp xếp nội bộ từ chỗ dôi dư sang 

đơn vị có nhu cầu và tổ chức đào tạo lại [H6.06.02.04]. Trường hợp không sắp xếp được 

thì mới tuyển dụng hoặc tiếp nhận từ nơi khác.  

Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, lao động, trong đó bao gồm 

các tiêu chí về đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… được rà soát xây dựng đảm 

bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của Nhà trường 

[H6.06.02.05]  

Thông báo về tuyển dụng, bổ nhiệm được thông báo công khai về tiêu chuẩn, số 

lượng, hình thức thi tuyển trên Website Trường và trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; Trong đó nêu rõ số lượng tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn và hình thức tuyển 

dụng [H6.06.02.06]. Để thực hiện công tác tuyển dụng, Hiệu trưởng đã thành lập Hội 

đồng tuyển dụng. Sau khi tổng hợp hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng 

xem xét điều kiện về điều kiện, tiêu chuẩn và tổ chức phỏng vấn sơ duyệt hồ sơ để xác 

định những thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển. 
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Đội ngũ viên chức quản lý cấp Trường và cấp đơn vị được thực hiện bổ nhiệm 

theo những tiêu chuẩn được xây dựng cụ thể và quy định rõ ràng cho từng chức danh 

[H6.06.02.07]. Quy định tuyển dụng, bổ nhiệm được phổ biến rộng rãi qua các kênh 

thông tin, giúp Nhà trường thuận lợi trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tiêu 

chuẩn chức danh, thực hiện quy trình bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự, vị trí công tác phù 

hợp với trình độ đào tạo và khả năng của từng người theo hướng chuyên môn hóa sẽ tạo 

môi trường thuận lợi để nhân sự có điều kiện phát huy sở trường, năng lực theo trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Nhà trường 

[H6.06.02.08]. Tuy nhiên, quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức cần được 

sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn của Nhà trường. 

Hằng năm, công tác tự đánh giá và đánh giá năng lực quản lý, phẩm chất đạo đức 

và khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với đội ngũ viên chức quản lý được 

thực hiện một cách minh bạch, rõ ràng và công bằng theo các tiêu chuẩn cụ thể được 

ban hành tại Quy định đánh giá, xếp loại VC-NLĐ của Nhà trường [H6.06.02.09].  

Ngoài việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, Nhà trường còn tiến hành bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp cho các viên chức đủ điều kiện vào chức danh giảng viên, giảng 

viên chính, giảng viên cao cấp. Thăng hạng từ giảng viên lên giảng viên chính: 23 giảng 

viên Thăng hạng từ giảng viên, giảng viên chính lên giảng viên cao cấp: 07 giảng viên, 

thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính: 06 viên chức [H6.06.02.10]. Đối với 

giảng viên được công nhận đủ điều kiện chức danh PGS, căn cứ nhu cầu nguồn nhân 

lực, Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm PGS theo đúng quy định của pháp luật 

[H6.06.02.11].  

Tiêu chí 6.3. Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực bao gồm cả kỹ năng 

lãnh đạo của các nhóm cán bộ, GV, nhân viên khác nhau. 

Tiêu chuẩn năng lực của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên được Trường 

Đại học Nha Trang xác định là yếu tố quan trọng để Nhà trường lựa chọn và xây dựng 

đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, giỏi về chuyên môn và có phẩm chất đạo đức 

tốt.  

Hội đồng trường đã ban hành Khung danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều 

kiện làm việc của từng vị trí việc làm cụ thể (bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo) của mỗi vị 
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trí việc làm [H6.06.03.01]. Đây là căn cứ cơ bản đề hoàn thiện Đề án vị trí việc làm; tiêu 

chuẩn để tuyển dụng, sắp xếp bố trí nhân sự, căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành chức 

năng, nhiệm vụ của Trường và mỗi đơn vị, mỗi cá nhân; đồng thời sử dụng hiệu quả 

nguồn nhân lực [H6.06.03.02].  

Trên cơ sở thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trường, Trường phân định vị trí việc làm thành 4 nhóm công việc như sau: 

Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành; Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; 

Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ [H6.06.03.03]. Trong mỗi nhóm công việc đều có 

các vị trí, các vị trí đều được mô tả công việc, khối lượng công việc của từng vị trí và 

đưa ra tiêu chuẩn năng lực cụ thể [H6.06.03.04]. 

Đối với nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý yêu cầu về năng lực và kỹ năng 

gồm: phẩm chất đạo đức, trình độ, kinh nghiệm, uy tín, tư duy, khả năng đoàn kết, tập 

hợp, quy tụ viên chức trong đơn vị; yêu cầu về kỹ năng gồm có kỹ năng giao việc, ngoại 

giao, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, ra quyết định, kỹ năng tổng hợp, phân tích, 

nhận định và đánh giá trong quản lý, điều hành công việc; trình độ lý luận chính trị và 

kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp khoa, phòng. Tuỳ từng vị trí quản lý là các khoa/viện 

chuyên môn hay các phòng ban chức năng, các tiêu chuẩn năng lực được xác định cụ 

thể; theo yêu cầu của công tác quản lý, một số trưởng đơn vị phải có học vị Tiến sỹ, ví 

dụ như Trưởng các khoa/viện chuyên môn, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng 

phòng Khoa học công nghệ. Các vị trí quản lý cấp cao như Chủ tịch HĐ, Hiệu trưởng, 

Phó Hiệu trưởng có các yêu cầu về trình độ tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị, kỹ năng 

quản lý cấp vụ, số năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực giáo dục [H6.06.03.05].  

Căn cứ vào Chiến lược phát triển trường, Đề án vị trí việc làm của Trường và nhu 

cầu các đơn vị, Nhà trường tiến hành việc tuyển dụng viên chức. Xác định chất lượng 

đội ngũ nhân sự đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, năm 

2022, Trường đã sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy định về tuyển dụng và ký kết hợp 

đồng làm việc đối với viên chức, hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc tại 

Trường Đại học Nha Trang [H6.06.03.06]. Trong Quy chế này, Trường quy định cụ thể 

điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức, quy trình và các bước thực hiện trong tuyển dụng, 
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nhận việc và ký hợp đồng làm việc. Nhà trường đặc biệt chú trọng ưu tiên tuyển dụng 

người có học hàm, học vị, người tốt nghiệp từ nước ngoài về tham gia giảng dạy tại 

Trường; có chính sách thu hút giảng viên có trình độ cao về trường công tác 

[H6.06.03.05].  

Nhà trường thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn về nghiệp vụ sư phạm và các 

lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính cho viên chức. Các viên chức lãnh đạo, quản 

lý và viên chức trong quy hoạch được Nhà trường cử đi bồi dưỡng về cao cấp lý luận 

chính trị, quốc phòng an ninh, kỹ năng lãnh đạo để có những chứng chỉ phù hợp với các 

chức vụ được bổ nhiệm nhằm đáp ứng đủ tiêu chuẩn về công tác lãnh đạo, quản lý. Các 

vị trí quản lý đặc thù như Tổng Biên tập Tạp chí được cử đi đào tạo nghiệp vụ báo chí 

[H6.06.03.06].  

Tiêu chí 6.4. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên 

được xác định và có các hoạt động được triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó. 

Con người là trung tâm của sự phát triển bền vững của Nhà trường. Do đó, đầu 

tư cho phát triển con người là yếu tố then chốt, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu 

chiến lược phát triển của Nhà trường. Xác định đội ngũ viên chức (đặc biệt là đội ngũ 

giảng viên) là nguồn lực chủ yếu quyết định chất lượng đào tạo và sự phát triển của Nhà 

trường, trong những năm qua Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện 

tốt công tác quy hoạch chuyên môn và đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ, do đó, viên chức 

có nhiều cơ hội tham gia các khóa đào tạo để học tập nâng cao trình độ.  

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2020-2025 và Chiến lược 

phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 

một số mục tiêu cụ thể về phát triển nhân lực như sau: “Phát triển đội ngũ cán bộ viên 

chức, trong đó chú trọng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, phấn đấu đến cuối nhiệm 

kỳ đạt 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ; tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó 

giáo sư không thấp hơn 20% tổng số giảng viên có trình độ tiến sĩ; 100% đội ngũ giảng 

viên và viên chức hành chính được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ”. Mục tiêu 

phát triển đến năm 2025 “Đội ngũ giảng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh, đặc 

biệt là kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp; đội ngũ GS/PGS, đặc biệt trong 

lĩnh vực khoa học - công nghệ biển và thủy sản đạt tỷ lệ cao đáp ứng các điều kiện phát 
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triển nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao tri thức”. 100% giảng viên có đầy đủ 

các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Đến năm 2025, 

100% giảng viên (thuộc đối tượng phải bồi dưỡng nâng cao ngoại ngữ) đạt trình độ tiếng 

Anh theo quy định của Nhà trường; 20% giảng viên có khả năng dạy chuyên ngành bằng 

tiếng Anh; trên 30% giảng viên có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ xuất bản quốc 

tế, đăng ký bản quyền sáng chế; có ít nhất 10 nhóm nghiên cứu chuyên sâu, mang tính 

liên ngành, đa lĩnh vực; 100% viên chức quản lý, giảng viên và viên chức hành chính 

được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và sử dụng thành thục các phần mềm ứng dụng công 

nghệ số trong hoạt động của Nhà trường; 100% viên chức quản lý đáp ứng đầy đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện của viên chức quản lý [H6.06.04.01].   

Căn cứ vào các quy định của Nhà nước, Nhà trường đã ban hành Quy định về 

đào tạo và bồi dưỡng VC và NLĐ [H6.06.04.02], theo đó, quy định cụ thể nguyên tắc, 

đối tượng, mục đích, cử đi đào tạo, bồi dưỡng, các chính sách, đặc biệt là chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ học phí cho viên chức và NLĐ đi bồi dưỡng, quy trình xác định 

nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng của, GV, VC hành chính  và nhân viên ở các đơn vị. 

Trong quy định này Nhà trường cũng đã quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của viên 

chức cũng như trình tự thủ tục để viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng và đi thực tế. 

Quy trình xác định nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng của GV, VC quản lý, VC 

hành  chính và nhân viên của đơn vị được xác định cụ thể trong Quy định về đào tạo, 

bồi dưỡng, theo đó từng viên chức sẽ đăng ký kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, 

các đơn vị đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng VC của đơn vị trong từng giai đoạn 

[H6.06.04.02]. 

Việc đăng ký quy hoạch chuyên môn có tính đến kế hoạch nhu cầu hoạt động đào 

tạo (số giờ giảng dự kiến) và các hoạt động của đơn vị, ví dụ như mở ngành đào tạo mới, 

phù hợp với chiến lược phát triển của đơn vị; vị trí chức danh quản lý được quy 

hoạch…Hàng năm Nhà trường đều xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và dự toán 

kinh phí đào tạo, bồi dưỡng để toàn trường thực hiện dựa trên nhu cầu các đơn vị cũng 

như dựa trên chiến lược phát triển trường trong từng giai đoạn [H6.06.04.03]. 

 Để thực hiện chỉ tiêu chiến lược về tỷ lệ GV có học vị Tiến sỹ, Quy định về đào 

tạo và bồi dưỡng, Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường đã đưa ra chính sách khuyến 
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khích, hỗ trợ đào tạo TS, có thưởng cho các TS hoàn thành đúng thời hạn; hỗ trợ kinh 

phí công bố quốc tế, kinh phí đi lại và sử dụng phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu 

đối với nghiên cứu sinh trong nước; hỗ trợ bù đắp đủ 100% tiền lương ngạch bậc đối 

với NCS đi học nước ngoài hoàn thành khóa học đúng thời hạn.[H6.06.04.04]. 

Trong giai đoạn 2018-2022, đã có hơn 900 lượt VC được cử đi đào tạo thạc 

sĩ và tiến sĩ, tham gia các khóa ĐT-BD khác ở trong nước và nước ngoài (đạt 150% so 

với bình quân tổng số viên chức, người lao động của Trường) [H6.06.04.05], cụ thể: 

* Đào tạo sau đại học: 

- Số VC, NLĐ được cử đi đào tạo sau đại học: 50 người, trong đó: 46 NCS và 04 

học CH trong nước; 

- Số VC, NLĐ hoàn thành chương trình đào tạo SĐH: 69 người, trong đó: 36 tiến 

sĩ (trong nước: 17 người, nước ngoài: 19 người); 33 thạc sĩ (trong nước: 31 người, nước 

ngoài: 02 người). 

* Đào tạo Cao cấp LLCT, Trung cấp LLCT: 

- Số VC, NLĐ được cử đi đào tạo CC LLCT: 11 người 

- Số VC, NLĐ được cử đi đào tạo TC LLCT: 97 người 

- Số VC, NLĐ hoàn thành chương trình cao cấp LLCT: 06; số VC, NLĐ hoàn 

thành chương trình trung cấp LLCT: 75 

Tính đến hết năm 2022, toàn Trường có 32 VC có trình độ cao cấp LLCC, 84 VC 

có trình độ trung cấp LLCT. 97% viên chức quản lý của Nhà trường dưới 55 tuổi đối 

với nam và dưới 50 tuổi đối với nữ đã hoặc đang học trung cấp, cao cấp lý luận chính 

trị. Đang tiếp tục triển khai kế hoạch cử đi đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị 

đối với viên chức trong quy hoạch chức vụ từ trưởng, phó khoa, phòng trở lên.  

* Bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng: 

- Viên chức quản lý cấp Trường thuộc đối tượng theo quy định tại Hướng dẫn số 

90/HD-HĐGDQPAN ngày 31/5/2016 của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Trung 

ương (Chủ tịch HĐ trường, Hiệu trưởng, các  phó hiệu trưởng) đã hoàn thành bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2 (năm 2019 cử 03 đồng chí và năm 2021 cử 

01 đồng chí đi bồi dưỡng). Nhà trường vừa triển khai quy trình bổ nhiệm mới 01 Phó 

Hiệu trưởng, và sẽ cử đi học ngay khi Quân khu 5 có kế hoạch mở lớp. 
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- Đến 30/11/2022, hầu hết viên chức quản lý cấp đơn vị (trưởng, phó đơn vị) đáp 

ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3, còn 09 viên chức 

quản lý cấp đơn vị mới được bổ nhiệm lần đầu (năm 2021, 2022) chưa được bồi dưỡng 

do số lượng không đủ mở lớp tại Trường. Nhà trường đã có văn bản gửi Hội đồng giáo 

dục quốc phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đăng ký chỉ tiêu bồi dưỡng năm 2021-

2022, ngày 18/11/2022 Hội đồng GDQP&AN tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch số 

341/KH-HĐ triệu tập các viên chức tham gia khóa bồi dưỡng ANQP đối tượng 3. 

* Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước: 

- Năm 2021 đã cử 04 viên chức quản lý cấp Trường tham gia lớp bồi dưỡng kiến 

thức quản lý cấp Vụ năm 2021. 100% viên chức quản lý cấp Trường đáp ứng yêu cầu 

về bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cấp Vụ và tương đương (đối với 01 Phó Hiệu 

trưởng mới được bổ nhiệm sẽ được cử đi học trong thời gian tới). 

- Nhà trường đã mở lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý 

cấp khoa, phòng và cán bộ thuộc diện quy hoạch chức danh trưởng, phó đơn vị nhiệm 

kỳ 2021-2026. Lớp học diễn ra từ ngày 13/6-30/8/2020 do Trường Cán bộ quản lý giáo 

dục thành phố Hồ Chí Minh tổ chức theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định. Có 115 viên chức được cấp chứng chỉ. Tính đến nay, có 89% viên chức quản lý 

cấp đơn vị đáp ứng yêu cầu về bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cấp khoa/phòng 

và tương đương. 

- Giai đoạn từ tháng 2018-2022, Nhà trường cử 13 viên chức đi bồi dưỡng kiến 

thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính. Tính đến hết năm 2022 toàn 

Trường có 28 VC đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên 

viên chính, trong đó có 08 viên chức thi và được thăng hạng chức danh chuyên viên 

chính. 

*  Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 

Giai đoạn từ 2018-2022, có 485 lượt VC&NLĐ tham gia các khóa/lớp tập huấn, 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn trong và ngoài nước (Nhà trường cử đi bồi 

dưỡng, cá nhân tự bồi dưỡng). Trong đó, có 04 lớp bồi dưỡng được tổ chức tại Trường, 

gồm: (1) Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (41 

viên chức tham gia); (2) Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng 
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viên chính (106 viên chức tham gia); (3) Lớp đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ dành 

cho GV (16 viên chức tham gia); (4) Lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản (107 

VC, NLĐ tham gia); các VC tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn như bồi dưỡng kỹ 

năng ra đề thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn khung năng lực Châu Âu; bồi 

dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy... 

Viên chức được cử đi đào tạo sau đại học phải tiến hành làm báo cáo định kỳ 6 

tháng một lần cho đơn vị và gửi phòng TC-NS theo dõi và lưu hồ sơ cá nhân. Trong báo 

cáo định kỳ này, viên chức phải nêu rõ những công việc đã thực hiện và chưa thực hiện 

được trong thời gian đào tạo, nêu khó khăn, hạn chế của mình trong quá trình thực hiện 

nghiên cứu để Nhà trường hỗ trợ giải quyết; viên chức được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn 

(trừ các khóa do Nhà trường tổ chức trực tiếp tại Trường) phải báo cáo kết quả sau khi 

hoàn thành khóa học. 

 Với việc thực hiện đồng bộ các kế hoạch, giải pháp, tỷ lệ giảng viên có trình độ 

tieenssix, đạt chức danh PGS tăng đáng kể so với giai đoạn 2013-2018; tuy nhiên hiện 

nay Nhà trường chưa có giảng viên có chức danh giáo sư; một số ngành đào tạo quan 

trọng nhưng chưa có Phó giáo sư. 

Tiêu chí 6.5. Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen 

thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ 

hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ là một quá trình gồm các bước từ xác 

định nội dung, mục tiêu công việc đến theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện 

nhằm đảm bảo các nhiệm vụ và mục tiêu công việc được thực hiện thành công, đóng 

góp vào mục tiêu chung của Trường. Nhà trường có quy trình, tiêu chí rõ ràng để đánh 

giá hiệu quả công việc của viên chức, giảng viên, nhân viên và được sửa đổi bổ sung 

hoàn thiện theo quy định của Nhà nước và điều kiện cụ thể của Nhà trường 

[H6.06.05.01]; đồng thời ban hành Quy chế thi đua khen thưởng nhằm kịp thời ghi nhận 

và suy tôn các danh hiệu thi đua, các viên chức tiêu biểu [H6.06.05.02]. Nhà trường đã 

ban hành chính sách gắn kết và phục vụ cộng đồng và xen hoạt động phục vụ cộng đồng 

là một nhiệm vụ thường xuyên của viên chức, người lao động trong Nhà trường, với 

nhiều hình thức phong phú [H6.06.05.03]. Kết quả phục vụ cộng đồng được ghi nhận 
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trong việc xác định khối lượng hoàn thành nhiệm vụ trong năm học và đánh giá, xếp 

loại VC, NLĐ. 

- Việc thực hiện các chế độ, chính sách và các giải pháp nâng cao chất lượng 

đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động:   

+ Trên cơ sở các quy định của Nhà nước, các bộ, ngành về công tác đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức, Nhà trường ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng 

VC&NLĐ Trường ĐHNT (Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 717/QĐ-ĐHNT 

ngày 15/6/2018). 

- Thực hiện đúng, đủ các quy định về chế độ, chính sách của Nhà nước về việc 

đào tạo, bồi dưỡng viên chức. Ngoài ra, Nhà trường có quy định cụ thể trong QCCTNB 

về các chế độ hỗ trợ. Từ tháng 1/2020, Nhà trường đã sửa đổi quy chế theo hướng tăng 

mức hỗ trợ cho viên chức đi học sau đại học và đi bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên 

môn nghiệp vụ. Cụ thể: 

Bảng 6. 3 Chính sách của Nhà trường trong đào tạo, bồi dưỡng và thu hút 

đội ngũ viên chức, người lao động 

TT Nội dung chế độ, chính sách 

1.  Hỗ trợ thu nhập cho viên chức trẻ 

Viên chức trẻ có mức thu nhập thấp: đối với các viên chức có mức thu nhập dưới 

6.000.000 đ/tháng, Trường hỗ trợ thêm cho đủ 6.000.000 đ/tháng (không áp 

dụng đối với người hợp đồng lao động) 

2.  Hỗ trợ viên chức đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư 

- VC trong quy hoạch chức danh GS, PGS được xem xét hỗ trợ: 

+ Thực hiện đề tài NCKH cấp Trường; 

+ Thủ tục xuất bản sách, giáo trình và 50% phí xuất bản (tài liệu đã được Hiệu 

trưởng phê duyệt xuất bản). 

- Thưởng VC đạt chức danh PGS: 30.000.000 đồng; GS: 50.000.000 đồng 

3.  Hỗ trợ viên chức được cử đi học sau đại học 

- VC được cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài được Trường hỗ trợ 60% lương 

hiện hưởng (ngoài 40% theo quy định của Nhà nước), được nhận sau khi được 

cấp bằng Tiến sĩ và về Trường làm việc ổn định sau 3 tháng. 
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- VC được cử đi nghiên cứu sinh trong nước được hưởng các chế độ sau:  

+ Được miễn 100% định mức giảng dạy, NCKH trong 3 năm học (6 học kỳ) 

+ Được sử dụng phòng thí nghiệm và các cơ sở vật chất của Trường trong phạm 

vi nghiên cứu của đề tài thực hiện Luận án tiến sĩ (kế hoạch và nội dung thí 

nghiệm phải được Ban Giám hiệu phê duyệt). 

+ Được hỗ trợ 4 lần đi đến cơ sở đào tạo theo chế độ công tác phí quy định tại 

Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành (không quá 7 ngày/đợt). 

+ Được hỗ trợ chi phí đào tạo 35.000.000 đồng sau khi nộp Bằng Tiến sĩ (áp 

dụng đối với VC đi NCS từ tháng 01/2019, những VC đi trước 01/2019 thì hỗ 

trợ theo mức tại thời điểm cử đi). 

- Đối với những ngành đặc thù, khó tuyển Giảng viên có trình độ Thạc sĩ thì 

Trường hợp đồng với những người đủ sắp tiêu chuẩn làm Giảng viên đang đi 

học Cao học đúng chuyên ngành Trường cần tuyển, có cam kết sẽ về Trường 

làm việc sau khi tốt nghiệp Cao học, được Trường hỗ trợ tương đương hệ số 

lương 85% x 2,34, thời gian hỗ trợ tố đa 24 tháng. 

4.  Hỗ trợ VC được cử đi bồi dưỡng Lý luận chính trị (cao cấp, trung cấp) 

- Đối với Giảng viên: 

+ Học CCCT hệ tập trung (8 tháng liên tục): miễn 100% định mức trong 2 học 

kỳ.  

+ Học CCCT hệ không tập trung (18 tháng không liên tục): miễn 50% định mức 

trong 4 học kỳ.  

+ Học TCCT hệ tập trung (học 8 tháng liên tục):  miễn 100% định mức trong 2 

học kỳ. 

+ Học TCCT hệ không tập trung (14 tháng không liên tục): miễn 50% định mức 

3 học kỳ. 

- Đối với VC hành chính và GV kiêm nhiệm được cử đi học hệ không tập trung:  

+ Học CCCT hệ không tập trung: hỗ trợ 17.000.000 đồng sau khi hoàn thành 

khóa học 

+ Học TCCT hệ không tập trung: hỗ trợ 12.000.000 đồng sau khi hoàn thành 

khóa học 
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+ Nếu là GV kiêm nhiệm học hệ không tập trung: miễn định mức NCKH, không 

miễn định mức GD. 

- Chế độ chung đối với tất cả CBVC được cử đi học LLCT: 

+  Hỗ trợ kinh phí học tập: 5.000.000 đồng/người đ/v đi học trong tỉnh Khánh 

Hòa; 10.000.000 đồng/người đ/v đi học ngoài tỉnh Khánh Hòa. 

+ Nếu học ngoài tỉnh Khánh Hòa được thanh toán tiền tàu xe 2 lần (4 lượt đi và 

về) cho cả khoá học theo chế độ đi công tác. 

+ Đối với CBVC đi học hệ tập trung, nếu trong thời gian đi học được Giám hiệu 

giao thực hiện công việc thì sẽ xem xét hỗ trợ cụ thể. 

5.  Hỗ trợ VC bồi dưỡng ngoại ngữ 

VC tự bố trí thời gian để học ngoại ngữ đạt yêu cầu theo quy định của Trường, 

được hỗ trợ 5.000.000 đồng/người nếu đạt được Chứng chỉ TOEFL 600 điểm 

hoặc IELTS 6.0 điểm (hoặc tương đương đối với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc 

tế khác đối với CBGD Tiếng Anh). Chỉ hỗ trợ 1 lần cho chứng chỉ đạt được đầu 

tiên. 

VC được cử đi học ngoại ngữ theo các đề án, dự án (tối đa 4 tháng) được hưởng 

100% lương. Tùy từng trường hợp cụ thể Hiệu trưởng sẽ xem xét hỗ trợ phụ cấp 

và tiền ăn, ở, đi lại 

6.  Hỗ trợ VC được cử tham gia các loại hình bồi dưỡng khác 

CBVC được cử đi bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn trong nước dưới 1 tháng 

được hưởng nguyên lương và các loại phụ cấp của Trường. Tùy từng trường hơp 

để Hiệu trưởng duyệt hỗ trợ học phí, tiền tàu xe và phụ cấp lưu trú. 

CBVC được cử đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong nước từ 1 tháng trở 

lên được hưởng nguyên lương. Các chế độ khác được xem xét cụ thể để phê 

duyệt. 

7.  Chế độ hỗ trợ và thu hút CBGD về Trường công tác 

Người có học vị Tiến sĩ về trường giảng dạy sẽ được hỗ trợ tùy theo khả năng 

tài chính của Trường và tùy theo chuyên ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu của 

Trường về giảng viên có trình độ cao, mức hỗ trợ do Hiệu trưởng xem xét, tối 

đa 40.000.000 đồng/người, được nhận sau khi hoàn thành tập sự giảng dạy. 
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Người được nhận hỗ trợ phải có cam kết làm việc tại Trường một khoảng thời 

gian tối thiểu theo thỏa thuận, ít nhất là 10 năm. Nếu chuyển công tác hoăc thôi 

việc khi chưa đủ thời gian thì phải hoàn lại Trường khoản hỗ trợ này 

Nguồn: Trích Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1179/QĐ-

ĐHNT ngày 22/11/2017, Quy chế sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019, 2021 

Trong giai đoạn đánh giá, tổng số kinh phí chi cho đào tạo, bồi dưỡng VC, NLĐ 

như sau (không bao gồm tiền lương, thưởng, phụ cấp mà VC, NLĐ được hưởng trong 

thời gian đi ĐT, BD):  

Bảng 6. 4 Kinh phí chi cho công tác ĐT-BD VC-NLĐ giai đoạn 2018-2022 

 Đơn vị tính: Triệu đồng 

Nội dung 2018 2019 2020 2021 
2022 (tính đến 

11/2022) 

Kinh phí hỗ trợ 

đào tạo 
167.369.000 268.176.000 571.754.000 931.907.000 564.981.000 

Kinh phí hỗ trợ 

bồi dưỡng (lệ 

phí) 

139.450.000 257.046.000 560.950.000 374.500.000 145.750.000 

Thưởng VC đạt 

chức danh PGS 
210.000.000   150.000.000 60.000.000 120.000.000 

Cộng 516.819.000 525.222.000 1.282.704.000 1.366.407.000 830.731.000 

(Nguồn: Phòng TCNS và Phòng KHTC) 

- Công tác đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng đã được Nhà trường thực 

hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình; 

khen thưởng đúng người, đúng việc bảo đảm dân chủ, công khai [H6.06.05.04]. Thực 

hiện tốt việc đề nghị khen thưởng các cấp cho các đơn vị, cá nhân; Nhà trường đã chủ 

động rà soát, khen thưởng và đề nghị khen thưởng bằng các hình thức đảm bảo đúng 

tiêu chuẩn theo các quy định hiện hành. Các cá nhân làm phiếu đánh giá xếp loại viên 

chức và Báo cáo thành tích theo mẫu, các đơn vị họp đơn vị và tiến hành nhận xét, đánh 

giá, bỏ phiếu xếp loại viên chức và bình bầu thi đua. Phòng TC-NS tổng hợp các đánh 

giá viên chức, rà soát đối chiếu tiêu chuẩn và quy định; lập danh sách viên chức đủ điều 
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kiện xét danh hiệu thi đua, làm tờ trình thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà 

trường; Phòng TC-NS bố trí lịch họp cho Hội đồng và lập biên bản họp. Kết thúc cuộc 

họp, phòng TC-NS trình Hiệu trưởng ra quyết định phân loại viên chức và quyết định 

các danh hiệu thi đua cho toàn trường. Đối với việc đánh giá xếp loại CTHĐT, HT được 

thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, kết quả được trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quyết định công nhận theo thẩm quyền [H6.06.05.06].  

Bảng 6. 5 Kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, VC và NLĐ 

Năm học 
Xếp loại cá nhân Xếp loại tập thể 

KHTNV HTNV HTTNV HTXSNV HTNV HTTNV HTXSNV 

2018-

2019 
06 62 336 123 02 46 43 

2019-

2020 
12 69 317 151 03 44 40 

2020-

2021 
10 51 299 190 04 30 54 

2021-

2022 
8 53 209 301 01 17 16 

Bảng 6. 6 Kết quả thi đua, khen thưởng 

Năm học 
Danh hiệu thi đua cá nhân Danh hiệu thi đua tập thể 

LĐTT CSTĐ TT LĐTT TT LĐXS 

2018-2019 390 48 84 09 

2019-2020 385 68 83 11 

2020-2021 410 72 84 15 

2021-2022 504 73 23 12 

Trong giai đoạn đánh giá: có 48 quyết định khen thưởng các cấp. Trong đó, Hiệu 

trưởng đã tặng giấy khen cho 58 tập thể và 215 cá nhân có nhiều thành tích trong các 

lĩnh vực khác nhau; tuyên dương 38 giảng viên và 04 viên chức hành chính tiêu biểu và 

03 viên chức quản lý tiêu biểu. Tuy nhiên việc đnahs giá viên chức đang triển khai theo 
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định kỳ (khi quy hoạch, bổ nhiệm, theo năm học…) chưa đánh giá được kết quả viên 

chức theo tháng hoặc gắn với chi trả thu nhập tăng thêm. 

Để khen thưởng và ghi nhận các GV có khả năng trong lĩnh vực KHCN, Trường 

đã ban hành chế độ hỗ trợ đăng công bố quốc tế [H6.06.05.07]. Kết quả đánh giá, xếp 

loại  viên chức là một trong số các căn cứ quan trọng để suy tôn các danh hiệu thi đua 

khen thưởng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, phục vụ hoạt 

động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Kết quả đánh giá, xếp loại và thi đua khen 

thưởng hằng năm đều được Nhà trường công bố công khai đến các đơn vị và toàn thể 

VC, NLĐ. Ngoài đánh giá VC hàng năm, công tác đánh giá VC còn được Nhà trường 

triển khai đối với các VC thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

Thông qua hệ thống quản lý, ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, các mặt hoạt 

động trong trường ngày càng phát triển hiệu quả, cơ sở vật chất phục vụ công tác ngày 

càng được quan tâm đầu tư, chất lượng các công trình NCKH và công bố quốc tế tăng 

về số lượng và mở rộng về quy mô, các hoạt động PVCĐ diễn ra thường xuyên và thu 

hút đông đảo viên chức tham gia [H6.06.05.08].  

Tiêu chí 6.6. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực 

được rà soát thường xuyên. 

Việc thực hiện các chế độ chính sách cho VC, NLĐ luôn được đảm bảo thực hiện 

theo đúng các quy định, kịp thời. Hàng năm, Nhà trường thực hiện rà soát các chế độ, 

chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực để phù hợp với tình hình thực 

tiễn. Việc rà soát được thực hiện với các hình thức như lấy ý kiến của các cá nhân, đơn 

vị; qua Hội nghị viên chức và người lao động [H6.06.06.01].  

Hiệu trưởng thành lập Ban chế độ thực hiện nhiệm vụ tư vấn giúp Hiệu trưởng 

xây dựng, rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ, xác định tiêu chuẩn, định mức giảng dạy của 

giảng viên [H6.06.06.02]. Ban chế độ làm việc theo hình thức trực tiếp, mỗi năm họp ít 

nhất 8 phiên để rà soát, thảo luận dân chủ, công khai và thống nhất các nội dung kiến 

nghị Hiệu trưởng lấy ý kiến viên chức, NLĐ để sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường. Trong kỳ đánh giá, Quy chế chi tiêu nội bộ đã được rà soát, bổ sung 
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trong các năm 2018, 2019, 2021; năm 2022 đã hoàn thành xong bản rà soát để chuẩn bị 

ban hành thành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 [H6.06.06.03].  

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Tổ chức - Nhân sự là đơn vị thường 

trực, tham mưu việc rà soát các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch viên chức 

quản lý. Phòng Thanh tra - Pháp chế cũng được giao để rà soát các quy định, quy chế 

của Nhà trường, trong đó có các quy định, quy chế về chế độ chính sách của VC, NLĐ 

[H6.06.06.03]. 

Hàng năm Nhà trường đều tổ chức Hội nghị tổng kết năm học và Hội nghị VC-

NLĐ cấp đơn vị và cấp trường [H6.06.06.04]. Ở hội nghị các cấp đều tổ chức lấy ý kiến 

đóng góp của toàn thể viên chức Nhà trường về chế độ chính sách, quy định, quy chế để 

xây dựng mới hoặc điều chỉnh bổ sung. Kết quả đóng góp ý kiến của các đơn vị, của 

VC, NLĐ được tiếp thu, giải trình và phản hồi đầy đủ đến các đơn vị [H6.06.06.05]; 

đồng thời là cơ sở thực tiễn để Nhà trường đánh giá chế độ, chính sách, quy trình và quy 

hoạch về nguồn nhân lực của trường và được sử dụng để áp dụng các biện pháp điều 

chỉnh, cải tiến kịp thời nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ của năm học. 

Hàng năm, Nhà trường tiến hành khảo sát các bên liên quan về chất lượng nguồn 

nhân lực đối với giảng viên và các hoạt động của Nhà trường, qua đó lấy các ý kiến phản 

hồi để có các giải pháp rà soát, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải tiến công tác 

quản lý, phục vụ của Nhà trường [H6.06.06.06]. 

Trong kỳ đánh giá, Nhà trường đã rà soát ban hành một số văn bản liên quan đến 

công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, VC và NLĐ; công tác thi đua, khen thưởng 

tại Trường ĐHNT [H6.06.06.07]. 

Đối với chế độ, chính sách của giảng viên, Trường tiến hành rà soát hàng năm, 

bổ sung các quy định pháp luật mới cũng như sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù 

hợp với thực tiễn tại Trường Đại học Nha Trang [H6.06.06.08]. Tuy nhiên chưa có bước 

đột phá trong chi trả thu nhập tăng thêm gắn với đánh giá kết quả, hiệu quả, chất lượng 

công tác. 

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cũng được Nhà trường rà soát. Năm 2019, Nhà 

trường đã ban hành Quy chế đào tạo và bồi dưỡng mới nhằm thay thế Quy định đào tạo 

và bồi dưỡng trước đó. Hàng năm, Hiệu trưởng chỉ đạo rà soát, ban hành kế hoạch đào 
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tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động. Hiện nay Phòng TC-NS đã dự thảo xong 

Quy định về đào tạo bồi dưỡng VC, NLĐ [H6.06.06.09]. 

Bên cạnh việc rà soát chế độ chính sách cho viên chức và người lao động, Nhà 

trường cũng đặc biệt quan tâm đến chế độ, chính sách đối với các giảng viên được kéo 

dài thời gian làm công tác chuyên môn của các giảng viên có chức danh GS, PGS và có 

trình độ TS, đảm bảo việc thực hiện chế độ chính sách đúng quy định của pháp luật 

[H6.06.06.10]. 

Các tiêu chí, điều kiện tuyển dụng viên chức cũng đang được Nhà trường triển 

khai rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển dụng trong thời gian tới 

[H6.06.06.11]. 

Hàng năm, Nhà trường cũng ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch để 

rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, bổ sung 

quy hoạch viên chức quản lý để kịp thời đào tạo, bồi dưỡng và sẵn sàng chuẩn bị nguồn 

nhân sự phục vụ công tác cán bộ của Đảng và Nhà trường [H6.06.06.12]. 

Tiêu chí 6.7. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được 

cải tiến để hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Dựa trên kết quả rà soát về chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn 

nhân lực, Trường Đại học Nha Trang đã phân tích tình hình nhân sự cụ thể để cải tiến, 

sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, hướng dẫn nhằm hỗ trợ đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng [H6.06.07.01]. 

Quy định về tuyển dụng đang được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với các quy 

định pháp luật mới cũng như phù hợp với thực tiễn của Nhà trường. Quy trình xét tuyển 

thay cho thi tuyển với các tiêu chí tuyển dụng rõ ràng và ngày một nâng cao đã giúp Nhà 

trường tuyển dụng được viên chức với chất lượng tốt hơn. Ngoài ra, Nhà trường đã rà 

soát, bổ sung quy định tiếp nhận vào làm viên chức đối với một số đối tượng được pháp 

luật quy định; quy định ký kết hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm không yêu 

cầu tuyển dụng [H6.06.07.02]. 

Hàng năm, Nhà trường đều có hướng dẫn đánh giá phân loại viên chức và hướng 

dẫn thi đua, khen thưởng. Hướng dẫn được bổ sung cập nhật theo hướng cụ thể và thực 

tế hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí xét cho phù hợp với điều kiện và đặc thù công tác của 
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Trường, lấy kết quả đánh giá phân loại viên chức làm cơ sở xét thi đua. Các tiêu chí 

được công nhận là sáng kiến được quy định và cụ thể hoá thêm qua các năm, nhấn mạnh 

đến tính sáng tạo, đổi mới của việc thực hiện các nhiệm vụ, quy trình. Qua đó, việc bình 

xét thi đua khen thưởng mang tính thiết thực, có tác dụng tốt trong việc khuyến khích 

cá nhân và đơn vị phát huy sáng tạo, đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, NCKH 

và phục vụ cộng đồng [H6.06.07.03]. 

Quy định về NCKH được rà soát, sửa đổi, bổ sung trong đó có nội dung về khen 

thưởng trong lĩnh vực KHCN trong đó có chính sách khuyến khích và thưởng viên chức 

đăng các bài báo quốc tế [H6.06.07.01]. 

Quy chế chi tiêu nội bộ được sửa đổi, bổ sung hàng năm sau khi thực hiện rà soát 

và lấy ý kiến các đơn vị. Các nội dung đề xuất hợp lý từ các đơn vị được đưa vào Quy 

chế mới. Với các quy định chi tiết về cách tính giờ chuẩn giảng dạy và làm việc, cách 

tính vượt giờ, hệ số trách nhiệm và miễn định mức giảng dạy, NCKH dành cho viên 

chức quản lý, bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ cho VC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 

Các Quy chế của Nhà trường đã bước đầu thực hiện chi trả thu nhập theo kết quả công 

việc và vị trí công việc. Chế độ, chính sách đối với các giảng viên được kéo dài thời 

gian làm công tác chuyên môn của các giảng viên có chức danh PGS và có trình độ TS 

được Nhà trường cũng được rà soát và áp dụng theo đúng quy định [H6.06.07.01]. 

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng đang được xây dựng mới (dự kiến ban hành trong 

tháng 12/2022, thay thế cho quy định năm 2018) có nhiều cải tiến, đổi mới, bổ sung cho 

phù hợp với Chiến lược phát triển Nhà trường và Đề án phát triển đội ngũ VC, NLĐ của 

Trường. Các quy định về bồi dưỡng sau tiến sỹ, quy định về bồi hoàn kinh phí đào tạo 

được bổ sung chặt chẽ hơn trong Quy định mới [H6.06.07.04]. 

Liên tục rà soát và cải thiện chế độ, chỉnh sách liên quan đến việc nâng cao chất 

lượng đội ngũ GV, VC, NV đã góp phần không nhỏ trong phát triển nguồn nhân lực của 

Nhà trường ngày càng cao, đồng thời tạo động lực để VC, NLĐ yên tâm công tác, học 

tập và gắn bó lâu dài với Nhà trường, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng công tác 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của Trường ĐH Nha Trang. Tuy nhiên việc xác 

định tính đặc thù trong vị trí việc làm của giảng viên theo ngành/khối ngành chưa cụ 

thể. 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 6: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Nhà trường đã xây dựng Chiến lược phát triển trường đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045; xây dựng Khung danh mục vị trí việc làm mang quy định cụ thể về tiêu 

chuẩn năng lực, trong đó bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo của các nhóm viên chức. 

Hệ thống văn bản đồng bộ về các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, Quy định 

về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên nhà 

giáo, Quy định về chế độ làm việc của viên chức và người lao động tại Trường Đại học 

Nha Trang, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về đào tạo, bồi dưỡng. Các quy định, quy 

chế này là các căn cứ để thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm và thực hiện các chính sách về 

nhân sự, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của Nhà trường. 

Quy trình đăng ký quy hoạch chuyên môn, lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, dự 

toán kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng VC, NLĐ được xây dựng dựa trên 

yêu cầu của hoạt động đào tạo, NCKH, nhu cầu phát triển chuyên môn của đội ngũ, yêu 

cầu của chức danh quản lý và phù hợp với Chiến lược phát triển của Nhà trường. 

Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được rà soát 

thuờng xuyên dựa trên ý kiến phản hồi của VC, NLĐ; Nhà trường tích cực cải tiến vì 

vậy số lượng và chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động ngày càng phát triển, đáp 

ứng tốt công tác đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Hiện nay, mặc dù Nhà trường đã ban hành Khung danh mục vị trí việc làm, tuy 

nhiên còn một số văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến nguồn nhân lực đã hoàn thiện 

dự thảo nhưng chưa kịp ban hành trong năm 2022 như: Đề án vị trí việc làm; Quy định 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động; Quy định đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức, người lao động. 

Chưa có tiêu chí cụ thể để quy hoạch chuyên gia đầu ngành. 

Chưa đánh giá được kết quả VC, NLĐ theo tháng hoặc theo qúy; chưa gắn nhiều 

với chi trả thu nhập tăng thêm. 

Nhà trường đang thực hiện chế độ làm việc của GV theo quy định chung, chưa 

xét đến tính đặc thù của ngành và khối ngành nên chưa phát huy hết năng lực, sở trường 
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của từng GV. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Ban hành văn bản sửa đổi Quy 

định tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức, người lao 

động 

Phòng TC-

NS 

2023  

2 Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Xây dựng tiêu chí, kế hoạch và 

chính sách quy hoạch chuyên 

gia đầu ngành. 

Phòng TC-

NS 

2024  

3 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Phát huy kinh nghiệm trong 

quản trị nguồn nhân lực, chú 

trọng công tác dự báo nhu cầu 

ĐT, BD, để tiếp tục cử VC, 

NLĐ tham gia các khóa ĐT, 

BD đáp ứng yêu cầu ĐT, 

NCKH, phục vụ cộng đồng 

của Nhà trường 

Phòng TC-

NS, Phòng 

ĐTĐH, 

Phòng 

KHCN 

2024  

4 Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Phát huy kinh nghiệm trong 

quản trị nguồn nhân lực, chú 

trọng công tác dự báo nhu cầu, 

kịp thời quy tuyển dụng, quy 

hoạch, đánh giá, bổ nhiệm 

nhân sự đáp ứng yêu cầu ĐT, 

NCKH, phục vụ cộng đồng 

của Nhà trường 

Phòng TC-

NS, Phòng 

ĐTĐH, 

Phòng 

KHCN 

2024  

4. Mức đánh giá: 
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Tiêu chuẩn 7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 

Tiêu chí 7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn 

lực tài chính của CSGD để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu 

chiến lược trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

Trường ĐHNT là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

thực hiện các nguồn thu và chi tài chính theo quy định của Nhà nước. Phòng KH-TC là 

đơn vị chủ trì chính và có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng trường quản 

lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, tài sản; quản lý tài sản; quản lý hoạt 

động đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tài chính, kế toán của Nhà Trường. Ngoài ra, 

Phòng KH-TC còn là đơn vị chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện theo dõi, 

giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học trong việc phát triển nguồn 

lực tài chính phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng (PVCĐ) [H7.07.01.01]. 

Công tác quản lý tài chính, được chuẩn hóa, minh bạch theo đúng quy định của 

Nhà nước. Trường đang áp dụng phần mềm kế toán Misa dành cho các đơn vị sự nghiệp 

để phục vụ cho công tác kế toán. Việc này đã giúp cho Trường quản lý tốt công tác tài 

chính, kế toán từ việc hạch toán theo dõi hằng ngày đến việc lập các báo cáo tài chính 

theo đúng biểu mẫu quy định [H7.07.01.02]. 

Trường ĐHNT luôn đảm bảo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm 

theo chiến lược của Nhà Trường. Cụ thể: Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đã xác định mục tiêu phát triển tài chính đến 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 6 5 

Tiêu chí 6.1 5 

Tiêu chí 6.2 5 

Tiêu chí 6.3 5 

Tiêu chí 6.4 5 

Tiêu chí 6.5 5 

Tiêu chí 6.6 5 

Tiêu chí 6.7 5 
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năm 2025 là “Có nguồn lực tài chính ổn định, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển 

Nhà trường; tỷ trọng nguồn lực tài chính xã hội hóa ngày càng tăng. Viễn cảnh năm 

2045 sẽ trở thành đơn vị tự chủ bền vững về tài chính; cơ sở vật chất hiện đại và đồng 

bộ với một hệ sinh thái mở, dựa trên nền tảng số, không gian xanh” [H7.07.01.03]. 

Căn cứ vào định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển đã được Hội đồng trường 

phê duyệt, cũng như căn cứ vào kế hoạch trọng tâm của Trường, Phòng KH-TC đã triển 

khai công tác xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công [H7.07.01.04]. Các kế 

hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công ngắn hạn và trung hạn được xây dựng thông qua 

hai chiều từ cấp đơn vị đề xuất và từ cấp trường phân bổ để thực hiện các mục tiêu phát 

triển [H7.07.01.05]. Trường ĐHNT cũng đã có các văn bản chiến lược, kế hoạch  thực 

hiện nhằm hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào 

tạo, NCKH và PVCĐ được ban hành và triển khai thực hiện [H7.07.01.06]. 

Trường ĐHNT đã chủ động xây dựng kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trên 

cơ sở tuân thủ các quy định của Nhà nước: Luật Giáo dục đại học, Luật Ngân sách nhà 

nước, Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của 

Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động nghiên 

cứu khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, Thông tư số 107/2017/TT-

BTC ngày 10/7/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, 

sự nghiệp,…. Quy chế tài chính và Quy chế CTNB của Trường có quy định cụ thể các 

chỉ tiêu tài chính liên quan đến hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, trong đó xác định 

nội dung cụ thể nguồn thu sự nghiệp của trường, có các cơ chế tài chính khuyến khích 

các cá nhân tăng cường các hoạt động dịch vụ, tạo nguồn thu sự nghiệp cho trường, gắn 

lợi ích vật chất với hiệu quả công việc của viên chức, người lao động [H7.07.01.07]. Để 

đảm bảo cân đối nguồn ngân sách của Nhà trường chi cho các hoạt động, Nhà trường đã 

chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với thực tế của Trường [H7.07.01.08]. 

Tuy nhiên, tỷ trọng các chỉ số tài chính liên quan đến nguồn thu của các hoạt động còn 

chưa cân đối, đặc biệt là nguồn thu về NCKH, tốc độ nguồn thu chưa cao phần lớn kết 

quả và chỉ số tài chính đến từ hoạt động đào tạo và NSNN hỗ trợ đầu tư, các hoạt động 

khác tạo ra nguồn thu không đáng kể [H7.07.01.09]. 
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Căn cứ vào các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Trường ĐHNT đã xây dựng các kế hoạch về công tác đầu tư, kế hoạch tài chính 

hằng năm. Dự toán ngân sách sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, Trường ĐHNT 

tiến hành rà soát và phân bố dự toán thu chi ngân sách Nhà nước theo từng năm để triển 

khai thực hiện. Việc phân bổ các nguồn lực tài chính hằng năm phải chú trọng ưu tiên 

để thực hiện được tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược nhằm nâng cao chất lượng 

đào tạo, NCKH và PVCĐ [H7.07.01.10]. 

Công tác kế hoạch trong toàn trường được kiểm tra, giám sát thường xuyên 

[H7.07.01.11]. Thể hiện thông qua báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính và thông qua 

Hội nghị viên chức, người lao động hằng năm. Đồng thời, cũng tại hội nghị này, toàn 

bộ viên chức, người lao động trong trường thảo luận, góp ý và thống nhất để điều chỉnh 

Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp [H7.07.01.12]. 

Công tác kiểm tra tài chính được thông qua các đơn vị như: Ban thanh tra nhân 

dân [H7.07.01.13], Tổ kiểm tra tài chính nội bộ [H7.07.01.14][ H7.07.01.15], Kiểm toán 

nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, hằng năm Trường có trách nhiệm nộp báo 

cáo quyết toán, báo cáo tài chính cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện kiểm tra xét 

duyệt báo cáo quyết toán tài chính và ban hành thông báo xét duyệt quyết toán năm đối 

với trường [H7.07.01.16]. Bên cạnh đó, Trường luôn đáp ứng đầy đủ công tác tài chính 

khi có Kiểm toán Nhà nước có kế hoạch kiểm toán, cũng như yêu cầu của các cơ quan 

chức năng khác của Nhà nước… Báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết 

toán thuế Nhà trường luôn nộp đúng thời hạn và theo đúng quy định. 

Nâng cao chất lượng đào tạo được xác định là mục tiêu hàng đầu của Nhà trường. 

Do đó, Nhà trường có chiến lược ưu tiên phân bổ nguồn lực tài chính để phục vụ cho 

mục tiêu này [H7.07.01.17], [H7.07.01.18]. Căn cứ theo quy mô, nguồn thu trong năm, 

Nhà trường tiến hành phân bổ kinh phí cho công tác giảng dạy, phục vụ đào tạo, quản 

lý, sử dụng trang thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo trên cơ sở phù hợp với các quy định 

của Nhà nước, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H7.07.01.19][ H7.07.01.20][ 

H7.07.01.21]. 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động PVCĐ, Trường ĐHNT 

cũng đã có ban hành định mức chi cho hoạt động của các Khoa, Viện. Tuy nhiên các 
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hoạt động và nội dung chi phải thông qua Ban Giám hiệu phê duyệt và Phòng KH-TC 

kiểm soát bằng cách tính mức chi hàng năm theo các văn bản quy định hiện hành 

[H7.07.01.22]. 

Nhà trường luôn công bố công khai việc phân bổ kinh phí cho từng hoạt động cụ 

thể theo từng năm. Công khai, minh bạch các nguồn chi cho tiền lương, tiền công, tiền 

giảng dạy, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn, chi học bổng cho SV, chi cho hoạt 

động NCKH, chi mua sắm, sửa chữa tài sản, phục vụ công tác chuyên môn… 

[H7.07.01.23] [H7.07.01.24] [H7.07.01.25] [H7.07.01.26] [H7.07.01.27]. 

 Phòng KH-TC đã thực hiện tốt chức năng xây dựng kế hoạch, theo dõi và giám 

sát việc phát triển các nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo, NCKH và PVCĐ; kế hoạch 

tài chính được lập sát với thực tế và đáp ứng được những yêu cầu của các mặt hoạt động 

chính của Nhà trường. Nhà trường đã phân bổ một cách hợp lý và sử dụng có hiệu quả 

các nguồn thu nhằm đảm bảo chi phí cho các hoạt động thường xuyên, trong đó tăng 

cường chi cho các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. 

Tiêu chí 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và 

cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và 

công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được 

thiết lập và vận hành. 

Công tác nâng cấp CSVC và cơ sở hạ tầng luôn được Nhà trường chú trọng đầu 

tư. Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng KH-TC, Trung tâm PVTH là đơn vị đầu mối 

xây dựng, giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư, bảo trì, đánh giá nâng cấp CSVC và hạ 

tầng các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH 

và PVCĐ, quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Trường theo quy định 

[H7.07.02.01] [H7.07.02.02]. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị như sau: 

- Xây dựng giám sát và đôn đốc thực hiện kế hoạch đầu tư dài hạn, trung hạn và 

ngắn hạn của Trường; Các Dự án và đầu tư xây dựng cơ bản do Phòng KH-TC quản lý. 

- Sửa chữa chống xuống cấp nhà làm việc, giảng đường, xưởng, phòng thí 

nghiệm, cảnh quan khuôn viên, và các máy móc, thiết bị nội thất, văn phòng do Trung 

tâm PVTH quản lý. 
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- Các phòng thí nghiệm, thực hành do Trung tâm TNTH quản lý, một số cơ sở 

thực nghiệm, phòng thực hành do Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản và Viện công 

nghệ khai thác Thủy sản trực tiếp quản lý. 

- Hệ thống mạng và máy tính do Phòng Công nghệ thông tin quản lý 

[H7.07.02.03]. 

 Theo chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2030 tầm nhìn 2045, Nhà trường 

xác định các mục tiêu then chốt cần đạt được về cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng là “Hệ 

thống quản lý được vận hành trên nền tảng số” và “ Cơ sở vật chất hiện đại để đáp ứng 

các yêu cầu về nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao tri thức trên các lĩnh vực 

trọng điểm” [H7.07.02.04]. Ngoài ra, đề án thực hiện Chiến lược phát triển Nhà trường 

giai đoạn 2021-2025 về công tác Chuyển đổi số đã xác định một số giải pháp về CSVC 

là thực hiện các dự án xây dựng Nhà trường có CSVC, trang thiết bị khang trang hiện 

đại, từng bước hiện đại hóa các phòng thí nghiệm, thư viện, hội trường, phòng họp, nhà 

làm việc của CBGV đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và NCKH 

[H7.07.02.05]. Tổng số kinh phí dành chi cho công tác tăng cường CSVC, mua sắm 

trang thiết bị tăng dần theo hằng năm và phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà 

trường, cũng như kế hoạch đầu tư dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong từng thời kỳ 

[H7.07.02.06]. 

 Hằng năm, Nhà trường triển khai kế hoạch, tổng hợp đăng ký nhu cầu mua sắm, 

sửa chữa CSVC và xây dựng cơ bản từ các đơn vị trong Trường. Căn cứ nhu cầu các 

đơn vị và cân đối nguồn kinh phí, Nhà trường xây dựng kế hoạch về đầu tư, bảo trì, sửa 

chữa nâng cấp CSVC và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các PTN, thiết bị phục vụ 

đào tạo, NCKH và PVCĐ [H7.07.02.07]. Đối với công tác sửa chữa thường xuyên, bảo 

trì bảo dưỡng trang thiết bị, các đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ tổng hợp các đề 

nghị và khảo sát thực tế, trình BGH phê duyệt triển khai thực hiện [H7.07.02.08]. 

 Trong năm 2022, Nhà trường được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ thực hiện Kế 

hoạch triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 

- xã hội trong giai đoạn 2022-2023 với gói dự án 3 “Triển khai ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong dạy, học tại các cơ sở giáo dục đại học”. Thông qua Dự 

án, Nhà trường lập kế hoạch, từng bước triển khai, rà soát, nâng cấp CSVC, tập trung 
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tối ưu trang thiết bị cho hệ thống mạng, chuyển đổi các phòng học thông minh đi kèm 

các thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng các yêu cầu người học trong thời đại mới 

[H7.07.02.09]. 

 Nhà trường có ban hành các văn bản về tự chủ tài chính trong CSGD đầu tư cho 

CSVC, trong đó, quyền tự chủ trong tài chính và tài sản bao gồm: ban hành và tổ chức 

thực hiện qui định nội bộ về nguồn thu, quản lý và sử dụng nguồn tài chính, tài sản; thu 

hút nguồn vốn đầu tư phát triển; chính sách học phí, học bổng cho sinh viên và chính 

sách khác phù hợp với qui định của pháp luật [H7.07.02.10]. Các văn bản: qui chế chi 

tiêu nội bộ [H7.07.02.11]; Qui định quản lý, sử dụng tài sản tại Trường ĐHNT 

[H7.07.02.12]. 

  Công tác đầu tư cho cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và 

học, các phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH luôn được Nhà 

trường chú trọng và có kế hoạch theo từng năm [H7.07.02.13]. Do đó, CSVC và CSHT 

trang thiết bị luôn luôn được cải thiện, bám sát mục tiêu hiện đại hóa, đáp ứng các nhu 

cầu người học, NCKH. 

 Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã thực hiện nhiều dự án đầu tư cải tạo, 

sửa chữa công trình và mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ nhằm tăng cường và duy trì 

máy móc thiết bị phục vụ công việc quản lý, giảng dạy và học tập [H7.07.02.14]. 

Công  tác lập  kế hoạch và triển khai việc bảo trì, sửa chữa trang thiết bị phục vụ đào 

tạo, NCKH và hoạt động PVCĐ được thực hiện theo qui định và qui trình, diễn ra thường 

xuyên, đồng bộ ở tất cả các đơn vị, đạt kết quả cao [H7.07.02.16]. Kinh phí sử dụng để 

mua sắm sửa chữa, bảo trì tài sản cố định và công cụ dụng cụ giai đoạn 2018 – 2022 

được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 7. 1 Kinh phí sử dụng để mua sắm sửa chữa, bảo trì tài sản cố định và công 

cụ dụng cụ giai đoạn 2018 – 2022 

Kế hoạch mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị 

TT Nội dung chi ĐVT 2018 2019 2020 2021 

1 Mua sắm, sửa chữa Triệu đồng 12.167 37.775 13.398 17.063 

2 Công cụ, dụng cụ Nghìn đồng 1.440.087 2.999.872 1.481.405 3.625.065 
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 Nhìn chung, CSVC, các phương tiện phục vụ dạy học, các phòng thực hành và 

thiết bị của Trường đã có nhiều đổi mới trong những năm vừa qua, cơ bản đáp ứng được 

yêu cầu của các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ ]. CSVC và CSHT của Nhà trường 

được mô tả chi tiết và công bố trên trang wed của Trường [www.ntu.edu.vn].  

 Các kế hoạch về CSVC và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các phòng thực 

hành, thiết bị được rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư hằng năm được phòng KH-TC thực 

hiện, thông qua: kế hoạch kiểm kê và các báo cáo giải trình tài chính hằng năm 

[H7.07.02.19]. 

 Hằng năm, CSVC và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các PTN, thiết bị được 

rà soát, kiểm kê cụ thể [H7.07.02.20]. Thông qua công tác kiểm kê tài sản và thống kê 

tài sản mua mới, xây dựng, sửa chữa hàng năm, Nhà trường thực hiện rà soát đánh giá 

việc trang bị, quản lý và sử dụng các trang thiết bị, CSHT xem xét tính hiệu quả của 

việc mua sắm và sử dụng. Kết quả kiểm kê tài sản hàng năm là cơ sở để Nhà trường 

đánh giá công tác quản lý tài sản các đơn vị, phát hiện ra các thiết bị hư hỏng cần thanh 

lý, các thiết bị không phù hợp cần điều chuyển và tiến hành thanh lý, điều chuyển, thanh 

lý tài sản đúng qui định [H7.07.02.21]. 

 Định kỳ hàng năm, Phòng KH-TC thực hiện “Báo cáo giải trình” nhằm đánh giá 

tình hình quá trình thực hiện kế hoạch tài chính của Nhà trường. Bản báo cáo thể hiện 

việc rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tạo nguồn thu, các khoản chi, các dự báo 

tác động tài chính và xây dựng kế hoạch cho năm học mới cho các lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường như: Đầu tư sửa chữa trang thiết bị; cải tạo, sửa chữa CSVC, chống 

xuống cấp các công trình [H7.07.02.22]. 

  Nhà trường có ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản 

công của Trường ĐHNT [H7.07.02.23]. Qua đó, công tác theo dõi đánh giá sử dụng 

trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH và PVCĐ được Nhà trường thực hiện định kỳ và 

theo qui trình.  

 Các đơn vị chuyên trách có trách nhiệm ghi nhận phản ánh về tình hình CSVC 

và cơ sở hạ tầng sau khi đưa vào vận hành, thông qua: Hội nghị cán bộ viên chức, Hội 

nghị giao ban công tác sinh viên, Hội nghị giao ban các đơn vị, Hội nghị đối thoại giữa 

https://docs.google.com/document/d/1686m31Wtv9MH9GMeKWI2WM7bRVZfrNTo/edit#bookmark=id.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1686m31Wtv9MH9GMeKWI2WM7bRVZfrNTo/edit#bookmark=id.30j0zll
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Hiệu trưởng với VC, NLĐ, Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với người học theo qui 

định của Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường [H7.07.02.24]. Ngoài 

ra, các phòng thí nghiệm, phòng thực hành đều có nhật ký ghi lại mọi hoạt động và tần 

suất sử dụng, lập báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng thiết bị theo từng năm 

[H7.07.02.25]; các phòng học giảng đường thực hiện theo lịch giảng dạy của từng năm 

học do phòng Đào tạo cung cấp [H7.07.02.26]; sổ theo dõi các phòng máy thực hành 

Máy vi tính, sổ theo dõi, tiếp nhận ý kiến phản hồi về việc sử dụng CSVC, vật tư, trang 

thiết bị hỗ trợ giảng dạy tại các giảng đường [H7.07.02.27]. 

 Các dữ liệu theo dõi, khảo sát và đánh giá hiệu quả sử dụng và đầu tư CSVC, hạ 

tầng các phương tiện dạy và học, NCKH được Nhà trường quản lý, cập nhật thường 

xuyên thông qua: Phần mềm quản lý đào tạo, Phần mềm quản lý tài sản [H7.07.02.28], 

qua đó thường xuyên cập nhật số liệu và nắm được những biến động tăng, giảm về 

CSVC; các văn bản được số hóa, lưu trữ : kế hoạch giảng dạy năm học; kế hoạch thực 

hành phòng máy [H7.07.02.29]; các ý kiến đóng góp của CBVC, SV trong hội nghị 

CB,VC và NLĐ hằng năm, công tác giao ban SV hàng tháng ... 

 Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường chú trọng quan tâm đến việc thực hiện 

kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì CSVC, CSHT trang thiết bị nên đáp ứng kịp thời nhu 

cầu người học, hỗ trợ thúc đẩy nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của GV, SV 

NCKH trong Trường. Theo kết quả khảo sát SV năm cuối, đa số cho ý kiến hài lòng về 

CSVC và CSHT trang thiết bị của Trường [H7.07.02.30]. 

Tiêu chí 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công 

nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, 

bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

Để quản lý hạ tầng CNTT (bao gồm phòng máy chủ, hệ thống mạng và wifi, hệ 

thống máy tính dành cho CBVC khối hành chính, các phần mềm hệ thống), Nhà trường 

đã thành lập và phân công cho Tổ CNTT thực hiện nhiệm vụ trên, năm 2022 Nhà trường 

đã nâng cấp Tổ CNTT thành Phòng CNTT [H7.07.03.01]. Bên cạnh đó hệ thống Phòng 

máy thực hành dành cho công tác đào tạo được phân công cho Khoa CNTT quản lý. 

Năm 2021 nhà trường tiến hành thực hiện đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 

nhằm lập kế hoạch đầu tư trang bị hạ tầng CNTT hoàn chỉnh [H7.07.03.02]. 
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Đối với Phòng máy chủ, để đáp ứng nhu cầu triển khai các phần mềm quản lý và 

lưu trữ dữ liệu, định kỳ khoảng thời gian 2-3 năm, Nhà trường tiến hành trang bị bổ sung 

máy chủ và thiết bị lưu trữ mới [H7.07.03.03]. Đến nay phòng máy chủ có tổng cộng 8 

máy chủ đang vận hành và 2 hệ thống lưu trữ dữ liệu. Trong tương lai, căn cứ theo đề 

án chuyển đổi số, phòng máy chủ sẽ được nâng cấp bổ sung trang thiết bị để đáp ứng 

nhu cầu triển khai các hệ thống phần mềm mới và đạt tiêu chuẩn vận hành hiện đại 

[H7.07.03.04]. 

Đối với hạ tầng mạng và wifi, để đáp ứng nhu cầu truy cập internet ngày càng gia 

tăng của CBVC và SV trong công tác đào tạo và NCKH, Nhà trường đã chú trọng nâng 

cấp hệ thống mạng và bổ sung thiết bị wifi hàng năm, đến năm 2022 toàn trường có 

khoảng 200 thiết bị wifi đang hoạt động, đạt tiêu chuẩn 1 phòng học/1 wifi và cung cấp 

wifi tại các tòa nhà làm việc, các khu tự học SV [H7.07.03.05]. Đường truyền internet 

được cung cấp từ 2 nhà cung cấp FPT và VNPT với tổng dung lượng internet 1.5 Gbps, 

cung cấp internet cho SV với băng thông 6 Mbs/SV [H7.07.03.06]. Hệ thống wifi và 

internet sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu internet ngày càng cao của 

CBVC và SV. 

Đối với hệ thống máy tính văn phòng của hơn 150 CBVC khối hành chính, hàng 

năm Nhà trường đều tiến hành trang bị máy tính, máy in mới bổ sung thay thế cho các 

máy tính, máy in cũ bị hư hỏng, các máy tính đều được kết nối vào hệ thống mạng LAN 

của nhà trường để sử dụng các phần mềm quản lý [H7.07.03.07]. Khi có nhu cầu trang 

bị máy tính mới để thay thế máy tính cũ bị hư hỏng, các đơn vị sẽ có tờ trình đề nghị 

được BGH phê duyệt và Phòng CNTT tiến hành làm thủ tục trang bị [H7.07.03.08]. 

Để đáp ứng nhu cầu thực hành các môn học tin học đại cương toàn trường, các 

môn học thuộc ngành CNTT, các môn học sử dụng phần mềm của các ngành học khác, 

Nhà trường đã chú trọng trang bị các phòng máy tính thực hành [H7.07.03.09]. Đến nay 

Nhà trường có khoảng 8 phòng máy tính thực hành với số lượng máy tính khoảng 250 

máy và các phần mềm thực hành chuyên ngành. Nhà trường cũng liên kết với các đối 

tác bên ngoài trong việc xây dựng các phòng máy thực hành chuyên sâu chuyên ngành 

An ninh mạng, chuyên ngành IoT và GIS [H7.07.03.10]. Đáp ứng nhu cầu dạy học trực 
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tuyến, Nhà trường đã trang bị 01 phòng học online dành cho hệ đào tạo sau đại học, 

phòng quay phim ghi hình [H7.07.03.11]  

Với các công cụ phần mềm hệ thống, mỗi CBVC và SV trong thời gian công tác 

và học tập tại trường được cấp một tài khoản Google với các tính năng email Gmail, lưu 

trữ Google Drive, dạy học trực tuyến Google Meet,… tổng cộng 20.000 tài khoản theo 

chương trình miễn phí cho giáo dục của Google. Với các giảng viên có nhu cầu nâng 

cao về phần mềm dạy học trực tuyến (lớp học trên 100 học viên và có chế độ ghi hình) 

Nhà trường trang bị các tài khoản bổ sung [H7.07.03.12]. Đồng thời mỗi CBVC và SV 

được cung cấp một tài khoản của nhà trường (theo mã số cán bộ và mã số SV) để phân 

quyền sử dụng các phần mềm của nhà trường như phần mềm quản lý đào tạo, quản lý 

cán bộ, phần mềm quản lý lớp học NTU-Elearning [H7.07.03.13]. 

Về phần mềm quản lý, Nhà trường đã đầu tư trang bị hệ thống phần mềm quản 

lý đào tạo và SV gồm 19 phân hệ như: quản lý chương trình đào tạo, quản lý SV, quản 

lý kế hoạch giảng dạy, SV đăng ký môn học, SV đóng học phí qua ngân 

hàng,…[H7.07.03.14]. Đến nay nhà trường đã kết nối với 4 ngân hàng và các cổng thanh 

toán để thanh toán các loại lệ phí như lệ phí nhập học, học phí, BHYT…[ H7.07.03.15]. 

Bộ phận CNTT tự xây dựng phần mềm cán bộ gồm phần mềm quản lý nhân sự, quản lý 

văn bản đi đến và tra cứu văn bản, quản lý báo cáo công tác tháng, lịch phòng họp, lịch 

sử dụng xe, quản lý minh chứng trong kiểm định, website nhà trường, cổng thông tin 

đăng ký xét tuyển sinh trực tuyến [H7.07.03.16]. Phần mềm quản lý học tập NTU-

Elearning được triển khai dựa trên công cụ mã nguồn mở Moodle đáp ứng nhu cầu dạy 

học kết hợp (blended learning) hoặc trực tuyến hoàn toàn (Elearning) [H7.07.03.17]. 

Thực hiện chế độ bảo mật máy tính và mạng máy tính, Nhà trường đã đầu tư 

trang bị thiết bị tường lửa, các thiết bị sao lưu dữ liệu, Phòng CNTT thực hiện phân 

vùng mạng thành các vùng mạng nội bộ cho CBVC, mạng DMZ cho các máy chủ web, 

mạng wifi công cộng cho SV. Các máy tính đều có chế độ cài đặt các phần mềm diệt 

virus Windows Defender [H7.07.03.18]. 

Tiêu chí 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực 

học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến 
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để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và 

vận hành. 

Quản trị nguồn lực học tập là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giáo 

dục đại học, Nhà trường đã phân công cho Thư viện thực hiện nhiệm vụ trên 

[H7.07.04.01].  

Trong kỷ nguyên của công nghệ số, ngay từ những năm đầu của thế kỷ 21 Thư 

viện Trường ĐHNT đã lập kế hoạch, đề án và triển khai chuyển đổi số nguồn học liệu 

và xây dựng thư viện số [H7.07.04.02]. Cổng thông tin thư viện số 

(http://thuvien.ntu.edu.vn) thường xuyên cập nhật các tin tức, chính sách, nội quy, 

hướng dẫn sử dụng thư viện, giúp bạn đọc tiếp cận nguồn tài liệu số phong phú của thư 

viện mọi lúc, mọi nơi [H7.07.04.03]. Qua cổng thông tin thư viện số bạn đọc được hỗ 

trợ trực tuyến, tiếp nhận, trả lời các thông tin phản hồi từ bạn đọc. Đây chính là chiếc 

cầu nối nhanh nhất giữa thư viện với bạn đọc [http://thuvien.ntu.edu.vn]. 

Để đổi mới và phát triển giáo dục đại học ngay từ năm 2000, năm đầu bước sang 

thế kỷ 21 Trường ĐHNT đã chú trọng đến thư viện bằng việc thành lập Trung tâm Thông 

tin Thư viện và triển khai xây dựng thư viện điện tử từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế 

giới và ngân sách đối ứng của Trường với kinh phí trên 500.000 USD, đây là tiền đề để 

thư viện luôn đổi mới phát triển phục vụ tốt công tác đào tạo và nghiên cứu của Trường. 

Đến năm 2009 Đảng ủy và Ban Giám hiệu phê duyệt đề án hiện đại hóa thư viện giai 

đoạn 2009-2014 với mục tiêu hiện đại hóa thư viện bằng việc nâng cấp trang thiết bị 

xây dựng thư viện tự động hóa và  xây dựng thư viện số, qua đó sẽ đổi mới các hình 

thức phục vụ sang hướng tự động hóa quy trình phục vụ, giám sát quy trình mượn trả 

tài liệu và xây dựng thư viện số phục vụ online 24/7, đáp ứng cho sự phát triển đào tạo 

theo tín chỉ và phục vụ nghiên cứu của Trường.  

Đến năm 2014 việc triển khai đề án hoàn tất đã làm thay đổi Thư viện trên nhiều 

khía cạnh: 

- Thư viện đã có không gian học tập văn minh, sạch đẹp với quy trình phục vụ 

trao quyền tự chủ cho người học trong việc tiếp cận và mượn trả học liệu cả nguồn tài 

liệu in và tài liệu số. Triển khai thực hiện dự án Thư viện được trang bị 2 máy số hóa tài 

liệu: 1 máy số hóa tự  động và 1 bán tự động. Trang bị hệ thống giao dịch: Thư viện đã 

http://thuvien.ntu.edu.vn/
file:///D:/ĐBCL&KT/1-Đảm%20bảo%20CLĐT/Tự%20đánh%20giá/Cơ%20sở%20giáo%20dục/TĐG%20Trường%20năm%202022/Hoàn%20thiện%20Báo%20cáo/%5b%20H7.07.04.04%20H7.4.2:%20http:/thuvien.ntu.edu.vn%5d
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triển khai quy trình giao dịch tự động hóa từ năm 2014 với các hệ thống thiết bị mượn 

trả sách tự động, trả tài liệu tự động 24/7, sách in dùng công nghệ RFID cho kiểm soát 

an ninh và giao dịch tự động. Hệ thống phần mềm tích hợp KIPOS (quản lý Thư viện tự 

động hóa và Thư viện số). Dự án làm nền tảng cho thư viện phát triển mạnh mẽ theo 

hướng hiện đại hóa, cho đến nay đã có được nhiều thành tựu vượt bậc [H7.07.04.05]. 

- Phát triển vốn tài liệu 

Đến nay nguồn tài liệu thư viện đã đạt 150.000 tên tài liệu (Sách, luận văn, luận 

án, đề tài khoa học, bài tạp chí) cả dạng in và dạng số đáp ứng cho hơn 60 chuyên ngành 

đào tạo từ đại học đến tiến sĩ của trường, ngoài ra nguồn học liệu còn đáp ứng nhu cầu 

giải trí, phát triển kỹ năng nâng cao kiến thức lịch sử văn hóa, xã hội của người học và 

phục vụ cộng đồng [H7.07.04.06]. Hàng năm thư viện luôn phối hợp với các giảng viên, 

bộ môn, khoa, phòng chức năng tìm hiểu nhu cầu cập nhật mới nguồn học liệu cho từng 

học phần để lập kế hoạch phát triển học liệu đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu 

[H7.07.04.07]. Mỗi năm từ nhiều nguồn khác nhau nguồn học liệu của thư viện được 

cập nhật trên hệ thống thư viện số tăng khoảng gần 20.000 tên tài liệu [H7.07.04.08]. 

Trong đó, Nhà trường bổ sung sách mới từ ngân sách hàng trăm triệu đồng mỗi năm 

trong những năm gần đây. [H7.07.04.09]. Tất cả nguồn học liệu này đều được thư viện 

kịp thời đưa vào phục vụ bạn đọc góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lượng đào tạo, 

học tập, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng của Trường. 

Thư viện ứng dụng công nghệ RFID vào quản lý toàn bộ tài liệu trong thư viện. 

Tất cả tài liệu được gắn chip và thẻ từ được gắn lên các đầu sách và tài liệu với các trang 

thiết bị hiện đại và đồng bộ của hãng DIALOC Hà Lan Các thiết bị tiên tiến giúp người 

dùng có thể chủ động, tự phục vụ tại Thư viện. Thư viện trang bị các máy tra cứu màn 

hình cảm ứng và kết nối wifi. Thư viện không trang bị phòng máy tính (vì nhanh lạc hậu 

và hiệu quả không cao) mà đầu tư hệ thống wifi mạnh trong khuôn viên để người dùng 

tra cứu mượn sách hoặc đọc, tải tài liệu trên thư viện số bằng các máy tính cá nhân. Hệ 

thống kiểm soát an ninh hiện đại: tất cả tài liệu được gắn chíp RFID, dây từ cho từng 

cuốn tài liệu và cổng an ninh Hybrid (dùng cho cả chỉ từ và chíp RFID) và mạng lưới 

camera quan sát toàn bộ kho tài liệu đã đáp ứng tốt việc bảo vệ nguồn tài nguyên thư 

viện. Trang bị máy giao dịch mượn trả tự động: người dùng trực tiếp giao dịch tại máy 
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không cần qua thủ thư. Thư  viện trang bị máy nhận trả sách 24/7 lắp đặt bên ngoài cửa 

Thư viện giúp người dùng trả sách bất kỳ thời gian nào, không lệ thuộc vào giờ làm việc 

của Thư viện. Thao tác trả sách tại máy rất đơn giản, nhanh và hiệu quả. Việc đưa vào 

sử dụng các hệ thống giao dịch và an ninh hiện đại giúp cho người dùng hoàn toàn chủ 

động tự phục vụ; cán bộ Thư viện chỉ còn tập trung vào hướng dẫn, hỗ trợ người dùng 

và thực hiện các công việc chuyên môn khác. Vì vậy đã tạo hình ảnh văn minh, hiện đại 

trong thư viện và tạo sự hứng thú và yêu thích đối với thư viện của SV. Từ việc thu hút 

bạn đọc sử dụng đã góp phần tích cực vào việc đổi mới phương pháp dạy, học của Nhà 

trường. Tự động hóa giao dịch là cả một quá trình khó khăn, gian khổ bởi ngoài việc 

trang bị công nghệ còn phải đổi mới tư duy, phong cách phục vụ của cán bộ thư viện, 

cũng như tăng tính chủ động cho người dùng. Vì thế còn cả một quá trình tiếp tục hoàn 

thiện phía trước [H7.07.04.10]. 

Từ năm 2009 thư viện triển khai xây dựng phần mềm quản lý tài nguyên số 

chuyên nghiệp và trang bị máy số hóa để chuyển đổi nguồn tài nguyên dạng in sang 

dạng số để phục vụ bạn đọc online. Việc số hóa được tăng cường mạnh bằng việc trang 

bị 2 máy số hóa chuyên nghiệp (năm 2010 và 2014). Mỗi năm có gần 20.000 tên tài liệu 

được xử lý và đưa lên thư viện số; khoảng 200 đầu tạp chí được cập nhật thường xuyên. 

Việc số hóa nguồn tài nguyên và xây dựng thư viện số đã đem lại sự thuận lợi cho bạn 

đọc, người dùng thường xuyên được cung cấp tài liệu mới qua email và sử dụng online 

trên môi trường internet thông qua các chính sách quản lý phù hợp. Thư viện số giúp 

giảng viên chủ động thực hiện chương trình giảng dạy, giới thiệu tài liệu tham khảo cho 

bài học trên lớp một cách trực tiếp và hiệu quả cao. Thông qua TVS người dùng có nhiều 

kênh tiếp cận với tài nguyên thư viện một cách nhanh chóng, tiện lợi, cung cấp hầu hết 

các gói dịch vụ thông tin theo mọi nhu cầu tra cứu đồng thời mở rộng cơ hội trao đổi, 

chia sẻ thông tin với các thư viện khác trong nước cũng như quốc tế. Hiện nay, TVS đã 

đáp ứng 24/7 cho nhu cầu học tập cho hơn 15.000 SV, học viên tại trường và đào tạo xa 

trường. Những SV sau khi tốt nghiệp vẫn sẽ được cấp quyền sử dụng khi có nhu cầu. 

Ngoài ra, Thư viện Trường còn có thể cấp quyền sử dụng cho người dùng các trường 

trong khu vực, thư viện khác trong hệ thống thư viện cao đẳng, đại học và phục vụ cộng 

đồng. Hiện nay lượng truy cập vào website thư viện (thể hiện sự quan tâm của người 
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dùng đối với thư viện) trong các năm học gần đây như sau: 2020-2021 lượng truy cập 

là: 10.315.388 lượt/ năm, năm 2020-2021 trước là: 12.397.614 lượt/năm, năm học học 

2018-2019 là: 10.549.720 lượt truy cập/năm) [H7.07.04.11]. 

Như vậy là 3 năm liên tiếp chỉ số quan tâm đối với trang web thư viện số trung 

bình khoảng 10 triệu/năm con số này là rất ấn tượng. Nó cho thấy Thư viện đã chuyển 

đổi số là quyết định đúng, đặc biệt là trong giai đoạn vừa qua khi mà dịch bệnh đang 

gây ra những bất thường, càng củng cố niềm tin và quyết tâm tăng cường phát triển 

CSDL học liệu số ngày một phong phú và đa dạng [H7.07.04.12]. Thư viện số thực sự 

là một bước ngoặt trong công tác quản lý và phát triển thư viện số đã giúp người học 

trong việc tiếp cận nguồn học liệu nhanh chóng và thuận tiện.   

Thư viện Trường ĐHNT là thư viện mở, bạn đọc hoàn toàn làm chủ thư viện, thư 

viện với không gian hơn 1ha có nhiều cây xanh, không gian thoáng mát, vừa ngồi học 

vừa ngắm biển Nha Trang. Thư viện có khoảng 1000 chỗ ngồi cho bạn đọc với nhiều 

khu vực học tập như: Khu vực học yên tĩnh, học nhóm, hội thảo ...Thư viện với các trang 

thiết bị hiện đại và được tổ chức với hình thức thư viện mở hoàn toàn bạn đọc tự do 

mượn trả tài liệu qua các hệ thống mượn trả tài liệu tự động 24/7 [H7.07.04.13]. 

Tạo thêm nhiều dịch vụ như tra cứu thông tin theo môn học, giải đáp thắc mắc 

qua diễn đàn [H7.07.04.14], thường xuyên cập nhật tài liệu mới trên trang web thư viện, 

gửi email định kỳ đến tất cả BM, GV để thông báo tài liệu mới, cung cấp dịch vụ wifi 

miễn phí trong khuôn viên Thư viện Công tác quảng bá hoạt động thư viện đã có nhiều 

hoạt động đáng kể như tổ chức hội thảo liên thư viện, hội sách học đường, giới thiệu tài 

liệu mới… [H7.07.04.15]. 

Để hỗ trợ người học, giảng viên của Trường có nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn 

tài liệu khác nhau không chỉ có trong Thư viện Trường mà cả ở các thư viện khác trong 

hệ thống thư viện trường đại học và thư viện tổng hợp. Thư viện Trường ĐHNT đã tham 

gia vào Hội Thư viện Việt Nam và là thành viên của Liên Hiệp Thư viện các trường đại 

học & cao đẳng phía Nam (VILASAL) với số thành viên gần 80 trường. Qua VILASAL 

các thư viện có chính sách liên thông trao đổi tài liệu, chuyên môn, khai thác tài liệu liên 

thư viện giúp bạn đọc Trường ĐHNT có nhiều cơ hội tiếp cận và sử dụng tài liệu. Trong 

địa bàn thành phố Nha Trang, Thư viện Trường ĐHNT đã ký kết với Thư viện tỉnh 
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Khánh Hòa thành lập trạm sách của Thư viện tỉnh tại Thư viện Trường ĐHNT với 

khoảng 1000 tên sách được luân chuyển 3 tháng 1 lần giúp tăng cường nguồn tài liệu 

cho thư viện [H7.07.04.16]. 

Thư viện đã xây dựng quy định sử dụng thư viện số và phổ biến đến toàn thể bạn 

đọc trong hướng dẫn sử dụng thư viện đầu năm và đăng công khai trên cổng thông tin 

điện tử thư viện. Với tài khoản truy cập, bạn đọc có thể đọc trực tuyến hoặc tải toàn văn 

tài liệu một số tạp chí tiếng Việt hay bài giảng. Hình thức phục vụ này đã hỗ trợ đắc lực 

cho việc dạy và học của giảng viên, SV đặc biệt là đào tạo E-learning [H7.07.04.17]. 

Trong những năm qua Thư viện tích cực tham gia liên kết, chia sẻ thông tin với 

các thư viện trong VILASAL và  Hội TVVN. Đón tiếp các đoàn thư viện bạn đến thăm 

quan trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tư vấn các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. 

Triển khai cấp quyền sử dụng thư viện cho hơn 2000 bạn đọc ngoài trường trong 5 năm 

qua năm (2017 -2022). Thư viện đã triển khai tập huấn nghiệp vụ cho hơn 50 trường 

cấp 3 và Sở GD Ninh Thuận về xây dựng Thư viện số và duy trì mối quan hệ, tư vấn 

cho Sở triển khai xây dựng thư viện số ở các trường học và cấp quyền sử dụng thư viện 

cho một số cán bộ và học sinh Ninh Thuận. [H7.07.04.18]. 

Thư viện thường xuyên phối hợp với Truyền hình Khánh Hòa, Thư viện Tỉnh, Sở 

Thông tin Truyền thông, Sở văn Hóa tỉnh Khánh Hòa tổ chức tọa đàm triển khai các 

hoạt động quảng bá văn hóa đọc nhân ngày sách Việt Nam và cấp quyền sử dụng Thư 

viện cho các trường đại học, trường cấp III trong tỉnh Khánh Hòa [H7.07.04.19].  

Theo đề án thực hiện Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2021-2025 về 

công tác Chuyển đổi số đã xác định một số giải pháp tăng cường quản lý các nguồn lực 

học tập, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và NCKH của Nhà 

trường [H7.07.04.20]. 

Để có thông tin phản hồi về chất lượng dịch vụ, văn hóa phục vụ, Thư viện thường 

xuyên lấy ý kiến phản hồi từ người dùng qua nhiều kênh khác nhau như qua các cuộc 

khảo sát, qua các cuộc đối thoại với SV, qua diễn đàn …  để thư viện có được thông tin 

phản hồi biết được điểm tốt và những điểm cần phải cải tiến khắc phục. Qua các kênh 

khảo sát, lấy ý kiến trong những năm qua thư viện đã có nhiều điểm phản ảnh tích cực 

về khả năng đáp ứng thông tin cho học tập và văn hóa phục vụ ngành một thân thiện 
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hơn. Sự phản ánh về những bất cập, không hài lòng ngày một ít hơn qua đó cho thấy 

chất lượng hoạt động của thư viện ngày một tốt hơn [H7.07.04.21]. 

Ghi nhận các nỗ lực và thành tích của Thư viện Trường ĐHNT trong những năm 

gần đây, ngày 8/8/2020 Hội Thư viện Việt Nam đã tặng Bằng  Khen cho Thư viện 

Trường ĐHNT vì có thành tích xuất sắc trong công tác Thư viện 3 năm, từ năm 2017-

2020 [H7.07.04.22]. Đó là sự ghi nhận và là nguồn động viên cho cán bộ Thư viện 

Trường ĐHNT tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chuyên môn nghiệp vụ để đóng nhiều 

hơn nữa cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Trường 

ĐHNT. 

Tiêu chí 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức 

khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được 

thiết lập và vận hành. 

Đối với các yêu cầu về môi trường, sức khỏe, sự an toàn và các nhu cầu tiếp cận 

của những người có nhu cầu đặc biệt, Trường đã thành lập và có sự phân công chức 

năng, trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị trực thuộc, gồm các phòng: Phòng Tổ chức 

Nhân sự, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Trung tâm Phục vụ trường học 

[H7.07.05.01]. Trung tâm Phục vụ trường học gồm 3 tổ: Tổ Quản trị - Dịch vụ, Tổ Ký 

túc xá và Tổ Bảo vệ; trong đó, bộ phận Y tế trực thuộc Tổ Quản trị - Dịch vụ 

[H7.07.05.02].  

 Bên cạnh các đơn vị chức năng, Nhà trường thành lập các Tổ kiểm tra độc lập, 

báo cáo trực tiếp cho Hiệu trưởng về công tác môi trường, sức khỏe và đảm bảo an toàn, 

an ninh trật tự như: Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm [H7.07.05.03], tổ kiểm tra công tác 

PCCC [H7.07.05.04], tổ kiểm tra vệ sinh môi trường [H7.07.05.05]; Thành lập ban Chỉ 

đạo và đội PCCC&CNCH tại chỗ với lực lượng 72 người [H7.07.05.06], trong đó nòng 

cốt là lực lượng bảo vệ, nhân viên phụ trách quản lý trực tiếp các phòng thí nghiệm, 

trang thiết bị [H7.07.05.07]. 

 Hằng năm, Nhà trường không chỉ thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo mà còn phối hợp cùng chính quyền, công an địa phương trong việc 

lập kế hoạch đầu tư về môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự và 

khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt. Nhà trường có các kế hoạch 
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hàng năm đầu tư cho công tác y tế trường học nhằm chủ động ứng phó với diễn biến của 

dịch bệnh kịp thời và hiệu quả, khống chế các bệnh dịch lây lan khi xuất hiện ổ dịch 

trong nhà trường. Hạn chế sự lây lan trong cộng đồng, trong Trường ĐHNT, góp phần 

hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống CBVC, NLĐ, HVSV Nhà trường 

[H7.07.05.08].Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát mạnh, Nhà trường đã lập kế 

hoạch thành lập các Ban chỉ đạo, Tổ chuyên trách phòng chống dịch Covid-19 chủ động 

tuyên truyền, mua sắm các vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh kịp thời, 

tránh lây nhiễm cộng đồng. Công tác đầu tư trang thiết bị, phần mềm học tập trực tuyến, 

hỗ trợ kinh phí cho GV, SV được Trường triển khai kịp thời, duy trì thường xuyên việc 

dạy và học [H7.07.05.09]. 

 Các kế hoạch đầu tư cho công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được Nhà trường 

đặc biệt chú trọng. Tổ kiểm tra vệ sinh môi trường được thành lập với nhiệm vụ tăng 

cường kiểm tra vệ sinh môi trường làm việc, học tập, nơi sinh hoạt KTX, cảnh quan môi 

trường thông qua các bản kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh 

môi trường [H7.07.05.10]. Tổ kiểm tra An toàn thực phẩm được thành lập có nhiệm vụ 

kiểm tra việc thực hiện ATTP của các cơ sở kinh doanh thực phẩm trong Trường ĐHNT 

[H7.07.05.11]. 

 Công tác PCCC luôn được Trường quan tâm, đầu tư bài bản và duy trì trong nhiều 

năm. Trong năm 2021, Trường đã xây dựng kế hoạch hướng đến đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về an ninh, trật tự” [H7.07.05.12]. Nhà trường có Thành lập Ban chỉ đạo, Đội PCCC 

và CNCH xây dựng các phương án và triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa 

cháy trong phạm vi toàn trường [H7.07.05.13]. Trong năm 2022, Nhà trường chi 621 

triệu đồng đầu tư, nâng cấp cho thiết bị PCCC [H7.07.05.14]. Trường có qui định về 

công tác Bảo vệ trong khuôn viên Trường, cùng phối hợp bảo đảm an ninh với công an, 

chính quyền địa phương [H7.07.05.15]. 

 Song song việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho môi trường, sức khỏe, sự 

an toàn, Nhà trường còn đầu tư nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho CBVC phụ trách 

quản lý các mảng công việc, thiết bị chuyên dụng. Các kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ 

được Trường duy trì thường xuyên như: công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH 

được duy trì theo định kỳ [H7.07.05.16]; cử viên chức tham gia khóa huấn luyện chuyên 
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môn, nghiệp vụ cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động [H8.08.02.17]; cử nhân 

viên đi tập huấn công tác Y tế trường học năm 2022 [H7.07.05.18]. Ngoài ra, các lớp 

huấn luyện nghiệp vụ an toàn sử dụng Phòng thí nghiệm được lên kế hoạch định kỳ do 

Trung tâm thí nghiệm thực hành tổ chức [H7.07.05.19]. 

 Nhà trường luôn chú trọng công tác hỗ trợ người có nhu cầu đặc biệt. Trong các 

kế hoạch xây dựng cơ bản có tính đến lối đi, nhà vệ sinh, vật dụng hỗ trợ người có nhu 

cầu đặc biệt [H7.07.05.20]; sắp xếp, phân lớp học thuận tiện cho việc di chuyển; các 

chương trình học, giáo dục thể chất được xem xét miễn giảm. Bên cạnh đó, Nhà trường 

đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho các trường hợp sinh viên 

có hoàn cảnh đặc biệt: sinh viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn, sinh viên là người dân tộc 

thiểu số [H7.07.05.21]. 

 Công tác đầu tư cho sức khỏe CBVC, SV, NLĐ đã trở thành hoạt động định kỳ 

hàng năm của Nhà trường. Nhà trường có khám sức khỏe định kỳ (1 năm/lần) cho VC, 

NLĐ trong toàn Trường; SV nhập học được khám sức khỏe vào đầu năm học mới. 

[H7.07.05.22] 

 Trong năm 2018-2022, môi trường, cảnh quan của trường ĐHNT đã có sự chuyển 

biến sâu sắc  không chỉ đảm bảo luôn xanh, sạch tạo không gian thoáng mát, trong lành 

mà còn đẹp và an toàn [H7.07.05.23]. Toàn bộ các khu nhà đều có công trình vệ sinh 

đảm bảo tiêu chuẩn về trang bị và vệ sinh, một số khu vực được trang bị thiết bị cảm 

biến vệ sinh tự động. Một số khu nhà làm việc (Nhà Đa năng), Giảng đường được trang 

bị hệ thống máy lạnh. Công tác Y tế trường học được đảm bảo khi được đầu tư về trang 

thiết bị, có người trực thường xuyên và giải quyết kịp thời, đúng quy định của y tế học 

đường. Định kỳ, Trường cho phun hóa chất diệt côn trùng, diệt muỗi trong phạm vi toàn 

Trường [H7.07.05.24]. Nhà trường hợp đồng với doanh nghiệp để thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải sinh hoạt [H7.07.05.25]. Đối với các lô chất thải nguy hại, Trường đã 

ký kết hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp ngoài trường để thu gom, vận chuyển và xử 

lý lô chất thải nguy hại đã được phân loại và đóng gói [H7.07.05.26].  

 Công tác an toàn, an ninh trật tự, PCCC được Nhà trường đầu tư đúng tiêu chuẩn 

trên cả hai phương diện CSVC, hạ tầng trang thiết bị và huấn luyện nghiệp vụ. Lực 

lượng bảo vệ có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tài sản và con người trong 
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Trường. Nhà trường có Hợp đồng với công ty ngoài Trường phối hợp cùng Tổ bảo vệ, 

tham gia vào công tác trực bảo vệ trong Trường [H7.07.05.27]. Hàng năm, lực lượng 

này đều tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH; định kỳ hàng năm, 

phối hợp cùng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra an toàn các hạng mục PCCC 

trong toàn trường [H7.07.05.28]. 

 Kết quả đầu tư cho môi trường, an ninh trật tự, PCCC được thể hiện ở Bảng 7.2. 

Bảng 7. 2 Dự toán chi cho các hoạt động về môi trường, sức khỏe, an ninh trật tự, 

phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2018 – 2022 

Đơn vị tính: Nghìn đồng 

TT Nội dung chi 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Tháng 

10/2022 

1 
Dịch vụ bảo vệ, an ninh trật 

tự 
330,465 316,503 254,908 214,367 178,879 

2 
An toàn phòng cháy chữa 

cháy 
50,700 23,999 70,415 1,999,000 36,335 

3 Vệ sinh môi trường 
1,956,524 2,199,912 2,751,746 2,104,488 2,130,689 

4 Thuê chăm sóc cây cảnh 

5 

Phun hóa chất, diệt côn 

trùng, 

phòng chống dịch bệnh 

113,050 126,649 150,993 69,452 71,535 

6 Thuốc, vật tư y tế 128,756 126,843 127,388 78,019 78,109 

 Tổng 2,579,495 2,793,906 3,355,450 2,468,325 2,495,547 

(Nguồn: Phòng ) 

 Từng năm môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người 

có nhu cầu đặc biệt được rà soát, đánh giá thông qua các báo cáo tổng kết đánh giá các 

đơn vị chức năng phân công của Nhà trường. Hàng năm, Nhà trường luôn tổ chức các 

buổi tổng kết, báo cáo tổng kết, sơ kết việc thực hiện các hoạt động liên quan đến môi 
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trường, sức khỏe, an toàn trên khía cạnh như an ninh trật tự KTX, an toàn giao thông, 

công tác sức khỏe và an toàn cho VC, NLĐ và người học [H7.07.05.29]. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được ban 

hành, Nhà trường thường xuyên thực hiện tổng kết rút kinh nghiệm trên cả hai cấp độ 

là các đơn vị được phân công và Nhà trường. Thông qua các phản ánh của CB, VC và 

NLĐ và SV trong toàn Trường tại báo cáo tổng kết năm học, Hội nghị đối thoại với SV 

và thông báo kết luận của BGH về Hội nghị giao ban CTSV, kế hoạch giảng dạy hàng 

năm [H7.07.05.30] [H7.07.05.31]. 

 Định kỳ, Trường tiến hành khảo sát, thu thập các thông tin phản hồi của các bên 

liên quan về chất lượng môi trường, sức khỏe, an toàn để có các giải pháp hoàn thiện 

ngày một tốt hơn. Theo kết quả khảo sát SV năm cuối trước khi tốt nghiệp năm 2021, 

đa số cho ý kiến hài lòng (98%) các vấn đề về Chăm lo tốt sức khỏe của SV. Tuy nhiên 

vẫn còn 2% SV có ý kiến chưa hài lòng [H7.07.05.32 ]. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 7: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Kế hoạch tài chính được xây dựng rõ ràng, minh bạch, được triển khai hợp lý, 

đúng kế hoạch. Qua đó đã góp phần bảo đảm được sự thành công trong việc thực hiện 

các hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư công có hiệu quả. Các kế hoạch tăng 

cường nguồn lực tài chính được xây dựng sát với thực tiễn và có tính khả thi cao, thường 

xuyên được rà soát nhằm đánh giá đúng tình hình thực hiện kế hoạch của Nhà trường 

để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. 

Nguồn lực tài chính đã bảo đảm thực hiện được các chính sách đầu tư và chi 

thường xuyên nhằm hỗ trợ tốt nhất cho đào tạo, NCKH và PVCĐ trên cơ sở bám sát với 

tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của Nhà trường trong từng giai đoạn phát 

triển. 

- Việc đầu tư CSVC và CSHT phục vụ đào tạo, NCKH và PVCĐ ưu tiên đầu tư, 

trang bị hằng năm trên cơ sở dự toán được giao, kế hoạch triển khai cụ thể và được đánh 

giá, rà soát hằng năm. Hệ thống CSVC được hiện đại hóa từng bước, ngày càng được 

mở rộng, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu. 
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- Thường xuyên lấy ý kiến phản hồi từ CBVC, SV và NLĐ để kịp thời điều chỉnh, 

khắc phục các tồn tại nhằm hoàn thiện hơn trong công tác quản lý CSVC của Nhà trường. 

Nhà trường rất chú trọng trong việc đầu tư cơ sở vật chất CNTT, hàng năm đều 

bố trí kinh phí thích hợp để thực hiện. Hệ thống wifi luôn được bổ sung tăng cường đáp 

ứng nhu cầu truy cập Internet của CBVC và SV, trong giai đoạn cách ly vì dịch bệnh 

Covid-19, mặc dù CBVC và SV làm việc và học tập tại nhà nhưng hệ thống mạng và 

phần mềm vẫn đảm bảo thực hiện các công tác quản lý, công tác giảng dạy và học tập. 

Hệ thống phòng máy thực hành đáp ứng đủ nhu cầu thực hành các môn học. 

Bên cạnh việc đầu tư kinh phí cho cơ sở vật chất, Nhà trường cũng tìm kiếm các 

nguồn lực hỗ trợ giáo dục khác như tài trợ phòng máy thực hành từ các đối tác, sử dụng 

các phần mềm hỗ trợ giáo dục miễn phí, các phần mềm mã nguồn mở,… nhằm tiết kiệm 

nguồn kinh phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc thực hiện. 

Bộ phận CNTT được nâng cao năng lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ tích hợp các 

hệ thống phần mềm, phần cứng, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung,… nhằm đảm bảo 

hệ thống có thể liên kết với nhau và hoạt động hiệu quả. 

Viên chức, giảng viên và người học có thể tiếp cận hầu hết các dịch vụ thư viện 

thông qua cổng thông tin điện tử và Thư viện số của Thư viện 24/7. 

Thư viện đã áp dụng các công nghệ hiện đại trong việc quản lý và khai thác các 

nguồn tài nguyên. 

Nguồn tài liệu của Thư viện phong phú, đa dạng về loại hình như tài liệu in, tài 

liệu điện tử, cơ sở dữ liệu online, các nguồn tài liệu khai thác từ các thư viện khác qua 

liên kết các thư viện trong hệ thống.. 

Thư viện có và hệ thống chính sách phục vụ văn minh hiện đại làm thỏa mãn nhu 

cầu tự học, nghiên cứu và trao đổi của bạn đọc.  

Hệ thống CSVC, trang thiết bị học tập, không gian sinh thái, các tiện ích phục vụ 

cộng đồng, ANTT, An toàn PCCC được đảm bảo. Hàng năm Nhà trường đều đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp, cảnh quan  môi 

trường xanh, sạch, đẹp và an toàn; hệ thống KTX của Trường được bố trí gần Hệ thống 

các giảng đường, an ninh trật tự tốt, đáp ứng tốt các nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, học tập của 
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SV; có sân bãi đáp ứng cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao của 

người học. 

Công tác y tế học đường, chăm lo sức khỏe cho viên chức, người lao động được 

chú trọng và tổ chức thường xuyên có kế hoạch. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Nguồn thu chưa đa dạng, đặc biệt nguồn thu về NCKH, tốc độ tăng các 

nguồn thu chưa cao phụ thuộc chủ yếu vào NSNN hỗ trợ đầu tư. 

Chưa có hệ thống rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư, bảo trì CSVC, thiết bị hỗ trợ 

giảng dạy. Hoạt động đánh giá hiệu quả đầu tư, bảo trì CSVC, thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

được thực hiện hàng năm ở cấp các Đơn vị trực tiếp và sử dụng (TTPTH + TTTN TH). 

Công tác bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị thực hành, NCKH có giá trị đầu tư cao, 

các thiết bị giảng dạy (Máy chiếu, Tivi) còn gặp nhiều khó khăn, ở một số thời điểm 

chưa kịp thời do trình độ hạn chế về chuyên môn của cán bộ phụ trách.  

Hạ tầng CNTT tuy đã được chú trọng đầu tư phát triển, tuy nhiên vẫn chưa đồng 

bộ và chỉ mới đáp ứng vừa đủ nhu cầu của CBVC và SV. Mảng an ninh mạng cũng chỉ 

mới thiết lập ở mức cơ bản. 

Các hoạt động đánh giá hiệu quả hoạt động của trang thiết bị CNTT và cơ sở hạ 

tầng như máy tính, hệ thống mạng vẫn còn chưa được thực hiện tốt. 

Còn một số môn học có ít tài liệu, nhất là các môn học chuyên ngành hẹp đặc thù 

của trường, các tài liệu về kỹ năng mềm, về văn hóa xã hội, lịch sử… 

Công tác quảng bá thư viện chưa có nhiều hình thức phong phú.  

Ngân sách dành cho thư viện bổ sung học liệu còn khiêm tốn và không đều trong 

các năm. 

Hạ tầng, trang thiết bị thư viện được đầu tư trong nhiều năm cần phải được làm 

mới để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu ngày một cao của người học. 

CSVC chưa đáp ứng hết yêu cầu tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt 

trong việc đi lại, học tập và công tác. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 
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thực hiện 

1 Khắc 

phục 

tồn tại 

1 

Xây dựng chiến lược và đưa ra các 

giải pháp đa dạng hóa và tăng 

nguồn thu nhằm đảm bảo nguồn 

lực tài chính cho việc thực hiện sứ 

mạng, mục tiêu. 

Phòng 

KHTC 

2023-2025  

2 Khắc 

phục 

tồn tại 

2 

Thiết lập hệ thống theo dõi, đánh 

giá theo dõi đầu tư, cải thiện 

CSVC, CSHT, các phương tiện 

dạy và học, NCKH. Thành lập 

Đoàn đánh giá hiệu quả sử dụng 

đồng bộ toàn Trường. 

Phòng 

KHTC 

2023-2025  

3 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

1 

Mở rộng mạng lưới liên kết chia sẻ 

học liệu giữa các thư viện trong 

nước và quốc tế. 

Thư viện, 

Phòng 

KHTC, 

Phòng 

ĐTĐH 

2023-2025  

4 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

1 

Xây dựng quy trình quản lý tài 

chính của Nhà trường rõ ràng, 

thống nhất, tuân thủ các quy trình, 

quy định của pháp luật và đáp ứng 

mục tiêu phát triển của Nhà trường. 

Phòng 

KHTC 

2024  

5 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

2 

Tiếp tục tăng cường đầu tư CSVC, 

CSHT phục vụ đào tạo, NCKH và 

PVCĐ trên cơ sở nguồn lực tài 

chính được phân bổ hàng năm; 

thực hiện theo kế hoạch và có giám 

sát đánh giá kết quả thực hiện. 

Phòng 

KHTC 

2024  

4. Mức đánh giá: 
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Tiêu chuẩn 8. Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

Tiêu chí 8.1. Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để 

đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

Trường ĐHNT đã xác định sứ mạng và tầm nhìn là: Đào tạo nhân lực trình độ 

cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa 

lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội [H8.08.01.01]; định hướng đến năm 2045 là đại học có thứ hạng cao của Việt Nam; 

thuộc nhóm đầu các đại học ở Châu Á về một số ngành khoa học - công nghệ biển và 

thủy sản (tầm nhìn). 

Để đạt được sứ mạng và tầm nhìn nêu trên, Trường ĐHNT đã triển khai xây dựng 

các kế hoạch phát triển các mạng lưới và quan hệ đối ngoại, cụ thể; 

(1) Đề án đẩy mạnh Hợp tác Đối ngoại giai đoạn 2016-2021 [H8.08.01.02]; (2) 

Chính sách Hợp tác giữa Trường ĐHNT với các doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng 

lao động [H8.08.01.03]; (3) Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2025 

về hợp tác quốc tế [H8.08.01.04]. Các kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở khái quát 

và tổng hợp các kế hoạch công tác học kỳ và từng năm học về hợp tác đối ngoại của các 

khoa/viện [H8.08.01.05] và báo cáo tổng hợp của phòng Hợp tác Quốc tế (HTQT). 

Các kế hoạch hợp tác đối ngoại được xây dựng đều hướng tới mục tiêu chiến lược 

(5/9 mục tiêu) đã được vạch ra trong Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2030 

và tầm nhìn đến 2045 [H8.08.01.06] bao gồm: Có chất lượng và quy mô đào tạo đáp 

ứng tốt nhu cầu của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các địa phương 

khác, chất lượng nhân lực có trình độ sau đại học về một số ngành khoa học – công nghệ 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 7 4,6 

Tiêu chí 7.1 5 

Tiêu chí 7.2 5 

Tiêu chí 7.3 4 

Tiêu chí 7.4 4 

Tiêu chí 7.5 5 
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biển và thuỷ sản đáp ứng nhu cầu ở Khu vực Đông Nam Á (Mục tiêu 3); Có khả năng 

nhận diện và giải quyết các vấn đề thực tiễn về khoa học, công nghệ, đào tạo, chuyển 

giao trí thức của quốc gia và khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực khoa học – công nghệ 

biển và thuỷ sản (Mục tiêu 4); Có đội ngũ chuyên gia đủ năng lực tham gia vào việc 

hoạch định, phản biện, xây dựng chính sách ở quy mô quốc gia và khu vực Đông Nam 

Á, nhất là trong lĩnh vực khoa học – công nghệ biển và thuỷ sản (Mục tiêu 5); Có trong 

danh sách các bảng xếp hạng quốc tế, đạt thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng các cơ 

sở giáo dục đại học trong nước (Mục tiêu 7); Có hợp tác quốc tế sâu rộng, có các đối tác 

quốc tế chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ biển và thuỷ sản; có mạng liên 

kết đa dạng và bền vững với các doanh nghiệp phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và 

chuyển giao tri thức (Mục tiêu 8). 

Tại trường ĐHNT, các mạng lưới và quan hệ hợp tác được tổ chức theo từng đơn 

vị. Trong đó, Phòng Hợp tác Đối ngoại là đơn vị xâu đầu mối chung toàn Trường phụ 

trách phát triển mạng lưới đối tác và các quan hệ đối ngoại [H8.08.01.07]. 

Từ tháng 5/2022, để hoạt động hợp tác đối ngoại tiếp tục phát triển theo chiều 

sâu, Nhà trường đã cơ cấu lại tổ chức và giao đơn vị đầu mối phụ trách hợp tác đối ngoại 

cho ba đơn vị đầu mối. Theo đó, Phòng HTQT là đơn vị xâu đầu mối đối với các đối 

tác, mạng lưới, quan hệ đối ngoại ngoài nước; Văn phòng trường phụ trách phát triển 

đối với  các đối tác, mạng lưới, quan hệ đối ngoại trong nước; và Trung tâm Hỗ trợ việc 

làm và Khởi nghiệp xâu đầu mối các hợp tác đối với khối doanh nghiệp. Các đơn vị 

chức năng còn lại và các khoa/viện đào tạo, theo lĩnh vực quản lý, chuyên môn thực 

hiện phát triển mạng lưới đối tác theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Nghị 

quyết của HĐT về Quy định chức năng nhiệm vụ đơn vị thuộc và trực thuộc 

[H8.08.01.08]. Quy định mới đã góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo về chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn vị, xác định rõ hơn vai trò của từng đơn vị đầu mối trong 

việc xây dựng và phát triển các mối quan hệ và hợp tác đối ngoại. 

Tại tất cả các khoa, viện và các trung tâm, việc xây dựng kế hoạch công tác hợp 

tác đối ngoại đều do lãnh đạo đơn vị phụ trách trực tiếp (trưởng hoặc phó đơn vị). Bên 

cạnh đó, Trường cũng đã thành lập mạng lưới cộng tác viên hợp tác đối ngoại gồm 

những cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm công tác, uy tín chuyên môn và năng lực ngoại 
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ngữ tại các khoa/viện đào tạo  để tư vấn, hỗ trợ cho các trưởng khoa, viện trong việc xây 

dựng và hoạch định kế hoạch hợp tác đối ngoại tại từng đơn vị [H8.08.01.09].  

Để các hoạt động HTĐN diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, Trường đã 

chủ động xây dựng, ban hành hệ thống văn bản quản lý đầy đủ. Năm 2022, “Quy định 

về công tác Hợp tác quốc tế trong Trường ĐHNT” [H8.08.01.10]. Ngoài ra, các văn bản 

quản lý trong từng lĩnh vực đối ngoại cụ thể cũng được xây dựng và ban hành: (1) Quy 

định Quản lý các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài tại Trường ĐHNT;  (2) Quy 

định khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động phát triển hợp tác quốc tế [8.08.01.11]; (3) Quy 

định nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình ký kết các ghi nhớ/thỏa thuận hợp tác với các 

đối tác trong và ngoài nước tại Trường ĐHNT [H8.08.01.12]; (4) Quy định về quản lý 

người nước ngoài học tập và làm việc tại Trường ĐHNT [H8.08.01.13].  

Các văn bản này không chỉ quy định rõ ràng về chế quản lý, kiểm tra, giám sát 

và phân cấp giữa các đơn vị trong hoạt động đối ngoại mà còn hướng dẫn và định hướng 

các hoạt động đối ngoại diễn ra theo đúng quy định và bám sát tầm nhìn, sứ mạng và 

mục tiêu chiến lược của Trường. 

Việc quảng bá, phổ biến tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường đến cộng 

đồng xã hội và các bên liên quan trong đó có hoạt động đối ngoại được đặc biệt quan 

tâm. Việc này đã được Trường thể chế hoá thành Quy định về công tác truyền thông, 

quảng bá tại Trường ĐHNT [H8.08.01.14]. Thông qua hoạt động quảng bá, truyền 

thông, Nhà trường mong muốn cộng đồng xã hội và các bên liên quan thông qua nắm 

bắt, cập nhật thông tin và hiểu rõ các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường để cùng phối 

hợp, đồng hành và hỗ trợ để Nhà trường thực hiện được các mục tiêu chiến lược và 

hướng tới tầm nhìn, sứ mạng đã nêu [H8.08.01.15]. 

Tiêu chí 8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện. 

Tại Trường ĐHNT, chính sách, quy trình và thoả thuận được triển khai một cách 

đồng bộ, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm từ các cá nhân, đơn vị đến các cấp lãnh đạo 

Nhà trường theo từng năm học nhằm thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối 

ngoại, cụ thể. 

https://phonghtdn.ntu.edu.vn/uploads/45/files/old/quy%20dinh%20quan%20ly%20cac%20du%20an%20su%20dung%20ho%20tro%20nuoc%20ngoai.pdf
https://phonghtdn.ntu.edu.vn/uploads/45/files/old/quy%20dinh%20quan%20ly%20cac%20du%20an%20su%20dung%20ho%20tro%20nuoc%20ngoai.pdf
https://phonghtdn.ntu.edu.vn/uploads/45/files/old/Q%C4%90%201564%20-%20quy%20dinh%20khuyen%20khich%20ho%20tro%20phat%20trien%20HTQT.pdf
https://phonghtdn.ntu.edu.vn/uploads/45/files/old/Q%C4%90%201564%20-%20quy%20dinh%20khuyen%20khich%20ho%20tro%20phat%20trien%20HTQT.pdf
https://phonghtdn.ntu.edu.vn/uploads/45/files/old/VAN%20BAN/Quy%20dinh%20ky%20ket%20thoa%20thuan%20hop%20tac%205.2019.pdf
https://phonghtdn.ntu.edu.vn/uploads/45/files/old/VAN%20BAN/Quy%20dinh%20ky%20ket%20thoa%20thuan%20hop%20tac%205.2019.pdf
https://phonghtdn.ntu.edu.vn/uploads/45/files/old/VAN%20BAN/Quy%20dinh%20ky%20ket%20thoa%20thuan%20hop%20tac%205.2019.pdf
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Nhà trường đã ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động phát triển 

hợp tác quốc tế [H8.08.02.01] Theo đó, Trường sẽ hỗ trợ tài chính và tạo các điều kiện 

làm việc, ăn ở thuận lợi để thu hút chuyên gia nước ngoài, Việt kiều, sinh viên, học viên 

nước ngoài đến làm việc và học tập, nghiên cứu; đồng thời hỗ trợ cán bộ, sinh viên của 

Trường tham gia các hoạt động phát triển hợp tác quốc tế tại nước ngoài.  

Chính sách khuyến khích cán bộ, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn (thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ), đặc biệt là học tập tại nước ngoài được triển khai mạnh 

mẽ. Thông qua các mối quan hệ hợp tác, mỗi năm, Trường cử 10-15 cán bộ đi học tập  và 

nghiên cứu dài hạn tại các nước có nền giáo dục phát triển như Đài Loan, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ và các nước Châu Âu [H8.08.02.02] . Cùng với hơn 200 

cán bộ, viên chức đã tốt nghiệp tại các sở giáo dục nước ngoài đang làm việc tại Trường, 

[H8.08.02.03], đội ngũ này đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong việc duy trì và 

phát triển hoạt động hợp tác quốc tế, đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của hoạt 

động HTĐN của Nhà trường. 

Cán bộ, viên chức Nhà trường khi được cử đi đào tạo, học tập trong và ngoài 

nước, được hưởng đầy đủ các chế độ bồi dưỡng, theo quy định của Nhà nước và quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường [H8.08.02.04], nếu hoàn thành công việc học tập trong 

thời hạn quy định, được xét các danh hiệu thi đua như làm việc tại trường [H8.08.02.05]. 

Các sinh viên, học viên khi tham gia các chương trình giao lưu, trao đổi trực tiếp 

tại nước ngoài đều được Trường hỗ trợ một phần chi phí thị thực, đi lại, ăn ở. Tổng cộng 

trong giai đoạn 2018-2022 15 sinh viên, học viên được hỗ trợ từ chính sách này để tham 

gia các chương trình giao lưu, trại hè... [H8.08.02.06]. Ngoài ra, nếu sinh viên đăng ký 

tham dự các khoá đào tạo trực tiếp, trực tuyến ngắn hạn do Trường và đối tác nước ngoài 

phối hợp tổ chức đều được Nhà trường xem xét chuyển đổi tín chỉ và công nhận kết quả 

như một môn học chính thức của Trường [H8.08.02.06]. 

Các chuyên gia, giảng viên nước ngoài đến giảng dạy, làm việc tại trường được 

bố trí chỗ làm việc, chỗ ở miễn phí, được hưởng trợ cấp giảng dạy và đầy đủ các phúc 

lợi lễ, tết theo quy định [H8.08.02.07]. Trường đã tiếp nhận và hỗ trợ 11 giảng viên nước 

ngoài đến theo hình thức tình nguyện,  32 lượt giảng viên nước ngoài đến giảng dạy các 

khoá đào tạo, và thực hiện các hoạt động nghiên cứu trong các chương trình, dự án hợp 
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tác quốc tế [H8.08.02.08]. Trong giai đoạn này có 32 sinh viên quốc tế đến trường theo 

học các chương trình ngắn hạn từ 2 tuần đến 1 học kỳ và 56 sinh viên tham dự các 

chương trình dài hạn bao gồm cao học và tiến sĩ [H8.08.02.09]. 

Nhà trường cũng triển khai thực hiện chính sách khuyến khích cán cán bộ, viên 

chức, sinh viên, học viên tích cực học ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế để tăng cường khả 

năng giao lưu kết nối [H8.08.02.10]. Tất cả các đối tượng trên nếu có kết quả thi đạt yêu 

cầu theo quy định đều được Nhà trường khen thưởng và hỗ trợ chi phí học tập. 

[H8.08.02.11]. 

Với chính sách phân cấp, phân quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị 

thực hiện ký kết hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước [H8.08.02.12], Nhà trường 

và các đơn vị đã tổ chức ký kết và triển khai thực hiện 174 các biên bản ghi nhớ, thỏa 

thuận hợp tác, ký kết hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước [H8.08.02.13].  

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, một loạt các chính sách thúc đẩy đối tác hợp 

tác nghiên cứu đã được đã triển khai bao gồm: chiến lược phát triển Trường về lĩnh vực 

KHCN và Đổi mới sáng tạo, xây dựng cơ chế cụ thể để khuyến khích viên chức, sinh 

viên tham gia hoạt động khoa học công nghệ [H8.08.02.14]; tăng cường mức chi cho 

các đề tài, dự án khoa học công nghệ, điều chỉnh mức thưởng cho các bài báo, công bố 

quốc tế; khuyến khích cán bộ, viên chức tham gia hoạt động sáng kiến [H8.08.02.15], 

phát  triển các  ý tưởng khoa học công nghệ [H8.08.02.16] và sở hữu trí tuệ; đồng thời 

đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, thiết bị để khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động 

KHCN trong trường. 

Từ việc triển khai các chính sách trên, mỗi năm Trường đã phối hợp với các đối 

tác trong và ngoài nước ngoài tổ chức hàng chục các hội nghị, hội thảo, seminar quốc tế 

lớn nhỏ bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến [H8.08.02.17]. Nhiều nhà khoa học trong 

Trường cũng chủ động phối hợp với các đối tác thực hiện các nghiên cứu và công bố 

các bài báo quốc tế chung.  

Với các doanh nghiệp, Trường luôn duy trì chính sách đẩy mạnh hợp tác để 

khuyến khích và kêu gọi các doanh nghiệp tham gia sâu vào các hoạt động của Nhà 

trường tập trung vào các nội dung: xây dựng chương trình đào tạo, rà soát cập nhật 
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chương trình đào tạo, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng tiếp cận nghề nghiệp cho sinh viên, 

hỗ trợ việc làm, thực tập, định hướng nghề nghiệp và tuyển dụng [H8.08.02.18].  

Các hoạt động hợp tác có sự tham gia của doanh nghiệp như tư vấn hướng nghiệp, 

ngày hội tuyển dụng, ngày hội việc làm cho sinh viên, gặp mặt giao lưu cựu sinh viên, 

hội nghị học tốt, khảo sát doanh nghiệp về chất lượng đào tạo... được tất cả các khoa/viện 

tổ chức đều đặn hàng năm [H8.08.02.19].    

Không chỉ tham gia vào quá trình đào tạo và đánh giá sinh viên, nhiều doanh 

nghiệp đã đặt hàng một số công nghệ với Nhà trường [H8.08.02.20] và hỗ trợ hàng tỷ 

đồng học bổng cho sinh viên và đồng hành với Nhà trường trong các hoạt động xã hội, 

phục vụ cộng đồng như: chuyến xe yêu thương, phiên chợ không đồng, các chiến dịch 

hè các hoạt động thiện nguyện. 

Công tác hợp tác với doanh nghiệp và cựu sinh viên diễn ra ở nhiều mặt, đã hỗ 

trợ hoạt động nghiên cứu, thực hành, thực tập, góp phần không nhỏ vào hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên [H8.08.02.21]. 

Hàng năm các cá nhân, đơn vị có đóng góp tiêu biểu cho hoạt động hợp tác đối 

ngoại đều Nhà trường được xem xét khen thưởng kịp thời về vật chất và tinh thần để 

động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức tích cực tham gia vào công tác phát triển hợp 

tác đối ngoại [H8.08.02.17]. Đơn vị phụ trách công tác đối ngoại của Trường hàng năm 

đều bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hoà về những thành tích 

nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân. 

Tiêu chí 8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát. 

Mạng lưới đối tác của Trường ĐHNT rất đa dạng, phong phú, từ các cá nhân, tổ 

chức, trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các tổ chức 

chính phủ, phi chính phủ trong và ngoài nước. Tất cả các mối quan hệ đối tác này đều 

tập trung vào 5 nội dung chính bao gồm: trao đổi cán bộ, sinh viên; hợp tác đào tạo, 

nâng cao năng lực; hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; hợp tác tổ chức hội 

nghị, hội thảo khoa học và chia sẻ tài nguyên học thuật; hợp tác xây dựng chương trình, 

dự án quốc tế.  
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Việc rà soát, đánh giá các đối tác, mạng lưới và quan hệ quốc tế được Trường 

ĐHNT thực hiện định kỳ hàng năm thông qua việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động 

của từng đối tác qua đó đề xuất giải pháp, kiến nghị phù hợp [H8.08.03.01]. 

Tất cả các chương trình, dự án hợp tác có liên quan đến hợp tác quốc, trong quá 

trình triển khai thực hiện [H8.08.03.02] đều được rà soát, đánh giá tiến độ và tổng kết 

nhằm chỉ ra các tồn tại, yếu kém để rút kinh nghiệm, đồng thời đề xuất phương hướng, 

giải pháp khắc phục các tồn tại, yếu kém.   

Kết quả rà soát, đánh giá được gửi cho các cá nhân, đơn vị liên quan trong Trường 

để có những điều chỉnh phù hợp trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động và định hướng 

phát triển các mối quan hệ hợp tác trong các năm tiếp theo [H8.08.03.03].  

Các cán bộ, viên chức được cử đi công tác với mục đích học tập, giảng dạy, 

nghiên cứu, dự hội nghị hội thảo, tham dự các hoạt động giao lưu, kết nối… với đối tác 

nước ngoài đều được yêu cầu nộp báo cáo công tác sau mỗi chuyến đi theo quy định, 

qua đó Nhà trường không chỉ nắm được nội dung làm việc mà cũng là dịp rà soát và 

củng cố quan hệ đối tác giữa Trường và các đối tác quốc tế thông qua các đề xuất, kiến 

nghị của cán bộ, đoàn công tác [H8.08.03.04]. 

Đối với mạng lưới đối tác doanh nghiệp và cựu sinh viên: Việc rà soát được tiến 

hành định kỳ thông qua các phiếu,  khảo sát đánh giá [H8.08.03.05] và các chuyến thăm 

và làm việc trực tiếp tại đến các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Những phản 

hồi, góp ý của doanh nghiệp về kết quả thực hiện hợp tác giữa hai bên, mặt được, chưa 

được, là cơ sở Nhà trường có những điều chỉnh về  nội dung, hình thức hợp tác phù hợp 

với nhu cầu thực tiễn của từng doanh nghiệp. 

Tiêu chí 8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt 

được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

Có thể khẳng định, các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại của Nhà trường 

được hình thành và phát triển từ sự tích luỹ lâu dài trong suốt quá trình lịch sử phát triển 

gần 65 năm của Trường. Qua mỗi giai đoạn phát triển, các đối tác, mạng lưới và mối 

quan hệ đó không ngừng mở rộng và phát triển.  

Hình thức, nội dung và giải pháp để thúc đẩy các mạng lưới, quan hệ đối tác có 

thể khác nhau tuỳ thuộc vào kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của từng năm học. Tuy nhiên 
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việc phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại đều hướng tới mục tiêu thực 

hiện hiện tầm nhìn, sứ mạng cùng các mục tiêu chiến lược của Nhà trường.  

Kết quả của việc cải thiện các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối tác là chất lượng 

và số lượng các mối quan hệ đối tác đều có sự cải thiện và tăng trưởng đáng kể, ngày 

càng đi vào thiết thực và có chiều sâu, theo định hướng phát triển chiến lược Nhà trường 

đến năm 2045. Kết quả cụ thể biểu hiện qua một số điểm sau. 

1. Trao đổi cán bộ và sinh viên: Số lượng cán bộ, giảng viên đi học tập, giảng 

dạy, nghiên cứu, công tác tại nước ngoài đạt 219 lượt. Số lượng sinh viên của trường 

cũng được cử đi tham dự các chương trình trao đổi, giao lưu trại hè trực tiếp, trực tuyến 

các nước trong khu vực và quốc tế đạt 97 lượt, tăng gần gấp 3 lần lần so với giai đoạn 

2013-2017 [H8.08.04.01]. Trường cũng tiếp đón 1203  chuyên gia, và giảng viên nước 

ngoài đến làm việc, giảng dạy và nghiên cứu, 228 sinh viên nước ngoài tham gia các 

hoạt động giao lưu, trao đổi văn hoá trực tiếp, trực tuyến tăng lần lượt 21,6% và 40,7% 

so với giai đoạn trước. 
 

Giai đoạn 

2013-2017 

Giai đoạn 

2018-2022 

Tỷ lệ 

tăng 

Chuyên gia, giảng viên NN đến làm việc, 

giảng dạy và nghiên cứu 
989 lượt 1203 lượt 21.6% 

Sinh viên nước ngoài tham gia các hoạt 

động giao lưu, trao đổi văn hóa 
164 lượt 228 lượt 39% 

Mặc dù trong giai đoạn này, hoạt động trao đổi cán bộ, sinh viên bị đình trệ và 

ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 trong 2 năm 2020-2021, tuy nhiên Nhà 

trường đã nhanh chóng cải tiến, đổi mới hoạt động trao đổi, giao lưu từ hình thức trực 

tiếp sang hình thức trực tuyến, do vậy đã hạn chế đáng kể tác động tiêu cực của đại dịch 

COVID-19 đến hoạt động hợp tác quốc tế [H8.08.04.02]. 

2. Hợp tác đào tạo: Số lượng các chương trình liên đào tạo được duy trì và phát 

triển với 5 chương trình liên kết đào tạo cấp bằng (tăng 1 chương trình so với giai đoạn 

trước): bao gồm chương trình cao học quốc tế về Quản lý Hệ sinh thái biển và Biến đổi 

khí hậu, hợp tác với 2 đối tác Na Uy và 2 đối tác Sri Lanka [H8.08.04.03]; chương trình 

cao học quốc tế về Công nghệ thực phẩm – VLIR hợp tác với 5 trường/viện ở Việt Nam 
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và các đối tác của Bỉ; chương trình cao học song ngữ Anh-Pháp về Quản trị Kinh doanh 

và Du lịch hợp tác với đối tác thuộc Tổ chức Đại học Pháp ngữ - AUF; chương trình 

tiến sĩ quốc tế về Kinh tế và Quản lý tài nguyên biển, hợp tác với đối tác Na Uy, 

Indonesia, Ghana  [H8.08.04.04]. 

Ngoài ra, một loạt khoá đào tạo quốc tế ngắn hạn, đào tạo trực tuyến, đào tạo cấp 

chứng chỉ được Trường phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước triển khai thực 

hiện bao gồm: Khoá đào tạo cho sinh viên Australia, (phối hợp với Trường ĐH Southern 

Cross), thực hiện trong năm 2018, 2019)  [H8.08.04.05]; khoá đào tạo về Du lịch biển 

với chủ đề Dự báo, đánh giá và thích ứng (2021, 2022) (phối hợp với các đối tác 

Indonesia, Malaysia, Newzealand); Chương trình Đào tạo và Nghiên cứu Chung Quốc 

tế Đông Nam Á về các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và Không phát thải carbon 

(NZE) (2021), khoá đào tạo về hợp tác phát triển chuỗi giá trị (2018), phối hợp tổ chức 

FAO; khoá đào tạo cho cán bộ quản lý thuỷ sản tại các nước đang phát triển ở  Châu Á 

và Châu Phi (2018) (phối hợp với tổ chức UNCTAD, Liên hợp quốc. 

Bên cạnh các chương trình hợp tác đào tạo với các đối tác nước ngoài, hợp tác 

giữa Trường với các trường/viện trong nước và các địa phương  cũng được duy trì và 

phát triển về số lượng và hình thức hợp tác. Trường đã thiết lập được quan hệ hợp tác 

trong đào tạo với hầu hết các tỉnh từ Bắc vào Nam, đặc biệt là các tỉnh, thành ven biển 

[H8.08.04.06].  

3. Hợp tác KHCN, tổ chức hội nghị, hội thảo: có sự tăng trưởng đáng kể về số 

lượng và quy mô với sự tham gia của hàng nghìn lượt đại biểu tham dự [H8.08.04.07]. 

Một số hội nghị, hội thảo quốc tế lớn tiêu biểu là: hội thảo Việt Nam – Đài Loan về 

Công nghệ nuôi biển tiên tiến (2018), hội thảo Diễn đàn thức ăn Thuỷ sản khu vực 

(2019), Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản lần thứ 10 (2019), Hội thảo 

Kinh tế biển Việt Nam (2019). Hội thảo quốc tế giảng dạy tiếng Anh - Viettesol (2022), 

Hội thảo Thủy sản Quốc tế Thích ứng với sự thay đổi, (IFS 2022), hội thảo thủ lĩnh 

Đông Nam Á (YSEALI 2022).  

Hàng chục chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu chung với các đối tác nước 

ngoài đã được triển khai và thực hiện, tiêu biểu là các dự án nghiên cứu hợp tác trong 
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khuôn khổ dự án NORHED I, dự án NACA/UNU-FTP; và các nghiên cứu trong từ các 

quỹ tài trợ quốc tế IFS, NAFOSTED, AUF, VINGROUP….  

Thông qua các hoạt động hợp tác nghiên cứu này, Trường đã xuất bản được hàng 

trăm bài báo quốc tế trong danh mục SCI/ISI/Scopus [H8.08.04.08] tổng các bài báo 

Các thống kê cho thấy Trường luôn nằm trong số những trường đại học có công bố quốc 

tế nhiều nhất cả nước.  

4. Xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Trường đã phối hợp với các đối 

tác trong và ngoài nước xây dựng và triển khai thực hiện 13 dự án quốc tế mới. Kết quả 

này vượt xa so với các chỉ tiêu trong kế hoạch.  

- Nhóm các dự án do Uỷ ban Châu Âu (EC) tài trợ gồm 3 dự án: 

TUNASIA,  V2WORK, CLIME-FISH;  

- Nhóm các Dự án do Hoa Kỳ tài trợ gồm 4 dự án:  PEER 6; ACCESS 1, ACCESS 

2; Dự án rừng ngập mặn; 

- Nhóm các dự án do các nước Châu Âu tài trợ (3 dự án): NORHED 2, (Na Uy 

tài trợ); TEAM-SIE, (Hội đồng Anh tài trợ),  VIETSKILL, (Đan Mạch tài trợ). 

- Nhóm các dự án do các Châu Á tài trợ (3 dự án): “Ứng dụng 4.0 trong nuôi 

trồng, chế biến thủy sản” (Nhật Bản tài trợ), KOICA-IBS, (Hàn Quốc tài trợ), Dự án 

IUU, (Australia tài trợ).. 

Các dự án nêu trên đã có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của Nhà 

trường trên tất cả các phương diện, không chỉ góp phần vào việc nâng cao năng lực cán 

bộ, cơ sở vật chất, hạ tầng mà còn  đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách mà còn giúp 

Trường mở rộng đáng kể mạng lưới và quan hệ đối tác.  

Kết quả nêu trên có được là do Nhà trường đã triển khai một loạt các giải pháp 

phù hợp bao gồm: tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn, các buổi chia sẻ kinh nghiệm xây 

dựng và phát triển dự án quốc tế cho cán bộ, giảng viên [H8.08.04.09], thành lập các tổ, 

nhóm chuyên gia xây dựng dự án quốc tế, khuyến khích cán bộ, viên chức học tập và 

nâng cao trình độ ngoại ngữ và có hỗ trợ, khuyến khích cụ thể đối với các tổ nhóm tham 

gia xây dựng dự án kể cả trong trường hợp dự án không được phê duyệt. 

 5. Quan hệ đối ngoại với doanh nghiệp và cựu sinh viên: Các hoạt động phát triển 

mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp và cựu sinh viên được tiến hành thường xuyên, liên 
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tục với sự tham gia của nhiều bên, trong hệ sinh thái của Nhà trường. Trong giai đoạn 

2018-2022, số lượng, hình thức và quy mô hợp tác có sự phát triển vượt bậc. Tổng cộng 

có gần 100 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết với các công ty, doanh nghiệp.   

Tất cả các khoa/viện trong Trường đã ký kết và triển khai hợp tác với các doanh 

nghiệp trong cả nước. Thông qua các mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, Trường 

đã vận động được hàng năm Trường vận động vài trăm - tỷ đồng để hỗ trợ SV khó khăn 

[H8.08.04.10], hỗ trợ sinh viên của trường được bố trí thực tập tại các doanh nghiệp đã 

ký kết hợp tác. Nhà trường có được các phản hồi của doanh nghiệp để điều chỉnh chương 

trình đào tạo, NCKH gắn sát hơn với nhu cầu thực tiễn.  

Nhiều giải pháp cải tiến đã được triển khai để cải thiện hiệu quả hợp tác với doanh 

nghiệp và cựu sinh viên như thành lập ban liên lạc tại các khu vực hoặc tỉnh, thành có 

nhiều cựu sinh viên; thành lập không gian khởi nghiệp điện tử - NTU connection 

[H8.08.04.11], đây là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái số nơi doanh nghiệp tạo 

dựng mối quan hệ với Nhà trường, sinh viên và cựu sinh viên; truyền thông với doanh 

nghiệp khác trên hệ thống; tiếp cận để tìm hiểu nhu cầu hợp tác và tuyển dụng theo cách 

mà doanh nghiệp mong muốn. Nỗ lực này nằm trong giải pháp tổng thể cho bài toán 

lệch pha cung - cầu lao động đã tồn tại như một nút thắt của giáo dục trong rất nhiều 

năm qua.  

Đặc biệt, Nhà trường đã triển khai thành công mô hình hợp tác chiến lược với 

một số doanh nghiệp lớn có có vị thế và tiềm lực kinh tế mạnh như Tập đoàn Thuỷ sản 

Minh Phú [H8.08.04.12], Tập đoàn Thuỷ sản Việt-Úc, Tập đoàn Nam Việt (H8.08.04.13 

minh chứng), Tập đoàn Nam Long, Thaco Trường Hải, Vingroup... để phát triển đào tạo 

và nghiên cứu theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Hầu hết những lãnh đạo,  cán bộ 

quản lý chủ chốt của các tập đoàn này là cựu sinh viên của Trường. Đây là một trong 

những giải pháp đột phá đã được triển khai thực hiện để thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ 

hơn nữa giữa Nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp. 

Có thể khẳng định, tất cả hoạt động phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ 

đối ngoại nêu trên  đều tập trung chủ yếu vào lĩnh vực có thế mạnh và là truyền thống 

của Trường như thuỷ sản, nuôi trồng, công nghệ sinh học, khai thác, chế biến, kinh tế 

biển…Đây là chủ trương và định hướng nhất quán của Nhà trường để củng cố và khẳng 
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định vị thế đã xác lập trong sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của Trường ĐHNT 

là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam về thuỷ sản và kinh tế biển trong nước 

và đến năm 2045 là đại học thuộc nhóm đầu các đại học ở Châu Á về một số ngành khoa 

học - công nghệ biển và thủy sản. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 8: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Có các kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt 

được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược, các kế hoạch được phổ biến rộng 

rãi đến các bên liên quan; Có bộ phận xâu đầu mối xây dựng kế hoạch, theo dõi giám 

sát các hoạt động đối ngoại; Có hệ thống văn bản quản lý về hoạt động đối ngoại; 

Các hoạt động hợp tác đối ngoại được triển khai phong phú, đa dạng, liên tục trên 

tất cả các phương diện: hợp tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, 

tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ, giáo viên, sinh viên, xây 

dựng chương trình, dự án, phối hợp xuất bản chung…. 

Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được thường xuyên rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh định kỳ hàng năm. 

Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện, ưu tiên phát triển để 

đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của Trường. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ cán bộ viên chức tham gia hoạt động hợp tác đối 

ngoại chưa đủ mạnh chưa thực sự tạo động lực để cán bộ, viên chức tích cực, chủ động 

tham gia xây dựng và phát triển công tác đối ngoại. 

Chưa xây dựng được các hợp tác chiến lược với một số đối tác quốc tế về đào tạo 

và khoa học công nghệ. 

Chưa xây dựng được các tiêu chí cụ thể để rà soát, đánh giá hiệu quả các đối tác, 

mạng lưới và quan hệ đối ngoại. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 
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1 Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Nhà trường cần tiến hành rà soát 

và hoàn hiện cơ chế, chính sách 

khuyến khích cán bộ viên chức 

tham gia thúc đẩy hoạt động hợp 

tác đối ngoại (2022-2023); Xây 

dựng và ban hành quy định về 

cụ thể để rà soát, đánh giá hiệu 

quả các đối tác, mạng lưới và 

quan hệ đối ngoại (2024-2025). 

Phòng 

KHTC, 

Phòng 

TC-NS 

2023-2025  

2 Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Xây dựng và ban hành các tiêu 

chí, tiêu chuẩn rõ ràng để đánh 

giá hiệu quả các mối quan hệ 

hợp tác đối ngoại 

Phòng 

HTQT 

2024  

3 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Trường tiếp tục rà soát, cập nhật 

các văn bản quản quản lý trong 

lĩnh vực hợp tác đối ngoại; đẩy 

mạnh hợp tác đa phương, song 

phương trên tất cả các phương 

diện theo hướng thực chất đi vào 

chiều sâu; định kỳ rà soát đối 

tác, mạng lưới và quan hệ đối 

ngoại theo hướng ưu tiên phát 

triển đối với các ngành truyền 

thống về thuỷ sản và kinh tế 

biển để sớm đạt được tầm nhìn, 

sứ mạng và các mục tiêu chiến 

lược của Trường. 

Phòng 

HTQT 

2023-2025  

4. Mức đánh giá: 
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Tiêu chuẩn 9. Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 

Tiêu chí 9.1. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống 

ĐBCL bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của 

CSGD. 

Hệ thống đảm bảo chất lượng Trường Đại học Nha Trang luôn hướng đến sự phù 

hợp và tương thích với sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý và mục tiêu giáo dục Nhà trường, 

chúng được cụ thể hóa thông qua chính sách, quy định, quy trình và đặc biệt là kế hoạch 

chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của các bên có liên 

quan. 

Để xây dựng, triển khai, giám sát và cải tiến hoạt động đảm bảo chất lượng Nhà 

trường, Nhà trường thành lập Phòng ĐBCL&KT từ năm 2007 với chức năng tham mưu 

giúp Hiệu trưởng triển khai các nội dung, phương pháp, cơ chế và các giải pháp thực 

hiện đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo khí trong Nhà trường và tám nhiệm vụ cụ thể 

với ba thành viên, trong đó thầy Lê Văn Hảo được phân công phụ trách Phòng 

[H9.09.01.01], trong qua quá trình hoạt động và phát triển Phòng cũng có nhiều lần được 

đổi tên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cụ thể năm 2007 Phòng lấy tên là ĐBCL và Kháo 

thí, năm 2013 Phòng đổi tên là Phòng ĐBCL&Thanh tra, năm 2018, Phòng lấy lại tên 

là ĐBCL&KT và sử dụng tên này cho tới nay [H9.09.01.02]. Chức năng và nhiệm vụ 

của Phòng cũng có thay đổi ứng với việc đổi tên của Phòng. Chức năng và nhiệm vụ 

của Phòng được quy định theo QĐ 1591 và 100. Trong QĐ 100, Nhiệm vụ chính của 

Phòng là các hoạt động Đảm bảo chất lượng và Khảo thí, trong đó hoạt động khảo khí 

và nâng cao chất lượng giảng dạy cũng được Phòng quản lý ở mức độ vĩ mô. Gần đây, 

từ thực tế của hoạt động bảo đảm chất lượng, kiểm định và xếp hạng các chương trình 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 8 5,75 

Tiêu chí 8.1 6 

Tiêu chí 8.2 6 

Tiêu chí 8.3 5 

Tiêu chí 8.4 6 
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đào tạo, cơ sở giáo dục, hoạt động này được giao cho Phòng ĐBCL&KT phụ trách và 

được quy định theo QĐ 500 [H9.09.01.03]. Đội ngũ về công tác ĐBCL cũng thường 

xuyên được đào tạo/bồi dưỡng về số lượng và chất lượng để đáp ứng với công việc đòi 

hỏi ngày càng cao. Tuy nhiên, trong xu thế tự chủ đại học việc giải trình chất lượng của 

Nhà trường thông qua các hoạt động kiểm định, xếp hạng cấp CTĐT và cấp Trường thì 

đội ngũ Nhà trường vẫn còn mỏng và chưa được đào tạo bài bản. 

Để lan tỏa các nhiệm vụ liên quan đến công tác ĐBCL, Nhà trường hình thành 

mạng lưới ĐBCL tại các bộ phận/đơn vị [H9.09.01.04]. Hệ thống ĐBCL của Nhà trường 

được phục trách bởi một Phó hiệu trưởng, HĐ ĐBCL cấp trường được thành lập để tư 

vấn cho Hiệu trưởng về công tác bảo đảm chất lượng [H9.09.01.05], từ năm 2023, để 

tinh gọn bộ máy và triển khai các nhiệm vụ của HĐ ĐBCL, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ 

của HĐ ĐBCL cho Hội đồng đào tạo nhà trường đảm nhận. Về công tác ĐBCL tại các 

đơn vị, Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chính về công tác ĐBCL của đơn vị và thêm 

một cán bộ chuyên trách trong đơn vị để hỗ trợ và lưu trữ MC, điều này đã được quy 

định rõ trong quy định về ĐBCL bên trong của Nhà trường. Tuy nhiên trong quá trình 

vận hành, một số trưởng đơn vị mới được bổ nhiệm chưa có nhiền kinh nghiệm trong 

công tác ĐBCL thì công việc này chưa được quan tâm đúng mức, việc giao nhiệm vụ 

chưa gắn liền với quyền lợi nên công tác ĐBCL tại các đơn vị chưa phát huy hết năng 

lực của mạng lưới. 

 Hằng năm Nhà trường có xây dựng kế hoạch BĐCL, trong đó chú trọng đến các 

hoạt động liên quan đến ĐBCL bên trong, cụ thể là thực hiện đánh giá, rà soát các văn 

bản cốt lõi, các quy trình ĐBCL để từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản về hoạt động 

ĐBCL bên trong của nhà trường. Một số văn bản cốt lõi đã được Phòng tham mưu và 

xây dựng gồm: Chính sách bảo đảm chất lượng (Ban hành lần thứ nhất năm 2019 

[H9.09.01.06], Triết lý giáo dục Nhà trường. Kế hoạch phát triển công tác ĐBCL Nhà 

trường cũng được quan tâm thông qua kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường giai 

đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045 [H9.09.01.07], Kế hoạch trung hạn về công tác 

BĐCL, Kiểm định và xếp hạng giai đoạn 2021-2025 và đặc biệt kế hoạch hàng năm về 

công tác BĐCL được Hiệu trưởng ban hành. Ngoài ra các quyết định phân công nhiệm 

vụ các đơn vị đáp ứng Bộ tiêu chuẩn  và Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, 
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đặc biệt QĐ lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan  là cơ sở để giải trình về mọi mặt của 

hoạt động bảo đảm chất lượng. 

  Để nâng cao trình độ các cán bộ làm công tác ĐBCL, hằng năm Nhà trường có 

kế hoạch cử cán bộ tham gia các khóa học kiểm định viên, tập huấn AUN (tier 1), các 

lớp bồi dưỡng liên quan đến công tác ĐBCL  

Tiêu chí 9.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về ĐBCL (bao gồm chiến lược, chính 

sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy 

công tác ĐBCL và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược 

và ĐBCL của CSGD. 

Trong giai đoạn 2018-2022, hai kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường được 

xây dựng và triển khai trong giai đoạn này. Thứ nhất, Chiến lược phát triển Nhà trường 

đến năm 2020 tầm nhìn 2030 [H9.09.02.01]. Thứ hai là Chiến lược phát triển Nhà trường 

đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2030 

và tầm nhìn 2045, các nội dung sứ mạng, giá trị cốt lõi của Nhà trường cũng được cập 

nhật cho phù hợp, cụ thể trong sứ mạng bổ sung thêm cụm từ “chú trọng phát huy thế 

mạnh lĩnh vực khoa học - công nghệ biển và thủy sản”, trong nội dung giá trị cốt lõi 

thêm cụm từ “Tiên phong”. Đặc biệt, các nhiệm vụ và đề án trọng tâm cũng được nêu 

rất rõ trong chiến lược gồm công tác quản trị Nhà trường; công tác quản trị nguồn nhân 

lực; công tác khoa học, công nghệ và hợp tác đối ngoại; công tác quản trị thương hiệu 

và danh tiếng Nhà trường; công tác quản trị tài chính và cơ sở vật chất; công tác đào tạo 

và kiểm định chất lượng. Ngoài ra các văn bản cốt lõi về công tác ĐBCL cũng đã được 

Nhà trường xây dựng và ban hành cho phù hợp các chiến lược dài hạn gồm Chính sách 

bảo đảm chất lượng của Nhà trường được ban hành lần đầu vào tháng 7/2019 

[H9.09.02.02] và đã rà soát, cập nhật lần thứ 2 vào năm 2022, Chuẩn mực hoạt động 

giảng dạy, Quy định Văn hóa chất lượng Nhà trường, Quy tắc ứng xử, Quy định ĐBCL 

bên trong [H9.09.02.03], Quy định đánh giá học phần, Sổ tay phương pháp giảng dạy 

và phương pháp đánh giá, Quy định lấy ý kiến các bên liên quan cũng được ban hành 

nhằm định hướng cho các hoạt động ĐBCL bên trong của Nhà trường. Về hoạt động 

đánh giá ngoài và kiểm định cấp cơ sở và CTĐT, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và 

lộ trình kiểm định cụ thể và rõ ràng. Tất cả các văn bản Nhà trường đều được xây dựng 

dựa trên khảo sát và lấy ý kiến các bên liên quan, đặc biệt khi xây dựng Triết lý giáo 
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dục, Nhà trường lấy ý kiến thêm một số thầy cô nguyên là lãnh đạo, nhà quản lý và 

giảng viên của nhà trường đã nghỉ hưu để xây dựng Triết lý giáo dục nhà trường, đây 

được coi bên liên quan rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.  

ĐBCL là mang tính hệ thống, liên tục và phủ rộng hết các lĩnh vực Nhà trường. 

Trong những năm gần đây, các hoạt động ĐBCL Nhà trường luôn được quan tâm và 

được coi là hoạt động cốt lõi trong quá trình vận hành và phát triển chất lượng của Nhà 

trường. Nhà trường coi hoạt động ĐBCL là hoạt động của tất cả CBVC nhà trường và 

phải làm đầu tiên để giúp CBVC Nhà trường nhận thức đúng và làm tốt nhiệm vụ, vị trí 

công tác của mình là góp phần nâng cao chất lượng. Đây là công việc khó khăn và lâu 

dài mà cần cả hệ thống chính trị của Nhà trường phải tham gia. Kết quả này được thể 

hiện trong Nghị quyết Đảng Bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 về hoạt động ĐBCL, 

trong Nghị quyết nêu rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho hoạt động ĐBCL trong 

giai đoạn 2020-2025 là Nhà trường đạt chuẩn kiểm định lần thứ 3, 100% các chương 

trình đào tạo hoàn thành tự đánh giá, trong đó có ít nhất 50% chương trình đào tạo đạt 

chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế, mỗi Khoa/Viện có ít nhất 1 chương trình đào 

tạo được kiểm định. Kết quả này thể hiện sự quan tâm, đâu tư của Nhà trường về công 

tác BĐCL trong thời gian tới [H9.09.02.04]. 

Quan điểm của Nhà trường về công tác BĐCL là nhiệm vụ của mọi CBVC nhà 

trường, đặc biệt của người đứng đầu, vì vậy để làm tốt việc này mỗi cá nhân cần nhận 

thức đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong hệ thống ĐBCL. Nhà trường tổ chức 

nhiều buổi tập huấn và triển khai các hoạt động BĐCL, trong các buổi tập huấn luôn có 

sự quan tâm tham gia đầy đủ của các bên liên quan, để đánh giá mức độ đáp ứng các 

mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD [H9.09.02.05]. Ngoài ra, hằng năm nhà trường 

cử nhiều cán bộ tham gia các khóa tập huấn ngoài trường trong nước và quốc tế. Tuy 

nhiên, trong quá trình triển khai, một số các CBVC nhà trường chưa hiểu rõ hoạt động 

ĐBCL, coi nó làm hoat động làm thêm việc, công việc này là của lãnh đạo, dẫn đến có 

tình trạng làm cho xong, chất lượng của một số hoạt động chưa trở thành văn hóa. 
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Tiêu chí 9.3. Kế hoạch chiến lược về ĐBCL được quán triệt và chuyển tải thành 

các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

Căn cứ vào nghị quyết Đảng bộ [H9.09.03.01], chiến lược phát triển Nhà trường, 

Nhà trường quán triệt và chuyển tải Nghị quyết, chiến lược phát triển chung của Nhà 

trường thành kế hoạch trung hạn và ngắn hạn. Căn cứ vào chiến lược Nhà trường các 

đơn vị chức năng đã phối hợp ban hành các kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, 

trong đó có thể kế đến đề án chuyển đổi số [H9.09.03.02], đề án phát triển nguồn nhân 

lực, kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, kế hoạch hợp tác quốc tế, kế 

hoạch phát triển đào tạo và kế hoạch công tác bảm đảm chất lượng, kiểm định và xếp 

hạng. Từ kế hoạch trung hạn, hàng năm các đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch ngắn hạn 

tại các đơn vị để cụ thể hóa các nhiệm vụ, chức năng của đơn vị đồng thời cụ thể hóa kế 

hoạch chiến lược. Cụ thể mảng đảm bảo chất lượng, Nhà trường ban hành kế hoạch về 

công tác BĐCL, kiểm định và xếp hạng giai đoạn 2021-2025 [H9.09.03.03] và kế hoạch 

TĐG và ĐNG nhà trường và các CTĐT các giai đoạn  trong đó nêu rất chi tiết kế hoạch 

cần thực hiện để đáp ứng các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đảng Bộ và chiến lược 

phát triển của Nhà Trường là là Nhà trường đạt chuẩn kiểm định lần thứ 3, 100%  các 

chương trình đào tạo hoàn thành tự đánh giá, trong đó có ít nhất 50% chương trình đào 

tạo đạt chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế, mỗi Khoa/Viện có ít nhất 1 chương trình 

đào tạo được kiểm định, kinh phí dự kiến thực hiện các nhiệm vụ này khoảng hơn 12 tỷ, 

các kế hoạch đã được cụ thể hóa tới từng kỳ và có phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị 

cũng như khai toán các chi phí triển khai. Tiếp đó, để chi tiết và cụ thể hóa tất cả các 

hoạt động ĐBCL từng năm. Căn cứ kế hoạch trung hạn, đầu mỗi năm học Nhà trường 

có ban hành kế hoạch ĐBCL, nội dung kế hoạch sẽ cụ thể hóa từng công việc được triển 

khai bao gồm thời gian thực hiện, đơn vị chủ trì, phối hợp, kết quả mong đợi,… việc 

xây dựng này có lấy ý kiến toàn thể các CBVC Nhà trường nhằm có sự thống nhất và 

được Hiệu trưởng ban hành, kế hoạch này bám sát kế hoạch trung hạn 

[H9.09.03.04].  Trong kế hoạch ĐBCL hằng năng, được phân ra thành ba  nhóm chính 

đó là Phát triển hệ thống BĐCL bên trọng, Hoạt động TĐG và ĐGN cấp cơ sở và giáo 

dục, Hệ thống thông tin ĐBCL bên trong [H9.09.03.05]. 
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Căn cứ vào kế hoạch trung hạn, kế hoạch kiểm định và chức năng nhiệm vụ các 

đơn vị, Nhà trường đã quyết định phân công nhiệm vụ các đơn vị đáp ứng Bộ tiêu chuẩn 

cấp chương trình đào tạo và cấp Trường [H9.09.03.06]. Dựa trên kế hoạch phân công 

nhiệm vụ cho các đơn vị, các đơn vị bám sát các yêu cầu các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm 

định để thực hiện, tổ chức, đánh giá định kỳ theo quy định, qua bộ tiêu chuẩn/tiêu chí 

này đơn vị biết những nhiệm vụ cần làm để thực hiện tốt chức năng của đơn vị. Quan 

điểm của Nhà trường về công tác bảo đảm chất lượng trước tiên phải là nhận thức, có 

nhận thức đúng thì mới có thể làm đảm bảo chất lượng, bởi nó là hoạt động liên tục, có 

hệ thống và lâu dài của tất cả các cán bộ viên chức Nhà trường. Nhận thức được điều 

này, vì vậy công tác phổ biến, tuyên truyền tập huấn luôn được Nhà trường quan tâm. 

Cụ thể trong công tác kiểm định, kế hoạch kiểm định cấp trường và cấp CTĐT được 

Nhà trường ban hành rất cụ thể, trong đó Nhà trường ưu tiên và phấn đấu để tất cá các 

CBGV được sớm tiếp cận với hoạt động này qua việc xây dựng kế kiểm định trong đó 

mỗi đơn vị đào tạo cần chọn cho mình 1 CTĐT để thực hiện kiểm định trước để giúp 

các đơn vị hiểu hơn về công tác này, đặc biệt là thay đổi nhận thức trong việc phát triển 

các CTĐT một cách có chất lượng. Đặc biệt trong việc phát triển và cập nhật chương 

trình đào tạo, nhà trường sử dụng luôn coi các bộ tiêu chuẩn kiểm định là căn cứ để các 

đơn vị xây dựng và rà soát, tự đánh giá CTĐT của mình làm cơ sở để cập nhật và phát 

triển CTĐT của đơn vị theo định kỳ hoặc xây dựng mới [H9.09.03.07]. Hơn thế nữa, tất 

cả các hoạt động của Nhà trường được lấy ý kiến phản hồi thông qua quy định lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan để làm cơ sở thực hiện việc cải tiến chất lượng, đồng 

thời thông điệp mạnh mẽ giúp mỗi CBVC Nhà trường có trách nhiệm với công việc, với 

các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng công việc một cách liên tục và thường 

xuyên và liên tục. 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, 

quy trình và thủ tục ĐBCL được triển khai. 

Hệ thống lưu trữ văn bản về các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục của 

Nhà Trường rất đa dạng và được quy định rõ trong quy định về công tác văn thư của 

Nhà trường [H9.09.04.01] đồng thời đáp ứng các các quy định của Pháp luật về công 

tác văn thư lưu trữ và được quản lý chung của nhà nước. Tất cả các công văn đi và đến 



 

 

148 

 

được quản lý và lưu trữ trên trang cán bộ (canbo.ntu.edu.vn/CongVan). Tại các đơn 

vị, mỗi đơn vị đều có không gian lưu trữ riêng cụ thể tại văn phòng và trên không gian 

mạng tại địa chỉ email của trường (ntu.edu.vn) và google driver của các đơn vị. Ngoài 

ra, các dữ liệu được lưu trữ được thực hiện tại các ứng dụng, phần mềm chuyên dụng cụ 

thể trang quản lý học tập trực tuyến (elearning.ntu.edu.vn) trang quản lý đào tạo 

(qldt.ntu.edu.vn), trang lưu trữ chương trình đào tạo và đề cương học phần 

(ctdt.ntu.edu.vn), hệ thống thanh toán giảng dạy (ttgd.ntu.edu.vn), hệ thống tra cứu văn 

bằng chứng chỉ trực tuyến, hệ thống minh chứng kiểm định cấp cơ sở và cấp chương 

trình, trang quản lý minh chứng chung cho các đơn vị chức năng 

(canbo.ntu.edu.vn/KiemDinh/MinhChung), trang quan lý công văn đi và đến 

(canbo.ntu.edu.vn/CongVan). Tất cả được lưu trữ và quản lý chung trong phân hệ của 

trang cán bộ (https://canbo.ntu.edu.vn/Home), chi tiết các phân hệ quản lý trong Hình 

9.1. 

 

 

Hình 9. 1 Phân hệ lưu trữ và xử lý và triển khai của nhà Trường 

https://canbo.ntu.edu.vn/Home
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Ngoài việc lưu trữ trên hệ thống chung, việc công bố các văn bản được phòng 

ban hành cũng được cập nhật trên website của các đơn vị, qua hệ thống ba công khai 

của nhà trường được Phòng ĐBCL&KT chủ trì, từ năm 2021 việc này được đưa về văn 

phòng trường thực hiện. Việc định kỳ rà soát các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ 

tục ĐBCL ít nhất 02 năm/lần, công việc này được thực hiện Phòng Tổ chức hành chính, 

nay là Phòng Thanh tra và Pháp chế. Phòng Thanh tra Pháp chế hằng năm có ban hành 

kế hoạch soạn thảo các văn bản [H9.09.04.02] dựa trên kết quả rà soát các văn bản đã 

ban hành hoặc xây dựng văn bản mới. Cụ thể trong một năm học chúng ta cần xây dựng 

bao nhiêu văn bản mới, bao nhiêu văn bản cần được rà soát và cập nhật. Bảng * chỉ ra 

một số văn bản cốt lõi nhà trường về công tác ĐBCL  được xây dựng và cập nhật trong 

thời gian qua.  

Bảng 9. 1 Danh sách các văn bản cốt lõi liên quan hoạt động ĐBCL được 

cập nhật 

STT Văn bản Trước 2019 2019 2020 2021 Sau 2021 

1 Sứ mạng X (2017)   X  

2 Tầm nhìn X (2017)   X  

3 Giá trị cốt lõi    X  

4 Triết lý  X    

5 Chính sách BĐCL  X  X  

6 Quy định đánh giá HP X (2017) X  X  

7 Quy định lấy ý kiến các BLQ  X   X 

8 Mẫu ý kiến các bên liên quan X X X X X 

 

Việc phổ biến cho các bên liên quan trong CSGD về các chính sách, hệ thống, 

quy trình được Nhà trường thực hiện rất đa dạng, cụ thể các văn bản khi ban hành được 

gửi và lưu tại các đơn vị theo quy định của mỗi loại văn bản, đồng thời được số hóa và 

gửi đến các bên liên quan thông qua hệ thống thư điện tử của Nhà trường, nội dung các 

văn bản được triển khai thông qua các cuộc họp giao ban lãnh đạo, sinh viên hàng tháng, 

hệ thống thông tin nội bộ, đặc biệt các thông tin nóng của Nhà trường được truyền tải 

thông qua hệ thống bản tin nội bộ bằng hình thức truyền thông đa phương tiện dưới dạng 
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bài viết, bản tin, phóng sự hoặc các bài phỏng vấn chuyên sâu (Link 

https://www.youtube.com/@truongaihocnhatrang8073).  Ngoài ra hệ thống website của 

Nhà trường cung cấp thông tin và các phân hệ và công cụ quản lý tại trang cán bộ được 

triển khai rất hiệu quả. Tất cả các chủ trương, chính sách, định hướng của Nhà trường 

đều được triển khai, thảo luận đóng góp ý kiến thông qua các cuộc họp giao ban hàng 

tháng, các cuộc họp giữa BGH với Trưởng các nhóm công tác. 

Tiêu chí 9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết 

lập để đo lường kết quả công tác ĐBCL của CSGD. 

 Căn cứ vào kế hoạch, chiến lược dài hạn, trung hạn của Nhà trường, Nghị quyết 

Đảng bộ, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan chủ quản là Bộ giáo dục đào tạo đào để 

nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cho từng lĩnh vực dưới 

dạng nghị quyết được Hồi đồng trường ban hành, các nhiệm vụ này được xây dựng hết 

sức công phu và chặt chẽ, các nhiệm vụ được lấy ý kiến từ các đơn vị, các bên liên quan 

và được thảo luận thống nhất trong BGH và Hội nghị công nhân viên chức hằng năm 

của Nhà trường. Các nhiệm vụ trọng tâm sau đó được Hiệu trưởng triển khai tới các đơn 

vị, các đơn vị tiếp tục triển khai chi tiết các nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ giám 

sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Văn phòng trường đôn đốc theo dõi việc 

thực hiện và có tổ chức sơ kết sau mỗi học kỳ [H9.09.05.01]. Trong kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm năm học, mỗi nhiệm vụ được mô tả thông qua nội dung nhiệm vụ, 

kết quả chính cần đạt được, đơn vị chủ trị và phối hợp, các hoạt động chính, chỉ tiêu/thời 

gian hoàn thành. Riêng từ năm NH2022-2023, trong Nghị quyết còn đưa ra chỉ tiêu 

chính cho từng lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, nhân sự tới từng đơn vị, chi tiết trong Bảng 

9.1. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm, các đơn vị sẽ thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt 

động của từng đơn vị để thực hiện các chỉ số chính của đơn vị phụ trách để đảm bảo có 

thể đạt được như kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai, ngoài việc báo cáo tiến độ 

triển khai với đơn vị quản lý là văn phòng trường, đơn vị sẽ thực hiện đánh giá cuối học 

kỳ và kết quả này được ghi nhận thông qua việc đánh cá nhân và đơn vụ cuối năm. 



 

 

151 

 

Bảng 9. 2 Bộ chỉ tiêu chính (KPI) trong NQ nhiệm vụ trọng tâm NH22-23 

 

Tiêu chí 9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn 

đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD. 

Sau kiểm định cấp trường vào năm 2017, căn cứ vào Nghị quyết của Trung tâm 

kiểm định, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch đáp ứng hoạt động KĐCL giai đoạn 2016-

2021 [H9.09.05.02] và xây dựng bảng phân công nhiêm vụ đảm bảo chất lượng đáp ứng 

Bộ tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Năm 2020, nhà trường thực hiện báo cáo giữa kỳ về 

các hoạt động cải tiến của Nhà trường theo Nghị Quyết của hội đồng kiểm định, ngoài 

ra để đáp ứng tốt cho đợt kiểm định chu kỳ thứ 2 vào năm 2023 theo bộ tiêu chuẩn mới 

(MC TT số 12/2017), nhà trường đã thành lập Hội đồng và triển khai việc tự đánh gia 

theo bộ tiêu chuẩn mới Thông tư 12, đồng thời ban hành kế hoạch cải tiến cho giai đoạn 

2020-2022 [H9.09.05.03]  

  Đối với các CTĐT đào tạo, để việc triển khai và cập nhật hiệu quả hướng tới 

các CTĐT đạt chuẩn kiểm định, việc cập nhật các CTĐT được nhà trường rà soát, tự 

đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn kiểm định [H9.09.05.04]. Đặc biệt, việc rà soát và đưa 

các chỉ tiêu cụ thể mà Đảng bộ trường đã đề ra về công tác ĐBCL là Nhà trường đạt 

chuẩn kiểm định lần thứ 3, 100%  các chương trình đào tạo hoàn thành tự đánh giá, trong 

đó có ít nhất 50% chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế, mỗi 

Khoa/Viện có ít nhất 1 chương trình đào tạo được kiểm định là một cách làm mới trong 

Nghị quyết của đại học Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.  

  Việc kết hợp giữa hoạt động kiểm định và xếp hạng chương trình đào tạo, năm 

2021 Nhà trường đã có 2 chương trình đạt chuẩn kiểm định và xếp hạng, đối sánh gắn 

sao UPM của, cả hai chương trình đạt 5 sao [H9.09.05.05]. Tiếp theo trong kế hoạch 
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chiến lược trung hạn giai đoạn 2021-2025 về công tác BDCL, kiểm định và xếp hạng 

cũng được mô tả một cách chi tiết. Kế hoạch  KĐCL cấp trường và các CTĐT giai đoạn 

2021-2025 được chi tiết trong KH 1291 [H9.09.05.06], trước đó là kế hoạch TĐG và 

ĐGN CTĐT, giai đoạn 2017-202.  

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 9: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Nhà trường đã hình thành cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình 

của hệ thống ĐBCL bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và 

ĐBCL của CSGD từ rất sớm. 

Nhà trường đã có kế hoạch chiến lược ĐBCL dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để 

triển khai hoạt động ĐBCL bên trong của Trường. 

Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng của nhà trường được cụ thể hoá bằng 

kế hoạch Kế hoạch ngắn hạn về công tác ĐBCL được nhà trường xây dựng, phổ biến, 

triển khai và quán triệt tới đầy đủ các bên liên quan. 

Hệ thống lưu trữ văn bản về các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL 

được Nhà trường phổ biến, thực hiện triển khai rất đa dạng. 

Nhà trường đã có xây dựng và thiết lập các chỉ số chính dựa trên các nhiệm vụ 

trọng tâm hằng năm. 

Nhà trường đã thực hiện rà soát và cải tiến quy trình lập kế hoạch các hoạt động 

để đáp ứng mục tiêu chiến lược và ĐBCL ít nhất một lần trong 5 năm của chu kỳ đánh 

giá. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Mạng lưới ĐBCL tại các bộ phận/đơn vị trực thuộc của CSGD đã được quy định, 

tuy nhiên hoạt động chuyên trách về ĐBCL chưa quan tâm đúng mức, cán bộ được đào 

tạo bản bản về công tác ĐBCL còn hạn chế. 

Sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình triển khai các hoạt động ĐBCL 

chưa thực sự hiệu quả. 

Công tác ĐBCL tại các đơn vị chưa cụ thể hóa thành kế hoạch riêng nên việc 

quán triệt để tất cả mọi người trong đơn vị có hiểu thống nhất còn hạn chế cho mỗi hoạt 

động. 
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Việc rà soát định kỳ ít nhất 02 năm/lần chưa được thực hiện liên tục. 

Một số chỉ số chưa cụ thể dưới dạng KPI, việc đánh giá chỉ số đo lường/đánh giá 

kết quả qua hội nghị tổng kết hằng năm chưa rõ ràng. 

Thực hiện rà soát và cải tiến các chỉ tiêu phấn đấu chính để đáp ứng các mục tiêu 

chiến lược chưa được thực hiện hiệu quả. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Hoàn thiện mạng lưới tại 

các đơn vị 

P. 

ĐBCL&KT, 

P. TCNS 

2023  

2 Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Xây dựng kế hoạch ĐBCL 

riêng cho mỗi đơn vị 

   

3 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

 

Hoàn thiện hệ thống ĐBCL 

bên trong 

P. 

ĐBCL&KT 

2025  

4 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

 

Thực hiện kiểm tra, giám 

sát tốt việc thực hiện các kế 

hoạch trung hạn và ngắn 

hạn 
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Tiêu chuẩn 10. Tự đánh giá và đánh giá ngoài 

Tiêu chí 10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được thiết 

lập. 

ĐBCL và hướng tới KĐCL để được công nhận chất lượng là mục tiêu ưu tiên của 

Trường ĐHNT. Điều này đã được đặt ra trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về công tác BĐCL, kiểm định và xếp hạng [H10.10.01.01]. 

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã ban hành Kế hoạch đáp ứng hoạt động KĐCL giai 

đoạn 2016-2021 [H10.10.01.02].  

Ngoài các kế hoạch TĐG và chuẩn bị ĐGN cấp Trường, công tác này rất được 

quan tâm và triển khai đối với cấp CTĐT. Bên cạnh các văn bản được ban hành cùng 

với cấp Trường, Nhà trường cũng đã ban hành Kế hoạch TĐG và ĐGN CTĐT giai đoạn 

2017-2021 [H10.10.01.03], Kế hoạch KĐCL CTĐT giai đoạn 2021-2025 

[H10.10.01.04]. 

Để thực hiện các mục tiêu này, hằng năm, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch 

ĐBCL, trong đó công tác TĐG và cải tiến chất lượng sau TĐG hướng tới xây dựng văn 

hóa chất lượng là nhiệm vụ được Nhà trường triển khai định kỳ [H10.10.01.05]. Trong 

giai đoạn đánh giá 2018-2022, Nhà trường đã ban hành một số kế hoạch cụ thể như Kế 

hoạch cải tiến Nhà trường giai đoạn 2020-2022 [H10.10.01.06], Kế hoạch TĐG CSGD 

năm 2022 [H10.10.01.07]. 

  Để triển khai thực hiện công tác KĐCL một cách đồng bộ trong toàn Trường, 

bên cạnh các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về TĐG CSGD [H10.10.01.08], Nhà 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 9 4,83 

Tiêu chí 9.1 5 

Tiêu chí 9.2 5 

Tiêu chí 9.3 5 

Tiêu chí 9.4 5 

Tiêu chí 9.5 4 

Tiêu chí 9.6 5 
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trường đã xây dựng và ban hành các hướng dẫn thực hiện TĐG và chuẩn bị cho việc 

ĐGN. Các văn bản này được phổ biến công khai trong toàn trường và các bên liên quan 

[https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=9770]. Bên cạnh đó, Nhà trường đã tổ 

chức tập huấn về công tác KĐCL CSGD cho các đơn vị, cá nhân liên quan với sự tham 

gia của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về KĐCL nhằm giúp cho CBVC nhận thức 

đúng đắn về KĐCL, hiểu rõ bản chất, quy trình và cách thức thực hiện công tác TĐG 

[H10.10.01.09]. Nhà trường cũng cử thành viên Hội đồng TĐG và một số CBVC tham 

dự các khóa đào tạo kiểm định viên KĐCLGD [H10.10.01.10], cử đoàn tham quan học 

hỏi, trao đổi kinh nghiệm với một số CSGD đã được KĐCL để hoàn thành công tác 

KĐCL CSGD theo đúng kế hoạch mà Nhà trường đã đề ra [H10.10.01.11].  

Để chuẩn bị cho công tác TĐG và ĐGN giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã 

thành lập Hội đồng TĐG có đầy đủ các thành phần theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, 

bao gồm Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các đơn vị là Ủy viên Hội đồng, 

Ban thư ký và các nhóm chuyên trách phụ trách các tiêu chuẩn phù hợp [H10.10.01.12]. 

Đồng thời, Nhà trường cũng ban hành quyết định phân công nhiệm vụ ĐBCL đáp ứng 

các Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT [H10.10.01.13]. Theo đó, các 

nhóm chuyên trách sẽ thu thập minh chứng và viết báo cáo TĐG theo nội dung đã được 

phân công. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng TĐG là các nhóm phụ trách các tiêu 

chuẩn, tiêu chí sau đó thông qua Hội đồng TĐG. Ngoài ra, trước khi triển khai TĐG, 

Nhà trường đã ban hành Quy định về công tác ĐBCL bên trong của Trường ĐHNT 

[H10.10.01.14], trong quy định trách nhiệm của Phòng ĐBCL&KT và các đơn vị chức 

năng khác. Tuy nhiên, việc phân công nhiệm vụ chỉ dừng lại ở cấp đơn vị, tổ, nhóm mà 

chưa phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân. 

Việc thực hiện các bước chuẩn bị cho tự đánh giá và đánh giá ngoài triển khai 

theo đúng kế hoạch đề ra [H10.10.01.15]. Từ năm 2017, Nhà trường đã xây dựng kế 

hoạch khắc phục các tồn tại từ hoạt động ĐGN [H10.10.01.16], và đến năm 2021 tiếp 

tục ban hành kế hoạch cải tiến Nhà trường giai đoạn 2020-2022 [H10.10.01.17].  

Ngoài ra, Nhà trường cũng đã xây dựng các hướng dẫn thực hiện TĐG và chuẩn 

bị cho việc ĐGN, có phổ biến cho các bên liên quan của Trường về các văn bản liên 

quan đến ĐBCL, hướng dẫn TĐG do Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT ban hành. 
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Các văn bản này được số hóa và đưa lên các hệ thống quản lý của Trường để các bên 

liên quan dễ dàng tiếp cận như hệ thống NTU E-learning, trang web canbo.ntu.edu.vn. 

Ngoài ra, Nhà trường đã tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao năng lực ĐBCL đến các 

bên liên quan. 

Tiêu chí 10.2. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các 

cán bộ và/hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo. 

Đến nay, Trường ĐHNT đã 02 lần thực hiện TĐG, ĐGN chất lượng CSGD. 

Tháng 02 năm 2009, Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp CSGD lần 

I [H10.10.02.01] và lần II vào tháng 3 năm 2018 [H10.10.02.02]. Đồng thời, Nhà trường 

cũng đã hoàn thành KĐCL cho 04 CTĐT [H10.10.02.03], 04 CTĐT đã triển khai và 

nhận được báo cáo kết quả ĐGN [H10.10.02.04], 03 CTĐT đã hoàn thành TĐG và 

chuẩn bị triển khai ĐGN vào đầu năm 2023 [H10.10.02.05]. Từ năm 2017 đến nay, 

Trường đã ban hành nhiều kế hoạch về công tác kiểm định chất lượng cấp CSGD 

[H10.10.02.06] và cấp CTĐT [H10.10.02.07]. Theo đó, Nhà trường sẽ triển khai ĐGN 

cấp CSGD trong năm 2023 và lộ trình KĐCL CTĐT đảm bảo theo đúng quy định. 

Nhằm phục vụ cho công tác KĐCL nói riêng và nâng cao ý thức chất chất lượng 

cho CBVC trong Trường nói chung, Nhà trường đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các 

khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về ĐBCL, KĐCL giáo dục, viết báo cáo TĐG,… 

[H10.10.02.08]. Đến nay, đã có 07 cán bộ được cấp chứng chỉ/chứng nhận đào tạo kiểm 

định viên KĐCLGD [H10.10.02.09]. Tất cả các cán bộ tham gia trong Hội đồng TĐG 

cấp CSGD đã được tham dự các khóa tập huấn về ĐBCL, KĐCLGD. 01 cán bộ đã được 

cấp thẻ KĐV, do những năm gần đây Bộ GD&ĐT không tổ chức thi cấp thẻ KĐV nên 

Trường chưa cử cán bộ tham gia. 06 cán bộ được cử đi tập huấn về AUN-QA Tier 1 

[H10.10.02.10]. 

Ngoài ra, Nhà trường cũng đã tổ chức các đợt tập huấn về công tác ĐBCL và 

KĐCL cho đại diện các khoa/viện, bộ môn và các đơn vị chức năng. Các đợt tập huấn 

được thực hiện bởi các tổ chức KĐCL uy tín và các chuyên gia ĐBCL hàng đầu Việt 

Nam nên mặc dù không được cấp chứng chỉ/chứng nhận đào tạo kiểm định viên nhưng 

nhiều CBVC của trường có chuyên môn khá tốt về công tác ĐBCL và KĐCL. 
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Để triển khai TĐG cấp Trường và cấp CTĐT, Nhà trường đã ban hành quyết định 

thành lập các Hội đồng TĐG để đánh giá chất lượng các CTĐT [H10.10.02.11] và đánh 

giá chất lượng CSGD [H10.10.02.12]. Nhà trường đã phân công trách nhiệm cụ thể cho 

các bộ phận và các cá nhân liên quan để thực hiện TĐG các CTĐT và CSGD. Đối với 

KĐCL cấp CSGD, Nhà trường đã huy động tất cả các đơn vị chức năng, khoa/viện cùng 

tham gia [H10.10.02.13], trong đó, nòng cốt là các đơn vị chuyên trách và cá nhân 

chuyên trách đã được đào tạo, các đơn vị, cá nhân khác tham gia, hỗ trợ. 

Tiêu chí 10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được 

rà soát. 

Trong lần kiểm định năm 2018, Hội đồng KĐCL giáo dục đã đề xuất 10 khuyến 

nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế và cải tiến chất lượng [H10.10.03.01]. Các khuyến 

nghị này bao phủ hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường. Căn cứ vào các khuyến 

nghị của Hội đồng KĐCL giáo dục và kết quả rà soát của Hội đồng TĐG CSGD, Nhà 

trường đã ban hành Kế hoạch khắc phục các tồn tại từ hoạt động ĐGN 2017 

[H10.10.03.02] và Kế hoạch cải tiến Nhà trường giai đoạn 2020-2022 [H10.10.03.03].  

Năm 2020, Nhà trường đã triển khai đánh giá giữa kỳ cấp CSGD. Theo đó, Hội 

đồng TĐG giữa kỳ đã phân tích điểm mạnh, điểm tồn tại của từng tiêu chí, đặc biệt là 

rà soát, đánh giá kết quả cải tiến các khuyến nghị của Hội đồng KĐCL giáo dục 

[H10.10.03.04]. Từ đó, báo cáo TĐG giữa kỳ đã xây dựng kế hoạch hành động trong 

nửa kỳ tiếp theo [H10.10.03.05]. 

Đến nay, Nhà trường đã triển khai cải tiến hầu hết các lĩnh vực hoạt động, trong 

đó đã đạt được một số kết quả nổi bật như: (1) Thành lập Hội đồng trường 

[H10.10.03.06] và Phòng Thanh tra- Pháp chế [H10.10.03.07]; (2) Cập nhật, sứ mạng, 

tầm nhìn, giá trị cốt lõi, xây dựng mục tiêu, triết lý giáo dục [H10.10.03.08]; (3) Nhà 

trường đã xây dựng và ban hành hệ thống văn bản cơ bản để định hướng, chỉ đạo và 

hướng dẫn triển khai công tác ĐBCL; (4) Hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng bên 

trong góp phần nâng cao tính hệ thống của công tác ĐBCL và KĐCL; (5) Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ĐBCL và KĐCL; (6) Nâng cao chất lượng 

về đào tạo (tuyển sinh, thiết kế và rà soát CTĐT, giảng dạy và học tập, kiểm tra, đánh 

giá); (7) Năng lực chuyên môn về công tác ĐBCL của đội ngũ viên chức Nhà trường 
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được nâng cao và dần chuyên nghiệp hóa; (8) Tăng cường công tác KĐCL cấp CTĐT, 

tham gia xếp hạng CTĐT.  

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã phát hiện ra một số tồn tại cơ bản như: (1) Chưa 

có kế hoạch hành động cụ thể để khuyến khích SV NCKH; (2) Đối sánh (trong và ngoài 

trường) và sử dụng kết quả đối sánh về kết quả đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng 

chưa triển khai bài bản và hệ thống.  

Kết quả cải tiến chất lượng sau khi triển khai các kế hoạch hành động khắc phục 

tồn tại sau khi tổ chức TĐG được tổng hợp, phân tích và đánh giá thông qua báo cáo 

TĐG giữa kỳ [H10.10.03.09], báo cáo tổng kết năm học hằng năm [Báo cáo tổng kết 

năm học 5 năm trong giai đoạn đánh giá]. 

Tiêu chí 10.4. Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài 

được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

Trên cơ sở rà soát, đánh giá quy trình và quá trình triển khai công tác KĐCL cấp 

CSGD lần 1 và 02 CTĐT được KĐCL đầu tiên, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch khắc 

phục các tồn tại từ hoạt động ĐGN 2017 [H10.10.04.17], Kế hoạch cải tiến Nhà trường 

giai đoạn 2020-2022 [H10.10.04.01], Kế hoạch TĐG và ĐGN CTĐT giai đoạn 2017-

2021 [H10.10.04.02], Kế hoạch KĐCL CTĐT giai đoạn 2021-2025 [H10.10.04.03]. 

Quy trình tự đánh giá CSGD và CTĐT được cải tiến ở hầu hết các bước, cụ thể 

như: (1) Thành phần của Hội đồng TĐG do Hiệu trưởng làm chủ tịch, thành viên bao 

gồm có chủ tịch Hội đồng trường trưởng các đơn vị chức năng, khoa viện, Đoàn thanh 

niên, Hội sinh viên; (2) Chủ động xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn TĐG CSGD 

cập nhật theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT với 25 tiêu chuẩn và công khai trên hệ 

thống NTU-Elearning; (3) Việc phân công nhiệm vụ rất rõ ràng và cụ thể, Hội đồng 

TĐG đã thành lập 8 nhóm chuyên trách, mỗi nhóm chủ trì thực hiện từ 2 đến 4 tiêu 

chuẩn, Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng được phân công chỉ đạo các nhóm thực hiện; 

(4) Công tác thu thập minh chứng được triển khai đồng bộ, được số hóa và đưa lên các 

hệ thống quản lý nội bộ của Trường, phục vụ cho cả KĐCL cấp Trường và CTĐT; (5) 

Tăng cường công tác phản biện trong quá trình viết báo cáo TĐG, trong đó có cả phản 

biện nội bộ trong nhóm, phản biện chéo giữa các nhóm, mời chuyên gia trong và ngoài 

trường tham gia phản biện; (6) Tổ chức tập trung viết báo cáo và rà soát, chỉnh sửa tập 
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theo từng đợt; (7) Thời gian chuẩn bị cho ĐGN được rút ngắn 2 năm trước đây xuống 

còn 9 đến 12 tháng (kể cả ĐGN cấp trường và CTĐT). 

Trong năm 2022, Nhà trường tập trung nguồn lực để hoàn thành báo cáo TĐG 

Trường theo đúng chu kỳ 5 năm kể từ khi được công nhận đạt chuẩn KĐCL lần 2 vào 

năm 2018. Bên cạnh đó, khoa Kỹ thuật giao thông, khoa Công nghệ thực phẩm cùng với 

các đơn vị chức năng cũng triển khai đánh giá giữa kỳ cho 2 CTĐT đã đạt chuẩn KĐCL 

vào năm 2020 (CTĐT Kỹ thuật tàu thủy và Công nghệ chế biến thủy sản) 

[H10.10.04.04].  

Bên cạnh công tác TĐG, quy trình chuẩn bị cho ĐGN cũng có nhiều cải tiến so 

với trước đây. Một số thay đổi tích cực, hiệu quả có thể kể đến như: (1) Công tác tổ chức 

ĐGN triển khai bài bản, chuyên nghiệp hơn; (2) Toàn bộ minh chứng được số hóa và 

đưa lên các hệ thống quản lý nội bộ của Trường nên đoàn ĐGN dễ dàng tiếp cận, các 

bộ phận liên quan dễ tra cứu và thu thập khi đoàn ĐGN yêu cầu cung cấp bổ sung; (3) 

Chủ động hơn trong việc mời các bên liên quan tham gia phỏng vấn trong đợt khảo sát 

chính thức, chuẩn bị tốt CSVC phục vụ công tác phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến. 

Trong quá trình triển khai công tác TĐG các CTĐT, Nhà trường đã mời các cán 

bộ chủ trì các CTĐT đã KĐCL tham gia tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm cho các CTĐT 

chuẩn bị TĐG [H10.10.04.05]; mời các bộ có kinh nghiệm và chuyên môn tốt đọc nhận 

xét, phản biện báo cáo TĐG các CTĐT [H10.10.04.06]. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 10: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Nhà trường đã ban hành đầy đủ các Kế hoạch và các văn bản khác phục vụ công 

tác ĐBCL và KĐCL. 

Nhà trường có đội ngũ cán bộ, chuyên gia có chuyên môn tốt, được tập huấn, đào 

tạo công tác ĐBCL và KĐCL bài bản. 

Các khuyến nghị từ ĐGN và các phát hiện từ quá trình TĐG được Nhà trường rà 

soát, đánh giá và cải tiến. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Chưa phân công nhiệm vụ cụ thể về công tác ĐBCL và KĐCL đến từng cá nhân. 

Số cán bộ được cấp thẻ KĐV chưa nhiều. 
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Chưa có kế hoạch hành động cụ thể để khuyến khích SV NCKH; công tác đối 

sánh chưa được triển khai mạnh mẽ. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Xây dựng các văn bản phân 

công công việc cụ thể đến 

từng cá nhân dựa trên các 

văn bản phân công hiện có 

Phòng 

ĐBCL&KT 

Từ năm 

2023 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 
Cử 2-3 cán bộ tham gia thi 

để được cấp thẻ KĐV ngay 

khi cấp trên tổ chức thi 

Phòng 

ĐBCL&KT 

Khi có 

thông báo 

của cấp 

trên 

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Xây dựng cơ chế khuyến 

khích SV tích cực hơn trong 

công tác NCKH 

Phòng 

KHCN 

Từ năm 

2023 

 

4 Khắc phục 

tồn tại 4 

Xây dựng quy định và lộ 

trình thực hiện công tác đối 

sánh 

Phòng 

ĐBCL&KT 

Từ năm 

2023 

 

5 Khắc phục 

tồn tại 5 

Tổ chức họp rút kinh 

nghiệm ở quy mô toàn 

trường ngay sau khi hoàn 

thành sơ bộ báo cáo TĐG 

cấp Trường lần 3 

Phòng 

ĐBCL&KT 

Đầu năm 

2023 

 

6 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Hệ thống hóa và phân loại 

văn bản đã ban hành; 

Sớm ban hành các văn bản 

cho kỳ KĐCL tiếp theo 

ngay từ đầu kỳ  

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

Các đơn vị 

chức năng 

Từ năm 

2023 

 

Từ năm 

2027 
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7 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tiếp tục cử cán bộ đi tập 

huấn và tổ chức tập huấn 

rộng rãi cho CBVC với sự 

tham gia của các tổ chức, 

chuyên gia uy tín về công 

tác ĐBCL và KĐCL trong 

và ngoài nước 

Phòng 

ĐBCL&KT 

Từ năm 

2023 

 

8 Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Tăng cường tần suất rà soát 

các mặt hoạt động của Nhà 

trường để kịp thời phát hiện 

các tồn tại và đề xuất giải 

pháp khắc phục 

Phòng 

ĐBCL&KT,  

các đơn vị 

chức năng 

Từ năm 

2023 

 

9 Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Tiếp tục chi tiết hóa hơn nữa 

một số quy trình triển khai 

TĐG và ĐGN để các đơn vị, 

cá nhân vận dụng hiệu quả 

hơn  

Phòng 

ĐBCL&KT, 

các đơn vị 

chức năng 

Từ năm 

2023 

 

 

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 10 5 

Tiêu chí 10.1 5 

Tiêu chí 10.2 5 

Tiêu chí 10.3 5 

Tiêu chí 10.4 5 
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Tiêu chuẩn 11. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 

Tiêu chí 11.1. Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc thu thập, 

xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt 

động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập. 

Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng bên trong được Nhà trường xác lập bao 

gồm các nội dung: (1) hệ thống thông tin quản lý (hệ thống quy định, phần mềm quản 

lý các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ,...); (2) cơ chế quản lý thông tin (thông 

qua các cuộc họp giao ban hàng tháng tổng kết báo cáo các hoạt động thực hiện trong 

tháng và đề ra kế hoạch thực hiện cho tháng tiếp theo); (3) hệ thống thông tin phản hồi 

(quy định lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan và phần mềm lấy ý kiến giúp cho Nhà 

trường trong việc ra quyết định); (4) hệ thống thông tin công chúng (các thông tin của 

Nhà trường được đăng tải lên cổng thông tin sinh viên, học viên, website Trường, 

website đơn vị). [H11.11.01.01] Các nội dung của kế hoạch quản lý thông tin liên quan 

đến hệ thống ĐBCL bên trong được cụ thể hóa trong các Phương hướng hoạt động hằng 

năm của Nhà trường [H11.11.01.02] và triển khai thực hiện đến viên chức, người lao 

động qua nội dung kết luận của các cuộc họp giao ban hằng tháng. Hệ thống trang điện 

tử (ntu.edu.vn) được xác định là nơi cung cấp đầy đủ thông tin về: cơ cấu tổ chức nhân 

sự, cơ sở vật chất, các mẫu vãn bản, quy trình giải quyết công việc của từng đơn vị trên 

Website [H11.11.01.03]. Trong năm 2022, Nhà trường đã ban hành đề án chuyển đổi số 

nhằm lập kế hoạch bổ sung nâng cấp toàn diện hệ thống thông tin của Nhà trường 

[H11.11.01.04]  

Trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Quy định chức 

năng, nhiệm vụ của các Phòng chức năng; theo đó Nhà trường phân công trách nhiệm 

cho bộ phận đầu mối, các bộ phận phối họp, hỗ trợ trong việc thu thập, xử lý, báo cáo 

các thông tin ĐBCL bên trong: Văn phòng Trường, Phòng ĐBCL và Khảo thí, Phòng 

Đào tạo ĐH, Đào tạo SĐH, Trung tâm HTVL và Khởi nghiệp, Phòng CNTT&TT, Bộ 

phận Văn thư thuộc Văn phòng Trường thực hiện công tác quản lý, xử lý văn bản đi và 

đến, ban hành và giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính [H11.11.01.05]. Bên 

cạnh đó, để thu thập thông tin sự hài lòng của người học, cựu sinh viên, nhà sử dụng lao 

động về các hoạt động như: chất lượng giảng dạy của GV, CTĐT, CSVC, các hoạt động 
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dịch vụ hỗ trợ, thông tin việc làm v.v... Nhà trường đã xây dựng các quy trình và phân 

công các đơn vị triển khai thực hiện khảo sát, xử lý phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả 

cải tiến định kỳ [H11.11.01.06]. 

Từ các kế hoạch phân công trách nhiệm thực hiện cho các đơn vị, Nhà trường lên 

phương án cụ thể để triển khai xây dựng hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong; 

Trường đã đầu tư trang bị hệ thống máy chủ, mạng internet và wifi phủ sóng toàn 

Trường; Nhà trường lên kế hoạch mua sắm các phần mềm quản lý ở hầu hết các lĩnh 

vực như: phần mềm quản lý đào tạo [H11.11.01.07], sinh viên đăng ký môn học, thanh 

toán học phí qua ngân hàng, tra cứu văn bằng chứng chỉ, phần mềm thanh toán giảng 

dạy vượt giờ, phần mềm tổ chức giảng dạy theo mô hình giảng dạy kết hợp NTU-

Elearning, phần mềm dạy học trực tuyến đồng bộ Google Meet [H11.11.01.08], phần 

mềm quản lý thư viện và thư viện số, phần mềm kiểm tra ngăn ngừa đạo văn Turnitin, 

phần mềm kết nối doanh nghiệp và sinh viên trong hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Phòng 

CNTT tự xây dựng và triển khai các phần mềm như phần mềm quản lý cán bộ, quản lý 

báo cáo công tác tháng, quản lý lịch họp và các phòng họp, phần mềm cho thí sinh đăng 

ký xét tuyển sinh online [H11.11.01.09]. Các phần mềm được tích hợp kết nối theo liên 

thông với nhau đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn; dữ liệu các phần mềm được lưu 

trữ tập trung tại máy chủ của Trường.  

Trang thông tin điện tử của Nhà trường hoạt động xuyên suốt, luôn cập nhật thông 

tin về hoạt động trong Nhà trường do Ban Biên tập Website và Phòng CNTT chịu trách 

nhiệm quản lý vận hành [H11.11.01.10]. Các văn bản pháp quy và các văn bản quản lý 

được Nhà trường triển khai qua các kênh: Hệ thống vãn bản hành chính; Hộp thư điện 

tử; công bố công khai trên website của Trường và đơn vị. Đồng thời, Nhà trường đã xây 

dựng và ban hành Bộ nhận diện thương hiệu kèm theo đầy đủ các biểu mẫu và hướng 

dẫn sử dụng để tạo sự thống nhất hình thức trình bày các ấn phẩm thông tin và quảng bá 

về các hoạt động [H11.11.01.11], Năm 2020, Nhà trường xây dựng phòng quay phim 

để hỗ trợ công tác quảng bá tuyển sinh, và giảng viên quay video bài giảng. Bản tin đối 

ngoại NTU theo định kỳ hàng quý được đăng tải lên website của Trường với nhiều nội 

dung phong phú, sinh động bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, dưới dạng bản tin 

giấy và bản tin video [H11.11.01.12]. Ngoài hệ thống website, Nhà trường còn triển 
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khai các kênh thông tin khác như facebook, youtube để tiếp cận đến người học và các 

đối tượng khác một cách nhanh chóng nhất. 

Hệ thống lấy ý kiến phản hồi được tiến hành theo nhiều hình thức đa dạng phong 

phú. Nhà trường đã ban hành Mẫu lấy ý kiến các bên liên quan [H11.11.01.13]. Với đối 

tượng lấy ý kiến là sinh viên sẽ tiến hành trực tiếp trên phần mềm quản lý đào tạo, sinh 

viên cho ý kiến đánh giá về môn học được giảng dạy trước khi xem điểm. Sinh viên cho 

ý kiến đánh giá về công tác cố vấn học tập trước khi vào phần mềm xem thời khóa biểu 

[H11.11.01.14]. Đối với các đối tượng khác như cựu sinh viên, doanh nghiệp, việc lấy 

ý kiến tổng hợp thực hiện sử dụng Google Form. Kết quả lấy ý kiến được phân tích tổng 

hợp đánh giá để gửi đến các bên có liên quan. 

Tiêu chí 11.2. Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu 

phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan nhằm 

hỗ trợ cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và an 

toàn. 

Hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong được Nhà trường triển khai song 

song trên nền tảng số và văn bản giấy nhằm đảm bảo cho việc lưu trữ và truy xuất một 

cách nhanh chóng và thuận lợi; đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, bảo mật và an toàn 

hệ thống trao đổi thông tin. Tất cả các tài liệu, hồ sơ của hệ thống quản lý chất lượng 

đều được quản lý bằng các danh mục và được định kỳ cập nhật tính hiệu lực, tình trạng 

hiện hành hoặc lỗi thời, có dấu hiệu nhận biết riêng như: tên tài liệu, mã số, nơi nhận, 

nơi lưu trữ, ngày ban hành, người có thẩm quyền xem xét và phê duyệt trước khi ban 

hành,... điều này góp phần đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, đảm bảo tính chính xác và 

sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan [H11.11.02.01]. Tổ văn thư thuộc Văn 

phòng Trường chịu trách nhiệm rà soát thể thức trình bày văn bản, đóng dấu, lưu trữ, 

tiến hành phân phối đến các đơn vị; tất cả các đơn vị phải có sổ theo dõi văn bản đi, văn 

bản đến, đến nhằm đảm bảo tất cả các thông tin Nhà trường được chuyển đến các bộ 

phận liên quan. Đối với thông tin về các hoạt động của Nhà trường như hoạt động đào 

tạo, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, nghiên cứu khoa học, khảo sát ý kiến, dựa trên 

hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, với đầy đủ các chức năng thống kê, báo cáo tổng 

hợp/chi tiết của phần mềm giúp cho người sử dụng có được các thông tin hữu ích về 

những hoạt động này, từ đó hỗ trợ ra quyết định một cách hiệu quả. Trong năm học 2019 
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- 2020, Nhà trường đã xây dựng hệ thống minh chứng số phục vụ quá trình tự đánh giá, 

đánh giá ngoài CTĐT được đội ngũ viên chức tham gia thực hiện báo cáo và các đoàn 

đánh giá ngoài đánh giá cao về tính bảo mật của dữ liệu và truy xuất tìm kiếm dễ dàng, 

nhanh chóng [H11.11.02.02]. 

Các đơn vị chuyên trách của Nhà trường định kỳ sử dụng các phần mềm để phân 

tích, đánh giá, đối sánh đưa ra các nhận định chính xác, đầy đủ phục vụ cho từng lĩnh 

vực hoạt động, nâng cao chất lượng; thông qua các báo cáo và phân tích kết quả, tim 

nguyên nhân để từ đó tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường có các biện pháp ra các quyết 

định họp lý, kịp thời. Điển hình như kết quả đánh giá sự hài lòng của sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, đánh giá của sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo 

khóa học...do Phòng ĐBCL&KT thực hiện định kỳ theo quy định [H11.11.02.03]. 

Hoạt động dạy và học được lấy ý kiến phản hồi của sinh viên từ năm 2008 và 

được duy trì thực hiện ở mỗi học kỳ, quy mô thực hiện và kết quả đánh giá của sinh viên 

tăng lên hằng năm. Đến thời điểm hiện nay, số lượng học phần được lấy kiến phản hồi 

là 100% cho cả năm học. Tỷ lệ sinh viên rất hài lòng về chất lượng giảng dạy tăng lên 

cho thấy các hoạt động cải tiến của Trường đã đem lại hiệu quả, Sau khi phân tích, xử 

lý kết quả khảo sát được gửi về khoa/viện để sử dụng và cải tiến chất lượng hoạt động 

giảng dạy [H11.11.02.04]. Ngoài ra, thông tin về các điều kiện bảo đảm chất lượng của 

Nhà trường được thống kê, phân tích và công bố công khai trên website của Trường 

[H11.11.02.05]. 

Hệ thống các phần mềm thông tin ĐBCL bên trong của Nhà trường được trang 

bị từ nhiều nguồn: nhà cung cấp phần mềm, Nhà trường tự xây dựng phần mềm, từ phần 

mềm mã nguồn mở, tuy nhiên đều đảm bảo tích hợp, đồng bộ, thống nhất, sẵn có để kịp 

thời tham mưu, phục vụ cho việc ra các quyết định phù hợp nhằm nâng cao chất lượng. 

Cơ sở dữ liệu của các phần mềm được đặt tập trung tại máy chủ của Trường giúp đảm 

bảo các dữ liệu được lưu trữ mang tính hệ thống, sẵn sàng trích xuất khi cần. 

Để truy cập và sử dụng các phần mềm của hệ thống ĐBCL viên chức cần có tài 

khoản được Nhà trường cung cấp; việc phân cấp quản lý, phân quyền và giao trách 

nhiệm, công tác quản lý trên các nền tảng trực tuyến, đảm bảo tính bảo mật, an toàn 

trong việc sử dụng được Trường quy định rõ trong các văn bản [H11.11.02.06], Hệ thống 
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máy chủ của Nhà trường được đầu tư trang bị hệ thống tường lửa bảo mật tiên tiến với 

đầy đủ các chức năng phục hồi, sao lưu dữ liệu khi gặp sự cố [H11.11.02.07]. Để đảm 

bảo tính an toàn và bảo mật thông tin, trường đã xây dựng thành công mô hình mạng 

nội bộ để quản lý và sử dụng tài nguyên CNTT hiệu quả nhất. Với hệ thống mạng được 

phân vùng riêng biệt và bảo mật toàn diện bao gồm: vùng DMZ, vùng truy cập bên 

ngoài, vùng mạng nội bộ được trang bị những thiết bị hiện đại và tiên tiến (bộ chuyển 

mạch lõi, máy chủ, tường lửa... [H11.11.02.08]. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu truy cập và 

kết nối Internet, đảm bảo kết nối cơ sở dữ liệu tập trung cũng như đảm bảo tốt khả năng 

đáp ứng việc dạy và học, Nhà trường đã đầu tư trang bị tổng cộng 12 đường truyền 

internet tốc độ cao, bằng kỹ thuật cân bằng tải tiên tiến giúp cân bằng hệ thống và tối ưu 

hóa băng thông, giảm tối đa rủi ro về sự cố đường truyền [H11.11.02.09]. 

Các chính sách, thủ tục bảo mật và an toàn đối với hệ thống các phần mềm quản 

lý các lĩnh vực, hướng dẫn đăng nhập và sử dụng hệ thống wifi internet của Nhà trường 

được công khai thông báo cho tất cả các GV, viên chức, nhân viên và người học của 

Trường để được biết và thực hiện. Hệ thống bảo mật được tiến hành trên hai phương 

thức: phân quyền người dùng và bảo vệ kỹ thuật giúp dữ liệu được bảo mật chỉ những 

người được giao quyền mới có thể khai thác dữ liệu [H11.11.02.10]. 

Tiêu chí 11.3. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số 

lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin. 

Nhà trường thường xuyên thực hiện rà soát hệ thống quản lý và sử dụng thông 

tin theo quy định để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp hạn chế tối đa sai sót phát 

sinh, đảm bảo chất lượng, sự thống nhất thông tin [H11.11.03.01]; Đối với các văn bản 

phát sinh từ các đơn vị chức năng trong Trường, các đơn vị chuyên môn chịu trách 

nhiệm về thông tin và sự phù họp với các quy định của pháp luật về yếu tố nghiệp vụ, 

các văn bản này được lãnh đạo các đơn vị chức năng, kiểm soát về mặt nội dung và tính 

pháp lý; văn bản được rà soát về mặt thể thức, tính hợp pháp, hợp lý trước khi ban hành 

bởi phòng TT-PC, việc thực hiện quy trình này đảm bảo văn bản phù hợp quy định về 

chuyên môn và thể thức [H11.11.03.02]. Thông qua các cuộc họp rà soát hoạt động các 

phần mềm giữa các đơn vị chức năng trong Trường, giữa Trường với các đơn vị cung 

cấp phần mềm: điều chỉnh các chức năng gây khó khăn trong quá trình sử dụng, bổ sung 
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thêm các tính năng mới từ thực tiễn sử dụng các phần mềm. Để đảm bảo số lượng, chất 

lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin Nhà trường đã tổ chức 

biên soạn Quy định quản lý khai thác vận hành phần mềm quản lý trong đó quy định rõ 

quy định nhiệm vụ của từng thành viên tham gia hệ thống thông tin ĐBCL, đơn vị thực 

hiện rà soát, điều chỉnh hệ thống quản lý thông tin ĐBCL [H11.11.03.03]. 

Để đảm bảo tính chính xác về dữ liệu kết quả thi, đánh giá học tập của người học, 

mỗi học kỳ Phòng ĐBCL&KT đều tiến hành kiểm tra giám sát các túi bài thi, các dữ  liệu 

điểm của sinh viên [H11.11.03.04]. Các dữ liệu về tuyển sinh: Tỉ lệ đăng kí xét tuyển, 

phương thức xét tuyển, số lượng thí sinh trúng tuyển và nhập học hằng năm được xác 

lập và đối sánh, bên cạnh đó Trường cũng họp rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả công 

tác tuyển sinh/ truyền thông tuyển sinh để đánh giá lại quá trình giúp nâng cao chất 

lượng tuyển sinh và nhập học [H11.11.03.05]. Hệ thống quản lý nhân sự, cơ sở vật chất 

và việc vận hành các lĩnh vực chuyên môn của Nhà trường cũng được định kì rà soát và 

đánh giá theo quy định; Các quy định/quy trình về tuyển dụng, đánh giá và khen thưởng 

CBVC, quy định/quy trình về sử dụng tài nguyên của Nhà trường phục vụ hoạt động 

dạy học, NCKH và phục vụ cộng đồng cũng được định kì rà soát [H11.11.03.06]. Các 

thông tin về KQHT của người học được xác lập từng học kì, sau khi KQHT của ngưòi 

học được nhập vào hệ thống quản lý trực tuyến sẽ được rà soát đối chiếu từ nhiều bên 

liên quan khác nhau bao gồm phòng Đào tạo, phòng ĐBCL&KT, các khoa, GV và sinh 

viên trước khi xét học vụ và công nhận chính thức đảm bảo tính chính xác và quyền lợi 

của người học [H11.11.03.07]; Nhà trường cũng có quy chế về khiếu nại dành cho ngưòi 

học quy định việc phản ánh và xử lý sai sót KQHT của người học, đảm bảo không phát 

sinh sai sót trong quản lý KQHT của người học [H11.11.03.08]. Các thông tin của giảng 

viên như khối lượng giờ giảng, khối lượng NCKH cũng được rà soát, công bố dự thảo, 

tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi từ CBVC trước khi công bố và ban hành chính 

thức đảm bảo các thông tin này là chính xác và đồng nhất [H11.11.03.09]. Bên cạnh đó, 

tất cả các dữ liệu trên máy chủ của Trườngg đều có cơ chế sao lưu dự phòng dữ liệu, 

đảm bảo không để mất thông tin dữ liệu [H11.11.03.10]. 

Định kỳ hàng năm, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến người học và CBVC về các 

mặt hoạt động của trường trong đó bao gồm ý kiến về hệ thống công nghệ thông tin  
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[H11.11.03.11]. Từ các kết quả báo cáo của các bên liên quan Nhà trường đã sử dụng 

các ý kiến phản hồi để rà soát, điều chỉnh nâng cấp hạ tầng CNTT để đáp ứng nhu cầu 

wifi, internet của sinh viên và CBVC, trang bị các phần mềm mới. Trong năm 2022, 

Nhà trường đã ban hành đề án chuyển đổi số nhằm bổ sung nâng cấp toàn diện hệ thống 

thông tin của Nhà trường trên 6 nhóm lĩnh vực: đào tạo số, quản trị số, truyền thông số, 

thư viện số, thiết bị trường học thông minh, hạ tầng CNTT [H11.11.03.12]. 

Tiêu chí 11.4. Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các chính sách, 

quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong được cải tiến để hỗ trợ 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Đối với hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, Nhà trường đã từng bước 

có những cải tiến điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển bao gồm cải tiến 

các chính sách, công tác quản lý và kế hoạch phân bổ nguồn lực tập trung vào những 

trọng tâm phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng 

[H11.11.04.01]. Công tác cải tiến có thể thấy được qua việc thường xuyên nâng cấp, cập 

nhật phần mềm: Phần mềm Quản lý đào tạo từ chỗ chỉ quản lý học tập các lớp niên chế, 

đến nay đã từng bước chuyển sang quản lý theo học chế tín chỉ. 

Việc nhập điểm học tập của sinh viên trước đây do Phòng Đào tạo Đại học nhập 

dữ liệu, từ năm 2018 đã được giao về cho giảng viên giảng dạy thực hiện nhằm đảm bảo 

chính xác và tránh sai sót [H11.11.04.02]. Sinh viên trước đây phải lên trường nộp học 

phí tiền mặt, từ năm 2019 đã hoàn toàn có thể đóng qua ngân hàng. Thí sinh trước đây 

phải đến trường để nộp hồ sơ xét tuyển sinh, từ năm 2020 đã có thể nộp hồ sơ online, 

đóng lệ phí qua ngân hàng và nhập học online [H11.11.04.03]. Công tác đánh giá điểm 

rèn luyện của sinh viên trước đây phải đánh giá bằng phiếu giấy, từ năm 2021 đã đánh 

giá hoàn toàn qua mạng. Năm 2020 Nhà trường cũng đã triển khai website kết nối doanh 

nghiệp và sinh viên trong tìm kiếm cơ hội việc làm [H11.11.04.04]. Năm 2020 công tác 

chống đạo văn của hệ Sau đại học và Đại học được thực hiện sử dụng phần mềm 

Turnitin, tiết kiệm rất nhiều công sức kiểm tra cho giảng viên và sinh viên đã nghiêm 

túc trung thực hơn trong quá trình thực hiện luận văn đồ án [H11.11.04.05]. Năm 2020 

và 2021, dù phải giãn cách xã hội nhiều lần để phòng chống dịch bệnh Covid-19, công 

tác giảng dạy, học tập và thi cử của Nhà trường vẫn tiếp tục không gián đoạn nhờ Nhà 
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trường áp dụng phần mềm quản lý lớp học NTU-Elearning và phần mềm học trực tuyến 

Google Meet [H11.11.04.06]. 

Năm 2021, website của Trường cũng được đầu tư nâng cấp lên cổng thông tin 

nhằm tạo ra công cụ tốt hơn, chủ động hơn cho các đơn vị trong việc cập nhật thông tin, 

thông báo, các quy định, quy trình quản lý mới [H11.11.04.07]. 

Từ năm 2018-2022, Nhà trường đã rà soát điều chỉnh để cải tiến, ban hành mới 

rất nhiều chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong của Nhà 

trường, cụ thể: (1) công tác đào tạo ; (2) công tác nghiên cứu khoa học; (3) công tác 

quản lý tổ chức nhân sự ; (4) công tác quản lý hành chính ; (5) công tác khảo sát ý kiến 

[H11.11.04.08]. Đặc biệt từ giữa năm 2022, Nhà trường đã được Bộ GD&ĐT phân công 

là 1 trong 7 trường Đại học tham gia đề án sản xuất học liệu số của Bộ GDĐT trong 

chương trình phục hồi kinh tế xã hội, tham gia xây dựng các học liệu số thuộc chuyên 

ngành thủy sản [H11.11.04.09]. 

Để hệ thống ĐBCL bên trong hoạt động hiệu quả, các đơn vị chức năng trong 

Trường định kỳ tổ chức các khảo sát ý kiến các bên liên quan, thực hiện phân tích xử lý 

số liệu, báo cáo kết quả cho các đơn vị chức năng để sử dụng vào công tác đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng có hiệu quả [H11.11.04.10].  

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 11: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Hệ thống thông tin ra công chúng được lập kế hoạch thực hiện đa dạng nhiều 

hình thức, đáp ứng các nhu cầu tra cứu, tương tác, hỏi đáp của người học. Các cải tiến 

nâng cấp trong các hệ thống thông tin đã góp phần cải tiến mạnh mẽ các hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường. 

Hệ thống thông tin được tích hợp liên thông đồng bộ, một nguồn nhập dữ liệu, 

giúp các bộ phân dễ dàng truy xuất dữ liệu từ các mảng công việc liên quan một cách 

chính xác. Việc lấy ý kiến đánh giá từ sinh viên được tích hợp vào phần mềm quản lý 

đào tạo, sinh viên phải có ý kiến đánh giá trước khi xem thời khóa biểu, xem điểm giúp 

việc lấy ý kiến luôn đạt tỷ lệ cao. 
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Hàng năm Nhà trường đều tổ chức lấy ý kiến góp ý của CBVC và sinh viên về 

các mặt hoạt động của trường, trong đó có các ý kiến về hệ thống thông tin và hạ tầng 

CNTT, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp khắc phục 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Các kế hoạch được ban hành trong nhiều văn bản khác nhau, chưa có văn bản 

thống nhất hàng năm. 

Ở một số lĩnh vực, việc tích hợp dữ liệu là chưa hoàn chỉnh, còn sử dụng biểu 

mẫu thủ công trên file, hạn chế trong việc chia sẻ thông tin. 

Hệ thống an ninh mạng chưa được triển khai đầy đủ. Chưa đánh giá mức độ an 

ninh mạng theo thông tư 03/2017/TT-BTTTT. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Nâng cao chất lượng hệ 

thống an ninh mạng. Thực 

hiện đánh giá mức độ an ninh 

mạng 

Phòng 

CNTT 

2023-2025  

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Tích hợp chức năng gán nhãn 

minh chứng trong phần mềm 

quản lý văn thư 

Phòng 

CNTT 

2023-2025  

3 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Đảm bảo tính liên thông và 

đồng bộ dữ liệu khi trang bị 

hệ thống thông tin phần mềm 

mới 

Phòng 

CNTT 

2023-2025  

4 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tiếp tục trang bị phần mềm 

quản lý xử lý văn bản và văn 

phòng điện tử. 

Phòng 

CNTT 

2024  

4. Mức đánh giá: 
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Tiêu chuẩn 12. Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của CSGD bao gồm 

các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt 

động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Nâng cao chất lượng là mục tiêu hàng đầu của Trường ĐHNT. Để đạt được mục 

tiêu này, Trường ĐHNT đã liên tục xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng của Nhà 

trường về các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất 

các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, cụ thể: 

Trường ĐHNT đã xây dựng Chính sách đảm bảo chất lượng (ĐBCL) nhằm công 

bố công khai quan điểm chất lượng, những nguyên tắc cơ bản của hoạt động ĐBCL và 

cam kết của Nhà trường đến các BLQ; là cơ sở để các đơn vị và cá nhân trong Nhà 

trường chủ động xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện tốt các nội dung chính sách cũng 

như cam kết của Nhà trường [H12.12.01.01]. Chính sách luôn được cập nhật và bổ sung 

nội dung (nội dung hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục) [H12.12.01.02]. Nhà trường 

đã xây dựng Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045. Nội dung chiến lược bao gồm (i) sứ mệnh, giá trị cốt lỗi, triết lý giáo dục, tầm 

nhìn và viễn cảnh đến năm 2045; (ii) mục tiêu phát triển đến năm 2030; (iii) mục tiêu 

phát triển đến năm 2045. Đặc biệt, công tác đào tạo và kiểm định chất lượng: (i) phát 

triển các CTĐT tiên tiến – chất lượng cao, các CTĐT sau đại học và (ii) xây dựng kế 

hoạch phát triển KĐCL và tham gia xếp hạng đại học giai đoạn 2021 – 2025 

[H12.12.01.03]. Hội đồng trường (HĐT) ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

HĐT Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2020 – 2025 [H12.12.01.04]; Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường ĐHNT. Nội dung chính của quy chế bao gồm (i) tổ chức và quản lý; 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 11 4 

Tiêu chí 11.1 4 

Tiêu chí 11.2 4 

Tiêu chí 11.3 4 

Tiêu chí 11.4 4 
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(ii) các hoạt động của Trường; (iii) công tác nhân sự; (iv) tài chính và tài sản; (v) nguyên 

tắc và chế độ làm việc; (vi) mối quan hệ của Trường; (v) thanh tra, kiểm tra, giám sát, 

khen thưởng và xử lý vi phạm. Trong đó, hoạt động bảo đảm chất lượng và KĐCL 

GDĐH được quy định cụ thể tại Điều 41: Trách nhiệm của Trường trong việc ĐBCL 

GDĐH và Điều 42: Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà trường về KĐCL GDĐH 

[H12.12.01.05].  

Trường ĐHNT đã tiến hành tự đánh giá Nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định 

CSGD ĐH (ban hành theo Thông tư 12/2017) [H12.12.01.06] và xây dựng Kế hoạch 

cải tiến Nhà trường giai đoạn 2020 – 2022. Mục đích kế hoạch là rà soát mọi hoạt động 

nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, công tác quản trị Nhà trường 

đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp CSGD ĐH [H12.12.01.07]. 

Đồng thời, Nhà trường đã xây dựng Quy định về công tác ĐBCL bên trong của Trường 

ĐHNT. Văn bản này trình bày quan điểm về chất lượng GDĐH, các nguyên tắc cơ bản 

của hoạt động ĐBCL bên trong, nội dung hoạt động ĐBCL bên trong, trách nhiệm của 

các đơn vị đối với công tác ĐBCL bên trong. Trong đó, hoạt động ĐBCL bên trong của 

Trường ĐHNT được xây dựng dựa trên yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng CSGD và CTĐT của Bộ GD&ĐT, bộ tiêu chí tự đánh giá hệ thống ĐBCL trong 

CSGD do Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) ban hành và yêu cầu phát 

triển của Nhà trường trong từng giai đoạn [H12.12.01.08]. Nhà trường đã xây dựng Kế 

hoạch tự đánh giá Trường ĐHNT. Mục đích kế hoạch là cải tiến, nâng cao chất lượng 

đào tạo và đăng ký kiểm định chất lượng [H12.12.01.09]. Nhà trường đã xây dựng nhiều 

kế hoạch để thực hiện Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 [H12.12.01.03] như Chiến lược phát triển Trường ĐHNT giai đoạn 2021 – 

2025 về công tác ĐBCL, kiểm định và xếp hạng [H12.12.01.10]; về công tác đào tạo 

[H12.12.01.11]; về lĩnh vực KHCN và ĐMST [H12.12.01.12]; về hoạt động HTQT 

[H12.12.01.13]; về công tác chuyển đổi số [H12.12.01.14].  

Để thực hiện Chính sách ĐBCL giáo dục của Nhà trường [H12.12.01.01], 

[H12.12.01.02], Trường ĐHNT thường xuyên xây dựng kế hoạch ĐBCL GDĐH theo 

năm học. Nội dung kế hoạch tập trung vào một số lĩnh vực sau: phát triển hệ thống 

ĐBCL nội bộ, ĐBCL các hoạt động đào tạo, TĐG và kiểm định cấp CTĐT, hoạt động 
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lấy ý kiến các bên liên quan, các hoạt động khác [H12.12.01.15]. Nhà trường đã căn cứ 

nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học và xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra 

theo năm học. Kế hoạch bao gồm mục đích, yêu cầu; nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra; chương trình thanh tra, kiểm tra [H12.12.01.16]. Để thực hiện Kế hoạch cải tiến Nhà 

trường giai đoạn 2020 – 2022 [H12.12.01.07] và Kế hoạch TĐG Trường ĐHNT 

[H12.12.01.09], Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập nhật CTĐT 

trình độ ĐH trong đó đã dựa vào tiêu chuẩn đánh giá CTĐT theo Thông tư 04/2016 cũng 

như yêu cầu đối sánh với các CTĐT cùng ngành của các trường khác [H12.12.01.17]. 

Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch kiểm định CTĐT trình độ ĐH theo bộ tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ GD&ĐT, giai đoạn 2021 – 2025 [H12.12.01.18].  

Nhà trường đã phân công các đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện công tác BĐCL 

bám sát yêu cầu của các tiêu chuẩn kiểm định CSGD ĐH và CTĐT. Nhà trường đã phân 

công các đơn vị thực hiện nhiệm vụ ĐBCL cấp CSGD theo Thông tư 12/2017/TT-

BGDĐT và cấp CTĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT [H12.12.01.19]. 

Tiêu chí 12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để 

nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập. 

So chuẩn và đối sánh là những hoạt động quan trọng trong việc cải tiến chất lượng 

tại Trường ĐHNT. Hoạt động này sẽ giúp Nhà trường biết được vị trí của Nhà trường 

so với các CSGD khác trong nước, khu vực và thế giới. Từ đó, Nhà trường sẽ có kế 

hoạch cải tiến chất lượng, nâng cao vị thế nhằm đáp ứng sứ mệnh và tầm nhìn của Nhà 

trường.  

Nhà trường bám sát các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và 

University Performance Metrics (UPM) để so chuẩn và đối sánh chất lượng giáo dục. 

Đối với CSGD: Nhà trường đã tham khảo một số văn bản và hướng dẫn như Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH [H12.12.02.01], Khung trình độ 

quốc gia Việt Nam [H12.12.02.02], Đề án nâng cao chất lượng GDĐH giai đoạn 2019 

– 2025 [H12.12.02.03], Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

CSGD ĐH [H12.12.02.04], Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

CSGD ĐH (bản cập nhật) [H12.12.02.05]. 
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Đối với CTĐT: Nhà trường đã tham khảo một số văn bản và hướng dẫn như Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH [H12.12.02.01], Khung trình độ 

quốc gia Việt Nam [H12.12.02.02], Đề án nâng cao chất lượng GDĐH giai đoạn 2019 

– 2025 [H12.12.02.03], Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của 

GDĐH [H12.12.02.06], Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của 

GDĐH (bản cập nhật) [H12.12.02.07], Đối sánh CTĐT theo chuẩn UPM 

[H12.12.02.08].   

Để phục vụ công tác ĐBCL, Nhà trường đã ban hành Quy định về công tác ĐBCL 

bên trong của Trường ĐHNT. Trong đó, nội dung hoạt động ĐBCL bên trong của 

Trường ĐHNT được xây dựng dựa trên yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng CSGD và CTĐT của Bộ GD&ĐT, bộ tiêu chí tự đánh giá hệ thống ĐBCL trong 

CSGD do Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) ban hành và yêu cầu phát 

triển của Nhà trường trong từng giai đoạn [H12.12.01.08]. Đến năm 2022, Nhà trường 

ban hành Quy định so chuẩn, đối sánh chất lượng CSGD và CTĐT của Trường ĐHNT. 

Văn bản này trình bày những quy định chung; tiêu chí lựa chọn đối tác để so sánh; so 

chuẩn, đối sánh chất lượng các hoạt động của Nhà trường với đối tác bên ngoài và giữa 

các CTĐT trong Nhà trường [H12.12.02.09], cụ thể: Bảng 12.1 

Bảng 12. 1 Các tiêu chí lựa chọn đối tác và nội dung/thông tin so chuẩn và đối 

sánh 

Các tiêu chí lựa 

chọn đối tác để 

so sánh chất 

lượng cấp 

CSGD 

Các tiêu chí lựa 

chọn CTĐT của 

CSGD khác để 

đối sánh 

Các tiêu 

chí lựa 

chọn 

CTĐT nội 

bộ để đối 

sánh 

Nội dung đối 

sánh chất lượng 

các hoạt động 

của Nhà trường 

với đối tác bên 

ngoài 

Nội dung 

so chuẩn 

chất lượng 

CTĐT 

trong Nhà 

trường 

Đào tạo theo 

hướng nghiên 

cứu và ứng 

dụng; đào tạo đa 

Cùng trình độ đào 

tạo; cùng ngành 

hoặc cùng lĩnh 

vực; cùng đào tạo 

Cùng 

nhóm 

ngành; ưu 

tiên lựa 

Kết quả đào tạo; 

kết quả NCKH; 

công bố khoa học 

và xuất bản phẩm; 

Lĩnh vực 

Tổ chức – 

hành 

chính; lĩnh 
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ngành và có sự 

tương đồng về 

lĩnh vực đào tạo; 

tương đồng về 

quy mô đào tạo 

và phạm vi 

tuyển sinh; đã 

được công nhận 

đạt tiêu chuẩn 

chất lượng. 

theo định hướng 

nghiên cứu hoặc 

ứng dụng; trường 

hợp có từ 02 

CTĐT đạt được 

các tiêu chí trên, 

ưu tiên lựa chọn 

CTĐT đã được 

công nhận đạt tiêu 

chuẩn chất lượng 

giáo dục.   

chọn 

CTĐT đã 

được công 

nhận đạt 

tiêu chuẩn 

chất lượng 

GD. 

 

cơ sở vật chất; tài 

chính; kết quả 

hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng 

đồng; các nội 

dung khác đáp 

ứng yêu cầu về 

kiểm định chất 

lượng CSGD và 

CTĐT. 

vực đào 

tạo; lĩnh 

vực hỗ trợ 

người học 

và PVCĐ. 

 

Nhà trường đẩy mạnh HTQT và trong nước để so chuẩn, đối sánh chất lượng và 

cải tiến chất lượng của Nhà trường. 

HTQT là một trong những điểm mạnh của Trường ĐHNT. Đến nay, Nhà trường 

có tổng số đối tác trên toàn cầu là 118 trường đại học, tổ chức giáo dục và nghiên cứu, 

doanh nghiệp,… với 31 quốc gia khắp các Châu Á, Châu Âu, Châu Úc, Châu Phi và 

Nam Mỹ, Bắc Mỹ [H12.12.02.10]. Nhiều hoạt động HTQT đã diễn ra giữa Nhà trường 

và đối tác về tất cả các lĩnh vực đào tạo; NCKH, khởi nghiệp và ĐMST; và PVCĐ 

[H12.12.02.11]. Nội dung và thông tin hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế luôn đa 

dạng và phong phú [H12.12.02.12]. Trường ĐHNT đã làm việc với đại diện Cơ quan 

đánh giá chất lượng bằng cấp Scotland (Scottish Qualifications Authority – SQA), nhằm 

trao đổi, tìm hiểu về hoạt động ĐBCL bằng cấp, chứng chỉ [H12.12.02.13]. Bên cạnh 

đó, việc rà soát và cập nhật CTĐT có tham khảo, so sánh với Chuẩn chương trình của 

Malaysia [H12.12.02.14]. Ngoài ra, Trường ĐHNT đã hợp tác với Trường Đại học Quy 

Nhơn để đối sánh nâng cao chất lượng giáo dục CSGD và CTĐT [H12.12.02.15]. 

Nhà trường xác định các tiêu chí/nội dung từ các đối tác trong nước và quốc tế 

để thực hiện so chuẩn và đối sách chất lượng. 

Trường ĐHNT đã tham khảo các tiêu chí/nội dung từ các đối tác như Hiệp hội 

đánh giá và kiểm định Đài Loan (TWAEA), Hiệp hội kiểm định đại học Nhật Bản 

(JUAA), Cục đánh giá chất lượng và tiêu chuẩn giáo dục quốc gia Thái Lan (ONESQA) 
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và Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG – HCM (CEA VNU-HCM). Các 

tiêu chí/nội dung về thông tin chung, cơ sở vật chất và công tác quản lý tại trường học, 

hiệu quả giảng dạy, tình trạng học tập, Nhà trường hướng dẫn và phụ đạo, và tự đánh 

giá năng lực bản thân [H12.12.02.16].  

Trường ĐHNT đã hợp tác với Trường Đại học Quy Nhơn lựa chọn các tiêu 

chí/nội dung để thực hiện so chuẩn và đối sách chất lượng giáo dục [H12.12.02.15]. Các 

tiêu chí/nội dung lựa chọn để thực hiện đối sánh về các lĩnh vực như quy mô đào tạo 

chính quy, điều kiện đảm bảo về chất lượng đội ngũ, điều kiện ĐBCL về CSVC, tuyển 

sinh, đào tạo, KHCN, kết nối và PVCĐ, tài chính, mức độ hài lòng của các BLQ về chất 

lượng đào tạo [H12.12.02.17].  

Nhà trường phát triển các đề án xây dựng CTĐT tiên tiến, chất lượng cao, sau 

đại học, cụ thể: 

Về Khung pháp lý, Nhà trường đã ban hành các văn bản gồm (i) quy định phát 

triển CTĐT trình độ đại học và cao đẳng của Trường ĐHNT. Văn bản này quy định tổ 

chức xây dựng, thẩm định, đánh giá, cập nhật và quản lý CTĐT trình độ đại học và cao 

đẳng của Trường ĐHNT [H12.12.02.18]; (ii) quy trình mở ngành đào tạo của Trường 

ĐHNT [H12.12.02.19] và (iii) phương hướng mở ngành đào tạo đến năm 2025 (trình 

độ ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ) [H12.12.02.20]; (iv) phê duyệt chủ trương mở ngành tiến sĩ 

[H12.12.02.21] và (v) mở nhiều ngành thạc sĩ [H12.12.02.22].    

Về đề án xây dựng CTĐT, Nhà trường đã xây dựng 05 CTĐT theo Đề án đào tạo 

song ngữ, định hướng nghề nghiệp (các chương trình tiên tiến – chất lượng cao) như đó 

là ngành Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Anh – Việt); 2 ngành Công nghệ 

thông tin và Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song 

ngữ Anh – Việt) [H12.12.02.23]; ngành Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, 

đào tạo song ngữ Anh – Việt) và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương 

trình song ngữ Pháp – Việt) [H12.12.02.24]. Bên cạnh đó, Quy định tổ chức và quản lý 

các CTĐT song ngữ và CTĐT định hướng nghề nghiệp (POHE) trình độ ĐH 

[H12.12.02.25] và điều chỉnh Chuẩn đầu ra tiếng Pháp trong CTĐT song ngữ Pháp – 

Việt các ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành [H12.12.02.26] 

được ban hành. 
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Nhà trường chú trọng xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đào 

tạo hướng đến đạt chuẩn quốc tế. 

Nhà trường đã tăng cường các chương trình liên kết với các trường đại học Châu 

Á, Châu Âu nhằm xây dựng và phát triển một số ngành đào tạo hướng đến đạt chuẩn 

quốc tế như NUFU (Nauy), NORAD (Nauy), SUDA (Đan Mạch), Thủy sản nhiệt đới 

(ILP), đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm và Nuôi trồng thủy sản (tiếng 

Anh) (VLIR-Network) [H12.12.02.27]. 

Tiêu chí 12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động 

ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. 

Nhà trường đã xác định các tiêu chí/nội dung từ các đối tác để thực hiện so 

chuẩn, đối sánh chất lượng.  

Để thực hiện so chuẩn và đối sánh, Nhà trường đã bám sát (i) nội dung đối sánh 

chất lượng các hoạt động của Nhà trường với đối tác bên ngoài: kết quả đào tạo; kết quả 

nghiên cứu khoa học; công bố khoa học và xuất bản phẩm; cơ sở vật chất; tài chính; kết 

quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng; các nội dung khác đáp ứng yêu cầu về 

kiểm định chất lượng CSGD và CTĐT. (ii) nội dung so chuẩn chất lượng CTĐT trong 

Nhà trường: lĩnh vực Tổ chức – hành chính; lĩnh vực đào tạo; lĩnh vực hỗ trợ người học 

và PVCĐ [H12.12.02.09]. 

Vì vậy, Nhà trường đã xác định các tiêu chí/nội dung từ các đối tác quốc tế để 

thực hiện so chuẩn, đối sánh chất lượng: Trường ĐHNT đã xác định các tiêu chí/nội 

dung từ các đối tác quốc tế như thông tin chung, cơ sở vật chất và công tác quản lý tại 

trường học, hiệu quả giảng dạy, tình trạng học tập, Nhà trường hướng dẫn và phụ đạo, 

và tự đánh giá năng lực bản thân [H12.12.02.16]. Và Nhà trường đã xác định các tiêu 

chí/nội dung từ các đối tác trong nước như lĩnh vực như quy mô đào tạo chính quy, điều 

kiện đảm bảo về chất lượng đội ngũ, điều kiện ĐBCL về CSVC, tuyển sinh, đào tạo, 

KHCN, kết nối và PVCĐ, tài chính, mức độ hài lòng của các BLQ về chất lượng đào 

tạo [H12.12.02.17].  

Nhà trường cải tiến chất lượng CSGD và CTĐT liên tục và thường xuyên. 

- Về CSGD: Trường ĐHNT đã tự đánh giá CSGD 4 đợt vào các năm 2006 

[H12.12.03.01], năm 2010 [H12.12.03.02], năm 2013 [H12.12.03.03] và năm 2017 
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[H12.12.03.04]. 2 lần đánh giá ngoài và được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc gia, 

gồm lần thứ nhất vào năm 2009, Trường ĐHNT là một trong 20 trường đại học đầu tiên 

của cả nước được Hội đồng Quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu 

chuẩn chất lượng giáo dục; lần thứ 2, đạt chuẩn chất lượng giáo dục năm 2018 

[H12.12.03.05]. Hiện nay, Nhà trường đang chuẩn bị hồ sơ phục vụ cho kiểm định chất 

lượng CSGD lần thứ 3. 

- Về CTĐT: Trường ĐHNT đã đánh giá ngoài CTĐT 3 đợt đều theo bộ tiêu 

chuẩn của Bộ GD&ĐT (đợt 1 năm 2020 – 2 CTĐT ngành Kỹ thuật tàu thủy 

[H12.12.03.06] và Công nghệ Chế biến thủy sản [H12.12.03.07]; đợt 2 năm 2021 – 2 

CTĐT ngành Nuôi trồng thủy sản [H12.12.03.08] và Công nghệ sinh học 

[H12.12.03.09]; đợt 3 năm 2022 – 4 CTĐT ngành Quản trị kinh doanh [H12.12.03.10], 

Quản trị khách sạn [H12.12.03.11], Kế toán [H12.12.03.12] và Công nghệ thông tin 

[H12.12.03.13]). Kết quả đánh giá ngoài 2 đợt đầu các CTĐT đều đạt chuẩn kiểm định 

chất lượng và đã được cấp giấy chứng nhận các CTĐT ngành Kỹ thuật tàu thủy 

[H12.12.03.14], Công nghệ Chế biến thủy sản [H12.12.03.15], Nuôi trồng thủy sản 

[H12.12.03.16] và Công nghệ sinh học [H12.12.03.17]. 04 CTĐT đánh giá ngoài đợt 3 

đã hoàn thành đánh giá sơ bộ và khảo sát chính thức [H12.12.03.18].  

- Về đối sánh và gắn sao CTĐT: Trường ĐHNT đã tham gia đối sánh, xếp hạng 

và gắn sao theo chuẩn UPM đối với 2 CTĐT ngành Nuôi trồng thủy sản [H12.12.03.19] 

và Công nghệ Chế biến thủy sản [H12.12.03.20]. 02 CTĐT đều đạt chuẩn 5 sao của 

UPM [H12.12.03.21], [H12.12.03.22].   

Nhà trường tăng cường các hoạt động ĐBCL liên tục và thường xuyên 

Trường ĐHNT đã xây dựng Kế hoạch cải tiến Nhà trường giai đoạn 2020 – 2022. 

Mục đích kế hoạch là rà soát mọi hoạt động nhằm không ngừng nâng cao chất lượng 

giáo dục đào tạo, công tác quản trị Nhà trường đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng cấp CSGD ĐH [H12.12.01.07]. Trường ĐHNT thường xuyên xây dựng 

kế hoạch ĐBCL GDĐH theo năm học. Nội dung kế hoạch tập trung vào một số lĩnh vực 

như: phát triển hệ thống ĐBCL nội bộ, ĐBCL các hoạt động đào tạo, TĐG và kiểm định 

cấp CTĐT, hoạt động lấy ý kiến các BLQ, các hoạt động khác [H12.12.01.15]. 
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Nhà trường đã xây dựng Quy định kiểm soát và xử lý hành vi đạo văn các sản 

phẩm học thuật. Quy định này nhằm mục đích nâng cao tính trung thực, chất lượng và 

giá trị của các bài tập, tiểu luận, chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt 

nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, báo cáo khoa học, hội thảo, các loại tài liệu đăng 

ký biên soạn phục vụ giảng dạy và học tập,… tại Trường ĐHNT [H12.12.03.23]. Đồng 

thời, Trường ĐHNT đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy. Nhà trường 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động dạy và học nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực giảng dạy, tăng cường hiệu quả sử dụng 

NTU E-learning đối với GV có hệ thống NTU E-learning hoàn chỉnh và ở mức độ nâng 

cao [H12.12.03.24]. 

Hàng năm, Nhà trường đều tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với SV. 

Nhà trường muốn giúp SV hiểu rõ những vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt, chế 

độ chính sách và định hướng nghề nghiệp, đồng thời phát huy tinh thần tích cực góp 

phần xây dựng và phát triển Nhà trường. Giúp Nhà trường nắm bắt được tâm tư nguyện 

vọng của SV, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của SV [H12.12.03.25]. 

Đồng thời, Nhà trường đã Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ. Mục đích 

giúp Nhà trường thực hiện chủ trương về ĐBCL giáo dục của Bộ GD&ĐT và Trường; 

góp phần thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường; hỗ trợ Nhà trường hoạt động 

TĐG, phục vụ cho hoạt động kiểm định chất lượng trường và CTĐT theo tiêu chuẩn 

kiểm định chất lượng, giúp Nhà trường thu nhận ý kiến đóng góp từ các BLQ nhằm phát 

triển và cải tiến CTĐT, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy và phục vụ, môi trường 

học tập, nghiên cứu; là cơ sở để cải tiến và quản trị Nhà trường, góp phần phòng ngừa 

những tiêu cực, phát triện và nhân rộng những gương điển hình trong hoạt động giảng 

dạy và nghiên cứu; đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho các BLQ, tạo điều kiện để các BLQ 

được phản ánh tâm tư nguyện vọng, được thể hiện chính kiến và đóng góp ý kiến về các 

mặt hoạt động của Nhà trường [H12.12.03.26]. 

Nhà trường tăng cường tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo. Mục đích 

hội thảo nhằm xác định các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy, kiểm tra, 

đánh giá đối với việc đạt được kết quả học tập mong đợi của từng học phần cũng như 

CĐR của CTĐT [H12.12.03.27]. Nhà trường đã ban hành Thông báo Kế hoạch xây 
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dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi đánh giá học phần NH năm học 2022 – 2023, 

nhằm thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục NH 2022 – 2023 

[H12.12.03.28].  

Nhà trường có nhiều hoạt động/lĩnh vực đổi mới và sáng tạo. 

Trường ĐHNT đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy. Nhà trường 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động dạy và học nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực giảng dạy, tăng cường hiệu quả sử dụng 

NTU E-learning đối với GV có hệ thống NTU E-learning hoàn chỉnh và ở mức độ nâng 

cao [H12.12.03.24]. 

Nhà trường tăng cường tổ chức các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Mục 

đích hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức đổi mới sáng tạo trong CBVC và SV 

qua đó vận dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc, giảng dạy, học tập 

và cuộc sống hàng ngày. Phát hiện và phát triển các ý tưởng sáng tạo CBVC và SV 

nhằm nâng cao hoạt động nghiên cứu, phát hiện cái mới, đồng thời để thành lập doanh 

nghiệp Khởi nghiệp [H12.12.03.29]. Đồng thời, Nhà trường tổ chức các khoá đào tạo 

ĐMST cho SV. Các khoá đào tạo nhằm hỗ trợ SV kiến thức, khả năng tự tổ chức hiệu 

quả việc học tập, tự đổi mới tư duy một cách tích cực và sáng tạo [H12.12.03.30]. 

Nhà trường tăng cường tổ chức các lớp tập huấn “Xây dựng và triển khai KPIs 

phục vụ quản trị trường đại học”. Mục đích tập huấn nhằm giúp hiểu rõ KPIs và các 

khái niệm liên quan; biết cách xây dựng KPIs nhằm triển khai chiến lược và kế hoạch 

hàng năm của trường đại học; cải tiến công tác quản trị trường đại học, đáp ứng yêu cầu 

triển khai KPIs trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD [H12.12.03.31]. Tiếp 

theo nội dung tập huấn trước, Nhà trường tiếp tục tổ chức tập huấn “Thực hành bước 

đầu triển khai KPIs”. Mục tiêu lớp tập huấn là giới thiệu tổng quát về khung triển khai 

Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc tại một tổ chức [H12.12.03.32]. Nhà trường tiếp 

tục tổ chức tập huấn “Thực hành xây dựng KPIs phục vụ quản trị Nhà trường đáp ứng 

công tác kiểm định” [H12.12.03.33]. 
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Tiêu chí 12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được 

rà soát. 

Nhà trường tham khảo nhiều văn bản quy định về quy trình rà soát, điều chỉnh 

quy trình, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chất lượng. 

Đối với CSGD: Các văn bản Nhà trường đã sử dụng như hướng dẫn đánh giá 

theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD ĐH [H12.12.02.04], hướng dẫn đánh giá 

theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD ĐH (bản cập nhật) [H12.12.02.05]. Quy 

định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và 

trung cấp chuyên nghiệp. Văn bản này quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất 

lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, bao gồm: TĐG; 

ĐGN và đánh giá lại; thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục; công nhận đạt 

tiêu chuẩn chất lượng giáo dục [H12.12.04.01]. Quy định về kiểm định chất lượng 

CSGD ĐH. Văn bản này quy định về kiểm định chất lượng CSGD ĐH, bao gồm tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng CSGD ĐH 

[H12.12.04.02].   

Đối với CTĐT: Các văn bản Nhà trường đã sử dụng như tài liệu hướng dẫn đánh 

giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH [H12.12.02.06], tài liệu hướng dẫn đánh 

giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (bản cập nhật) [H12.12.02.07], Đối sánh 

CTĐT theo chuẩn UPM [H12.12.02.08]. Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định 

chất lượng CTĐT của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Văn 

bản này quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT của các trường 

đại học, cao đẳng và chương trình giáo dục của các trường trung cấp chuyên nghiệp (sau 

đây gọi chung là CTĐT), bao gồm: TĐG; ĐGN và đánh giá lại; thẩm định kết quả đánh 

giá; công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT; tổ chức thực hiện [H12.12.04.03]. Quy 

định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau 

tốt nghiệp đối với mỗi trình độ của GDĐH và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

CTĐT trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ. Văn bản này quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

trình độ đào tạo của GDĐH và quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT trình 

độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ [H12.12.04.04]. Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
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CTĐT trình độ GDĐH. Văn bản này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT 

các trình độ ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ [H12.12.04.05]. 

Các kết quả rà soát, điều chỉnh quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so 

chuẩn và đối sánh chất lượng 

Về quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chất lượng; 

trước đây Nhà trường chủ yếu tham khảo các văn bản của Bộ GD&ĐT, bộ tiêu chí do 

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) ban hành. Hoạt động ĐBCL bên 

trong của Trường ĐHNT được xây dựng dựa trên yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng CSGD và CTĐT của Bộ GD&ĐT, bộ tiêu chí tự đánh giá hệ thống ĐBCL 

trong CSGD do Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) ban hành và yêu cầu 

phát triển của Nhà trường trong từng giai đoạn [H12.12.01.08].  

 Đến năm 2022, Nhà trường ban hành Quy định so chuẩn, đối sánh chất lượng 

CSGD và CTĐT của Trường ĐHNT [H12.12.02.09]. Trong đó, quy trình thực hiện so 

chuẩn, đối sánh được xây dựng cụ thể như sau: 

Bảng 12. 2 Quy trình thực hiện so chuẩn,  đối sánh chất lượng CSGD và CTĐT 

Quy trình so chuẩn, đối sánh nội bộ (7 

bước):  

- Bước 1: Các đơn vị xác định cách thức, 

nhân sự thu thập số liệu của năm học 

trước với các nội dung đối sánh; cần có 

sự phân tích, đánh giá số liệu trước khi 

thực hiện đối sánh. 

- Bước 2: Các đơn vị, cá nhân được giao 

tiến hành thu thập, phân tích, đánh giá 

thống kê thông tin.  

- Bước 3: Phòng ĐBCL&KT tổng hợp 

số liệu, phân loại và tổng hợp các chỉ số 

và báo cáo BGH. 

 

Quy trình so chuẩn, đối sánh bên ngoài (7 

bước):  

- Bước 1: Phòng ĐBCL&KT tham mưu, 

xây dựng văn bản hướng dẫn và cách thức 

thu thập số liệu đối với các nội dung đối 

sánh nội bộ trình BGH. 

- Bước 2: BGH xem xét và quyết định các 

đối tác. 

- Bước 3: Các đơn vị xây dựng văn bản liên 

hệ với đối tác về việc thực hiện đối sánh 

ngoài; kết nối các đơn vị chức năng của đối 

tác thống nhất nội dung, cách thức đối sánh 

và hoàn thiện báo cáo.  
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- Bước 4: Hiệu trưởng phê duyệt báo 

cáo. 

 

- Bước 5: Tổ chức buổi họp đối sánh với 

các đơn vị liên quan. 

 

- Bước 6: Các đơn vị đề xuất kế hoạch 

cải tiến các nội dung cần thiết, trình 

BGH. 

- Bước 7: Triển khai thực hiện kế hoạch 

cải tiến đã được BGH phê duyệt. 

- Bước 4: Phòng ĐBCL&KT đôn đốc và 

tổng hợp báo cáo từ các đơn vị chức năng. 

- Bước 5: Căn cứ vào kết quả đối sánh 

ngoài, các đơn vị xây dựng kế hoạch cải 

tiến trình BGH phê duyệt trước khi thực 

hiện. 

- Bước 6: Hiệu trưởng phê duyệt các kế 

hoạch cải tiến theo từng đơn vị. 

- Bước 7: Triển khai kế hoạch cải tiến được 

phê duyệt.  

 Rà soát, cải tiến hoạt động so chuẩn, đối sánh (4 bước): 

- Bước 1: Các đơn vị dự thảo báo cáo thực hiện đối sánh, trong đó tập trung lấy ý kiến 

các BLQ về nội dung, đối tác, quy trình thực hiện đối sánh.  

- Bước 2: BGH xem xét dự thảo báo cáo, quyết định thời gian tổ chức họp rà soát, cải 

tiến. 

- Bước 3: Phòng ĐBCL&KT là đầu mối tổ chức họp Hội đồng ĐBCL để tổng kết, rà 

soát, đề xuất nội dung cải tiến. 

- Bước 4: Triển khai thực hiện các nội dung cải tiến.  

- Về kiểm định chất lượng CSGD: Nhà trường đã tiến hành TĐG CSGD theo 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD qua 3 phiên bản: phiên bản thứ nhất theo Quyết 

định số 38/2004/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2004 [H12.12.04.06] và Quyết 

định số 27/2006/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2006 (bao gồm 10 tiêu chuẩn, 53 

tiêu chí) [H12.12.04.07]; phiên bản thứ hai theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 01 tháng 11 năm 2007 (bao gồm 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chuẩn) [H12.12.04.08]; 

phiên bản thứ ba (báo cáo này) theo Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31 tháng 

12 năm 2019 (bao gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí) [H12.12.02.05]. 

- Về kiểm định chất lượng CTĐT: Nhà trường đã tiến hành TĐG CTĐT 3 đợt 

(các năm 2020; 2021; 2022) theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT qua 2 phiên bản: 

phiên bản thứ nhất theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2018 
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(bao gồm 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí) [H12.12.02.06] và phiên bản thứ hai theo Công văn 

số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31 tháng 12 năm 2019 (bao gồm 10 tiêu chuẩn, 50 tiêu 

chí) [H12.12.02.07]. Đối sánh CTĐT theo chuẩn UPM. Thông tin để so chuẩn và đối 

sánh là 7 nội dung và 44 tiêu chí [H12.12.02.08].  

Tuy nhiên, quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chưa 

được rà soát thường xuyên.   

Tiêu chí 12.5. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh 

được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng. 

Các quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh trước và sau 

cải tiến 

Công tác so chuẩn, đối sánh của Trường ĐHNT ngày càng hoàn thiện. Các quy 

trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải tiến. 

Bảng 12. 3 Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh trước 

và sau cải tiến 

Giai đoạn trước tháng 12 năm 2022 Giai đoạn sau tháng 12 

năm 2022 

Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và 

đối sánh chủ yếu dựa vào các bộ tiêu chuẩn liên quan 

đánh giá chất lượng CSGD và CTĐT của Bộ GD&ĐT, 

bộ tiêu chí tự đánh giá hệ thống ĐBCL trong CSGD 

do Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) ban 

hành [H12.12.01.08]. 

        Quy trình lựa chọn, sử 

dụng các thông tin so chuẩn 

và đối sánh được xây dựng 

cụ thể như sau: Bảng 12.2. 

- Quy trình so chuẩn, đối 

sánh nội bộ (7 bước).  

- Quy trình so chuẩn, đối 

sánh bên ngoài (7 bước).  

- Rà soát, cải tiến hoạt động 

so chuẩn, đối sánh (4 bước) 

[H12.12.02.09]. 
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Trường ĐHNT đã TĐG và có nhiều hoạt động cải tiến chất lượng Nhà trường. 

Nhà trường đã dựa vào từng tiêu chí, nội dung của tiêu chí, đánh giá khái quát tiêu chí, 

từ đó đưa ra hoạt động cải tiến, phân công đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp thực hiện 

[H12.12.05.01].  

Sau ĐGN CSGD, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại từ đánh 

giá ngoài năm 2017. Kế hoạch đã nêu rõ các tồn tại theo từng tiêu chí và khuyến nghị 

của đoàn ĐGN, các hoạt động khắc phục, các đơn vị phụ trách và thời gian thực hiện 

[H12.12.05.02]. Trường đã xây dựng Kế hoạch cải tiến Nhà trường giai đoạn 2020 – 

2022. Mục đích kế hoạch là rà soát mọi hoạt động nhằm không ngừng nâng cao chất 

lượng giáo dục đào tạo, công tác quản trị Nhà trường đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn 

kiểm định chất lượng CSGD ĐH. Kế hoạch bao gồm nội dung hoạt động cải tiến, thời 

gian thực hiện, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, kết quả/sản phẩm đạt được 

[H12.12.01.07].  

Nhà trường đã phân công nhiệm vụ ĐBCL đáp ứng các bộ tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng của Bộ GD&ĐT. Nhà trường đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị đáp ứng 

các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng (CSGD và CTĐT). Phân công cụ thể các đơn vị 

đảm bảo chất lượng liên quan đến từng tiêu chuẩn của CSGD và CTĐT [H12.12.05.03]. 

Các báo cáo đánh giá kết quả đào tạo, NCKH và PVCĐ trước và sau cải tiến quy 

trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh 

Hàng năm, Nhà trường đều tổng kết nhiệm vụ của năm học trước và đưa ra dự 

kiến nhiệm vụ trọng tâm năm học mới. Những nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới 

dựa trên định hướng phát triển và các nội dung, thông tin so chuẩn và đối sánh của Nhà 

trường. Trong giai đoạn đánh giá, Nhà trường có 05 báo cáo tổng kết các năm học 2017 

– 2018 [H12.12.05.04]; năm học 2018 – 2019 [H12.12.05.05]; năm học 2019 – 2020 

[H12.12.05.06]; năm học 2020 – 2021 [H12.12.05.07]; năm học 2021 – 2022 

[H12.12.05.08]. Các báo cáo đã đối sánh được công tác đào tạo và ĐBCL, KHCN và 

ĐMST, và hoạt động PVCĐ của Nhà trường tương ứng với sự cải tiến quy trình lựa 

chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh (Các Bảng 12.4; Bảng 12.5; Bảng 12.6; 

Bảng 12.7; Bảng 12.8; Bảng 12.9).  
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Bảng 12. 4 Nội dung/thông tin trong các báo cáo kết quả công tác đào tạo và 

ĐBCL; công tác KHCN và ĐMST; hoạt động PVCĐ của Nhà trường giai đoạn 

2018 - 2022 

STT 

Nội dung và thông tin báo cáo kết quả công tác các lĩnh vực của Nhà 

trường 

Báo cáo năm học 2017 

– 2018 

[H12.12.05.04] 

Báo cáo các năm học: 2018 – 2019; 2019 – 2020; 

2020 – 2021; 2021 – 2022 

[H12.12.05.05], [H12.12.05.06], [H12.12.05.07], 

[H12.12.05.08] 

1 Công tác đào tạo Công tác đào tạo 

2 Công tác ĐBCL Công tác ĐBCL và khảo thí 

3 Công tác KHCN Công tác KHCN 

4 - Khởi nghiệp và ĐMST 

5 - Hoạt động PVCĐ  

Kết quả Bảng 12.4 cho thấy, các nội dung và thông tin liên quan đến các hoạt 

động khởi nghiệp và ĐMST, hoạt động PVCĐ chưa được trình bày trong báo cáo tổng 

kết năm học 2017 – 2018. Tuy nhiên, các báo cáo tổng kết các năm học sau thì có trình 

bày các nội dung và thông tin này. Nhà trường đã luôn cải tiến quy trình lựa chọn, sử 

dụng nội dung và thông tin so chuẩn và đối sánh. 

Bảng 12. 5 Nội dung/thông tin trong báo cáo kết quả công tác đào tạo của Nhà 

trường giai đoạn 2018 - 2022 

Nội dung và thông tin báo cáo kết quả công tác đào tạo của Nhà trường 

NH 2017 – 

2018 

[H12.12.05.04

] 

NH 2018 – 

2019 

[H12.12.05.05

] 

NH 2019 – 

2020 

[H12.12.05.06

] 

NH 2020 – 

2021 

[H12.12.05.07

] 

NH 2021 – 

2022 

[H12.12.05.08

] 

- Tiếp tục 

chuẩn hoá, 

hiện đại hoá 

- Công tác kế 

hoạch và 

CTĐT. 

- Công tác kế 

hoạch, định 

- Rà soát và cập 

nhật CTĐT 

- Chuẩn bị 

phương án để 

sẵn sàng 
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công tác tổ 

chức và quản 

lý đào tạo các 

trình độ và 

hình thức đào 

tạo.  

- Quy hoạch 

các ngành đào 

tạo, tiếp tục mở 

một số ngành 

đào tạo mới mà 

xã hội có nhu 

cầu, đổi mới và 

đa dạng hoá 

các CTĐT. 

- Đổi mới công 

tác tuyển sinh 

theo hướng 

chuyên nghiệp, 

từng bước 

nâng cao chất 

lượng nguồn 

tuyển và mở 

rộng địa bàn 

tuyển sinh. 

- Triển khai các 

giải pháp đồng 

bộ để nâng cao 

chất lượng dạy 

học ngoại ngữ, 

- Công tác 

tuyển sinh ĐH, 

CĐ năm 2018. 

- Công tác kế 

hoạch, tổ chức 

và quản lý đào 

tạo. 

 

hướng phát 

triển CTĐT. 

- Công tác 

quảng bá và 

tuyển sinh. 

- Công tác tổ 

chức và quản 

lý đào tạo, dạy 

trực tuyến EL 

và NTU-

Elearning. 

- Rà soát điều 

chỉnh quy định 

đào tạo và 

quản lý các học 

phần.  

 

trình độ đại học 

và thạc sĩ. 

- Phát triển các 

CTĐT ngắn 

hạn; các CTĐT 

theo mô hình 

tiên tiến - CLC 

đáp ứng yêu 

cầu của xã hội 

và người học. 

- Tiếp tục triển 

khai các giải 

pháp đồng bộ 

để nâng cao 

chất lượng dạy 

và học ngoại 

ngữ, đặc biệt là 

tiếng Anh. 

- Đẩy mạnh 

ứng dụng công 

nghệ số trong 

dạy và học để 

nâng cao chất 

lượng đào tạo 

và thích ứng 

với tình hình 

mới. 

chuyển đổi 

hoạt động 

tuyển sinh và 

đào tạo của 

Nhà trường 

thích ứng với 

tình hình dịch 

bệnh năm học 

2021 – 2022. 

- Điều chỉnh, 

hoàn thiện các 

quy định về 

quản lý và tổ 

chức các quy 

định mới của 

Nhà nước và 

phù hợp với 

nhu cầu thực 

tiễn của Nhà 

trường. 

- Xây dựng và 

triển khai kế 

hoạch mở 

ngành, chuyên 

ngành đào tạo 

giai đoạn 2021 

– 2025. 

- Triển khai tổ 

chức đào tạo 

các chương 
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đặc biệt là 

tiếng Anh. 

- Tiếp tục đổi 

mới công tác 

giáo dục chính 

trị tư tưởng, tập 

trung xây dựng 

môi trường văn 

hoá học đường 

nhằm tạo sự 

chuyển biến 

tích cực trong ý 

thức của người 

học. 

- Đẩy mạnh 

công tác hỗ trợ 

sinh viên một 

cách chuyên 

nghiệp và toàn 

diện trong sinh 

hoạt, học tập, 

rèn luyện và 

việc làm. Hoàn 

thiện và đẩy 

mạnh công tác 

tư vấn học tập 

theo hướng 

thiết thực và 

hiệu quả. 

trình ở trình độ 

đại học mới 

cập nhật áp 

dụng từ khoá 

63. 
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- Tăng cường 

sự tham gia của 

doanh nghiệp 

trong các khâu 

của hoạt động 

đào tạo: thiết 

kế, cập nhật 

CTĐT, tham 

gia giảng dạy, 

hỗ trợ thực 

hành/thực tập, 

định hướng 

nghề nghiệp, 

sử dụng lao 

động. 

Ghi chú: chữ in nghiêng minh họa cho sự khác biệt/cập nhật/bổ sung của nội 

dung và thông tin so chuẩn và đối sánh sau khi được cải tiến 

Bảng 12. 6 Nội dung/thông tin trong báo cáo kết quả ĐBCL và khảo thí của Nhà 

trường giai đoạn 2018 - 2022 

Nội dung và thông tin báo cáo kết quả công tác ĐBCL và khảo thí của Nhà trường 

NH 2017 – 

2018 

[H12.12.05.04

] 

NH 2018 – 

2019 

[H12.12.05.05

] 

NH 2019 – 

2020 

[H12.12.05.06

] 

NH 2020 – 

2021 

[H12.12.05.07

] 

NH 2021 – 

2022 

[H12.12.05.08

] 

- Hoàn thiện hệ 

thống ĐBCL 

bên trong. 

- Hoàn tất công 

tác kiểm định 

- Công tác phát 

triển hệ thống 

ĐBCL. 

- Công tác 

ĐBCL và khảo 

thí. 

- Công tác 

quản lý, cấp 

- Hoàn thành 

công tác TĐG 

và cải tiến Nhà 

trường giữa kỳ. 

- Hoàn thành 

cải tiến giữa kỳ 

và triển khai 

TĐG Nhà 

trường phục vụ 
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chất lượng Nhà 

trường lần thứ 

2; xây dựng và 

triển khai bước 

đầu kế hoạch 

ĐBCL Nhà 

trường theo Bộ 

tiêu chuẩn 

kiểm định chất 

lượng của Việt 

Nam và các 

chuẩn quốc tế. 

- Đẩy mạnh 

đánh giá 

CTĐT theo 

chuẩn Việt 

Nam và AUN 

gắn với kế 

hoạch đào tạo 

nguồn nhân lực 

chất lượng 

cao.  

- Công tác 

kiểm định chất 

lượng đào tạo.  

phát phôi văn 

bằng, chứng 

chỉ. 

- Công tác 

khác.  

 

- Huy động các 

nguồn lực và 

phát triển các 

giải pháp đồng 

bộ để đẩy 

nhanh tiến độ 

kiểm định các 

CTĐT. 

kiểm định chất 

lượng lần thứ 

3. 

- Xây dựng và 

triển khai kế 

hoạch kiểm 

định CTĐT 

giai đoạn 2021 

– 2025. 

Ghi chú: chữ in nghiêng minh họa cho sự khác biệt/cập nhật/bổ sung của nội 

dung và thông tin so chuẩn và đối sánh sau khi được cải tiến 

Bảng 12. 7 Nội dung/thông tin trong báo cáo kết quả công tác KHCN của Nhà 

trường giai đoạn 2018 - 2022 

Nội dung và thông tin báo cáo kết quả công tác KHCN của Nhà trường 

NH 2017 – 

2018 

NH 2018 – 

2019 

NH 2019 – 

2020 

NH 2020 – 

2021 

NH 2021 – 

2022 
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[H12.12.05.04

] 

[H12.12.05.05

] 

[H12.12.05.06

] 

[H12.12.05.07

] 

[H12.12.05.08

] 

- Hoàn thiện 

văn bản quản 

lý công tác 

KHCN. 

- Hoàn thiện hệ 

thống thông tin 

KHCN trên 

trang website. 

- Xây dựng kế 

hoạch làm 

việc, tăng 

cường kết nối 

với các địa 

phương/doanh 

nghiệp để triển 

khai các hướng 

nghiên cứu của 

Nhà trường và 

tìm hiểu, triển 

khai các 

nghiên cứu đặt 

hàng của địa 

phương/doanh 

nghiệp. 

- Thành lập các 

nhóm giảng 

dạy và nghiên 

cứu. 

- Nâng cao 

năng lực quản 

lý hoạt động 

KHCN. 

- Thành lập và 

vận hành quỹ 

hoạt động 

KHCN. 

- Hỗ trợ các 

nhóm nghiên 

cứu đã thành 

lập triển khai 

một số nhiệm 

vụ nghiên cứu. 

- Ban hành quy 

định quản lý 

nhiệm vụ 

KHCN. 

- Hoàn thành 

công tác xét 

duyệt đề tài 

năm 2020 và 

năm 2021. 

- Triển khai và 

hoàn thành xây 

dựng nhiệm vụ 

KHCN đón 

đầu năm 2021. 

- Xây dựng 

khung kế 

hoạch KHCN 5 

năm 2021 – 

2025. 

- Các giải pháp 

nâng cao chất 

lượng Tạp chí 

Khoa học – 

Công nghệ 

Thuỷ sản. 

- Xây dựng các 

giải pháp thúc 

đẩy hoạt động 

NCKH của 

Nhà trường. 

- Rà soát, hoàn 

thiện các quy 

định, chính 

sách hỗ trợ 

phát triển 

NCKH. 

- Xác định các 

hướng nghiên 

cứu ưu tiên, tập 

trung đầu tư 

phát triển cho 

một số nhóm 

nghiên cứu gắn 

với các chương 

trình nghiên 

cứu trọng 

điểm, ưu tiên 

trong lĩnh vực 

thuỷ sản truyền 

thống và một 

số ngành kinh 

tế biển khác.  

- Tăng cường 

kết nối với các 

doanh nghiệp, 

đơn vị của tỉnh 

Khánh Hoà, 

các tổ chức 

- Xây dựng 

định hướng 

nghiên cứu của 

Nhà trường 

trên các lĩnh 

vực giai đoạn 

2021 – 2025; 

hoàn chỉnh các 

hướng nghiên 

cứu trọng điểm 

gắn với hình 

thành các 

nhóm nghiên 

cứu. 

- Tiếp tục rà 

soát và hoàn 

thiện các quy 

định, chính 

sách hỗ trợ 

phát triển 

NCKH.  
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- Hỗ trợ các 

nhóm nghiên 

cứu. 

- Triển khai 

đúng tiến độ 

Dự án Nâng 

cao chất lượng 

Tạp chí Khoa 

học-Công nghệ 

Thuỷ sản. 

- Xây dựng các 

giải pháp triển 

khai các dịch 

vụ KHCN trên 

cơ sở tiềm lực 

hiện có.  

trong và ngoài 

nước để đẩy 

mạnh hoạt 

động nghiên 

cứu, chuyển 

giao công 

nghệ.  

- Xây dựng quy 

trình khen 

thưởng đối với 

cá nhân, tập thể 

có thành tích 

nội bật trong 

hoạt động 

KHCN.  

Ghi chú: chữ in nghiêng minh họa cho sự khác biệt/cập nhật/bổ sung của nội 

dung và thông tin so chuẩn và đối sánh sau khi được cải tiến 

Bảng 12. 8 Nội dung/thông tin trong báo cáo kết quả khởi nghiệp và ĐMST của 

Nhà trường giai đoạn 2018 - 2022 

Nội dung và thông tin báo cáo kết quả hoạt động khởi nghiệp và ĐMST của Nhà 

trường 

NH 2017 – 

2018 

[H12.12.05.04

] 

NH 2018 – 

2019 

[H12.12.05.05

] 

NH 2019 – 

2020 

[H12.12.05.06

] 

NH 2020 – 

2021 

[H12.12.05.07

] 

NH 2021 – 

2022 

[H12.12.05.08

] 

- Định hướng 

cho năm học 

sau: Tạo dựng 

- Phối hợp với 

doanh nghiệp 

để tổ chức các 

- ĐMST nhằm 

tạo ra môi 

trường thúc 

- Tiếp tục rà 

soát và hoàn 

thiện các quy 
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môi trường 

khởi nghiệp, 

ĐMST cho SV, 

gắn hoạt động 

khởi nghiệp 

với ngành nghề 

đào tạo.  

hoạt động 

ĐMST, khởi 

nghiệp 

đẩy các hoạt 

động nghiên 

cứu và ĐMST. 

- ĐMST gắn 

với nhu cầu 

thực tiễn.  

- Xây dựng quy 

trình khen 

thưởng đối với 

cá nhân, tập thể 

có thành tích 

nội bật trong 

ĐMST.  

định, chính 

sách hỗ trợ 

phát triển 

ĐMST. 

- Xây dựng và 

triển khai kế 

hoạch phát 

triển hệ sinh 

thái khởi 

nghiệp ĐMST 

giai đoạn 2021 

– 2025. 

Ghi chú: chữ in nghiêng minh họa cho sự khác biệt/cập nhật/bổ sung của nội 

dung và thông tin so chuẩn và đối sánh sau khi được cải tiến 

Bảng 12. 9 Nội dung/thông tin trong báo cáo kết quả hoạt động PVCĐ của Nhà 

trường giai đoạn 2018 - 2022 

Nội dung và thông tin báo cáo kết quả hoạt động PVCĐ của Nhà trường 

NH 2017 – 

2018 

[H12.12.05.04

] 

NH 2018 – 

2019 

[H12.12.05.05

] 

NH 2019 – 

2020 

[H12.12.05.06

] 

NH 2020 – 

2021 

[H12.12.05.07

] 

NH 2021 – 

2022 

[H12.12.05.08

] 

- Xây dựng quy 

định về PVCĐ 

đối với CBVC 

Nhà trường.  

- Hoạt động do 

Phòng HTĐN 

chủ trì thực 

hiện. 

- Hoạt động 

của Đoàn 

thanh niên, Hội 

- Công tác kết 

nối và PVCĐ.  

 

- Tăng cường 

các hoạt động 

hỗ trợ phát 

triển cộng 

đồng. 

- Đẩy mạnh 

chia sẻ thông 
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sinh viên chủ 

trì thực hiện. 

- Hoạt động do 

Công đoàn chủ 

trì thực hiện. 

- Hoạt động do 

Trung tâm 

Quan hệ doanh 

nghiệp và Hỗ 

trợ SV chủ trì 

thực hiện. 

tin về chủ 

trương chính 

sách, khoa học, 

văn hoá, giáo 

dục giữa Nhà 

trường và cộng 

đồng.  

Ghi chú: chữ in nghiêng minh họa cho sự khác biệt/cập nhật/bổ sung của nội 

dung và thông tin so chuẩn và đối sánh sau khi được cải tiến 

  Như vậy, Nhà trường đã cập nhật kịp thời việc sử dụng các thông tin so chuẩn 

và đối sánh sau khi cải tiến quy trình lựa chọn và sử dụng thông tin.  

Tuy nhiên, việc đối sánh kết quả các hoạt động tại Nhà trường chỉ dừng lại ở mức 

độ so sánh kết quả các hoạt động của năm học sau so với năm học trước và đưa ra chỉ 

tiêu cho năm học sau mà chưa có sự đối sánh với các CSGD trong và ngoài nước 

Nhà trường rút kinh nghiệm và chia sẻ kết quả phân tích so chuẩn, đối sánh chất 

lượng giữa các đơn vị trong CSGD để phục vụ cải tiến chất lượng 

Nhà trường đã tổng hợp các hạn chế và khuyến nghị của Đoàn ĐGN cấp CTĐT 

của một ngành [H12.12.05.09] và nhiều ngành [H12.12.05.10]. Các hạn chế và khuyến 

nghị liên quan đến nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí, tiêu chuẩn sẽ được một hoặc 

nhiều đơn vị hữu quan thực hiện cải tiến theo từng năm học hoặc từng giai đoạn.  

Nhà trường đã tổng hợp các hạn chế và khuyến nghị của Đoàn ĐGN cấp CSGD 

[H12.12.05.11]. Các hạn chế và khuyến nghị liên quan đến nhiều tiêu chuẩn. Mỗi tiêu 

tiêu chuẩn sẽ được một hoặc nhiều đơn vị hữu quan thực hiện cải tiến theo từng năm 

học hoặc từng giai đoạn. Nhà trường đã tổng hợp các khuyến nghị xuất phát từ những 

tồn tại của ĐGN CSGD và từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện tương ứng với các tiêu 

chuẩn [H12.12.05.12]. 
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Từ các kết quả trên, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại từ 

ĐGN CSGD [H12.12.05.02], kế hoạch cải tiến Nhà trường giai đoạn 2020 – 2022 

[H12.12.01.07], và Nhà trường đã phân công nhiệm vụ đến từng đơn vị thực hiện đáp 

ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT [H12.12.05.03].   

Tuy nhiên, việc đối sánh công tác đào tạo, hoạt động KHCN và PVCĐ chưa có 

tính hệ thống. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 12: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

- Nhà trường luôn quan tâm đến nâng cao chất lượng của CSGD. Vì vậy, Nhà 

trường thường xuyên xây dựng các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực 

để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. 

- Nhà trường đã đẩy mạnh việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt 

động ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Công tác KĐCL được quan tâm: Nhà 

trường đạt kiểm định CSGD lần 2, chuẩn bị cho kiểm định CSGD lần 3; có 04 CTĐT 

đạt chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT, 04 CTĐT đã hoàn thành ĐGN khảo sát chính 

thức; và 02 CTĐT đối sánh, gắn sao theo chuẩn UPM đều đạt 5 sao. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

- Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chưa được rà 

soát thường xuyên. 

- Việc đối sánh kết quả các hoạt động tại Nhà trường chỉ dừng lại ở mức độ so 

sánh kết quả các hoạt động của năm sau so với năm trước và đưa ra chỉ tiêu cho năm 

sau mà chưa có sự đối sánh với các CSGD trong và ngoài nước.  

- Việc đối sánh công tác đào tạo, hoạt động KHCN và PVCĐ chưa có tính hệ 

thống. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Tăng cường rà soát thường 

xuyên quy trình lựa chọn, sử 

Phòng 

ĐBCL&KT 

2023  
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dụng các thông tin so chuẩn 

và đối sánh. 

và các đơn 

vị liên quan 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Tăng cường đối sánh kết quả 

hoạt động của Nhà trường 

với CSGD/CTĐT trong và 

ngoài nước theo quy định 

hiện hành. 

Phòng 

ĐBCL&KT 

và các đơn 

vị liên quan 

2023  

3 .. Tiếp tục hoàn thiện các 

chính sách, hệ thống, quy 

trình, thủ tục và nguồn lực 

để thực hiện tốt nhất hoạt 

động đào tạo, NCKH và 

PVCĐ. 

HĐT;  

Hiệu 

trưởng; 

Phòng 

ĐTĐH, 

P.KHCN, 

HTQT. 

2023  

4 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Giám sát việc thực hiện quy 

trình lựa chọn, sử dụng các 

thông tin so chuẩn và đối 

sánh để hỗ trợ hoạt động đào 

tạo, NCKH và PVCĐ với 

các tiêu chí lựa chọn 

CSGD/CTĐT rõ ràng và 

được thiết lập. 

Phòng 

ĐBCL&KT 

và các đơn 

vị liên quan 

2023  

5 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tiếp tục triển khai 

TĐG/ĐGN đối với CSGD 

và CTĐT. 

Phòng 

ĐBCL&KT 

và các đơn 

vị liên quan 

2023  

4. Mức đánh giá: 
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Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học 

Tiêu chí 13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho 

các CTĐT khác nhau của CSGD. 

Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các ngành và 

CTĐT khác nhau ở Trường Đại học Nha Trang được thực hiện cụ thể như sau: 

    -  Xây dựng kế hoạch để tuyển sinh cho các ngành/CTĐT khác nhau của 

Trường Công tác tuyển sinh của Nhà trường được triển khai theo quy định và kế hoạch 

chung của Bộ. Dựa trên kế hoạch chung của bộ [H13.13.01.01 ], hàng năm, Nhà trường 

thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký, Tổ tư vấn hướng nghiệp và các ban giúp 

việc khác cho Hội đồng; từ đó triển khai xây dựng Phương hướng tuyển sinh, Đề án 

tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh và Thông báo phương thức xét tuyển. Các văn bản này 

được xây dựng cụ thể cho từng ngành và chương trình đào tạo đào tạo hiện có 

[H13.13.01.02], Kế hoạch, thông tuyển sinh theo các phương thức xét tuyển khác nhau 

chi tiết cho từng ngành/CTĐT của trường [H13.13.01.03]. Trong đó, Kế hoạch triển 

khai công tác tuyển sinh được ban hành với có các nội dung chủ yếu và quan trọng như: 

nhóm nội dung triển khai, thời gian hoàn thành, đơn vị/cá nhân chủ trì, đơn vị/cá nhân 

phối hợp (theo dõi, hỗ trợ), sản phẩm cần đạt được [H13.13.01.04]. Tuy nhiên, vì lý do 

khách quan và chủ quan nên Đề án và phương hướng tuyển sinh được công bố chưa kịp 

thời để thông tin đến người học và xã hội ở một số thời điểm. 

   -  Xây dựng chính sách để tuyển sinh cho các ngành/CTĐT khác nhau của 

Trường 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 12 5 

Tiêu chí 12.1 6 

Tiêu chí 12.2 5 

Tiêu chí 12.3 5 

Tiêu chí 12.4 4 

Tiêu chí 12.5 5 
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 Trong Đề án tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh và các thông báo xét tuyển của Nhà 

trường đều thể hiện đầy đủ và rõ ràng các chính sách trong xét tuyển để đảm bảo quyền 

đươc tiếp cận cơ hội học tập cho con em nông dân, ngư dân, các khu vực khó khăn, dân 

tộc thiểu số, trường công - trách nhiệm xã hội… để đảm bảo sự công bằng như: i) Cộng 

điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT; ii) Cộng 

điểm ưu tiên hoặc xét tuyển thẳng đối với phương thức xét tuyển riêng của Trường như 

Ưu tiên xét tuyển/tuyển thẳng đối với Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế, 

có chứng nhận tham gia Cuộc thi Môi trường Xanh do Trường và 4 Sở GDĐT Khánh 

Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắc Lắk phối hợp tổ chức [H13.13.01.05]. Bên cạnh đó, 

Nhà trường có chính sách riêng để tuyển sinh một số ngành/CTĐT đặc thù, khó tuyển, 

cụ thể là miễn phí KTX cho 10 ngành thủy sản và các ngành kỹ thuật, công nghệ (ngành 

Khai thác thủy sản, Chế biến thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản, Kỹ thuật 

cơ khí động lực, Chế tạo máy, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật tàu 

thủy, Kinh tế thủy sản) và 2 chương trình đào tạo đặt hàng của Tập đoàn Thủy sản Minh 

Phú [H13.13.01.06]. 

    - Truyền thông để tuyển sinh cho các ngành/CTĐT khác nhau của Trường 

Để thông tin tuyển sinh đến rộng rãi với thí sinh và xã hội, Nhà trường đã xây 

dựng Kế hoạch quảng bá tuyển sinh và tư vấn hướng nghiệp chi tiết và cụ thể 

[H13.13.01.07]. Theo đó, các thông tin tuyển sinh được truyền thông với đa dạng hình 

thức khác nhau, đặc biệt là quảng bá tuyển sinh theo hình thức online (website, 

fanpage…), sử dụng các báo chí điện tử có uy tín của quốc gia để truyền thông, quảng 

bá về tuyển sinh của Trường với nhiều thông tin kịp thời, một số báo chí lớn như Báo 

Tuổi trẻ (tuoitre.com.vn), Báo Thanh niên (thanhnien.vn); Báo Vietnamet.vn, Báo 

Vnexpress, Báo người lao động (nld.com.vn), Báo Khánh Hòa (baokhanhhoa.com.vn). 

Bên cạnh đó, Nhà trường thành lập Tổ tư vấn hướng nghiệp là các CBVC của một số 

đơn vị chức năng liên quan và các GV phụ trách công tác hướng nghiệp của khoa/viện 

quản lý ngành/CTĐT [H13.13.01.08] và Câu lạc bộ truyền thông YTC của Đoàn thanh 

niên trường đã tích cực tham gia vào thiết kế infor, video và các bài biết liên quan đến 

các hoạt động của trường để đăng tải trên các fanpage chính thống của Trường như 

facebook.com/tuyensinhdhnt, facebook.com/nhatranguniversity [H13.13.01.09]. 
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Tiêu chí 13.2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn NH có chất lượng cho mỗi CTĐT. 

Công tác tuyển sinh luôn được Nhà trường quan tâm để kỳ vọng thu hút được 

người học ở chất lượng tốt và phù hợp với ngành/CTĐT, trong đó tập trung vào việc 

xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi ngành/CTĐT. Cụ 

thể, Nhà trường căn cứ vào Quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ GDĐT để tính 

toán tổng chỉ tiêu, phân bổ chi tiêu cho từng ngành/CTĐT đảm bảo đáp ứng quy định 

chỉ tiêu theo nhóm ngành đối với trình độ đại học, theo từng ngành đối với trình độ sau 

đại học. Giai đoạn từ 2018 đến 2022, Nhà trường xác định tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình 

độ đại học hệ chính quy tăng theo thời gian, từ 3.000 chỉ tiêu năm 2018 lên đến 3.600 

năm 2022 [H13.13.02.01]. Bên cạnh đó, trong Đề án tuyển sinh có quy định rõ ràng về 

từng phương thức xét tuyển cho các ngành/CTĐT. Có 4 phương thức xét tuyển 

[H13.13.02.02] cụ thể: i) Điểm thi tốt nghiệp THPT của năm tốt nghiệp theo tổ hợp 3 

môn thi, mỗi ngành có tối đa 4 tổ hợp xét tuyển đảm bảo phù hợp quy định và đặc thù 

của từng ngành/CTĐT; ii) Điểm đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM; iii) Điểm xét tốt 

nghiệp THPT, được xác định theo công thức của Quy chế thi THPT, thành phần điểm 

bao gồm cả điểm thi tốt nghiệp và điểm học bạ THPT – là phương thức duy nhất Trường 

ĐHNT xét tuyển trên cả nước; và iv) Xét tuyển thẳng, bao gồm cả ưu tiên xét 

tuyển/tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GDĐT và ưu tiên xét tuyển/tuyển thẳng riêng 

của Trường, chẳng hạn như: Ưu tiên xét tuyển/tuyển thẳng đối với Thí sinh có chứng 

chỉ tiếng Anh (chẳng hạn trong năm 2022, Trường tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ 

IELTS quốc tế từ 6.0; TOEIC quốc tế 700 trở lên…), chứng chỉ Tin học quốc tế (chẳng 

hạn năm 2022, Trường tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ MOS từ 850 điểm trở lên tùy 

ngành), có chứng nhận tham gia Cuộc thi Môi trường Xanh do Trường và 4 Sở GDĐT 

Khánh Khòa, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắc Lắk phối hợp tổ chức [H13.13.02.03]. Đặc 

biệt, nhằm thích ứng với bối cảnh dịch bệnh Covid-19, trong năm tuyển sinh 2020 Nhà 

trường đã sử dụng thêm Phương xét học bạ để tuyển sinh TS thuộc diện đặc cách tốt 

nghiệp do bị nhiễm Covid-19 mà không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 

[H13.13.02.04]. 

Đáng chú ý, để nâng cao chất lượng người học nhất là năng lực ngoại ngữ (tiếng 

Anh) nhằm đáp ứng bối cảnh hội nhập quốc tế, Nhà trường đã áp điểm điều kiện Tiếng 
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Anh trong xét tuyển các phương thức vào 18 các ngành/CTĐT của trường, tập trung vào 

các nhóm ngành thu hút nhiều Thí sinh đăng ký xét tuyển gồm nhóm ngành kinh tế, 

quản lý, dịch vụ du lịch và xã hội nhân văn. Tuy vậy, do đặc thù vùng tuyển người học 

ở khu vực vùng trũng về ngoại ngữ nên Nhà trường chưa thể áp dụng đồng loạt cho tất 

cả các ngành/CTĐT mà theo lộ trình mỗi năm tăng dần số ngành/CTĐT có điểm điều 

kiện tiếng Anh [H13.13.02.05].  

Bên cạnh đó, tiêu chí lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi ngành/CTĐT 

được thực hiện rõ ràng, cụ thể: Thứ nhất, để định hướng thí sinh đăng ký xét tuyển vào 

các ngành/CTĐT phù hợp với năng lực, kết quả thi của mình; Nhà trường thông báo 

điểm sàn xét tuyển (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển) vào từng ngành/CTĐT với các mốc 

thời gian dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển, nộp hồ sơ rõ ràng. Đáng chú ý, quan điểm 

tiếp cận khi công bố mức điểm sàn xét tuyển thường được định hướng tiệm cần gần 

điểm chuẩn trúng tuyển. Thứ hai, Nhà trường xác định điểm chuẩn trúng tuyển cho từng 

ngành/CTĐT cụ thể và rõ ràng với quan điểm tiếp cận điểm chuẩn cho xu hướng tăng 

hàng năm hoặc định hướng giữ mức điểm chuẩn trúng tuyển của năm sau ngang bằng 

năm trước để gọi được nhóm thí sinh có chất lượng [H13.13.02.06]. Tuy nhiên, Nhà 

trường có một số ngành tuyển sinh khó khăn nên việc xây dựng tiêu chí lựa chọn người 

học dừng lại “đơn giản”, cao hơn điểm sàn hoặc theo mức công bố ngưỡng đảm bảo 

chất lượng đầu vào của Bộ GDĐT công bố. 

Tiêu chí 13.3. Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học. 

Công tác tuyển sinh và nhập học của Nhà trường được thực hiện thông qua quy 

trình giám sát chặt chẽ, cụ thể và rõ ràng, cụ thể:  

- Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh 

Trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường, quy định về chức năng và nhiệm vụ 

các đơn vị được quy định rõ ràng về công tác chủ trì hoạt động giám sát, thanh tra/kiểm 

tra công tác tuyển sinh [H13.13.03.01]. Theo đó, Phòng ĐBCL&KT trước kia và nay 

giao cho Phòng TT-PC là đơn vị chủ trì công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của 

trường nói chung và công tác tuyển sinh nói riêng [H13.13.03.02]. Bên cạnh đó, trong 

Hội đồng tuyển sinh của Trường có thành viên là Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế 

được phân công chủ trì nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Bảng phân công nhiệm vụ của 
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từng thành viên trong HĐTS [H13.13.03.03]. Hàng năm, theo yêu cầu của Bộ GDĐT 

về tăng cường công tác thanh kiểm tra nội bộ, Nhà trường cũng thành lập Tổ thanh tra 

tuyển sinh để có đánh giá đầy đủ, toàn diện từ công tác thực thi, chính sách đãi ngộ và 

đề xuất, kiến nghị; từ đó phát huy những mặt làm được, rút kinh nghiệm những việc tồn 

tại và xử lý các vấn đề sai sót (nếu có) [H13.13.03.04]. Ngoài ra, Ban thư ký HĐTS 

cũng có ban hành riêng một Quy trình nhập dữ liệu, kiểm tra/rà soát và xác nhận dữ liệu 

tuyển sinh trên hệ thống xét tuyển riêng của Trường, có phân công nhiệm vụ cụ thể và 

rõ ràng đối với từng thành viên bao gồm: i) nhóm thành viên thực hiện việc nhập nhập 

dữ liệu tuyển sinh và/hoặc hỗ trợ thí sinh nhập dữ liệu tuyển sinh online trên máy tính; 

ii) nhóm thành viên thực hiện việc kiểm tra đối soát dữ liệu mà thí sinh nhập online để 

xác nhận hồ sơ đủ điều kiện và trả hồ sơ thí sinh nhập sai sót hoặc thiếu thông tin để thí 

sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển và gửi lại; iii) Lãnh đạo ban Thư ký được phân 

quyền chỉnh sửa dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển khi có sai sót từ việc xác nhận dữ 

liệu [H13.13.03.05]. Đáng chú ý, các hoạt động đăng ký, xử lý hồ sơ xét tuyển, kiểm tra 

và xác nhận thông tin xét tuyển đểu được công khai, minh bạch và có thể tra cứu online 

trên hệ thống xetttuyen.ntu.edu.vn của Trường [H13.13.03.06]. Tuy vậy, quy định và 

quy trình kiểm tra giám sát công tác tuyển sinh chủ yếu theo quy chế tuyển sinh và 

hướng dẫn của Bộ GDĐT, chưa được cụ thể hóa và tích hợp vào một văn bản của 

Trường. 

- Có quy trình giám sát việc nhập học 

Nhà trường cũng thực hiện quy trình giám sát nhập học với hệ thống kiểm tra, 

giám sát tương tự như quy trình giám sát công tác tuyển sinh, bao gồm có đơn vị chức 

năng chủ trì thực hiện và HĐTS cũng triển khai các giải pháp giám sát việc nhập học 

đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến làm thủ tục nhập học 

[H13.13.03.01]. Khi có danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, Ban thư ký HĐTS 

gửi tin nhắn đồng loạt Bulksms của Viettel và VNPT cho tất cả thí sinh trúng tuyển biết, 

nội dung cụ thể gồm: Chúc mừng thí sinh <họ và tên thí sinh>, đã trúng tuyển vào 

<ngành/CTĐT>. Thí sinh làm thủ tục nhập học vào lúc <thời gian – ngày giờ> tại <địa 

điểm, địa chỉ>. Mức học phí tạm thu < học phí tạm thu>. Để biết thêm chi tiết, TS truy 

cập vào web xettuyen.ntu.edu.vn [Trang Website tra cứu tuyển sinh, tin nhắn trúng 
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tuyển]. Khi thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học, được Nhà trường cấp số thứ tự, 

hướng dẫn các bước/quy trình vào làm thủ tục nhập học, cung cấp túi đựng và hồ sơ 

giấy tờ nhập học [H13.13.03.02]. Trong quá trình nhập học, Thí sinh được các cán bộ 

của phòng chức năng liên quan như Phòng ĐTĐH, Phòng CTCT&SV, Phòng KH-TC, 

Phòng CNTT và Trung tâm PVTH hỗ trợ giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến 

giấy báo nhập học, sai sót về thông tin thí sinh… dưới sự giám sát thành viên HĐTS chủ 

trì nhiệm vụ công tác giám sát và cán bộ Phòng Thanh tra – Pháp chế. Sau mỗi buổi 

nhập học, căn cứ vào thực tiễn nhập học, Phòng ĐTĐH – đơn vị chủ trì công tác nhập 

học – thực hiện điều chỉnh quy trình nhập học và phân luồng thí sinh cho phù hợp nhằm 

tạo điều kiện tốt nhất cho TS và phụ huynh đến trường làm thủ tục nhập học 

[H13.13.03.03]. Tuy vậy, quy định và quy trình kiểm tra giám sát công tác nhập học chủ 

yếu theo quy chế tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ GDĐT, chưa được cụ thể hóa và tích 

hợp vào một văn bản của Trường. 

Tiêu chí. 13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học. 

Để thực hiện các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học, Nhà trường 

giao Phòng ĐTĐH là đơn vị chủ trì công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, thực hiện 

việc giám sát nhằm đưa ra các chính sách tuyển sinh phù hợp [H13.13.04.01]. Trong 

những năm qua, Công tác tuyển sinh và nhập học của Trường được quan tâm triển khai 

một cách hiệu quả, trong đó đã tăng cường ứng dụng mạnh mẽ Công nghệ thông tin và 

nền tảng xã hội vào phục vụ công tác tuyển sinh, cụ thể sử dụng fanpage chính thống về 

Tuyển sinh của Trường để thông tin từ khâu truyền thông quảng bá, tư vấn hướng 

nghiệp; cho đến công tác đăng ký xét tuyển và nhập học giúp xã hội và thí sinh tiếp cận 

thông tin nhanh hơn, cũng là một cách thức giám sát mọi hoạt động liên quan đến tuyển 

sinh được thuận lợi hơn [H13.13.04.02]. Đáng chú ý, từ năm 2015 đến nay, tất cả các 

cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyển sinh 

và nhập học trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GDDT, cụ thể: Trường cần thực hiện đăng 

ký chỉ tiêu tuyển sinh và khai báo các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; nhập thông 

tin Đề án tuyển sinh trên website https://daotaots.moet.gov.vn của Bộ GDĐT. Trong 

quá trình xét tuyển và làm thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển, Trường cũng cần 

phải đưa dữ liệu thí sinh trúng tuyển lên hệ thống; xác nhận thí sinh trúng tuyển nhập 

https://daotaots.moet.gov.vn/
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học và báo cáo số lượng thí sinh nhập học lên trên hệ thống của Bộ tại Web 

https://tuyensinh.moet.gov.vn/ để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động này. 

Hàng năm, Nhà trường đều có đánh giá tổng kết, phân tích kết quả giám sát công 

tác tuyển sinh và nhập học để rút kinh nghiệm khắc phục hạn chế và phát huy điểm tích 

cực của công tác này trong những năm sau đó [H13.13.04.03]. Đáng chú ý, cải thiện 

việc khai thác cơ sở dữ liệu tuyển sinh để đánh giá, phân tích xu hướng thí sinh vào 

trường theo ngành/CTĐT, theo địa phương, theo trường THPT, theo phương thức xét 

tuyển, theo khu vực tuyển sinh trong giai đoạn 2018 – 2022 để từ đó có chính sách tuyển 

sinh phù hợp hơn [H13.13.04.04]. Qua đây đã cho thấy thách thức trong tuyển sinh của 

Trường khi xu hướng “co cụm” khu vực tuyển sinh vào trường ngày càng rõ rệt, cụ thể 

ngày càng có nhiều thí sinh địa phương Khánh Hòa vào trường trong những năm gần 

đây [H13.13.04.05]. Hình 13.1 dưới đây thể hiện xu hướng thí sinh trúng tuyển và nhập 

học vào trường giai đoạn 2017 -2022, cụ thể: thí sinh từ Khánh Hòa có xu hướng tăng 

dần đều, từ 61,4% tổng thí sinh vào trường năm 2017, tăng dần đến 79,6% vào năm 

2022. Trong khi đó, thí sinh từ Phú Yên có xu hướng giảm dần, từ 16,8% năm 2017 

xuống còn 8,2% vào năm 2022. 

 

Hình 13. 1 Xu hướng thí sinh nhập học vào trường trong giai đoạn 2017-2022 

https://tuyensinh.moet.gov.vn/
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Xét ở góc độ từng ngành/CTĐT, qua phân tích đánh giá cho thấy một số ngành 

tuyển sinh vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút thí sinh vào học, ví dụ như nhóm ngành 

Thủy sản, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học…[H13.13.04.06]. 

Một số ngành đào tạo thu hút thí sinh từ một số địa phương trọng điểm, ví dụ: ngành 

Nuôi trồng thủy sản và Chế biến thủy sản thu hút nhiều Thí sinh từ địa phương Cà Mau 

và Ninh Thuận [H13.13.04.07]. Mặc dù các biện pháp giám sát công tác tuyển sinh và 

nhập học đã xác định được vấn đề co cụm trong vùng tuyển sinh và một số ngành khó 

tuyển nhưng Nhà trường vẫn chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả các tồn tại này. 

Bảng 13. 1 Cơ cấu thí sinh nhập học vào trường theo địa phương năm 2022 

TT Địa phương Số lượng Tỷ lệ 

1 Khánh Hòa 2.444 79,6% 

2 Phú Yên 251 8,2% 

3 Ninh Thuận 100 3,3% 

4 Cà Mau 49 1,6% 

5 Đắk Lắk 30 1,0% 

6 Bình Định 29 0,9% 

7 Thanh Hoá 16 0,5% 

8 Gia Lai 13 0,4% 

9 Khác ~140 4,6% 

 Tổng ~ 3.100 ~86% 

Tiêu chí 13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính 

phù hợp và hiệu quả. 

Trong quá trình triển khai công tác tuyển sinh và nhập học, Nhà trường đã có 

điều chỉnh thực hiện để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Chẳng 

hạn, năm 2021, Nhà trường đã linh hoạt để chuyển đổi trong tổ chức xét tuyển và nhập 

học 100% theo hình thức online để thích ứng với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp [H13.13.05.01]. Trên cơ sở thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong xét 

tuyển của năm 2021, Nhà trường đã phát huy ứng dụng này dựa trên một số cải tiến 
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quan trọng để tiếp tục thực hiện trong năm 2022 với mục tiêu tổ chức xét tuyển 100% 

theo hình thức online và tổ chức cho người học đăng ký KTX, đóng học phí và xác nhận 

nhập 100% theo hình thức online [H13.13.05.02]. Đồng thời đánh giá thực tiễn trong 

công tác tuyển sinh để điều chỉnh phương thức tuyển sinh, tỷ lệ phân bổ chỉ tiêu phù 

hợp với thực tiễn của trường và thích ứng với quy định của Quy chế tuyển sinh mới. Cụ 

thể, căn cứ bối cảnh tuyển sinh năm 2021 khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Nhà trường 

đã điều chỉnh chi tiêu tuyển sinh theo hướng lấy khoảng 5% chỉ tiêu từ Phương thức 

điểm thi tốt nghiệp THPT để sử dụng Phương thức điểm học bạ THPT cho nhóm thí 

sinh được đặc cách tốt nghiệp do bị nhiễm Covid-19 hoặc là F1, F2 không thể tham dự 

kỳ thi tốt nghiệp THPT [H13.13.05.03]. Bên cạnh đó, căn cứ thực tiễn về bối cảnh tuyển 

sinh trong năm 2022 với quy định tất cả phương thức tuyển sinh phải được đưa lên Hệ 

thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ để thực hiện lọc ảo toàn quốc, Nhà trường điều 

chỉnh phương hướng tuyển sinh tuyển sinh, cụ thể Trường đã thực hiện điều chỉnh tỷ 

trọng phương hướng tuyển sinh [H13.13.05.04], chi tiết tại Bảng dưới đây.  

Bảng 13. 2 Điều chỉnh tỷ lệ phân bổ chi tiêu tuyển sinh năm 2022 

 

Bên cạnh đó, thông qua giám sát dữ liệu đăng ký xét tuyển và tình hình nhập học, 

Nhà trường đã có cách thức xây dựng điểm sàn, điểm trúng tuyển và tổ chức xét tuyển 
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bổ sung đối với từng ngành/CTĐT phù hợp [H13.13.05.] và điều chỉnh thành viên HĐTS 

và Ban thư ký HĐTS để phù hợp với thực hiện rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức của 

Trường trong năm 2022.  

Đáng chú ý, căn cứ vào kết quả tuyển sinh và nhập học hàng năm, Nhà trường đã 

dừng không xét tuyển theo phương thức Điểm học bạ THPT từ năm 2019 khi Phương 

thức này chỉ mới sử dụng được 1 năm (2018), qua phân tích dữ liệu kết quả học tập của 

SV trúng tuyển và nhập học theo Phương thức Điểm học bạ đã nhận thấy kết qua học 

tập 1 năm học của những TS là thấp [H13.13.05.05]. Lưu ý, phương thức xét tuyển bằng 

học bạ trong năm 2021 chỉ sử dụng trong trường hợp đặc biệt (dành cho những thí sinh 

được xét đặc cách tốt nghiệp vì cách ly do Covid-19). 

 

Hình 13. 2 Xu hướng thí sinh vào trường theo các phương thức xét tuyển 

giai đoạn 2019-2022 

Ngoài ra, điều chỉnh chính sách miễn giảm ký túc xá theo hướng bổ sung nhóm 

ngành khó tuyển vào trong danh mục ngành được miễn ký túc xá vào năm 2022 

[H13.13.05.06]. Tuy vậy, công tác tuyển sinh của nhóm ngành này (thủy sản, kỹ thuật, 

công nghệ) chưa được cải thiện  và hiệu quả như kỳ vọng, vẫn chưa có nhiều thí sinh 

đăng ký vào nhóm ngành này; điểm chuẩn chưa được nâng cao do ít thí sinh đăng ký. 

Đặc biệt, nhằm cải tiến công tác tuyển sinh nhất là đối với một số ngành đặc thù, năm 

2022 Nhà trường đã ký kết hợp tác đặt hàng đào tạo với Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 



 

 

207 

 

– doanh nghiệp xuất khẩu tôm hàng đầu thế giới – để tổ chức đào tạo 2 ngành: Nuôi 

trồng thủy sản và Công nghệ chế biến thủy sản nhằm đào tạo theo địa chỉ gắn với nhu 

cầu xã hội và doanh nghiệp. Theo đó, Tập đoàn này sẽ tài trợ toàn khóa học với tổng 

học bổng là 10 tỷ đồng cho 100 SV/khóa đào tạo; hỗ trợ giai đoạn đầu trong 5 năm từ 

2022 - 2027. Kết quả là tuyển sinh của 2 ngành này trong năm 2022 tăng gấp đôi với 

với năm 2021, thể hiện việc cải tiến công tác tuyển sinh là phù hợp và hiệu quả tốt, chi 

tiết thể hiện ở bảng 13.3 [H13.13.05.07]. 

Bảng 13. 3 Cơ cấu thí sinh nhập học theo địa phương khi có đặt hàng của Tập 

đoàn Minh Phú 

Ngành 
Khánh 

Hòa 

Phú 

Yên 

Ninh 

Thuận 

Cà 

Mau 

Đắk 

Lắk 

Bình 

Định 

Thanh 

Hoá 
Tổng 

CN Chế biến 

TS 
23 2 2 31 1   64 

Nuôi trồng TS 58 9 42 15 3 7 3 159 

Hàng năm, Nhà trường có Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và đưa ra Kế 

hoạch, phương hướng tuyển sinh cho năm tiếp theo. Hội nghị tổng kết là nơi để các 

thành viên HĐTS, BTK HĐTS, các ban giúp việc cho HĐTS; LĐ các đơn vị liên quan 

trọng trường trao đổi thảo luận về kết quả tuyển sinh, những mặt làm được và chưa được 

của công tác tư vấn hướng nghiệp và quảng bá tuyển sinh; công tác tổ chức cho thí sinh 

đăng ký nộp hồ sơ xét tuyển; xét tuyển và tổ chức nhập học… đồng thời đưa ra giải pháp 

khắc phục trong những năm tiếp theo [H13.13.05.08]. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 13: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh và tư vấn hướng nghiệp có nhiều đổi 

mới. 

Tiêu chí lựa chọn người học trong tuyển sinh là rõ ràng, được quy định cho từng 

ngành (điều kiện tiếng Anh có lộ trình cho các ngành/CTĐT). Tiêu chí lựa chọn, phương 

thức xét tuyển được linh hoạt trong tuyển sinh, đặc biệt là nhóm thí sinh không thể tham 
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gia được kỳ thi tốt nghiệp THPT do bị nhiễm Covid-19 và được Bộ GDĐT xét đặc cách 

tốt nghiệp. 

Nhà trường có 1 đơn vị chuyên trách liên quan đến công tác thanh tra và giám sát 

tuyển sinh, nhập học; HĐTS phân công 1 cán bộ chủ trì nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra và 

giám sát có tính hệ thống. 

Có quy trình xét tuyển và nhập học, đặc biệt là thực hiện hoàn toàn online trong 

các khâu đăng ký xét tuyển, trúng tuyển và nhập học đảm bảo công khai, minh bạch và 

chính xác. 

Nhà trường có tuyển sinh và đào tạo 2 chương trình theo đặt hàng của Tập đoàn 

Thủy sản Minh Phú. 

Nhà trường sử dụng bộ cơ sở dữ liệu để thể hiện xu hướng tuyển sinh trong 5 

năm gần đây để làm căn cứ điều chỉnh chính sách, phương thức tuyển sinh. Phương 

hướng quảng bá và tuyển sinh đều dựa trên dữ liệu phân tích. Tuyển sinh có tính phù 

hợp và hiệu quả cao, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Chưa có nhiều tiêu chí lựa chọn được nhiều thí sinh có năng lực ngoại ngữ đầu 

vào tốt đăng ký xét tuyển vào trường. Một số ngành tuyển sinh khó khăn nên việc xây 

dựng tiêu chí lựa chọn người học dừng lại ở mức độ ít. 

Chưa có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học một cách tổng thể và 

toàn diện. Chưa có nhiều giải pháp để khắc phục xu hướng co cụm trong vùng tuyển 

sinh khi có quá nhiều Thí sinh từ địa phương Khánh Hòa theo học sau hoạt động giám 

sát tuyển sinh và nhập học 

Các hoạt động điều chỉnh trong công tác tuyển sinh và nhập học chưa hiệu quả 

như kỳ vọng khi chưa giúp thu hút người học vào nhóm ngành thủy sản, công nghệ, kỹ 

thuật. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời 

gian thực 

hiện  

Ghi 

chú 
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1 Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Xây dựng các tiêu chí tuyển 

sinh phù hợp với nhóm 

ngành kỹ thuật 

Phòng ĐTĐH 

chủ trì, các 

khoa/viện phối 

hợp 

2023-

2025 

 

2 Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Đẩy mạnh việc khai thác và 

sử dụng cơ sở dữ liệu tuyển 

sinh và nhập học để đưa ra 

các chính sách tuyển sinh 

phù hợp giúp thu hút người 

học vào trường nói chung 

và các ngành thủy sản, kỹ 

thuật, công nghệ nói riêng. 

Phòng ĐTĐH, 

Phòng CNTT 

chủ trì 

2023  

3 Khắc 

phục tồn 

tại 3 

Xây dựng chính sách và kế 

hoạch quảng bá tuyển sinh 

đến các địa bàn Tây 

Nguyên, Tây Nam Bộ để 

mở rộng vùng tuyển nhằm 

hạn chế “co cụm” trong khu 

vực Khánh Hòa. 

Phòng ĐTĐH, 

TT.HTVL&KN 

chủ trì, các đơn 

vị liên quan 

phối hợp 

2023  

4 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục tìm kiếm đặt hàng 

đào tạo từ doanh nghiệp, cơ 

quan quản lý nhà nước 

Phòng ĐTĐH 

chủ trì, các 

khoa/viện phối 

hợp 

2023  

5 Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Tiếp tục khai thác sâu hơn 

cơ sở dữ liệu về tuyển sinh 

và nhập học hàng năm 

Phòng CNTT, 

Phòng ĐTĐH 

chủ trì 

2023  

4. Mức đánh giá: 
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Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 

Tiêu chí 14.1. Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm 

định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các CTĐT và các 

môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan. 

- Có hệ thống thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và 

ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các CTĐT có sự đóng góp và phản hồi 

của các bên liên quan. 

Công tác phát triển chương trình đào tạo được Nhà trường quan tâm triển khai 

thực hiện để đáp ứng yêu cầu quy định của Nhà nước và nhu cầu luôn biến động của xã 

hội. Cụ thể, Nhà trường phân công Phòng ĐTĐH là đơn vị chủ trì công tác này cho trình 

độ đại học; Phòng ĐTSĐH là đơn vị chủ trì cho chương trình thạc sĩ, tiến sĩ 

[H14.14.01.01]. Trong quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, Nhà trường phân 

công cụ thể cho đơn vị chức năng quản lý đào tạo, phòng/trung tâm liên quan và các 

khoa/viện đào tạo cũng như bộ môn quản lý học phần đều có vai trò và trách nhiệm tham 

gia trong quá trình hình thành (đóng góp ý kiến và phản hồi thông tin qua email, hội 

nghị, họp thảo luận, phiếu khảo sát) hệ thống thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm 

định, phê duyệt và ban hành chương trình dạy học cho tất cả các CTĐT [H14.14.01.02]. 

Trường ĐHNT tổ chức đào tạo đa bậc học và đa hình thức đào tạo, cụ thể đến 

năm 2022, Nhà trường có 35 ngành (53 CTĐT/chuyên ngành) trình độ đại học hệ chính 

quy, 14 ngành/CTĐT trình độ đại học hệ vừa làm vừa học; 17 ngành/CTĐT trình độ 

thạc sĩ và 11 ngành/CTĐT trình độ tiến sĩ [H14.14.01.03]. 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 13 5 

Tiêu chí 13.1 5 

Tiêu chí 13.2 5 

Tiêu chí 13.3 5 

Tiêu chí 13.4 5 

Tiêu chí 13.5 5 
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Căn cứ vào Khung trình độ quốc gia Việt Nam và các Thông tư quy định, hướng 

dẫn của Bộ GDĐT liên quan đến chương trình đào tạo bao gồm: Thông tư 17/2021/TT-

BGDĐT quy định về chuẩn chương trình, xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các 

trình độ giáo dục đại học; trước kia là Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT quy định khối 

lượng, kiến thức tối thiểu của CTĐT trình độ đại học; TT 09/2017/TT-BGDĐT quy định 

về điều kiện, trình tự thủ tục mở ngành, chuyên ngành đào tạo, tuyển sinh trình độ thạc 

sĩ, tiến sĩ; và các thông tư ban hành Quy chế đào tạo đại học, sau đại học [H14.14.01.04]. 

Nhà trường ban hành Quy định phát triển CTĐT (gọi chung cho chương trình dạy học, 

bản mô tả CTĐT, chương trình học phần/Đề cương học phần) có sự tham gia của các 

bên liên quan [H14.14.01.05] để làm cơ sở cho việc mở ngành, chương trình đào tạo; rà 

soát và cập nhật chương trình đào tạo, chi tiết theo Hình 14.1 thể hiện sơ đồ dưới đây: 
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Năm 2019, Nhà trường đã thành lập Hội đồng phát triển chương trình đào tạo các 

trình độ bao gồm các bên liên quan để quan tâm, chăm lo thường xuyên cho công tác 

này; thành phần gồm có Ban giám hiệu, các Trưởng phòng chức năng liên quan đến 

 

Khoa/viện đề xuất thành viên 

HĐ xây dựng CTĐT 

Phòng ĐTĐH dựa trên đề xuất, 

tham mưu Hiệu trưởng ban 

hành Quyết định và kế hoạch 

Hội đồng xây dựng CTĐT thực hiện quy trình 

Bước 1: Khảo sát, xác định nhu cầu các bên liên quan 

Bước 2: Xây dựng mục tiêu, CĐR dựa trên kết quả bước 2 gắn sứ mạng, tầm 

nhìn, triết lý giáo dục 

Bước 3: Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức; xây dựng nội dung CTĐT 

đảm bảo CĐR, mục tiêu  

Bước 4: Đối sánh, so sánh với CTĐT cùng trình độ, cùng ngành trong và ngoài 

nước để hoàn thiện CĐR/CTĐT  

Bước 5: Xây dựng, cập nhật và thẩm định Đề cương học phần  

Bước 6: Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan (HĐ khoa/viện, GV, cán bộ 

quản lý trong và ngoài trường, đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp  

Bước 7: Hoàn thiện dự thảo và trình HĐ thẩm định  

Bước 8: Ban hành và tổ chức vận hành  

Hình 14. 1 Sơ đồ quy trình xây dựng chương trình đào tạo 
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công tác quản lý đào tạo; Trưởng các khoa/viện quản lý đào tạo; một số giảng viên cao 

cấp có kinh nghiệm trong quản lý và phát triển CTĐT [H14.14.01.06]. Hội đồng có các 

Tiểu ban liên ngành để giúp xây dựng các khối kiến thức liên ngành, giao thoa trong 

CTĐT nhóm liên ngành; có Tiểu ban giáo dục tổng quát để xây dựng Chương trình giáo 

dục tổng quát áp dụng chung toàn trường; các Ban chủ nhiệm chương trình để đánh giá 

và cập nhật CTĐT, có sự tham gia các bên liên quan trong đó có đơn vị sử dụng lao 

động [H14.14.01.07]. Bên cạnh đó, Nhà trường đã ban hành kế hoạch triển khai xây 

dựng, rà soát và cập nhật CTĐT từ khâu chuẩn bị, khâu thực hiện, kiểm tra/giám sát 

đánh giá tiến độ và ban hành CTĐT đều có phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng (bao gồm 

cả sản phẩm đầu ra chính, thời gian hoàn thành) [H14.14.01.08], bộ văn bản hướng 

dẫn, quy trình và biểu mẫu đầy đủ phục vụ cho xây dựng CTĐT như: biểu mẫu đánh giá 

CTĐT, biểu mẫu hướng dẫn xây dựng, cách viết chuẩn đầu ra, xây dựng ma trận tương 

thích giữa các thành tố, công tác thẩm định CTĐT… Tuy vậy, sự tham gia của của các 

bên liên quan, nhất là đơn vị sử dụng lao động trong việc xây dựng hệ thống thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình đào tạo 

chưa được văn bản hóa đầy đủ.  

- Có hệ thống thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và 

ban hành các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan. 

Hệ thống quản lý liên quan đến môn học/học phần được thực hiện tương tự như 

hệ thống quản lý CTĐT được đề cập chi tiết ở mục a phía trên. Bên cạnh đó, Nhà trường 

có quy định và phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho Khoa/viện quản lý đào tạo và Bộ 

môn/Trưởng bộ môn trong quá trình xây dựng, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt 

và ban hành đề cương môn học/học phần [H14.14.01.09]. Trong quá trình xây dựng, rà 

soát và cập nhật CTĐT; Nhà trường cũng có hướng dẫn chi tiết liên quan đến việc xây 

dựng, rà soát, thẩm định đề cương môn học/học phần. Đáng chú ý, trong giai đoạn tổ 

chức đào tạo trực tuyến do bối cảnh Covid-19 và thời gian hiện nay, Nhà trường có 

hướng dẫn GV trong việc rà soát và cập nhật đề cương học phần; đặc biệt là xây dựng, 

cập nhật, thông qua Đề cương chi tiết học phần để tổ chức dạy – học phù hợp với đặc 

thù, thời gian biểu của học phần. Trong đó, vai trò của Trưởng bộ môn, Chủ nhiệm học 

phần và nhóm GV phụ trách học phần đóng vai trò của quan trọng trong việc xây dựng, 
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rà soát cập nhật ĐCHP và Đề cương chi tiết học phần. Tuy vậy, sự tham gia của của các 

bên liên quan nhất là đơn vị sử dụng lao động trong việc đóng góp ý xây dựng hệ thống 

thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành chưa được văn 

bản hóa đầy đủ. 

Tiêu chí 14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và các 

môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan. 

Chuẩn đầu ra của CTĐT là kim chỉ nam cho quá trình phát triển CTĐT nói chung, 

chương trình dạy học và nội dung học phần trong CTĐT nói riêng. Với ý nghĩa và vai 

trò quan trọng như vậy, Nhà trường có Hệ thống xây dựng, rà soát và điều chỉnh Chuẩn 

đầu ra của CTĐT và các học phần trong CTĐT đều được triển khai đồng bộ với công 

tác xây dựng, rà soát và điều chỉnh CTĐT, do đơn vị quản lý đào tạo (Phòng ĐTĐH và 

Phòng ĐTSĐH) chủ trì nhằm phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan [H14.14.02.01]. 

Bên cạnh đó, Nhà trường có quyết định phân công Bộ môn quản lý học phần, có nhiệm 

vụ xây dựng, rà soát và cập nhật CTĐT đáp ứng CĐR CTĐT và phù hợp với nhu cầu 

của các bên liên quan. Ngoài ra, Nhà trường có kế hoạch thường xuyên để tổ chức lấy ý 

kiến của các bên liên quan về xây dựng, rà soát và điều chỉnh CĐR cho CTĐT, tuy vậy 

chưa thường xuyên đối với học phần. Đáng chú ý, dựa trên tổng hợp để tinh gọn các văn 

bản quy định quản lý, hướng dẫn của trường trong công tác đào tạo nói chung và công 

tác rà soát và điều chỉnh CĐR của CTĐT đáp ứng yêu cầu các bên liên quan thì Nhà 

trường có quy định phân cấp tổ chức và quản lý đào tạo các trình độ đào tạo, ví dụ quy 

định phân cấp và tổ chức quản lý đào tạo trình độ đại học với phân công nhiệm vụ cụ 

thể và rõ ràng cho từng đơn vị, cá nhân trong trường [H14.14.02.02]. 

Căn cứ vào Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Chuẩn chương trình 

[H14.14.02.03] và các thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT về xây dựng Chuẩn đầu ra, 

CTĐT giáo dục đại học, Nhà trường thực hiện ban hành các văn bản quy định về phát 

triển chương trình đào tạo, các quy trình, biểu mẫu hướng dẫn xây dựng Chuẩn đầu ra 

tương thích và đáp ứng yêu cầu với Khung trình độ quốc gia và Chuẩn chương trình. 

Năm 2019, Nhà trường tổ chức thực hiện rà soát và cập nhật quy định, các quy trình, 

hướng dẫn và biểu mẫu phục vụ công tác đánh giá và cập nhật CTĐT được thuận lợi. 

Cụ thể, quy định phát triển CTĐT và các hướng dân  đã có các yêu cầu cụ thể đối với 
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từng trình độ đào tạo; tổ chức xây dựng chương trình đào tạo và CĐR theo trình tự được 

thể hiện ở Hình 14.1 ở trên. Quá trình xây dựng CTĐT trong đó có mục tiêu và CĐR 

chương trình được rà soát và cập nhật, trong đó chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho người học 

cũng được Nhà trường quy định, ví dụ các mốc thời gian áp chuẩn đầu ra ngoại ngữ 

(tiếng Anh) trình độ bậc 3/6 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

được sơ đồ hóa như hình 14.2 dưới đây. 

 

Hình 14. 2 Sơ đồ mốc thời gian áp dụng Chuẩn đầu ra ngoại ngữ Bậc 3 

Ngoài ra, Trường có hướng dẫn chi tiết về cách thức lập ma trận tương thích giữa 

yêu cầu của Khung trình độ quốc gia với Triết lý giáo dục, giữa triết lý giáo dục với mục 

tiêu giáo dục của Trường, giữa mục tiêu giáo dục của Trường với Mục tiêu đào tạo của 

CTĐT, giữa Mục tiêu đào tạo trình với Chuẩn đầu ra của CTĐT, và giữa Chuẩn đầu ra 

của CTĐT với học phần trong chương trình [H14.14.02.04]. Một số bảng ma trận thể 

hiện tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với mục tiêu giáo dục 

của Trường (EOs) và giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo của ngành 

Khai thác thủy sản trình độ đại học được thể hiện ở dưới đây. 
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Bảng 14. 2 Ma trận tương thích giữa mục tiêu của CTĐT (PEOs) với mục tiêu 

giáo dục của Trường (EOs) 

Mục tiêu giáo dục của Trường (EOs) 

Mục tiêu của CTĐT 

(PEOs) 

1 2 3 4 5 

1. Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và 

sức khỏe 
x    x 

2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp x x x x  

3. Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề 

nghiệp 
 x x x x 

4. Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ  x x x x 

5. Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng 

với môi trường hoạt động nghề nghiệp 
x   x x 

 

Bảng 14. 3 Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu CTĐT 

PEOs 
Chuẩn đầu ra - PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 x x x       x 

2  x x x x x x x   

Bảng 14. 1 Ma trận tương thích giữa học phần và CĐR của CTĐT 
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3    x x x x x x  

4      x x x x x 

5   x     x x x 

 

Đáng chú ý, căn cứ vào yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và các ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan khác trong đó tập trung vào ý kiến góp ý của đơn vị sử dụng 

lao động, Nhà trường rà soát và cập nhật để có quy định riêng về Chuẩn đầu ra ngoại 

ngữ và tin học cho tất cả ngành/CTĐT của trường [H14.14.02.05], trong đó quy định 

chuẩn đầu ra ngoại ngữ quốc tế đối với chương trình tiên tiến – chất lượng cao, chi tiết 

được thể hiện ở Bảng 14.4 dưới đây: 

Bảng 14. 4 Chuẩn đầu ra tiếng Anh quốc tế cho CT Tiên tiến - CLC 

 

Mặc dù có nhiều cố gắng trong triển khai lấy ý kiến các bên liên quan, hoạt động 

lấy ý kiến các bên liên quan chưa lưu trữ và văn bản hóa thực sự đầy đủ. 

Tiêu chí 14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của CTĐT và 

các môn học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên CĐR. 

Đề cương học phần (ĐCHP), kế hoạch giảng dạy của CTĐT được văn bản hóa 

và ban hành: 

ĐCHP và kế hoạch giảng dạy của các ngành/CTĐT được văn hóa làm cơ sở pháp 

lý phục vụ cho công tác tổ chức và quản lý đào tạo. Nhà trường có Quyết định ban hành 

chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành đào tạo sau mỗi lần rà soát, cập nhật, 

cụ thể vào năm 2016 [H14.14.03.01], năm 2018 và năm 2021. Bên cạnh đó, Mẫu ĐCHP 

cũng được rà soát, cập nhật và ban hành cùng với rà soát cập nhật CTĐT. ĐCHP cung 

cấp các thông tin cần thiết như: i) thông tin học phần (tên HP, mã HP, số TC, trình độ 

đào tạo, điều kiện tiên quyết); ii) mô tả HP; iii) Mục tiêu của HP; iv) Chuẩn đầu ra của 
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HP (CLOs); v) Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT; 

vi) Nội dung của HP; vii) Phương pháp giảng dạy của HP; viii) Đánh giá kết quả học 

tập; ix) Tài liệu học tập; và x) Thông tin về GV chủ nhiệm HP, GV phụ trách giảng dạy 

HP [H14.14.03.02]. Trong đó có hướng dẫn chi tiết các bước và cách thức xây dựng 1 

ĐCHP đảm bảo theo quy định, chú trọng đến yêu cầu về nội dung học phần cần đáp ứng 

chuẩn đầu ra của CTĐT, các chủ đề của HP phải đáp ứng CĐR của học phần và có các 

ma trận tương thích.  

Sau khi ban hành Mẫu ĐCHP, Nhà trường đã lập Kế hoạch tổ chức xây dựng và 

cập nhật ĐCHP, trong đó phân công rõ ràng và cụ thể các đơn vị/cá nhân có trách nhiệm 

thực hiện, sản phẩm đầu ra và các mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ. ĐCHP được ban 

hành là căn cứ để GV phụ trách giảng dạy HP xây dựng Đề chi tiết học phần tương ứng 

với mỗi lớp học phần phụ trách giảng dạy ở mỗi học kỳ. Ngoài ra, danh mục HP cũng 

được Nhà trường phân công cho các Bộ môn quản lý nhóm HP phù hợp với chuyên môn 

của đơn vị [H14.14.03.03]. 

ĐCHP, kế hoạch giảng dạy của CTĐT và các học phần được phổ biến: 

Sau khi ĐCHP và kế hoạch giảng dạy của CTĐT được văn bản hóa/ban hành; 

các đơn vị quản lý đào tạo triển khai phổ biến đến người học bằng nhiều hình thức khác 

nhau. Thứ nhất, Phòng ĐTĐH và Phòng ĐTSĐH – đơn vị quản lý công tác phát triển 

ngành/CTĐT gửi về khoa/viện đào tạo qua email; đưa danh mục CTĐT, kế hoạch giảng 

dạy và ĐCHP lên trên hệ thống quản lý tại website: http://ctdt.ntu.edu.vn để tiện cho 

GV, NH dễ dàng theo dõi. Kế hoạch dạy học của các CTĐT cũng được công bố trên 

website của trường tại https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/ để các bên liên quan tiện theo dõi, 

tải xuống tham khảo; đưa lên Hệ thống thông tin tích hợp quản lý http://qldt.ntu.edu.vn 

để phục vụ lập kế hoạch đào tạo. Thứ hai, GV phụ trách học phần đưa ĐCHP, ĐC chi 

tiết HP lên hệ thống NTU Elearning của học phần giúp NH thuận tiện trong việc theo 

dõi kịch bản dạy học [H14.14.03.04]. Việc công bố ĐCHP cũng được quy định trong 

quy chế đào tạo của Trường [H14.14.03.05], trong quy định phát triển CTĐT quy định 

hàng năm GV, BM rà soát và cập nhật ĐC chi tiết HP [H14.14.03.06]. 

Các ĐCHP, kế hoạch giảng dạy của CTĐT và các HP được thực hiện theo 

CĐR 

http://ctdt.ntu.edu.vn/
https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/
http://qldt.ntu.edu.vn/
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 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hàng kỳ học, GV phụ trách HP triển khai giảng dạy 

HP theo đúng kịch bản được thể hiện trong ĐC chi tiết HP, đã công bố trên hệ thống 

NTU Elearning học phần [H14.14.03.07]. Bên cạnh đó, hàng năm, Nhà trường thông 

báo hướng dẫn GV và BM thực hiện hoạt động đào tạo học kỳ, trong đó có hướng dẫn 

chi tiết GV tiến hành rà soát và cập nhật ĐCHP, cập nhật ĐC chi tiết HP để đáp ứng 

chuẩn đầu ra CTĐT. Hình 14.3 dưới đây mà ma trận tương thích của 1 HP hướng tới 

đạt được CĐR của ngành Quản lý thủy sản. 

 

Hình 14. 3 Minh họa ma trận tương thích trong ĐCHP 

Tuy vậy, Nhà trường chưa có đánh giá một cách cụ thể, rõ ràng về việc ĐCHP, 

Kế hoạch giảng dạy của CTĐT có được thực hiện theo CĐR của chương trình. 

Tiêu chí 14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy 

học được thực hiện. 

Công tác rà soát quy trình thiết kế, đánh giá chương trình dạy học được thực 

hiện 

Quy trình thiết kế, đánh giá chương trình dạy học được Nhà trường xây dựng đáp 

ứng quy định của cấp trên. Năm 2018, căn cứ vào Khung trình độ quốc gia 

[H14.14.04.01], Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định về khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo và Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định về 

điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định 

mở ngành đào tạo [H14.14.04.02]. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng để Nhà 
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trường xây dựng và ban hành Quy định phát triển CTĐT phục vụ cho công tác thiết kế, 

đánh giá và rà soát CTĐT/CT dạy học. Trong đó nhấn mạnh đến quy trình tổ chức xây 

dựng CTĐT, tổ chức thẩm định chương trình, tổ chức đánh giá và cập nhật CTĐT, công 

tác phát triển CT giáo dục đại cương, quy định về việc mở và quản lý CTĐT  Năm 2019, 

Nhà trường cải tiến công tác thiết kế và đánh giá chương trình dạy học bằng việc thành 

lập Hội đồng phát triển chương trình đào tạo các trình độ bao gồm các bên liên quan để 

quan tâm, chăm lo thường xuyên cho công tác này. Hội đồng có các Tiểu ban liên ngành 

để giúp xây dựng các khối kiến thức liên ngành, giao thoa trong CTĐT nhóm liên ngành; 

có Tiểu ban giáo dục tổng quát để xây dựng Chương trình giáo dục tổng quát áp dụng 

chung toàn trường; các Ban chủ nhiệm chương trình để rà soát quy trình thiết kế, đánh 

giá và cập nhật CTĐT. Ngoài ra, Nhà trường đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng, 

rà soát và cập nhật CTĐT từ khâu chuẩn bị, khâu thực hiện, kiểm tra/giám sát đánh giá 

tiến độ và ban hành CTĐT, đồng thời rà soát và cải tiến toàn bộ văn bản hướng dẫn, quy 

trình và biểu mẫu đầy đủ phục vụ cho xây dựng CTĐT theo hướng tinh gọn, dễ hiểu và 

đáp ứng yêu cầu như: biểu mẫu đánh giá CTĐT, biểu mẫu hướng dẫn xây dựng chương 

trình dạy học…. Bên cạnh đó, căn cứ vào quy định mới của Bộ GDĐT về công tác mở 

ngành, quy định về chuẩn chương trình; Năm 2022, Nhà trường đã rà soát và cập nhật 

mới quy trình mở ngành gồm 9 bước thực hiện từ khâu tự rà soát điều kiện mở ngành, 

phê duyệt chủ trương mở ngành, cho đến hoàn thiện hồ sơ mở ngành và ban hành quyết 

định/gửi hồ sơ ra Bộ GDĐT (bao gồm thể hiện rõ đơn vị thực hiện, thời gian tối đa để 

hoàn thành các bước và hướng dẫn thực hiện từng bước trong quy trình) 

[H14.14.04.03]. Ngoài ra, dựa trên tổng hợp để tinh gọn các văn bản quy định quản lý, 

hướng dẫn của trường trong công tác đào tạo nói chung và công tác thiết kế, đánh giá 

và ban hành chương trình dạy học; Nhà trường có quy định phân cấp tổ chức và quản lý 

đào tạo các trình độ đại học. 

Việc rà soát các chương trình dạy học được thực hiện 

Khi các văn bản quy định, quy trình hướng dẫn được xây dựng đầy đủ, Nhà 

trường tiến hành rà soát các CTDH hàng năm, trong đó có tham khảo các CTDH tiên 

tiến trong và ngoài nước cũng như lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan. Đặc biệt, năm 

học 2019-2020, Nhà trường đã thực hiện tổng rà soát, đánh giá toàn diện CTĐT bằng 
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cách sử dụng các tiêu chuẩn, tiêu chí và mốc chuẩn của Thông tư 04/2016 về tiêu chuẩn 

chất lượng của 1 CTĐT làm cơ sở để đánh giá CTĐT. Sau khi được đánh giá toàn diện 

mới tiến đến khâu cập nhật lại CTĐT [H14.14.04.04]. Đối với công tác cập nhật CTĐT, 

xét tình hình thực tiễn về hiểu biết nghề nghiệp của SV mới vào trường; Nhà trường đã 

quy định tất cả CTĐT đều đưa HP nhập môn ngành (1TC) vào giảng dạy học kỳ đầu 

cho SV các ngành [H14.14.04.05] và một số số định hướng cụ thể trong xây dựng CTĐT 

Sau đại học [H14.14.04.06]. Bổ sung một số HP cho từng ngành phù hợp với nhu cầu 

của các bên liên quan.  

Ngoài ra, CTDH hiện tại đã có cải tiến mạnh mẽ về khối kiến thức giáo dục tổng 

quát khi bổ sung 2 HP đặc trưng của trường là Ngôn ngữ học thuật (2TC) và Tư duy 

phản biện (3TC) để cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng và cần thiết của SV học đại 

học [H14.14.04.07]. Ngoài ra, CT dạy học đã được tinh gọn theo hướng các HP có khối 

lượng tín chỉ nhỏ (1-2TC) được cấu trúc lại và thành các HP từ 3-4 TC là chủ yếu trong 

CTĐT [H14.14.04.08]. Chương trình được tinh gọn sẽ giúp Nhà trường tổ chức và vận 

hành chương trình dạy học được hiệu quả hơn và  người học có nhiều thuận lợi trong 

học tập, hạn chế việc trùng thời khóa biểu. 

Bảng 14. 5 So sánh tương quan số lượng HP giữa CTĐT cũ và mới 

TT 
Chương trình đào 

tạo 

CTĐT cũ CTĐT mới/hiện hành 

Số lượng 

HP 

Học phần/1 

học kỳ 

Số lượng 

HP 

Học phần/1 

học kỳ 

1.  
Công nghệ kỹ thuật 

hóa học 
64 

8 HP/1 HK, 

2,2TC/1HP 

45 – 50 học phần trong 1 

CTĐT; 

6-7 HP/1 HK 
2.  

Công nghệ thực 

phẩm 
61 

9 HP/1 HK, 

2,0TC/1HP 

3.  Kỹ thuật cơ điện tử 63 
8 HP/1 HK, 

2,2TC/1HP 

4.  
Kỹ thuật môi 

trường 
61 

8 HP/1 HK, 

2,2TC/1HP 
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5.  Ngôn ngữ Anh 57 
8 HP/1 HK, 

2,2TC/1HP 

Tiêu chí 14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để 

đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên 

liên quan. 

Sau khi các quy định của cấp trên được điều chỉnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018 [H14.14.05.01], Nghị định 99/2019/NĐ-

CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH và Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

quy định về chuẩn chương trình, xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo các trình độ 

giáo dục đại học; Nhà trường đã tiến hành rà soát và cập nhật lại quy trình thiết kế CTDH 

cho phù hợp. Cụ thể, xây dựng và quy định về khối lượng, thời gian đào tạo cho từng lĩnh 

vực trong CTDT của trường (lĩnh vực xã hội nhân văn, lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ); 

quy định cụ thể khối lượng và cấu trúc CTĐT ở mỗi khối kiến thức [H14.14.05.02]. Đồng 

thời, lần gần đây nhất, căn cứ vào Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ban hành quy định, điều 

kiện và trình tự chủ tục mở ngành đào tạo; Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT ban hành quy 

định về danh mục thống kê ngành đào tạo; Nhà trường tiếp tục cập nhật là quy trình mở 

ngành nhằm hướng dẫn các đơn vị cách thức thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu về nội, dung, 

trình tự phù hợp với các quy định hiện hành. Quy trình này gồm 9 bước, từ bước 1 là “Tự 

rà soát điều kiện mở ngành” đến bước 9 là “ban hành quyết định mở ngành hoặc gửi hồ sơ 

mở ngành về Bộ GDĐT tùy thuộc mức độ tự chủ mở ngành của Trường”. Quy trình cũng 

đã thể hiện rõ được trình tự, đơn vị thực hiện và thời gian thực hiện; hướng dẫn thực hiện 

cụ thể hóa các bước thực hiện và kết quả/đầu ra của các bước đó. Các văn bản, biểu mẫu, 

quy trình hướng dẫn liên quan đến công tác rà soát, cập nhật CT dạy học của trường là đầy 

đủ, cụ thể và rõ ràng tạo thuận lợi cho các bên liên quan trong việc triển khai 

[H14.14.05.03]. Tuy vậy, quy trình thiết kế, đánh giá CTDH chưa được tích hợp với văn 

bản Phát triển CTĐT. 

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp giai đoạn 2020 – 2021, 

trùng với thời điểm mà trường tổ chức rà soát, đánh giá và cập nhật CTĐT. Vì vậy, để thích 

ứng với sự biến đối này; Nhà trường đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch đánh giá và cập nhật 
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CTĐT [H14.14.05.04], thực hiện điều chỉnh kế hoạch cập nhật CTĐT và ĐCHP phù hợp 

với tình hình thực tiễn [H14.14.05.05]. Đến năm 2021, Nhà trường hoàn thành công tác rà 

soát và cập nhật CTĐT để ban hành và đưa vào giảng dạy. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 14: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Kế hoạch, quy trình, biểu mẫu để phục vụ công tác xây dựng, rà soát và cập nhật 

CTĐT (Chương trinh dạy học; các học phần) được ban hành đầy đủ và rõ ràng. 

Có Hội đồng phát triển CTĐT ở tất cả các bậc đào tạo được xây dựng và cấu trúc 

một cách có hệ thống từ các bên liên quan theo thứ bậc từ Hội đồng, tiểu ban liên ngành, 

ban chủ nhiệm. 

Quy định, hướng dẫn và phân công trách nhiệm quá trình xây dựng, rà soát và điều 

chỉnh CĐR cho CTĐT/học phần là cụ thể, rõ ràng và tích hợp với việc xây dựng, rà soát và 

điều chỉnh CTĐT. 

Có quy định tổ chức và quản lý đào tạo riêng đối với 2 HP kỹ năng quan trọng là 

ngoại ngữ và tin học 

Kế hoạch dạy học, Danh mục HP do BM quản lý; ĐCHP được xây dựng dựa trên 

CĐR được văn bản hóa và công bố chính thức 

Ứng dụng mạnh CNTT (web, elearning) để phổ biến ĐCHP và kế hoạch dạy học 

đến NH và các bên liên quan.  

Quy trình thiết kế và đánh giá CTDH được thực hiện rà soát định kỳ 

Chương trình dạy học được cải tiến đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan, trong đó 

yêu cầu về kỹ năng mềm (Phương pháp tư duy và Ngôn ngữ học thuật) được đưa vào CTDH 

và số lượng học phần được tinh gọn hơn 

Quy trình thiết kế, đánh giá CT dạy học được cải tiến với đẩy đủ các bước quy trình, 

biểu mẫu và phân công rõ ràng của các bên liên quan; đặc biệt là từ thay đổi của xã hội và 

quy định cấp trên. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Sự tham gia của của các bên liên quan, nhất là đơn vị sử dụng lao động trong việc 

đóng góp ý kiến về xây dựng, phát triển và rà soát chương trình đào tạo chưa được văn bản 

hóa đầy đủ. 
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Lấy ý kiến bên liên quan về chuẩn đầu ra của học phần trong CTĐT chưa được 

thường xuyên. 

Các ý kiến góp ý, phản hồi từ các bên liên quan nhất là từ các đơn vị sử dụng lao 

động chưa được lưu trữ và văn bản hóa đầy đủ. 

Chưa đảm bảo các hoạt động dạy và học của HP hướng tới CĐR của CTĐT. 

Chưa tích hợp quy trình thiết kế và đánh giá CTDH đã được rà soát/cải tiến vào trong 

Văn bản phát triển CTĐT. 

Chưa tích hợp quy trình thiết kế, đánh giá CT dạy học đã được rà soát/cải tiến vào 

trong Văn bản quy định phát triển CTĐT. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Nhà trường triển khai việc 

văn bản hóa công tác lưu trữ 

và tổ chức lấy ý kiến đóng 

góp của các bên liên quan 

được đầy đủ và thường 

xuyên hơn. 

Phòng 

ĐTĐH chủ 

trì, các đơn 

vị liên quan 

phối hợp 

01/2023 – 

12/2024 

 

 Khắc phục 

tồn tại 2 

 

Nhà trường rà soát và ban 

hành Quy định phát triển 

CTĐT. 

 

Phòng 

ĐTĐH, 

Phòng 

ĐTSĐH 

chủ trì 

2022-

2023 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 3 

Xây dựng kế hoạch và biểu 

mẫu hướng dẫn lưu trữ đầy 

đủ các ý kiến đóng góp, 

phản hồi từ các bên liên 

quan về Chuẩn đầu ra học 

phần trong CTĐT. 

Phòng 

ĐTĐH, 

Phòng 

CNTT chủ 

trì 

2023-

2024 
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3 Khắc phục 

tồn tại 4 

Đảm bảo các hoạt động dạy 

và học của HP hướng tới 

CĐR của CTĐT 

 

Phòng 

ĐTĐH, 

Phòng 

ĐBCL&KT 

chủ trì 

2023-

2024 

 

4 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tiếp tục cải tiến và ứng 

dụng mạnh mẽ CNTT trong 

quản lý HP, kế hoạch giảng 

dạy 

Phòng 

CNTT chủ 

trì 

2023-

2024 

 

5 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Nhà trường rà soát và ban 

hành Quy định phát triển 

CTĐT 

 

Phòng 

ĐTĐH, 

Phòng 

ĐTSĐH 

chủ trì 

2022-

2023 

 

6 Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Tiếp tục cải tiến và nâng cao 

chất lượng HP Phương pháp 

tư duy và Ngôn ngữ học 

thuật 

Phòng 

ĐTĐH và 

Khoa 

KHXHNV 

chủ trì 

2022-

2023 

 

7 Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Nhà trường tiếp tục cải tiến 

về quy định chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ và tin học, theo 

hướng tăng cường năng lực 

đầu ra quốc tế. 

Phòng 

ĐTĐH, 

Khoa 

Ngoại ngữ 

chủ trì 

2023-

2024 

 

8 Phát huy 

điểm mạnh 

5 

Tiếp tục cải tiến và hoàn 

thiện cơ chế HĐ phát triển 

CTĐT 

Phòng 

ĐTĐH chủ 

trì 

01/2023 – 

12/2024 

 

4. Mức đánh giá: 
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Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và học tập 

Tiêu chí 15.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp 

với triết lý giáo dục và để đạt được CĐR. 

1.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với 

triết lý giáo dục  

Nhà trường đã tuyên bố Triết lý giáo dục vào năm 2019. Cách tiếp cận dạy và 

học của Trường ĐHNT được nêu rõ qua Triết lý giáo dục của nhà trường là "Phát triển 

tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục 

hội nhập, gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng" [H15.15.01.01] và được thể 

hiện trong “Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045” [H15.15.01.02]. Nội dung triết lý phù hợp với mục tiêu, sứ mạng của Trường 

ĐHNT và với xu thế phát triển chung của các ngành nghề đào tạo, nhất là lĩnh vực thuỷ 

sản và kinh tế biển. Cụ thể, trong CLPT có đề ra mục tiêu tổng quát: “Trường Đại học 

Nha Trang trở thành trung tâm đào tạo, NCKH và CGTT có uy tín và chất lượng cao 

trong nước, nằm trong các trường dẫn đầu về lĩnh vực thủy sản và một số ngành kinh tế 

biển của khu vực ĐNA” và Sứ mạng “Nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực trình độ 

cao và chuyển giao tri thức đa lĩnh vực, chú trọng phát huy thế mạnh lĩnh vực khoa học 

- công nghệ biển và thủy sản” [H15.15.01.02]. 

Trên cơ sở xác định một số hoạt động dạy và học trọng tâm trong CLPT 

[H15.15.01.02], Nhà trường đã thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và 

học phù hợp với triết lý giáo dục như được thể hiện trong Quyết định Quy định khối 

lượng và cấu trúc chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2021 [H15.15.01.03], cập 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 14 4,8 

Tiêu chí 14.1 5 

Tiêu chí 14.2 4 

Tiêu chí 14.3 5 

Tiêu chí 14.4 5 

Tiêu chí 14.5 5 
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nhật kịp thời theo bối cảnh mới của giáo dục đại học của Nhà trường trong Quyết định 

Quy định khối lượng và cấu trúc chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2022 

[H15.15.01.04] và nhất là đổi mới phương pháp dạy và học cho chương trình giáo dục 

tổng quát dựa trên phát triển các kỹ năng tư duy sáng tạo và ngôn ngữ học thuật giúp 

NH đạt được CĐR như đã được thiết lập [H15.15.01.05].  

Như vậy, triết lý giáo dục của Nhà trường đã được cụ thể bằng mục tiêu giáo dục 

được công bố và triển khai trong quá trình xây dựng CĐR và CTĐT. Các hoạt động dạy 

và học đã được thiết lập phù hợp với việc hướng tới phát triển tính chuyên nghiệp, khả 

năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, gắn kết với 

thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng của người học. Trên cơ sở đó, Nhà trường có hướng 

dẫn lựa chọn hoạt động và phương pháp dạy học khi thiết kế CTĐT nhằm đạt triết lý 

giáo dục và  xây dựng ĐCCTHP nhằm đạt CĐR. 

1.2. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp để đạt 

được CĐR 

Các mục tiêu đào tạo nói trên đã được hiện thực hóa thông qua hệ thống các 

Chuẩn đầu ra của các CTĐT các ngành [H15.15.01.06]. Trước tiên, Nhà trường đã ban 

hành Quy định phát triển CTĐT [H15.15.01.07] và Quy chế đào tạo trình độ đại học 

[H15.15.01.08] làm cơ sở cho việc triển khai lựa chọn các hoạt động dạy và học phù 

hợp để đạt được CĐR. Trong đó, CTĐT của các ngành được thiết kế tăng cường bài tập, 

thực hành và số các HP tự chọn để nâng cao tính chủ động của NH, do đó trong quá 

trình dạy/học NH phải tự tìm hiểu và thực hiện chứ không đơn thuần là tiếp thu kiến 

thức do GV cung cấp [H15.15.01.06] [H15.15.01.07].  

Các ngành đều xây dựng CĐR cho các học phần thể hiện qua ma trận tương thích 

với CĐR của CTĐT [H15.15.01.06]. Nhà trường đã ban hành các mẫu ĐCHP và 

ĐCCTHP [H15.15.01.09] [H15.15.01.10] [H15.15.01.11] [H15.15.01.12] 

[H15.15.01.13] [H15.15.01.14], từ đó các BCN CTĐT, Bộ môn phụ trách học phần và 

các GV phụ trách học phần dựa trên các ma trận CĐR để thiết kế hoạt động dạy và học 

cho các học phần được thể hiện thông qua các ĐCHP và ĐCCTHP. 
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Trong quá trình triển khai thực hiện, các phương pháp cơ bản cho hoạt động dạy 

và học của học phần được thiết lập trong Quy định đánh giá học phần để người dạy và 

học lựa chọn [H15.15.01.15]. 

Tiêu chí 15.2. Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ GV, phân công 

nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh 

nghiệm. 

1.1. Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ GV dựa trên trình 

độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm  

Trường ĐHNT đã xây dựng CLPT trường ĐHNT đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2045 [H15.15.02.01], trong đó nhấn mạnh viễn cảnh đến năm 2045 có “đội ngũ 

trình độ cao, sáng tạo, năng lực hội nhập, chuyên nghiệp, trách nhiệm và tâm huyết với 

công việc” và mục tiêu chiến lược “có đội ngũ chuyên gia đủ năng lực tham gia vào việc 

hoạch định, phản biện, xây dựng chính sách ở quy mô quốc gia và khu vực Đông Nam 

Á, nhất là trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ biển và thủy sản” [H15.15.02.01].  

Trên cơ sở đó, Nhà trường đã tiến hành triển khai chiến lược thông qua nhiều 

chính sách tuyển dụng và khen thưởng nhằm thu hút đội ngũ GV có trình độ cao như 

thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ, điển hình là chính sách thưởng bài báo quốc tế, 

chính sách thưởng khi học xong ngoại ngữ; người học xong TS, đạt chức danh 

GS/PGS… [H15.15.02.02]. Hơn nữa, Nhà trường còn ban hành các kế hoạch đào tạo 

bồi dưỡng cán bộ viên chức từng năm học nhằm phát triển đội ngũ GV có năng lực 

chuyên môn tốt trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học có phục vụ đào tạo 

[H15.15.02.03] [H15.15.02.04]  [H15.15.02.05]. Việc triển khai thường xuyên các 

chính sách tuyển dụng và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng được thể hiện trong các thông báo 

và kết quả tuyển dụng hàng năm [H15.15.02.06] [H15.15.02.07]  [H15.15.02.08] 

[H15.15.02.09] [H15.15.02.10]  [H15.15.02.11] cũng như danh sách viên chức được cử 

đi đào tạo và bồi dưỡng từ 2016 đến 2020 [H15.15.02.12]  [H15.15.02.13]. 

Kết quả cho thấy từ năm 2018 đến nay, Trường đã tuyển dụng được 17 GV (100% 

thạc sĩ) vào năm 2018 [H15.15.02.07], 25 GV vào năm 2019 [H15.15.02.09] và XX GV 

vào năm 2020-2021 [H15.15.02.11]. Nhiều ThS sau khi được tuyển dụng đã được cử đi 

làm NCS ở nước ngoài và nhận học vị tiến sĩ, quay về Trường công tác. Trường ĐHNT 
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đang hoàn thiện xây dựng “Đề án vị trí việc làm” [H15.15.02.14]. Đây là một quy chế 

toàn diện về chức năng, trách nhiệm và nhiệm vụ của CB, GV làm căn cứ đánh giá và 

sàng lọc các GV.  

1.2. Triển khai phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, 

thành tích chuyên môn và kinh nghiệm 

Nhà trường triển khai phân công chức năng, nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị trong 

trường [H15.15.02.15]. Chức năng, nhiệm vụ của các vị trí quản lý, lãnh đạo các đơn vị 

được xác định cụ thể trong quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức 

vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, và miễn nhiệm [H15.15.02.16] [H15.15.02.17]. Các nhiệm 

vụ chuyên môn được quy định theo chức năng, nhiệm vụ của bộ môn và nhiệm vụ, 

quyền hạn của trưởng bộ môn [H15.15.02.18] cũng như phân công danh sách học phần 

do các bộ môn quản lý [H15.15.02.19] [H15.15.02.20]. Đặc biệt, Nhà trường đã thành 

lập Hội đồng phát triển CTĐT, các tiểu ban liên ngành, các BCN CTĐT, trong đó phân 

công trách nhiệm của các thành viên BCN [H15.15.02.21], và phân công chủ nhiệm các 

học phần cụ thể trong mỗi CTĐT [H15.15.02.22].  

Đáng chú ý, đối với 2 HP đặc trưng của trường gồm: Tư duy phản biện và Ngôn 

ngữ học thuật, Nhà trường thành lập các tổ xây dựng ĐCHP, bài giảng và triển khai 

giảng dạy. Đây là nhóm GV có trình độ cao, năng lực chuyên môn để đáp ứng kỳ vọng, 

mục tiêu Nhà trường đề ra nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tốt cho SV học đại học 

[H15.15.02.23]. 

Nhà trường có chính sách sử dụng đội ngũ trợ giảng [H15.15.02.24] và giảng 

viên trình độ cao kéo dài thời gian làm việc tại trường khi đủ tuổi nghỉ hưu 

[H15.15.02.25]. Điều này cho thấy rõ ràng việc phân công nhiệm vụ đã dựa trên trình 

độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm của tất cả các giảng 

viên. 

Hệ thống phân công giảng dạy hiện nay tại Trường ĐHNT được thực hiện qua 

hệ thống văn bản và phần mềm Quản lý đào tạo (https://qldt.ntu.edu.vn/). Các bên liên 

quan đến quản lý phân công giảng dạy sẽ thực hiện các công việc thông qua hệ thống 

này theo cấp độ quản lý tương ứng. Quy định về trách nhiệm phân công giảng dạy và 
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kiểm tra kết quả phân công giảng dạy được Trường quy định rõ qua Quy chế Đào tạo 

[H15.15.02.26].  

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Trường, được ban hành đầu năm học 

[H15.15.02.27], căn cứ vào kế hoạch học tập của người học, PĐTĐH xây dựng danh 

sách các học phần và số lớp cho mỗi học phần sẽ mở trong học kỳ kế tiếp để gửi cho 

các Khoa/ Viện và Bộ môn. Khoa/Viện và các Bộ môn sẽ xác nhận với PĐTĐH về việc 

mở các học phần. Sau đó, PĐTĐH sẽ xếp lịch cho các lớp học phần và thông báo để các 

Khoa/ Viện và Bộ môn tiến hành phân công giảng dạy [H15.15.02.28]. Trưởng BM có 

trách nhiệm đề xuất phân công GV giảng dạy với BCN và Trưởng Khoa/Viện theo đúng 

chuyên môn theo quy định của Trường [H15.15.02.26] và căn cứ vào khối lượng giảng 

dạy cho GV và giữa các GV trong Bộ môn và đơn vị. Trường có quy chế quy định về 

khối lượng và nhiệm vụ giảng dạy cho các GV theo trình độ và hạng GV [H15.15.02.26]. 

Sau khi các Khoa/Viện phân công giảng dạy, một bản in kết quả phân công giảng dạy 

phải được gửi lên PĐTĐH để lập kế hoạch giảng dạy và đồng thời lưu tại Khoa/Viện để 

theo dõi giám sát kế hoạch phân công giảng dạy [H15.15.02.29]. PĐTĐH trình BGH 

phê duyệt kế hoạch giảng dạy và ra thông báo phân công giảng dạy lên hệ thống quản 

lý đào tạo của Trường [H15.15.02.29]. Sau khi phân công GV phụ trách giảng dạy cho 

từng lớp học phần, PĐTĐH sẽ mở hệ thống đăng ký học phần để NH đăng ký. Nếu có 

phát sinh lớp mới do yêu cầu từ GV hoặc NH, PĐTĐH sẽ trao đổi với các Khoa/Viện 

để tiến hành điều chỉnh kịp thời, đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo. Quy trình xây 

dựng kế hoạch học tập gắn với phân công giảng dạy được trình bày trong Bảng 15.1. 

Bảng 15. 1 Quy trình xây dựng kế hoạch học tập 

Bước Nội dung công việc Thực hiện Thời gian 

1 Lên Khung kế hoạch đào tạo (khung thời 

gian của các học kỳ, nghỉ tết, hè…) trình 

Hiệu trưởng phê duyệt 

- P. ĐTĐH (chủ 

trì) 

- P.ĐBCL&KT 

Tuần thứ 3 

học kỳ 2 của 

năm học 

trước 

2 Căn cứ trên Khung kế hoạch đào tạo năm 

học, các đơn vị xây dựng Kế hoạch năm 

- P.ĐTĐH 

- P.ĐTSĐH 

Tuần thứ 5 

học kỳ thứ 2 
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học cho mỗi trình độ và hình thức đào tạo, 

trình Hiệu trưởng phê duyệt  

- TT.ĐT-BD 

-P.ĐBCL&KT 

(thẩm định) 

của năm học 

trước 

3 Xây dựng kế hoạch các lớp học phần tổ 

chức đào tạo gửi về khoa/viện đào tạo 

- P.ĐTĐH 

- P.ĐTSĐH 

- TT.ĐT-BD 

 

14 tuần trước 

học kỳ 

4 Phân công CBGD cho phòng ĐTĐH, 

phòng TC-NS và phòng ĐBCL&KT 

Khoa/viện đào 

tạo 

12 tuần trước 

học kỳ 

5 Công bố TKB dự kiến đến khoa/viện đào 

tạo; bộ môn và CBGD 

- P.ĐTĐH 

- P.ĐTSĐH 

- TT.ĐT-BD 

5 tuần trước 

học kỳ 

6 Kiểm tra TKB và phản hồi (nếu có) Khoa/viện đào 

tạo 

4 tuần trước 

học kỳ 

7 Công bố TKB chính thức - P.ĐTĐH 

- P.ĐTSĐH 

- TT.ĐT-BD 

-P.ĐBCL&KT 

(thẩm định) 

3 tuần trước 

học kỳ 

Tiêu chí 15.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức 

phù hợp để đạt được CĐR. 

Để tổ chức các hoạt động dạy và học giúp NH học tập suốt đời, Nhà trường đã 

tạo dựng được môi trường học tập đa dạng, tạo thuận lợi cho việc đạt được CĐR, cho 

việc học tập, nghiên cứu và thúc đẩy NH tìm tòi học hỏi và khám phá kiến thức (các 

chương trình trao đổi, thực tập ngắn hạn, phục vụ cộng đồng,…) [H15.15.03.01]. Điều 

này giúp cho quá trình giảng dạy và học tập mang ý nghĩa tích cực khi NH chủ động tìm 

hiểu và thực hiện chứ không chỉ là tiếp thu kiến thức do GV cung cấp. Hàng năm, 

Trường ĐHNT thường xuyên mời các GV, chuyên gia ở ngoài trường và các GV nước 

ngoài đến giảng dạy cho một số HP trong nhiều CTĐT nhằm tăng thêm tính mở, sáng 

tạo và hội nhập quốc tế cho hoạt động dạy và học [H15.15.03.02]. 
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Môi trường học tập đa dạng còn được thể hiện thông qua việc Nhà trường tổ chức 

các hội nghị khoa học cho NH và cử NH tham dự các hội thảo các cấp [H15.15.03.03]. 

Nhà trường tổ chức các cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp và lựa chọn NH tham dự cuộc thi 

khởi nghiệp toàn quốc [H15.15.03.04]. Việc Nhà trường khuyến khích NH tham gia 

nhiều cuộc thi khoa học kỹ thuật, Olympic, tiếng Anh, các kỹ năng khác [H15.15.03.05] 

và phát triển nhiều câu lạc bộ sở thích [H15.15.03.06] cũng là những yếu tố khuyến 

khích và tạo môi trường thuận lợi cho việc đạt được CĐR, cho việc học tập, nghiên cứu 

và thúc đẩy NH tìm tòi học hỏi và khám phá kiến thức. 

Nhà trường cũng triển khai các hoạt động học tập đa dạng (đào tạo thực hành, bài 

tập lớn, thực tập tại doanh nghiệp lớn, …). Quá trình nghiên cứu, làm các bài tập, thực 

hành, thí nghiệm đóng vai trò quan trọng giúp NH tích lũy kinh nghiệm, tạo ra những 

kỹ năng tự học phù hợp như kỹ năng phân tích và tổng hợp tài liệu, học đi đôi với hành; 

kỹ năng phát hiện vấn đề, trình bày và giải quyết vấn đề, các kỹ năng và kiến thức cụ 

thể cần đạt được của từng học phần. Nhà trường đã tiến hành rà soát và điều chỉnh chiến 

lược dạy và học theo hướng tăng kỹ năng thực hành, tăng tỉ lệ bài tập và các môn thí 

nghiệm, thực tâp, đồ án... Đặc biệt, Nhà trường đã có nhiều hợp tác với các doanh nghiệp 

lớn để đưa NH đến kiến tập ngay từ năm đầu tiên, thực tập và tiếp nhận công việc sau 

tốt nghiệp, thậm chí trước khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Nhà trường tổ chức Chương trình 

trao đổi SV, công nhận tín chỉ với các trường đại học khác. Học kỳ hè, năm học 2021-

2022, Trường tổ chức 2 lớp Biên dịch và Phiên dịch cho 30 SV đến từ 3 trường đại học 

[H15.15.01.07] [H15.15.03.08] [H15.15.01.09], [H15.15.03.10] [H15.15.03.11]. 

Hơn nữa, Nhà trường đã triển khai ứng dụng các phương pháp, công nghệ giảng 

dạy hiện đại, phù hợp để đạt CĐR của các học phần. GV được khuyến khích sử dụng 

các công cụ hiện đại như CNTT, mô hình, mô phỏng số... để cung cấp thông tin tối đa 

tới người học. Nhà trường đã chủ động triển khai và hỗ trợ kịp thời cho hoạt động giảng 

dạy ứng dụng E-learning vào thời điểm trước, trong và sau đại dịch Covid-19 

[H15.15.03.12] [H15.15.03.13] [H15.15.03.14] [H15.15.03.15]. Năm học 2022-2023, 

Nhà trường triển khai phát triển khoảng 30 học liệu số cho các học phần trong lĩnh vực 

thủy sản để áp dụng cho các ngành thủy sản của Nhà trường và các trường đại học khác. 
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Tiêu chí 15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và 

cải tiến chất lượng. 

1.1. Các hoạt động dạy và học được giám sát để đảm bảo và cải tiến chất lượng  

Hoạt động dạy và học của nhà trường được giám sát trên Hệ thống NTU 

Elearning [H15.15.04.01], nhất là ĐCCTHP được công bố cho NH và các bên liên quan, 

trong đó trình bày cụ thể các hoạt động dạy và học theo tuần hoặc chủ đề của mỗi HP 

[H15.15.04.02].  

Công tác giảng dạy trên lớp tại Trường ĐHNT được giám sát bởi nhiều bên có 

liên quan như Phòng ĐTĐH, Phòng Thanh tra pháp chế, Phòng ĐBCLKT, Phòng TCNS 

và các Khoa/Viện, Bộ môn. Sau khi Phòng ĐTĐH đã xếp thời khóa biểu cho lớp học 

phần thì GV lớp phụ trách học phần đó phải lên lớp theo đúng thời khóa biểu. Mọi sự 

thay đổi phải được công bố công khai qua trang đăng ký điều chỉnh trên Hệ thống phần 

mềm đào tạo của Nhà trường. Bên cạnh hoạt động của các phòng chức năng, Nhà trường 

còn thành lập các tổ chuyên trách như Tổ kiểm tra chấp hành kỷ luật lao động 

[H15.15.04.03] và Tổ giám sát thi chịu trách nhiệm giám sát việc dạy học và tổ chức thi 

của các GV [H15.15.04.04]. 

1.2. Các hoạt động dạy và học được đánh giá để đảm bảo và cải tiến chất lượng  

Hàng năm các hoạt động dạy và học của GV đều được đánh giá theo nhiều kênh 

khác nhau: từ GV, từ NH và từ nhiều bên liên quan khác [H15.15.04.05] [H15.15.04.06] 

[H15.15.04.07]. Trên cơ sở đó, BM và/hoặc Khoa/Viện tổ chức các buổi sinh hoạt học 

thuật và hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo để trao đổi, thảo luận, chia sẻ nhằm đánh 

giá các hoạt động dạy và học của GV, từ đó đề ra các biện pháp đảm bảo và cải tiến chất 

lượng. 

Trưởng Bộ môn kiểm soát chất lượng thông qua các ĐCCTHP và các bài giảng 

của GV. Việc đánh giá hoạt động giảng dạy của GV cũng được thực hiện nhờ công cụ 

đánh giá trực tiếp và gián tiếp. Trong quá trình giảng dạy cũng như khi kết thúc một lớp 

học, các GV sẽ đánh giá mức độ tích lũy chuẩn đầu ra của NH theo lớp học phần. Kết 

quả đánh giá mức độ tích lũy của NH trên CĐR được dùng để giám sát chất lượng và 

cải tiến CTĐT [H15.15.04.07]. Khoa/Viện có thể thực hiện các hoạt động đánh giá độc 

lập về mức độ tích lũy các chuẩn đầu ra của CTĐT. Trong trường hợp có chuẩn đầu ra 
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không như kỳ vọng thì Khoa/Viện có thể tổ chức cho các GV giảng dạy các học phần 

liên quan đến chuẩn đầu ra tương ứng để trao đổi và tìm hướng khắc phục 

[H15.15.04.06]. Khi kết thúc lớp học phần, nhà trường sẽ tiến hành thu thập ý kiến phản 

hồi của NH về nội dung học phần, phương pháp giảng dạy của GV, và các hoạt động 

khác liên quan đến hoạt động dạy và học của lớp học, kể cả sự hài lòng của NH sau khi 

học xong lớp học phần [H15.15.04.08].  

Khi kết thúc mỗi năm học, Bộ môn sẽ cho các GV tự đánh giá và chấm điểm các 

hoạt động giảng dạy trong học kỳ, sau đó tiến hành đánh giá ở cấp Bộ môn. Trên cơ sở 

này, Bộ môn kết hợp với các tiêu chuẩn khác của Nhà trường để đề xuất danh hiệu giảng 

viên tiêu biểu cấp trường [H15.15.04.09] [H15.15.04.10].  

Khi kết thúc khoá học, Nhà trường sẽ lấy ý kiến phản hồi của NH một cách toàn 

diện về các hoạt động đào tạo của Nhà trường [H15.15.04.11], làm cơ sở để triển khai 

các giải pháp đảm bảo và cải tiến chất lượng được báo cáo tại các hội thảo nâng cao chất 

lượng đào tạo cấp đơn vị và cấp trường [H15.15.04.12]. 

Tiêu chí 15.5. Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt 

được CĐR, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời. 

1.1. Triết lý giáo dục được cải tiến để đạt được CĐR, đảm bảo dạy và học có 

chất lượng, học tập suốt đời  

Nhằm xây dựng triết lý giáo dục, Nhà trường đã đã ban hành Chiến lược phát 

triển Trường ĐHNT đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 [H15.15.05.01], cập nhật Sứ 

mạng – Tầm nhìn – Phương châm – Giá trị cốt lõi [H15.15.05.02] và triển khai lấy phiếu 

khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về triết lý giáo dục 

[H15.15.05.03], làm cơ sở để sau đó được văn bản hóa chính thức lần đầu tiên ban hành 

Triết lý và Mục tiêu giáo dục vào năm 2019 [H15.15.05.04]. Năm 2021, Chiến lược 

phát triển Trường ĐHNT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được xây dựng. Sau 

khi rà soát, Nhà trường đã đưa Triết lý giáo dục và Mục tiêu giáo dục vào trong Chiến 

lược phát triển; trong đó đưa ra mục tiêu “Đưa triết lý giáo dục và chính sách chất lượng 

vào thực tiễn, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa hoạt động chuyên môn, quản lý và 

phục vụ nhằm tạo ra sự hài lòng cho các bên liên quan, nhất là NH và nhà tuyển dụng”, 
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đồng thời định hướng ban hành tài liệu hướng dẫn và thực hiện triết lý giáo dục và văn 

hóa chất lượng [H15.15.05.05]. 

1.2. Hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt được CĐR, đảm bảo dạy và học 

có chất lượng, học tập suốt đời  

Để đảm bảo việc dạy và học được cải tiến liên tục, đạt được CĐR, các Khoa/Viện 

đã thường xuyên rà soát và điều chỉnh CTĐT, cập nhật ĐCHP ít nhất 2 năm/lần 

[H15.15.05.06] [H15.15.05.07]. Điển hình có các lần cập nhật chính gần đây về CĐR 

và CTĐT cho các khoá K59 về trước, cho khoá K60, và cho khoá K63 [H15.15.05.08]. 

Một số học phần mới được xây dựng và điều chỉnh tổ chức đào tạo như học phần Nhập 

môn ngành [H15.15.05.09] và học phần Khởi nghiệp [H15.15.05.10] nhằm đảm bảo 

dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời để thích ứng với nghề nghiệp và cuộc sống 

luôn thay đổi.  

Việc cập nhật ĐCHP và ĐCCTHP định kỳ theo quy trình mà Nhà trường đã thiết 

lập được tiến hành trên cơ sở thống nhất và thường xuyên thảo luận giữa Bộ môn và các 

GV giảng dạy học phần, đồng thời được lấy ý kiến của các bên có liên quan 

[H15.15.05.11]. Thậm chí, tính hội nhập và thích ứng của Nhà trường còn thể hiện ở 

việc cập nhật nhanh chóng các ĐCHP cho hình thức đào tạo E-learning trong bối cảnh 

đại dịch Covid-19 xảy đến bất thường [H15.15.05.12] [H15.15.05.13] [H15.15.05.14]. 

Vì vậy, sau chu kỳ đào tạo 2016-2021, Nhà trường đã tổng kết kinh nghiệm và ban hành 

mẫu ĐCCTHP cập nhật mới với nhiều nội dung hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để GV lựa 

chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục của Trường và đạt được 

CĐR CTĐT cũng như CĐR học phần [H15.15.05.12] [H15.15.05.14]. 

Để tạo thuận lợi cho các Bộ môn và GV lựa chọn và thực hiện được các phương 

pháp giảng dạy phù hợp với các CĐR, hàng năm Nhà trường đều tổ chức các đợt tập 

huấn về nghiệp vụ sư phạm cho các GV, các buổi dự giờ trao đổi kinh nghiệm về các 

phương pháp giảng dạy và nhất là các buổi hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo, tập 

trung thảo luận và lựa chọn những phương pháp cơ bản cần thiết và cải tiến cho hoạt 

động dạy và học. Bên cạnh đó, theo quy định, Bộ môn và Khoa/Viện định kỳ tổ chức 

sinh hoạt học thuật – là nơi để GV trong đơn vị thảo luận, góp ý ĐCHP, PPGD đáp ứng 

CĐR [H15.15.05.15]. 
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Trong quá trình triển khai các hoạt động dạy và học, các GV trực tiếp giảng dạy 

cũng đồng thời thực hiện các phương pháp đánh giá mức độ tích luỹ chuẩn đầu ra của 

người học, qua đó, tự đánh giá sự phù hợp của nội dung và phương pháp dạy và học 

đang áp dụng để tự điều chỉnh các hoạt động dạy và học chi tiết của từng buổi học hoặc 

đề xuất các điều chỉnh cần thiết về nội dung và phương pháp dạy và học [H15.15.05.15]. 

Gần đây, Nhà trường đã cải tiến toàn diện hơn nữa Chương trình giáo dục tổng 

quát, trong đó bổ sung một số học phần mới về tư duy phản biện và ngôn ngữ học thuật 

nhằm tiếp tục thể hiện sâu sắc triết lý giáo dục của Nhà trường, hướng tới đạt được CĐR 

như cam kết và thể hiện trách nhiệm với xã hội [H15.15.05.16]. Bên cạnh các HP thuộc 

khối khoa học tự nhiên, Nhà trường bổ sung các HP khoa học xã hội và nhân văn nhằm 

tăng khả năng lý luận và hiểu biết xã hội như các môn lý luận chính trị, pháp luật; đồng 

thời khuyến khích tăng cường học ngoại ngữ giúp cho người học tự tìm hiểu và tự học 

từ các tài liệu nước ngoài, học phần tin học giúp cho người học tự tìm kiếm thông tin và 

tiếp cận với nguồn tri thức mới tiên tiến của thế giới. Cách thức giảng dạy, cách đặt câu 

hỏi, giao bài tập hay thảo luận nhóm đều đòi hỏi và khuyến khích NH nâng cao khả năng 

tự nghiên cứu, tìm tòi tài liệu, chủ động trong học tập cũng như cách thức để xử lý các 

vấn đề khoa học - kỹ thuật cũng như trong cuộc sống. Nhà trường đã chú trọng và khuyến 

khích các GV thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy tích cực, tăng cường các 

kỹ năng "mềm" cho NH [H15.15.05.15].  

Các kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin, số liệu liên quan đến chuyên 

ngành được tích lũy trong quá trình học, làm bài tập, thí nghiệm, đồ án, khoá luận tốt 

nghiệp cũng nhằm cung cấp công cụ cho việc học suốt đời. Nhà trường có chính sách 

khuyến kích các Khoa/Viện và Bộ môn điều chỉnh nội dung học phần theo hướng tăng 

giờ thực hành, thí nghiệm, thực tập, làm bài tập và làm đồ án học phần. Ngoài ra, các 

kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc theo nhóm được lồng ghép trong từng học phần, 

nhất là các HP tiếng Anh, HP có thí nghiệm, thực hành, các HP chuyên ngành hay đồ 

án, khoá luận tốt nghiệp. Các kỹ năng này giúp cho người học nhanh chóng thích nghi 

với công việc mới sau khi ra trường cũng như đáp ứng được nhiều loại hình tổ chức 

công việc trong tương lai. Đây là những kỹ năng cần thiết thúc đẩy việc học hỏi lẫn nhau 

và học tập không ngừng [H15.15.05.08] [H15.15.05.15] [H15.15.05.16].  
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Hàng năm, Nhà trường đều lấy ý kiến phản hồi của người học, của GV, đội ngũ 

cựu người học và các nhà tuyển dụng bằng phiếu khảo sát và khảo sát online để phân 

tích đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên quan, và sử dụng ý kiến phản hồi này 

như một kênh thông tin quan trọng để cải tiến, nâng cao chất lượng của hoạt động dạy 

và học. Ngoài ra, quy trình lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan cũng được cải tiến, 

làm cơ sở thu thập thông tin hệ thống, từ đó triển khai các giải pháp cải tiến chất lượng 

các hoạt động dạy và học trong Nhà trường [H15.15.05.17]. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 15: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

- Trường ĐHNT có Quy chế tuyển dụng, đào tạo và sử dụng GV công khai, minh 

bạch, có kế hoạch phát triển nhân lực của Trường, bồi dưỡng được đội ngũ GV có trình 

độ cao, có kinh nghiệm và tâm huyết với công tác giảng dạy.  

- Trường có hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến và phần mềm quản lý đào tạo 

giúp người dạy, người học và các đơn vị quản lý có thể triển khai, theo dõi, giám sát 

việc dạy và học một cách thuận tiện; đảm bảo việc phân công giảng dạy cho các GV 

theo đúng chuyên môn, đủ khối lượng và tiếp thu được các đánh giá, phản hồi của NH. 

- Nhà trường đã chú trọng tạo dựng môi trường dạy và học đa dạng thúc đẩy NH 

tìm tòi học hỏi và khám phá kiến thức. 

- Nhà trường hỗ trợ NH tiếp cận sớm với nhiều doanh nghiệp để tăng cường kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp và cơ hội việc làm trước và sau khi tốt nghiệp. 

- Nhà trường đã triển khai ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và phát triển 

học liệu số nhằm tăng hiệu quả tương tác cho hoạt động dạy và học, giúp người học 

thích ứng nhanh với bối cảnh giáo dục hiện đại. 

- Nhà trường đã tiến hành cải tiến mạnh mẽ chương trình giáo dục tổng quát nhằm 

giúp cho người học có được hiểu biết toàn diện, nền tảng, làm cơ sở cho việc học suốt 

đời.  

- Nội dung CTĐT, đề cương các học phần chuyên ngành được định kỳ rà soát, 

cập nhật căn cứ vào ý kiến khảo sát, đánh giá của các bên liên quan để đảm bảo và cải 

tiến chất lượng dạy và học. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  
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- Chính sách thu hút tuyển dụng mới GV có trình độ tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư 

chưa đem lại kết quả như mong đợi, nhất là ở một số ngành mới đào tạo hoặc có nhu 

cầu nhân sự đầu ngành về lĩnh vực này. 

- Một số ngành có tỷ lệ GV/SV quá cao hoặc quá thấp, dẫn tới việc triển khai 

phân công nhiệm vụ GV chưa thực sự dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành 

tích chuyên môn và kinh nghiệm. 

- Việc đánh giá nghiệp vụ và năng lực giảng dạy của GV nhìn chung còn định 

tính, chưa đo lường sát thực tiễn, từ đó khó khăn trong việc đề xuất giải pháp cải tiến 

chất lượng. 

- Việc khảo sát ý kiến của NH, nhà tuyển dụng và cựu NH cần được tổ chức đa 

dạng và thường xuyên hơn để thu nhập được nhiều thông tin đa chiều và khách quan về 

chất lượng giảng dạy và mức độ hài lòng của các bên liên quan; đồng thời có phân tích 

đầy đủ từ các nguồn thông tin để đảm bảo và cải tiến chất lượng dạy và học. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Bổ sung chính sách thu hút 

tuyển dụng mới GV có trình 

độ tiến sĩ, giáo sư, phó giáo 

sư đầu ngành về lĩnh vực 

này 

Phòng TC-

NS 

2023  

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Tăng cường khảo sát ý kiến 

của NH, nhà tuyển dụng và 

cựu NH và tổ chức đa dạng, 

thường xuyên. 

Trung tâm 

HTVL&KN 

2023  

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Cải tiến phương pháp và nội 

dung đánh giá nghiệp vụ và 

năng lực giảng dạy của GV. 

Phòng TC-

NS, Phòng 

ĐBCL&KT 

2023  

4 Phát huy Tiếp tục rà soát, tăng cường Phòng TC- 2023-  
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điểm mạnh 

1 

tuyển dụng, đào tạo và sử 

dụng GV, bồi dưỡng được 

đội ngũ GV có trình độ cao, 

có kinh nghiệm và tâm 

huyết với công tác giảng 

dạy.  

NS 2025 

5 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tăng cường triển khai ứng 

dụng rộng rãi công nghệ 

thông tin và phát triển học 

liệu số phù hợp nhanh với 

bối cảnh giáo dục hiện đại. 

Phòng 

CNTT 

2023-

2025 

 

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học 

Tiêu chí 16.1. Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh 

giá NH phù hợp trong quá trình học tập. 

Hệ thống lựa chọn các loại hình đánh giá NH của Nhà trường được thiết lập cho 

giai đoạn tuyển chọn NH trong các kỳ tuyển sinh, đánh giá NH trong quá trình học tập 

tại Trường và đánh giá tốt nghiệp. Hệ thống đánh giá NH được Nhà trường xây dựng 

thành các quy định, quy trình, là cơ sở để triển khai cho bước tiếp theo về thực hiện kế 

hoạch, kiểm tra kết quả thực hiện và thực hiện cải tiến hoạt động đào tạo của Nhà trường. 

Trường ĐHNT hiện nay tuyển sinh các trình độ đại học và sau đại học với các 

chương trình chính quy và liên thông. Trong công tác tuyển sinh, các đề án tuyển sinh 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 15 4,4 

Tiêu chí 15.1 5 

Tiêu chí 15.2 4 

Tiêu chí 15.3 4 

Tiêu chí 15.4 5 

Tiêu chí 15.5 4 
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đã được xây dựng cho từng năm tuyển sinh [H16.16.01.01]. Trong đó, kế hoạch xét 

tuyển được xem xét cho từng nhóm ngành cụ thể, đối với các ngành có sức hút thí sinh 

cao, Trường đã thực hiện nâng cao các tiêu chí để nâng cao chất lượng đầu vào của NH 

như đưa vào điều kiện trình độ Tiếng Anh và mức điểm. Đối với các nhóm ngành khó 

tuyển, Trường đã có các giải pháp hỗ trợ cụ thể như được miễn phí ký túc xá, tăng cường 

các chế độ học bổng cho NH. Trường cũng tăng cường các chương trình liên kết với các 

trường đại học Châu Á, Châu Âu để đa dạng hóa hình thức đào tạo và đáp ứng đa dạng 

nhu cầu học tập của NH cũng như chất lượng đầu vào của NH [NUFU (Nauy), NORAD 

(Nauy), SUDA (Đan Mạch), Thủy sản nhiệt đới (ILP), VLIR-Network đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm (tiếng Anh) [H16.16.01.02]. Các đề án tuyển sinh 

được Nhà trường xây dựng trên cơ sở khảo sát từ các Khoa, Viện, Phòng chức năng về 

công tác ĐBCL để có sự điều chỉnh điều kiện tuyển chọn NH. Các đề án tuyển sinh cũng 

được Nhà trường công bố công khai [H16.16.01.03]. 

Căn cứ quy chế, quy định, thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã 

xây dựng hệ thống văn bản quy chế, quy định riêng về đào tạo đại học, đào tạo trình độ 

thạc sĩ, [H16.16.01.04], trong đó xác định rõ các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá NH. Trên 

cơ sở các quy định về đào tạo, Nhà trường cũng đã xây dựng quy định đánh giá học 

phần được áp dụng cho tất cả các trình độ và hình thức đào tạo của Trường 

[H16.16.01.05]. Theo quy định,  Đđánh giá quá trình học tập của NH đối với các các 

HP tại trường ĐHNT được thực hiệnbao gồm 03 hình thức: thi giữa kỳ được áp dụng 

cho các HP có số tín chỉ từ 3TC, thi cuối kỳ và đánh giá quá trình học tậpđánh giá quá 

trình, thi giữa kỳ và thi cuối kỳ, trong đó thi giữa kỳ được áp dụng cho các HP có từ 3 

tín chỉ trở lên. Đánh giá trong quá trình học tập được đa dạng hóa bằng các bài kiểm tra 

trên lớp, các bài kiểm tra trên E-learning, điểm danh trên lớp, thảo luận trên lớp và trên 

E-learning, bài tập lớn, trắc nghiệm, thiết kế sản phẩm…[ H16.16.01.06], trọng số của 

các nội dung kiểm tra cũng đã được xác định và được ghi trong ĐCCTHP. 

Các hình thức và phương pháp đánh giá đã được Nhà trường soạn thảo, xây dựng 

và ban hành [H16.16.01.07] với 11 hình thức và công cụ đánh giá như: tự luận, trắc 

nghiệm, kết hợp, tiểu luận, vấn đáp, thiết kế sản phẩm, thực hành, dự án… trong đó, các 

ưu và nhược điểm của từng hình thức/công cụ cũng đã được phân tích để thuận tiện cho 
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chọn lựa và áp dụng. Việc lựa chọn và áp dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra và 

đánh giá được giảng viên chủ động chọn lựa và được ghi cụ thể trong ĐCCTHP, được 

Chủ nhiệm học phần và Trưởng Bộ môn phê duyệt, ban hành. ĐCCTHP được công bố 

công khai đến NH tại tuần đầu tiên của HK [H16.16.01.08] trên E-learning, trên trang 

web Bộ môn và trên trang Web của các đơn vị quản lý đào tạo.  

Để đánh giá tốt nghiệp cho NH, Nhà trường cũng đã xây dựng các quy định và 

quy trình và hướng dẫn thực hiện đồ án/khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp, quy trình tổ 

chức và bảo vệ tốt nghiệp, quy định về các HP thay thế đồ án/ khóa luận tốt nghiệp, quy 

trình tổ chức thi HP thay thế đồ án/ khóa luận tốt nghiệp [H16.16.01.09]. Đối với đào 

tạo thạc sĩ và tiến sĩ, Nhà trường cũng đã ban hành quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo 

và quy định đánh giá tốt nghiệp. Các hình thức đánh giá tốt nghiệp cũng đã được Nhà 

trường soạn thảo và ban hành với nhiều hình thức khác nhau và nhiều yêu cầu khác nhau 

cho: thực hiện luận án, luận văn, đồ án, chuyên đề tốt nghiệp, thi tốt nghiệp hoặc kết 

hợp thi tốt nghiệp và thực hiện chuyên đề tốt nghiệp, đã giúp cho NH có nhiều lựa chọn, 

đáp ứng được các điều kiện khác nhau của NH. 

Nhà trường cũng đã ban hành các văn bản nhằm phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng đơn vị trong Trường trong nhiệm vụ quản lý đào tạo, đánh giá NH và lấy ý kiến 

phản hồi để phục vụ cho rà soát và điều chỉnh công tác quản lý đào tạo và đánh giá NH 

[H16.16.01.10]. Đối với các HP giảng dạy trong toàn Trường, Nhà trường cũng đã phân 

về cho từng BM quản lý các HP để thực hiện phân công GV giảng dạy và kiểm soát hoạt 

động đào tạo [H16.16.01.11]. Nhà trường cũng ban hành quy định phát triển CTĐT mà 

trong đó phân công cụ thể các nhiệm vụ tổ chức xây dựng, thẩm định cũng như quản lý 

CTĐT và đánh giá NH. 

Trong xây dựng các tiêu chí đánh giá NH, Nhà trường xác định là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng và đã đưa vào nhiệm vụ đảm bảo chất lượng hằng năm của 

từng năm học [H16.16.01.12]. Hệ thống các tiêu chí đánh giá NH trong Nhà trường 

được vận hành dựa trên các Rubric về chuyên cần, về đánh giá bài tập, Rubric đánh giá 

tốt nghiệp…; các NHCHT có ràng buộc chặt chẽ với thang đo Bloom và đáp ứng CĐR 

của HP được thể hiện trong ĐCCTHP và trong ĐCHP. Các yêu cầu xây dựng và sử dụng 
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Rubric và NHCHT được Nhà trường quy định chặt chẽ trong quy định về đánh giá học 

phần, cũng như các thông báo tổ chức triển khai thực hiện hằng năm. 

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19, Nhà trường cũng đã kịp thời ban hành các 

quy định, quy trình và hướng dẫn thực hiện đào tạo trực tuyến, thi trực tuyến, hướng 

dẫn đồ án, khóa luận và chuyên đề trực tuyến, đánh giá tốt nghiệp bậc đại học và thạc sĩ 

bằng hình thức trực tuyến [H16.16.01.13]. Các chế độ hỗ trợ cho NH và GV trong quá 

trình tuyển sinh, đào tạo và đánh giá tốt nghiệp cũng đã đáp ứng tốt các hoạt động đào 

tạo và đánh giá NhH của Nhà trường trong điều kiện phải thực hiện giãn cách xã hội của 

dịch bệnh. 

Tiêu chí 16.2. Các hoạt động đánh giá NH được thiết kế phù hợp với việc đạt được 

CĐR. 

Hoạt động đánh giá NH là một trong những nhiệm vụ quan trọng [H16.16.02.01] 

trong quá trình đào tạo tại Trường ĐHNT. Hoạt động đánh giá NH được gắn liền với 

CĐR, xuyên suốt từ CĐR của CTĐT đáp ứng kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của NH, 

cho đến CĐR của ĐCHP được thiết kế trong ma trận tương thích với CĐR của CTĐT, 

và sau đó, được cụ thể hóa bởi CĐR của ĐCCTHP mà ở đó có sự lựa chọn cụ thể phương 

pháp dạy học và đánh giá để xác định được mức độ đạt được của NH đối với CĐR ấy.  

Để đáp ứng nhiệm vụ cập nhật và phát triển CTĐT theo định kỳ, trong năm 2019, 

Nhà trường đã ban hành các văn bản để thành lập Ban thư ký phát triển CTĐT, Ban chủ 

nhiệm CTĐT, các Tiểu ban liên ngành, Hội đồng phát triển Giáo dục đại cương 

[H16.16.02.02]. Căn cứ vào Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành 

ngày 16/4/2015 quy định về khối lượng tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà NH cần đạt 

được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học, Thông tư 17 

về chuẩn CTĐT,  Nhà trường đã tiến hành cập nhật CTĐT cho năm 2018 và năm 2021.  

Để đảm bảo đạt được CĐR của CTĐT, các HP đã được thiết kế với CĐR của HP 

đóng góp đáp ứng được CĐR của CTĐT với các mức I- cung cấp kiến thức nền tảng, 

R-cung cấp kiến thức nâng cao và M- cung cấp kiến thức chuyên sâu, được thể hiện 

trong ma trận tương thích trong Mô tả Chương trình đào tạo [H16.16.02.03]. 

Để đảm bảo đạt được CĐR của HP, các hoạt động dạy học và đánh giá NH đã 

được GV thiết kế theo từng chủ đề/chương và được ghi cụ thể trong ĐCCTHP, đáp ứng 
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được kết quả học tập mong đợi của từng HP. ĐCCTHP được BM và Chủ nhiệm học 

phần thẩm định và Khoa phê duyệt để ban hành [H16.16.02.04]. Các CĐR trong 

ĐCCTHP và trong CTĐT được xây dựng tương ứng với các mức độ trong thang đo 

Bloom được thể hiện trong Thông báo hướng dẫn xây dựng CTĐT. 

Các phương pháp đánh giá và hình thức đánh giá cũng đã được Nhà trường cụ 

thể hóa bằng các Quy trình, Hướng dẫn thực hiện [H16.16.02.05]. Dựa trên đó, hằng 

năm Nhà trường ra thông báo kế hoạch công tác đào tạo [H16.16.02.06], thông báo triển 

khai hoạt động tổ chức thi và đánh giá các HP thay thế đồ án/ khóa luận tốt nghiệp, 

thông báo thực hiện công tác tốt nghiệp, hướng dẫn tổ chức dạy học và đánh giá trực 

tuyến, thông báo triển khai dạy học theo hình thức E-lerning. 

Nhà trường cũng đã đưa phần mềm phát hiện đạo văn Turnitin vào sử dụng 

[H16.16.02.07] để kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi đạo văn. Quyết định kiểm 

soát và xử lý các hành vi đạo văn đã giúp các công trình NCKH, các đồ án, khóa luận, 

đề tài tốt nghiệp được nâng cao rõ rệt về chất lượng và đánh giá đúng năng lực của NH. 

Hoạt động phát triển ngân hàng câu hỏi thi để xây dựng ngân hàng đề thi và hoạt 

động xây dựng Rubric trong đánh giá năng lực của NH để đáp ứng CĐR của HP và của 

CTĐT cũng đã được Nhà trường triển khai liên tục từ năm 2017 đến nay [H16.16.02.08]. 

Hằng năm, Phòng ĐBCL&KT là đơn vị chủ trì trong việc triển khai xây dựng ngân hàng 

câu hỏi thi và Rubric trong đánh giá HP. Các NHCHT được xây dựng đáp ứng các mức 

kiến thức trong thang đo Bloom cho từng học phần. Các NHCHT sẽ được xây dựng 

thành các đề thi cho các hình thức thi khác nhau như: trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp…; 

các Rubric được GV xây dựng và được BM và Khoa/Viện tổ chức phản biện và nghiệm 

thu. Các Rubric được xây dựng cho từng ĐCCTHP để đánh giá các hoạt động của NH, 

trong các Rubric chứa đựng các thông tin về các tiêu chí để đánh giá người học về thi 

giữa kỳ và thi cuối kỳ, đánh giá quá trình về chuyên cần đi học, tích cực tham gia thảo 

luận trên E-learning, thảo luận trên lớp học, Rubric cho bài tập lớn… , nhờ vào các 

Rubric này mà NH hiểu rõ hơn các tiêu chí sẽ được đánh giá và mức độ đánh giá của 

các tiêu chí trong quá trình học tập [H16.16.02.09]. 
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Tiêu chí 16.3. Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá NH được rà soát để 

đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt được CĐR. 

Hoạt động rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra và đánh giá NH đã được 

Nhà trường thực hiện theo định kỳ nhằm đảm bảo độ chính xác, tin cậy của phương 

pháp kiểm tra, đánh giá được áp dụng và hướng tới đạt được CĐR của HP, của CTĐT. 

Các hoạt động rà soát được thực hiện từ chính các GV đến cấp BM và các đơn vị đào 

tạo trong toàn trường. Kết quả rà soát được thể hiện qua các văn bản được điều chỉnh và 

đặc biệt là ĐCCTHP được cập nhật cho từng học kỳ. 

Nhà trường đã thực hiện rà soát và ban hành Quy định về đánh giá học phần 981 

năm 2021 thay thế cho quy định đánh giá học phần 631 được ban hành năm 2018 

[H16.16.03.01]. Trong đó có sự thay đổi về hình thứcbổ sung nội dung thi giữa kỳ đối 

với HP có 3 tín chỉ, bổ sung các hình thức đánh giá như vấn đáp kết hợp với bài tập lớn, 

thực hiện dự án, trắc nghiệm trên E-learning; thông báo rà soát và điều chỉnh nội dung 

chương trình đào tạo đại học Khóa 58 trở đi được ban hành ngày 06/09/2018, quyết định 

ban hành chương trình giáo dục tổng quát số 1174 trong năm 2021 có rà soát và điều 

chỉnh; đánh giá tốt nghiệp cũng đã được Nhà trường rà soát và bổ sung thêm hình thức 

học các học phần tốt nghiệp, thực hiện chuyên đề tốt nghiệp kết hợp với học các học 

phần tốt nghiệp; hằng năm, Nhà trường triển khai các hội thảo nâng cao chất lượng đào 

tạo ở cấp Khoa/Viện và cấp trường, trong đó, các hình thức đánh giá và kiểm tra cũng 

đã được GV rà soát, công bố như hoàn thiện Rubric trong đánh giá và kiểm tra 

[H16.16.03.02], hoàn thiện các câu hỏi thi trắc nghiệm trên cơ sở nghiên cứu áp dụng 

các đề tài NCKH như: ứng dụng NTU-Elearning trong phân tích câu hỏi trắc nghiệm 

năm 2022, mô hình học tập thông qua phục vụ cộng đồng trong năm 2022, sử dụng 

Rubric trong đánh giá đáp ứng CĐR của học phần kinh tế chính trị Mác-Lênin 

[H16.16.03.03]. 

Để làm cơ sở cho đánh giá tính hiệu quả của các phương pháp/hình thức kiểm 

tra, đánh giá đang áp dụng trong điều kiện hiện tại của Nhà trường, thông qua hội thảo 

nâng cao chất lượng đào tạo cấp Trường hằng năm và thông qua cơ chế khuyến kích 

NCKH của Nhà trường, các công trình nghiên cứu của các GV đã giúp làm rõ tính hiệu 

quả của các phương pháp/hình thức kiểm tra và đánh giá cho các HP đặc thù và các điều 



 

 

245 

 

kiện cụ thể của Nhà trường như: ứng dụng NTU-Elearning trong phân tích câu hỏi trắc 

nghiệm; nghiên cứu mô hình học tập thông qua phục vụ cộng đồng thuộc Dự án kỹ thuật 

phục vụ cộng đồng EPICS; ứng dụng service learning đối với ngành ngôn ngữ Anh; đổi 

mới phương pháp giảng dạy theo hướng chủ động, tích cực của SV; sử dụng Rubric 

trong kiểm tra, đánh giá đáp ứng CĐR...[ H16.16.03.04].  

Các kết quả đánh giá NH đã được Nhà trường yêu cầu GV công bố kịp thời trong 

quy định đánh giá học phần [H16.16.03.05]. Cụ thể, các GV sau khi cho làm bài kiểm 

tra trên lớp, trên NTU-Elearning đều công bố điểm kịp thời đến SV; các hình thức thảo 

luận trên NTU-Elaerning cũng được GV phản hồi cho NH; chậm nhất là 10 ngày sau 

đợt thi cuối kỳ, các GV phải hoàn thành công tác điểm của HP lên hệ thống NTU-

Elearning. Trong công tác chấm thi và điều chỉnh, phúc khảo điểm cũng đã được rà soát 

và điều chỉnh trong quy định đánh giá học phần ban hành năm 2018 và ban hành năm 

2021, thời hạn phúc khảo và các biểu mẫu phúc khảo điểm cũng đã được quy định cụ 

thể [H16.16.03.06]. Công tác lưu trữ bài thi và kiểm tra túi bài thi cũng đã được thực 

hiện định kỳ hằng năm và Phòng ĐBCL&KT là đơn vị chù trì thực hiện kiểm tra và lưu 

trữ bài thi. Từ các quy định chặt chẽ trên đã giúp cho các trường hợp khiếu nại về hoạt 

động đánh giá NH đều được kịp thời xử lý và ngày càng giảm thiểu các sai xót trong 

đánh giá NH. 

Phòng ĐBCL&KT, Trung tâm HTVL&KN, Phòng CTCT&SV là những đơn vị 

chuyên trách thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan. Phòng 

ĐBCL&KT cũng đã thiết lập kênh lấy thông tin phản hồi từ NH về công tác đánh giá 

NH thông qua các câu hỏi và ý kiến phản hồi khác thực hiện trên hệ thống NTU-

Elearning [H16.16.03.07]. Ngoài ra, thông qua đội ngũ CVHT và cán bộ trợ lý sinh viên 

tại các Khoa/Viện, Nhà trường thu thập ý kiến phản hồi và thực hiện họp giao ban công 

tác sinh viên định kỳ hằng tháng. 

Tiêu chí 16.4. Các loại hình và các phương pháp đánh giá NH được cải tiến để đảm 

bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được CĐR. 

Cải tiến các loại hình và phương pháp đánh giá NH là nhiệm vụ trọng tâm trong 

hệ thống các chính sách đảm bảo chất lượng của Nhà trường [H16.16.04.01]. Việc thực 

hiện cải tiến được thực hiện thông quacăn cứ vào kết quả khảo sát các bên liên quan, 
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trong đó có NH; thông qua hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo hằng năm của 

Khoa/Viện và của Trường; thông qua chế độhoạt động sinh hoạt học thuật cấp BM theo 

định kỳ hằng tháng [H16.16.04.02]. Việc cải tiến của Nhà trường được thực hiện từ các 

GV tự cải tiến, cấp BM họp để cải tiến, cấp Khoa/Viện và Phòng chức năng thực hiện 

cải tiến; đối tượng được cải tiến là các quy định, quy trình và hướng dẫn thực hiện và 

chọn lựa các phương pháp kiểm tra và đánh giá, đề án tuyển sinh hằng năm; đầu tư phần 

mềm, trang thiết bị để đáp ứng nhiệm vụ cải tiến. 

Trong năm 2021 Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 66 về cải tiến Nhà trường 

giai đoạn 2020-2022 [H16.16.04.03], trong 06 nhiệm vụ cải tiến đã được đề ra trong kế 

hoạch 66 có nhiệm vụ cải tiến cụ thể đối với công tác đào tạo và sinh viên. Trong đó, 

cải tiến hoạt động tuyển sinh nhằm nâng cao chất lượng sinh viên đầu vào, khai thác dữ 

liệu đánh giá kết quả học tập, rà soát CTĐT, công tác CVHT và công tác phục vụ khác 

để đáp ứng chất lượng học tập của sinh viên. 

Đối với nhiệm vụ đánh giá, tuyển chọn người học, Nhà trường đã thực hiện rà 

soát, điều chỉnh và ban hành hằng năm các đề án tuyển sinh [H16.16.04.04]. Các điều 

chỉnh tuyển sinh được rà soát từ cấp đơn vị các Khoa/Viện trong Trường, tiếp theo là 

các cuộc họp của Nhà trường về công tác tuyển sinh để đi đến thống nhất đề án tuyển 

sinh của năm học. Từ năm 2018 đến nay, các nội dung cải tiến tuyển chọn NH được cụ 

thể bởi sự thay đổi điểm tuyển sinh tăng dần trong các năm, trong năm 2022 trường đã 

đưa thêm tiêu chí điểm sàn Tiếng Anh cho một số ngành tuyển sinh [H16.16.04.05], có 

sự thay đổi về tỷ lệ phần trăm của phương thức xét tuyển theo hướng ngày càng tăng 

đối với điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và ngày càng giảm tỷ lệ phần 

trăm đối với hình thức xét tuyển dựa vào học bạ. Kết quả chung của hoạt động cải tiến 

cho thấy chất lượng đầu vào của NH ngày càng được nâng cao hơn. 

Trong chu kỳ rà soát CTĐT, năm 2021 Nhà trường đã cập nhật CTĐT cho Khóa 

63 với việc xây dựng các CĐR của HP thể hiện sự đáp ứng CĐR của CTĐT tốt hơn 

[H16.16.04.06]. ĐCCTHP được xem là kịch bản đầy đủ cho hoạt động đào tạo của một 

HP và được Nhà trường cho cơ chế chủ động đối với GV. Nhờ cơ chế này, tính sáng tạo 

của GV và SV trong quá trình dạy và học được phát huy tối đa, điều này giúp cho GV 

luôn rà soát và điều chỉnh ĐCCTHP cho phù hợp trong từng học kỳ về phương pháp 
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dạy học và phương pháp đánh giá NH. Các điều chỉnh trong ĐCCTHP được BM, Chủ 

nhiệm học phần xác nhận và được Ban chủ nhiệm CTĐT phê duyệt và ban hành, các 

hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá được bổ sung trong quy định đánh giá học 

phần và được GV áp dụng vào từng HP có cập nhật, điều chỉnh theo từng năm học.  

Đối với công cụ đánh giá NH bằng NHCHT và các Rubric cũng đã được triển 

khai xây dựng cho từng học kỳ và được yêu cầu cập nhật, điều chỉnh thường xuyên hằng 

năm [H16.16.04.07]. Cho đến năm 2022, Nhà trường đã có 63 HP được xây dựng và 

cập nhật NHCHT. Kết quả triển khai NHCHT cho thấy hoạt động đánh giá NH ngày 

càng chính xác hơn và ngày càng nâng cao ý thức học tập của NH. 

Các kết quả sai lệch điểm thi đã được giám sát ngày càng tốt hơn thông qua cải 

tiến chuyển nhiệm vụ nhập điểm HP sang cho từng GV đã giúp giảm đáng kể áp lực 

nhập điểm cho Phòng ĐTĐH [H16.16.04.08], giảm thời gian nhập điểm và giảm các sai 

xót vì áp lực công việc. Việc kiểm tra chéo kết quả nhập điểm cũng đã được thực hiện 

theo định kỳ, phòng ĐBCL&KT kết hợp với BM thực hiện kiểm tra túi bài thi và kết 

quả nhập điểm của các HP được kiểm tra. 

Đánh giá độ tin cậy và độ chính xác của các loại hình/phương pháp kiểm tra, đánh 

giá NH được Nhà trường cụ thể hóa trong quy định hoạt động sinh hoạt học thuật 

[H16.16.04.09]. Trong đó có qui định cụ thể chủ đề về cải tiến phương pháp giảng dạy 

và kiểm tra, đánh giá; hình thức SHHT được cụ thể ở cấp bộ môn và cấp đơn vị; số lần 

thực hiện SHHT được cụ thể với mức tối thiểu 1 lần/tháng đối với cấp bộ môn và 1 

lần/học kỳ đối với cấp đơn vị. Như vậy hoạt động rà soát, đánh giá độ tin cậy của các 

hình thức/phương pháp đánh giá đã được các cấp đào tạo từ BM đến Khoa/Viện trong 

Trường thực hiện liên tục và định kỳ. Kết quả của hoạt động đánh giá này được GV chủ 

động đưa vào ĐCCTHP và công bố đến NH trong từng dầu học kỳ. Ngoài ra, các 

Khoa/Viện định kỳ hằng năm tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo mà ở đó các 

GV sẽ công bố các kinh nghiệm cũng như các kết quả thực hiện và nghiên cứu áp dụng 

các phương pháp kiểm tra, đánh giá. 

Qui trình đánh giá độ tin cậy và độ chính xác của các phương pháp kiểm tra, đánh 

giá và kết quả đưa vào áp dụng được Nhà trường cụ thể hóa bởi quy định phát triển 

chương trình đào tạo [H16.16.04.10], trong đó có quy định rõ định kỳ 30/8 hằng năm 
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phải cập nhật Đề cương học phần bởi nhóm giảng viên phụ trách HP, còn ĐCCTHP 

được GV cập nhật và Ban chủ nhiệm CTĐT ban hành từng đầu học kỳ và được công 

khai tới NH trên NTU-Elearning, trên trang Web Bộ môn, trên Web của Trường. Các 

phương pháp kiểm tra, đánh giá được rà soát định kỳ dựa trên qui định SHHT và thông 

báo tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa/Viện và cấp trường hằng 

năm. 

Hằng năm, Nhà trường thực hiện khảo sát ý kiến của NH về chất lượng giảng dạy 

của GV, trong đó có góp ý về tổ chức kiểm tra, đánh giá hợp lý, sử dụng hiệu quả phương 

tiện dạy học [H16.16.04.11]. Kết quả khảo sát hằng năm cho thấy đa số GV nhận được 

sự hài lòng từ NH với kết quả điểm A trở lên. Trong giai đoạn 2018-2022 Nhà trường 

chỉ tiếp nhận … đơn khiếu nại của NH về kết quả học tập [H16.16.04.11]. 

Để giúp cho SV nắm bắt được đầy đủ các quyền lợi và trách nhiệm trong quá 

trình học tập tại Trường, cũng như cung cấp các thông tin cần thiết cho SV, Nhà trường 

đã ban hành Sổ tay sinh viên và phân công CVHT cho từng lớp học [Sổ tay sinh viên]. 

Từ năm 2016, Nhà trường đã thay thế Sổ tay sinh viên bằng việc thiết lập chuyên mục 

riêng trên trang Web Phòng công tác, chính trị và sinh viên về công tác sinh viên, sinh 

viên cần biết, chế độ chính sách, học bổng, những câu hỏi thường gặp … 

[https://phongctsv.ntu.edu.vn/Tong-hop-cong-tac-sinh-vien]. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 16: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Đã áp dụng các đề tài NCKH liên quan đến các phương pháp và hình thức đánh 

giá để xác định  độ tin cậy và độ chính xác về NH. 

Công tác rà soát, điều chỉnh quy định, quy trình đã được thực hiện theo định kỳ; 

đã sử dụng các đề tài NCKH và các hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo hằng năm 

trong mục đích phân tích, nghiên cứu các phương pháp đánh giá. 

Các cơ chế đã giúp GV có sự chủ động và linh hoạt trong áp dụng và điều chỉnh 

phương pháp đánh giá NH, giúp phát huy tính sáng tạo và sự điều chỉnh kịp thời cho 

việc đào tạo và đánh giá NH. 

Các quy định và quy trình có tính bao phủ cao với các hoạt động liên quan đến 

đào tạo và đánh giá NH giúp cho việc rà soát và cải tiến được thực hiện linh hoạt. 
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2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Chưa phân tích, nghiên cứu đối với một vài phương pháp đánh giá, kiểm tra. 

Chưa thực hiện đầy đủ các hoạt động tổng kết và sơ kết về các loại hình và phương 

pháp đánh giá. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Thực hiện rà soát và điều 

chỉnh các hình thức đánh giá 

cho tất cả các HP. 

Các 

khoa/viện, 

Phòng 

ĐBCL&KT 

2023-2025  

2 Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Thực hiện phân tích, nghiên 

cứu đối với một vài phương 

pháp đánh giá, kiểm tra. 

Khoa/Viện, 

Phòng 

ĐBCL&KT 

2023  

3 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục áp dụng các đề tài 

NCKH liên quan đến các 

phương pháp và hình thức 

đánh giá để xác định  độ tin 

cậy và độ chính xác về NH. 

Khoa/Viện, 

Phòng 

ĐBCL&KT 

2023-2025  

4 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Thực hiện kiểm tra và đánh 

giá trong Nhà trường đều 

được cụ thể hóa đầy đủ bằng 

các quy định, quy trình 

Phòng 

ĐTĐH, 

ĐTSĐH, 

Phòng 

ĐBCL&KT 

2024 

 

5 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục áp dụng các hình 

thức kiểm tra, đánh giá 

phong phú, đáp ứng được các 

hình thức đào tạo khác nhau, 

các HP có tính chất khác 

Phòng 

ĐTĐH, 

ĐTSĐH, 

Phòng 

ĐBCL&KT 

2023-2025 
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nhau 

6 Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Tiếp tục khuyến khích GV tự 

chủ cao trong việc áp dụng 

các hình thức và phương 

pháp đánh giá, thúc đẩy tính 

sáng tạo của GV 

Khoa/Viện 

2023  

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 17. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

Tiêu chí 17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH cũng 

như hệ thống giám sát NH. 

Hoạt động hỗ trợ NH tại Trường ĐHNT được quan tâm, xác định là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng của Trường và được giao chức năng nhiệm vụ cho các đơn 

vị chức năng và xây dựng các quy chế, quy định đảm bảo các hoạt động hỗ trợ, phục vụ 

người học. 

Trong Quy chế tổ chức hoạt động của Trường quy định rõ các chức năng, nhiệm 

vụ của các đơn vị liên quan tới các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH bao gồm các đơn 

vị  Phòng ĐTĐH, Phòng CTCT&SV, Trung tâm HTVL&KN, Phòng KHTC, Phòng 

KHCN, Thư viện... [H17.17.01.01]  

Trường đã ban hành các quy chế, quy định liên quan tới hoạt động phục vụ và hỗ 

trợ NH, bao gồm: Quy chế đào tạo, Quy chế về Công tác SV, Nghị quyết về vụ trọng 

tâm của từng năm học. [H17.17.01.02] 

Hàng năm vào đầu năm học, Nhà trường xây dựng kế hoạch liên quan đến tất cả 

các hoạt động của người học, xây dựng lịch biểu cho từng hoạt động gắn với thời gian 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 16 4,75 

Tiêu chí 16.1 5 

Tiêu chí 16.2 5 

Tiêu chí 16.3 5 

Tiêu chí 16.4 4 
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cụ thể và thông tin đến các đơn vị chức năng liên quan và người học được biết và chủ 

động các hoạt động liên quan đến cá nhân, đơn vị [H17.17.01.03] 

Về hệ thống giám sát, Trường thực hiện các hoạt động giám sát và kiểm tra định 

kỳ/chuyên đề theo quy định, áp dụng các phần mềm trong công tác phục vụ và hỗ trợ 

NH như phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm thư viện, Hệ thống Elearning của NTU, 

hệ thống này có các công cụ giám sát (Acvity report) theo dõi các hoạt động của người 

học khi tham gia học trực tuyến hoặc tiếp cận các hệ thống tài liệu số, bài giảng của GV 

trên hệ thống, phần mềm quản lý được cải tiến thường xuyên đảm bảo tính khoa học. 

Từng học học kỳ đánh giá đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của SV đồng thời thông 

báo tới gia đình SV thông qua tin nhắn. Theo dõi tình hình sinh viên nội ngoại trú 

[H17.17.01.04] 

Xây dựng nội dung và triển khai khảo sát NH về công tác CVHT, tiêu chí đánh 

giá CVHT [H17.17.01.05]. Tổ chức đối thoại hàng năm để tiếp nhận, giải đáp kiến nghị 

của NH về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường đặc biệt là thái độ, năng lực của đội 

ngũ viên chức phục vụ và hỗ trợ. Hàng năm, trường triển khai khảo sát NH định kỳ bao 

gồm khảo sát SV tốt nghiệp. 

Các quy định về quy trình cảnh báo, dừng học/thôi học, giám sát kết quả tốt 

nghiệp được phổ biến rộng rãi đến NH. Khen thưởng, kỷ luật NH kịp thời 

[H17.17.01.05]. 

Đội ngũ cố vấn học tập cũng là cơ sở để nắm bắt tình hình, giám sát kết quả học 

tập và hỗ trợ SV kịp thời khi có vấn đề. Cùng với đó, hệ thống phần mềm quản lý cũng 

góp phần hỗ trợ Nhà trường và SV kiểm soát hành vi bản thân và đưa ra những cảnh 

báo kịp thời khi kết quả không như mong muốn [H17.17.01.07]. 

Kết quả hoạt động phong trào, ngoại khóa của người học cũng được phản ánh 

qua hệ thống đánh giá của Đoàn thanh niên hàng năm [H17.17.01.08]. 

Ngoài ra các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ theo chức năng, 

nhiệm vụ. Hệ thống tiếp nhận thông tin được triển khai qua các đơn vị chức năng như 

phòng CTCTSV, Phòng Đào tạo Đại học, Trung tâm PVTH, Trung tâm HTVL&KN… 

qua các kênh thông tin như mạng xã hội, website, email hoặc trực tiếp [H17.17.01.09]. 
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Đội ngũ cán bộ, nhân viên hỗ trợ được chuẩn hoá theo đề án Vị trí việc làm dựa 

trên yêu cầu và khối lượng công việc [H17.17.01.10]. Các khảo sát mức độ hài lòng của 

NH và kết quả đạt được trong quá trình học được đánh giá hàng năm qua khảo sát của 

Phòng ĐBCL&KT [H17.17.01.11]. 

Tiêu chí 17.2. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH cũng như hệ thống giám sát NH 

được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. 

Nhà trường có Trung tâm HTVL&KN với nhiệm vụ chính là cung cấp các hoạt 

động và dịch vụ hỗ trợ SV, cùng với các đơn vị chức năng, Đoàn thanh niên - Hội SV, 

Trung tâm HTVL&KN đã góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ NH. Các đơn vị chức năng trong trường đều có một hệ thống nhân sự 

chất lượng, có chuyên môn cao, đảm bảo công tác hỗ trợ SV được thực hiện nhanh 

chóng và chuyên nghiệp [H17.17.02.01] 

Hàng năm, Nhà trường có quyết định giao nhiệm vụ cho giảng viên tham gia làm 

công tác cố vấn học tập theo quy định chức năng nhiệm vụ CVHT đã được ban hành 

[H17.17.02.02]. 

Nhà trường thực hiện đánh giá họat động hỗ trợ NH theo tháng, năm học,  Trường 

tổ chức giao ban Công tác sinh viên định kỳ vào ngày 25 hàng tháng nội dung đánh giá 

việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng, kế hoạch tháng tới, trả lời giải đáp ý kiến kiến nghị 

của người học và xét hỗ trợ cho người học gặp khó khăn [H17.17.02.03], khoa, viện tổ 

chức chào cờ sinh viên phổ biến các công việc trọng tâm liên quan đến người học. 

Hàng năm tổ chức Hội nghị CVHT đánh giá những việc đã triển khai và chia sẻ, 

trao đổi tập huấn đội ngũ CVHT. 

Các hoạt động hướng nghiệp, các cuộc thi học thuật ngày càng được tổ chức bài 

bản và chuyên nghiệp, qua đó số lượng SV tham gia các hoạt động hướng nghiệp ngày 

càng nhiều [H17.17.02.04]. 

Hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất gặp khó khăn về phương pháp học đại học, các học 

phần đại cương mang lại kết quả tích cực trong học tập [H17.17.02.05]. 

Trung tâm HTVL&KN, Đoàn TN – Hội SV tổ chức các lớp học kỹ năng cho SV 

kỹ năng phát triển bản thân cùng các kiến thức cần thiết khác trong cuộc sống 

[H17.17.02.06]. 
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Cuộc sống sinh hoạt của người học được Nhà trường hết sức chú trọng. Hàng 

năm Nhà trường hỗ trợ, trao học bổng cho người học có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên 

học tốt hàng tỉ đồng từ ngân sách trường, các nguồn tài trợ [H17.17.02.07], sinh viên 

các ngành truyền thống được xét ở miễn phí trong KTX của Nhà trường, bao gồm các 

SV quốc tế.  

Các hoạt động hỗ trợ NH và hệ thống giám sát NH tại Trường ĐHNT được triển 

khai theo nguyên tắc có đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn, dịch vụ hỗ trợ NH, có đội ngũ 

cán bộ, nhân viên hỗ trợ đủ trình độ tư vấn, hỗ trợ NH; có triển khai hoạt động phục vụ 

và hỗ trợ; có triển khai giám sát tiến trình học tập và hiệu quả học tập của NH; có khảo 

sát NH về hiệu quả của công tác phục vụ, hỗ trợ và giám sát. Tuy nhiên một vài lĩnh vực 

tham gia khảo sát vẫn ở mức khái quát chung, chưa chi tiết. 

Tiêu chí 17.3. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH cũng như hệ thống giám sát NH 

được rà soát. 

Việc thực hiện rà soát và đánh giá định kỳ chất lượng các hoạt động phục vụ và 

hỗ trợ NH được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau: 

Thông qua các Hội nghị đối thoại giữa nhà trường với SV được tổ chức hàng năm 

trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị. Thông qua buổi đối thoại Nhà 

trường tiếp thu ý kiến góp ý của NH, cung cấp và giải thích các thông tin, và chia sẻ với 

NH các vấn đề được quan tâm, trên cơ sở đó Nhà trường có kế hoạch cải tiến và nâng 

cao chất lượng phục vụ và hỗ trợ NH [H17.17.03.01]. 

Sau mỗi đợt kiểm định Nhà trường, trên cơ sở khuyến nghị của đoàn đánh giá 

ngoài, Phòng ĐBCL&KT ban hành kế hoạch cải tiến các hoạt động trong đó có hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ NH [H17.17.03.02]. 

Việc rà soát các hoạt động hỗ trợ và phục vụ NH còn được thực hiện thông qua 

tiếp thu ý kiến của các đoàn kiểm tra bên ngoài như Bộ giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở 

kết luận của các đoàn kiểm tra, các đơn vị liên quan trong trường nghiên cứu cải tiến 

các hoạt động [H17.17.03.03]. 

Hàng năm Nhà trường, các đơn vị liên quan và các cá nhân đều tiến hành rà soát 

lại các hoạt động hỗ trợ và phục vụ thông qua các báo cáo tổng kết, đánh giá năm và lên 

kế hoạch cải tiến thông qua kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách năm tiếp theo. 
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Nhà trường thực hiện rà soát và đánh giá định kỳ hiệu quả của hệ thống giám sát 

thông qua các số liệu báo cáo hàng kỳ, hàng năm về tình hình học tập và rèn luyện của 

SV: trình trạng cảnh báo học tập và buộc thôi học của SV, kết quả rèn luyện của SV 

[H17.17.03.04] . Tình hình thực hiện BHYT của SV, số lượng SV tốt nghiệp đúng hạn, 

tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm. Dựa trên kết quả các báo cáo và phân tích 

nguyên nhân thực trạng, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ NH để cải tiến 

chất lượng sau rà soát, cụ thể: 

+ Phòng ĐTĐH: Có kế hoạch hỗ trợ NH để rút ngắn thời gian hoàn thành CTĐT, 

nghiên cứu sửa đổi quy chế đào tạo. 

+ Phòng CTCT&SV: có kế hoạch tập huấn cố vấn học tập nhằm cung cấp và cập 

nhật thông tin khi có những thay đổi hoặc điểm mới trong các quy định để cố vấn học 

tập có thể hỗ trợ tốt hơn cho NH [H17.17.03.05], nghiên cứu sửa đổi các quy định liên 

quan đến công tác SV cho phù hợp với tình hình thực tế, nghiên cứu đổi mới nội dung 

các chuyên đề sinh hoạt công dân SV. 

+ Phòng CTCT&SV: Có kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường 

công tác tuyên truyền về vai trò và sự cần thiết bắt buộc của BHYT. 

+ Trung tâm HTVL&KN: Có kế hoạch hỗ trợ SV trong việc nâng cao kỹ năng, 

tìm kiếm cơ hội việc làm. 

+ Cố vấn học tập: có kế hoạch tăng cường công tác quản lý và theo dõi SV đặc 

biệt đối với những SV thuộc diện cảnh báo học tập, SV đi trao đổi nhằm giúp SV cải 

thiện tình hình học tập, rèn luyên và xây dựng lộ trình học tập phù hợp, tham gia bảo 

hiểm y tế đầy đủ [H17.17.03.06]. 

+ Trung tâm HTVL&KN phối hợp với các khoa/viện có kế hoạch mở rộng mạng 

lưới đối tác, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho SV đi thực tế, thực tập. 

Tiêu chí 17.4. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH cũng như hệ thống giám sát NH 

được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

Trong thời gian từ 2017 đến nay, Nhà trường đã luôn nỗ lực cải tiến các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ NH để đáp ứng tốt hơn nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên 

quan. 

Về công tác hỗ trợ học tập 

https://drive.google.com/drive/folders/1e2SeUL26twU2Wd6yEgxNOyA3ZutK7CS6?usp=sharing
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+ Công tác hỗ trợ thủ tục hành chính cho SV từ các đơn vị được cải thiện: Kết 

nối các phân hệ Quản lý đào tạo, Quản lý SV và Quản lý học phí của SV, Quản lý SV 

vừa làm vừa học và bằng hai, HV cao học trong phần mềm tổng thể để tạo thuận lợi cho 

việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ NH [H17.17.04.01]. Bên cạnh đó Nhà trường còn thực 

hiện tin học hóa thủ tục hành chính, giấy chứng nhận SV được in trực tiếp từ phần mềm, 

đảm bảo chính xác, nhanh chóng và thuận tiện. Trong thời gian dịch bệnh covid-19 Nhà 

trường đáp ứng các yêu cầu cấp giấy chứng nhận của SV bằng hình thức online 

[H17.17.04.02]. 

Công tác nhập học cho SV khóa mới cũng được cải tiến các khâu như nộp học 

phí được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản thay vì nộp tiền mặt như trước đây 

[H17.17.04.03]. 

+ Tổ chức học tập cũng có sự thay đổi tạo điều kiện cho SV, NH Nhà trường mở 

thêm học kỳ hè để hỗ trợ SV đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch học tập 

[H17.17.04.04]. Đội ngũ cố vấn học tập được tập huấn thường xuyên để có thể tư vấn 

giúp đỡ NH trong việc tổ chức học tập, quá trình đánh giá rèn luyện và những khó khăn 

vướng mắc của SV trong quá trình học tập. 

  + Các hoạt động hỗ trợ cho quá trình học tập của NH như các câu lạc bộ 

chuyên môn của SV ngày càng đa dạng về hình thức và nội dung và được giám sát nội 

dung bởi Đoàn trường [H17.17.04.05] , các hội thảo/hoạt động chuyên môn, các cuộc 

thi học thuật của các khoa/viện được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, các cuộc 

thi nghiên cứu khoa học của SV được tổ chức hàng năm thu hút SV tham gia. Trong 

thời gian dịch bệnh covid - 19 các hoạt động này được triển khai và chuyển đổi hình 

thức thực hiện từ offline sang online. Bên cạnh đó, Nhà trường đã có các giải pháp 

khuyến khích SV nghiên cứu khoa học [H17.17.04.06]. 

 + Đoàn Thanh niên trường phối hợp với các đơn vị chức năng, các bộ môn khoa 

học cơ bản (Toán, Lý, Hóa) đã tổ chức bồi dưỡng hỗ trợ cho sinh viên các học phần 

khoa học tự nhiên để nâng cao chất lượng người học [H17.17.04.07]. 

 + Nhà trường đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động 

hỗ trợ để nâng cao hiệu quả công tác phục vụ và hỗ trợ NH. Các phần mềm được nâng 

https://docs.google.com/document/d/1yFEtitZY4MdzEkSLkPneGRf6YWB1ZyZJ/edit?usp=sharing&ouid=100359035815835492713&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10isUV1SeoXKBH36QyeLIgIbrpIe4D_Vk/edit?usp=sharing&ouid=100359035815835492713&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1TDOfDWuXQMiVuxdFCq3oyXTK4ovKCr1N?usp=sharing
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cấp và bổ sung để phục vụ SV như phần mềm theo dõi quá trình học tập, rèn luyện 

qldt.ntu.edu.vn [H17.17.04.08]. 

Về hỗ trợ kỹ năng cho SV 

+ Từ năm 2017  đến nay nhiều CTĐT kỹ năng của Trung tâm HTVL&KN và các 

khoa/viện (tên môn kỹ năng,...) được mở để đáp ứng nhu cầu đa dạng của SV 

[H17.17.04.09]. Hệ thống các câu lạc bộ được kiện toàn, chia làm các nhóm: nhóm CLB 

chuyên môn, nhóm CLB truyền thông, nhóm CLB ngoại ngữ, nhóm CLB sở thích, nhóm 

CLB Tình Nguyện và nhóm CLB phong trào để giúp SV phát huy năng lực của mỗi cá 

nhân. 

Về hỗ trợ tài chính cho SV 

Công tác này cũng có nhiều cải thiện thông qua tìm kiếm thêm nhiều học bổng 

dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý thức vươn lên trong học tập như Học 

bổng …. [H17.17.04.10],… Hội Khuyến học của Nhà trường thành lập quỹ hỗ trợ SV 

từ năm 2017, đã hỗ trợ nhiều các SV có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo 

[H17.17.04.11]. Trong thời gian dịch bệnh covid-19 Nhà trường đã hỗ trợ cho SV về 

học phí, hỗ trợ bằng tiền cho toàn bộ SV nhà trường và SV có hoàn cảnh khó khăn, hỗ 

trợ cho những SV ở các tỉnh bị kẹt lại tại Nha Trang, thăm tặng quà gia đình sinh viên 

Tết nguyên đán cho SV. 

Về hỗ trợ đời sống, tâm lý cho SV 

Hoạt động này cũng được Trung tâm PVTH, Trung tâm HTVL&KH triển khai 

từ năm 2017, hỗ trợ tư vấn cho SV bởi các chuyên gia tâm lý. Bên cạnh hoạt động tư 

vấn, Trung tâm HTSV còn tổ chức nhiều hội thảo, workshop về tâm lý cho SV 

[H17.17.04.12]. 

Về hỗ trợ việc làm cho SV 

Công tác hỗ trợ việc làm cho SV của nhà trường cũng được quan tâm và tổ chức 

thường xuyên ngay cả trong thời gian dịch bệnh covid-19. Từ năm 2017, Ngày hội việc 

làm được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm cung cấp thông tin về việc làm cho SV 

[H17.17.04.13]. 

Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ khác: 
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+ Thư viện được nâng cấp ngày càng hiện đại, số lượng đầu sách và tài liệu tham 

khảo của các chuyên ngành ngày càng, phong phú đa dạng đáp ứng yêu cầu của NH 

[H17.17.04.14]. 

+ Trang thiết bị giảng dạy và học tập được cải thiện. 

+ Dịch vụ căngtin, nhà xe, khu vệ sinh, ký túc xá, nhà tập của nhà trường được 

nâng cấp cải thiện đáp ứng nhu cầu của NH.  

+ Đường truyền internet và hệ thống wifi của nhà trường không ngừng được nâng 

cấp đáp ứng nhu cầu của NH. 

Hệ thống giám sát NH được cải tiến và các kết quả của NH được cải thiện:  

+ Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện SV được sửa đổi và ban hành năm 2016 

để phù hợp hơn với thực tế [H17.17.04.15]. 

+ Nhờ có những thay đổi trong tổ chức đào tạo như tổ chức học kỳ hè và công 

tác cố vấn học tập tỷ lệ SV ra trường sớm và đúng thời hạn tăng [H17.17.04.16]. 

Bảng 17. 1 Tốt nghiệp đúng hạn qua các năm 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Tỷ lệ % 74% 69.3% 72% 68.9% 56.4% 

+ Nhờ nỗ lực của hệ thống giám sát NH từ phòng/ban Quản lý đào tạo đến hệ 

thống giáo viên chủ nhiệm của các Khoa/Viện, tình hình SV bị cảnh báo kết quả học tập 

và buộc thôi học được cải thiện. 

Bảng 17. 2 Số lượng SV chính quy bị cảnh báo, buộc thôi học 

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 

Cảnh báo 
1545 

 

2819 

 

2570 

 

1436 

 

1387 

 

Buộc thôi học 21 98 315 815 234 

+ Tình trạng tham gia Bảo hiểm y tế của SV cũng được cải thiện qua các năm 

Bảng 17. 3 Số lượng SV tham gia bảo hiểm y tế từ 2017-2021 

Năm 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

https://drive.google.com/drive/folders/1NPwLE8pGR4nF-W6xmIEzoP8Helz4_jGp?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NEvPn-bGYCfjTwpamKSnFOHn50CwSJBI/edit?usp=sharing&ouid=100359035815835492713&rtpof=true&sd=true
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Số SV tham gia BHYT 8,302 

 

9,277 

 

9,455 

 

10,068 

 

10,112 

 

Số lượng SV tham gia BHYT tăng từ 6.913 SV năm học 2016-2017 lên 9.428 SV 

năm học 2021-2022, nhờ có sự tham gia của các bộ phận liên quan trong hệ thống giám 

sát, từ việc tuyên truyền lợi ích của việc BHYT trong tuần SHCD đầu khóa đến sự nhắc 

nhở thường xuyên và tích cực của bộ phận y tế và các giảng viên/cố vấn học tập. 

+ Nhờ có công tác hướng nghiệp qua nội dung chuyên đề sinh hoạt công dân, các 

khóa đào tạo kỹ năng và Ngày hội việc làm được Trung tâm HTVL&KN liên kết với 

các doanh nghiêp tổ chức thường niên từ năm 2017, lớp đào tạo kỹ năng cá nhân cho 

SV được tổ chức từ năm 2017 số lượng SV tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm luôn đạt 

tỷ lệ trên 80%, được duy trì và cải thiện. 

Bảng 17. 4 Tình hình SV tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm 

Năm/Khóa 2017  2018  2019  2020  2021  

Tỷ lệ SV có việc làm (%) 96,13 92,72 87,67 72,08 83,83 

+ Kết quả khảo sát cho thấy NH về cơ bản hài lòng với hoạt động phục vụ và hỗ 

trợ của nhà trường. Đánh giá chung về mức độ hài lòng của SV đối với dịch vụ giáo dục 

công của Nhà trường năm 2017 đạt ……% [H17.17.04.17]. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 17: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Kế hoạch, quy chế, phân công rõ về triển khai hỗ trợ NH được văn bản hóa; 

Có hệ thống giám sát người học (phần mềm, CSDL; Có đơn vị chuyên trách về 

công tác này; Có đội ngũ cố vấn học tập…) để hỗ trợ NH. 

Có 02 đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn, dịch vụ hỗ trợ học tập cho NH; có đội ngũ 

cán bộ, nhân viên hỗ trợ có đủ trình độ tư vấn, hỗ trợ NH 

Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ NH (cuộc thi, CLC, …) 

Nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá định kỳ chất lượng các hoạt động phục vụ 

và hỗ trợ NH và có kế hoạch cải tiến chất lượng sau rà soát một cách thường xuyên, 

định kỳ thông qua các hoạt động giao ban công tác sinh viên định kỳ hàng tháng, tổng 

kết năm học, đối thoại sinh viên, mạng xã hội. 
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Mô hình hỗ trợ NH các học phần khoa học đại cương mang lại hiệu ứng và kết 

quả tích cực 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Bộ tiêu chí đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên hỗ trợ chưa được 

đầy đủ; đo lường và đánh giá mức độ hài lòng về các dịch vụ hỗ trợ chưa được chi tiết. 

Một số khảo sát NH về hiệu quả của các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát 

còn ở mức tổng hợp chung chưa thực hiện chi tiết từng mảng hoạt động. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Hoàn thành đề án Vị trí việc 

làm dựa trên yêu cầu và 

khối lượng công việc đối 

với từng VC, người lao 

động. 

Phòng 

TCNS chủ 

trì 

2022-

2023 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh 

giá năng lực của đội ngũ cán 

bộ, nhân viên hỗ trợ; đo 

lường và đánh giá mức độ 

hài lòng về các dịch vụ hỗ 

trợ. 

Phòng 

TCNS chủ 

trì 

2023-

2024 

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

 

Xây dựng và tổ chức khảo 

sát các hoạt động phục vụ 

hỗ trợ người học theo từng 

lĩnh vực  chi tiết hơn. 

Phòng 

ĐBCL&KT, 

Phòng 

CTCT&SV 

chủ trì 

2023-

2024 

 

4 Khắc phục 

tồn tại 4 

Những hoạt động cần khắc 

phục cải tiến cần ấn định 

Phòng 

CTCT&SV, 

2023-

2024 
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thời gian cụ thể và chú trọng 

những ý kiến của NH có tần 

suất ý kiến cao. 

phòng 

ĐBCL&KT 

chủ trì 

5 Khắc phục 

tồn tại 5 

Xây dựng các chỉ số cải 

thiện về chất lượng các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ NH 

được rõ ràng hơn để triển 

khai thực hiện 

Phòng 

CTCT&SV 

chủ trì 

2023-

2024 

 

6 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tiếp tục triển khai có hiệu 

quả các hoạt động có tính 

chất trao đổi, đối thoại, giải 

quyết các vấn đề mà NH 

quan tâm (Hội nghị giao ban 

SV, Đối thoại, CVHT, 

mạng xã hội,…) 

Phòng 

CTCT&SV 

chủ trì, 

CVHT thực 

hiện 

2023-

2024 

 

7 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tiếp tục áp dụng công nghệ 

số trong hỗ trợ và hệ thống 

giám sát người học. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả chính sách hỗ trợ SV 

phụ đạo đại cương 

 

Phòng 

CTCT&SV 

chủ trì, 

ĐTN/HSV 

phối hợp 

2022-

2023 

 

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 17 5 

Tiêu chí 17.1 5 

Tiêu chí 17.2 5 

Tiêu chí 17.3 5 

Tiêu chí 17.4 5 
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Tiêu chuẩn 18. Quản lý nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 18.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và 

rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và 

các hoạt động liên quan đến nghiên cứu. 

Trường ĐHNT đã xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý việc thực hiện giám sát, rà 

soát các hoạt động nghiên cứu, bao gồm: (1) Hội đồng Khoa học và Đào tạo thành lập 

theo Quyết định số 1180/QĐ-ĐHNT ngày 22/11/2017 và được kiện toàn theo Quyết 

định số  697/QĐ-ĐHNT ngày 20/6/2022 và Quyết định số 855/QĐ-ĐHNT ngày 

22/7/2022, thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Trường ĐHNT về định hướng phát triển và 

tổ chức thực hiện công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, gắn kết 

giữa đào tạo, nghiên cứu và sản xuất kinh doanh, theo Quy chế Tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng ban hành theo Quyết định số 1345/QĐ-ĐHNT ngày 22/12/2017 và được 

cập nhật bổ sung theo Dự thảo Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học 

và Đào tạo Trường Đại học Nha Trang; (2) Phòng Khoa học và Công nghệ thành lập 

theo Nghị quyết số 1342/NQ-ĐHNT ngày 31/12/2021 của Hội đồng trường; Phòng có 

chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hoạt động nghiên 

cứu KHCN của Trường ĐHNT quy định tại Nghị quyết số 20/NQ-ĐHNT ngày 

27/4/2020 và Quyết định số 500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022. Hội đồng Khoa, Hội đồng 

Viện để chỉ đạo, triển khai và thực hiện các hoạt động KHCN của Khoa, Viện 

[H18.18.01.01]. Đồng thời, Trường ĐHNT phân công 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ 

trách công tác KH&CN của Trường ĐHNT và thay mặt Hiệu trưởng theo dõi và chỉ đạo 

phòng KHCN [H18.18.01.02]. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng KHCN 

là đơn vị chịu trách nhiệm giám sát, rà soát các hoạt động nghiên cứu của các đơn vị 

trong Trường ĐHNT hằng năm.  

Trường ĐHNT không ban hành các chính sách, cơ chế riêng chỉ đạo thực hiện 

giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu của Trường ĐHNT, công tác này đã được 

phân công trong chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức quản lý hoạt động NCKH của 

Trường ĐHNT nêu trên. 

Trường ĐHNT đã có các quy định/hướng dẫn công tác quản lý, quy trình xây 

dựng và đề xuất các hoạt động nghiên cứu bao gồm: Quy định về hoạt động nghiên cứu 
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khoa học công nghệ của Trường ĐHNT [H17.17.01.03], Quy định quản lý đề tài cấp 

trường, Quy định quản lý đề tài sinh viên, Quy định định mức giảng dạy, NCKH đối với 

giảng viên và giảng lồng ghép trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H18.18.01.04]; 

Quyết định về việc điều chính, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ; Quyết định về việc 

điều chính, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ. Tuy nhiên, khối lượng NCKH đối với cán 

bộ, GV chưa được quy định riêng trong một văn bản cụ thể mà được đặt trong các quy 

định quản lý nêu trên.  

Hằng năm, Trường ĐHNT ban hành thông báo xây dựng đề xuất, tuyển chọn 

nhiệm vụ KHCN trong toàn Trường ĐHNT [H18.18.01.05], căn cứ kế hoạch được 

duyệt, Giám hiệu phê duyệt kinh phí cho các đề tài thông qua tờ trình phê duyệt danh 

mục đề tài và kinh phí của phòng KHCN là đầu mối quản lý, trên cơ sở đó phòng KHCN 

triển khai ký hợp đồng thực hiện với các chủ nhiệm đề tài. 

Trường ĐHNT đánh giá số lượng, chất lượng NCKH của cán bộ, giảng viên, 

nghiên cứu viên thông qua việc hoàn thành giờ NCKH theo các tiêu chí tại Quy định 

chế độ làm việc đối với giảng viên; Quyết định về việc điều chính, bổ sung Quy chế Chi 

tiêu nội bộ; Quyết định về việc điều chính, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ, phiếu đánh 

giá, nghiệm thu đề tài NCKH hằng năm [H18.18.01.06]. Phòng KHCN là đơn vị đầu 

mối có chức năng theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng NCKH trong Trường ĐHNT. 

Tiêu chí 18.2. Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy 

nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để 

đạt được tầm nhìn và sứ mạng của CSGD. 

Trường ĐHNT đã ban hành Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2021-2025 

[H18.18.02.01], trong đó đã đặt mục tiêu phát triển nguồn thu từ hoạt động NCKH và 

chuyển giao công nghệ, chuyển giao tri thức, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. 

Nguồn thu hằng năm từ hoạt động KHCN của Trường ĐHNT đến từ việc thực hiện các 

đề tài NCKH cấp nhà nước, Bộ, Sở, Tỉnh, các hợp đồng KHCN hoặc các hợp đồng 

chuyển giao công nghệ cho địa phương. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động chuyển 

giao công nghệ còn thấp. 

Bảng 18. 1 Bảng kê nguồn thu, chi cho hoạt động KHCN và CGCN 
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T

T 
Diễn giải 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

NSN

N 
Chi 

NSN

N 
Chi 

NSN

N 
Chi 

NSN

N 
Chi 

NSN

N 
Chi 

 

1 

Đề tài 

KHCN cấp 

Quốc gia 

2.964 
2.96

4 
2.629 2.629 9.284 9.284 0 0 0 0  

2 

Đề tài 

KHCN cấp 

Bộ 

274,4 
274,

4 
2.270 2.270 2.280 2.280 1.340 1.340 6.408 6.408  

3 

Đề tài 

KHCN cấp 

Trường 

ĐHNT 

821 821 
1.109,

6 

1.109,

6 

2.441,

5 

2.441,

5 

2.597,

2 

2.597,

2 
876,7 876,7  

4 

Nhiệm vụ 

KHCN cấp 

tỉnh 

1.094,

7 

1.09

4,7 

1.898,

6 

1.898,

6 

3.865,

7 

3.865,

7 
887,9 887,9 0 0  

5 

Hợp đồng 

dịch vụ, 

chuyển 

giao CN 

0 0 0 0 0 0 0 0 34 34  

 Tổng cộng 
5.154,

1 
 7.907,

3 
0 

17.87

1,3 
0 

4.825,

1 
0 

7.284,

7 

7.284,

7 
 

Trường ĐHNT đã thành lập một số các nhóm nghiên cứu về các lĩnh vực khác 

nhau [H18.18.02.02] Quyết định thành lập 8 nhóm nghiên cứu số 1136/QĐ-ĐHNT 

nhằm mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động KHCN theo định hướng nghiên cứu 

chuyên sâu; công bố các công trình, bài báo, sản phẩm, bản quyền KHCN tiệm cận trình 

độ của khu vực và quốc tế; tăng cường tiềm lực NCKH, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng 

viên có trình độ KHCN cao của Trường ĐHNT; tạo lập môi trường gắn kết NCKH của 

phòng Lab với quá trình đào tạo Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ của Trường ĐHNT; nâng cao 

uy tín về NCKH của Trường ĐHNT ở trong nước và quốc tế để góp phần xây dựng 

Trường ĐHNT trở thành một đại học theo hướng nghiên cứu [H18.18.02.03] Quyết định 

Số 401/QĐ-ĐHNT ban hành Quy định về đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích 

hoạt động khoa học công nghệ trong Trường Đại học Nha Trang; Quyết định Số 

403/QĐ-ĐHNT ban hành Quy định về hoạt động khoa học công nghệ trong trường Đại 

học Nha Trang. Tuy nhiên, Trường ĐHNT chưa thành lập nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm 

nghiên cứu tiềm năng, cũng chưa có cơ chế phù hợp để đầu tư cho nghiên cứu đỉnh cao, 

những phát kiến khoa học đối với CSGD định hướng nghiên cứu. 

Hằng năm, Trường ĐHNT đã và đang triển khai các hoạt động hợp tác NCKH, 

chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp cũng như các tổ chức xã hội thông qua việc 

thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ, tỉnh và tương đương 
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[H18.18.02.04] và hợp tác/phối hợp với các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước thực 

hiện các hoạt động NCKH [H18.18.02.05]. 

Hằng năm, căn cứ kế hoạch hoạt động KHCN đã được phê duyệt và kinh phí đã 

được phân bổ [H18.18.02.06], Trường ĐHNT ký hợp đồng thực hiện đề tài NCKH cho 

các đơn vị [H18.18.02.07]. Các đơn vị chủ động triển khai thực hiện đề tài NCKH được 

giao, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.  

Bảng 18. 2 Bảng số lượng đề tài thực hiện trong giai đoạn 2019-2022 

TT Phân loại đề tài 

Số lượng 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 
Tổng số 

1 Đề tài cấp Quốc gia 4 3 6 0 0 13 

2 Đề tài cấp Bộ và 

tương đương 

3 6 7 6 15 37 

3 Đề tài cấp cơ sở 48 29 88 100 46 311 

 Tổng cộng 55 38 101 106 61 361 

Tiêu chí 18.3. Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng và 

chất lượng nghiên cứu. 

Trường ĐHNT đã đưa ra chỉ tiêu đánh giá về số lượng bài báo trong danh mục 

ISI, Scopus; số lượng bài báo đăng trên tạp chí khoa học được Hội đồng chức danh giáo 

sư nhà nước chấm điểm; số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước thực hiện 

[H18.18.03.01]. 

Trường ĐHNT chưa xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng NCKH chi tiết, cụ 

thể để đánh giá mức độ đạt được các KPIs đã xác lập; đánh giá tác động của NCKH của 

CSGD và mức độ đóng góp cho xã hội. Hiện tại Trường ĐHNT mới chỉ đánh giá chất 

lượng hoạt động NCKH nói chung thông qua số lượng đề tài KHCN các cấp đã thực 

hiện, số lượng công trình công bố tại các hội nghị, hội thảo, số lượng bài báo đăng tạp 

chí trong và ngoài nước, số lượng bài báo đăng tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus 

[H18.18.03.02]. 

Hằng năm, Trường ĐHNT thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu 

về KHCN (lượng bài báo trong danh mục ISI, Scopus; số lượng bài báo đăng trên tạp 
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chí khoa học được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước chấm điểm; số nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp Nhà nước thực hiện) làm căn cứ đề xuất, điều chỉnh các kế hoạch 

KHCN cho các năm tiếp theo [H18.18.03.03]. 

Tiêu chí 18.4. Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng 

nghiên cứu và phát kiến khoa học. 

Hàng năm Nhà trường đã lấy ý của CBVC (thông qua ý kiến góp ý gửi về Phòng 

TC-NS, BCH Công đoàn trường và Thường trực Hội nghị CBVC) và ý kiến của người 

học (thông qua ý kiến góp ý của sinh viên gửi đến Hội nghị giao ban công tác sinh viên 

hàng tháng) về công tác quản lý hoạt động NCKH của Trường [H18.18.04.01]. 

Nhà trường chưa xây dựng bộ tiêu chí riêng lấy ý kiến khảo sát của CBVC và 

người học về công tác quản lý nghiên cứu. 

Trường ĐHNT đã xây dựng phần mềm quản lý khoa học, (trong đó, cán bộ, giảng 

viên được cấp một tài khoản để thực hiện đăng ký các nội dung NCKH cũng như lưu 

trữ các kết quả nghiên cứu khoa học của cá nhân) công cụ thanh toán giảng dạy để cải 

tiến công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học  

[https://qldt.ntu.edu.vn/canbo/khoiluongcongtac/kekhaidetainckh; 

http://ttgd.ntu.edu.vn/]. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 18: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Trường ĐHNT có đầy đủ bộ máy quản lý, tiêu chí đánh giá số lượng chất lượng 

hoạt động NCKH. 

Trường ĐHNT luôn đảm bảo kinh phí cho hoạt động KHCN của Nhà trường. 

Trường ĐHNT đã xây dựng chỉ tiêu đánh giá (về số lượng bài báo trong danh 

mục ISI, Scopus; số lượng bài báo đăng trên tạp chí khoa học được Hội đồng chức danh 

giáo sư nhà nước chấm điểm; số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước) từng 

năm để đánh giá số lượng các loại hình nghiên cứu của Nhà trường. 

Công tác quản lý nghiên cứu luôn được Nhà trường quan tâm và cải tiến nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi hơn cho CBVC và người học tham gia hoạt động nghiên cứu 

khoa học. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  
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Khối lượng và loại hình hoạt động NCKH đối với cán bộ, GV chưa được quy 

định riêng trong một văn bản cụ thể mà được đặt trong các quy định khác nhau. 

Nguồn thu từ các hoạt động chuyển giao công nghệ còn thấp; Trường ĐHNT 

chưa thành lập nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng, cũng chưa có cơ 

chế phù hợp để đầu tư cho nghiên cứu đỉnh cao, những phát kiến khoa học đối với CSGD 

định hướng nghiên cứu. 

Trường ĐHNT chưa xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng NCKH. 

Trường ĐHNT chưa xây dựng bộ tiêu chí riêng lấy ý kiến khảo sát của CBVC và 

người học về công tác quản lý nghiên cứu. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Xây dựng văn bản quy định 

khối lượng và loại hình hoạt 

động NCKH đối với cán bộ, 

giảng viên 

Phòng 

TC-NS 

chủ trì, 

phối hợp 

với các 

đơn vị 

liên quan 

Quý I năm 

2023 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Thành lập nhóm nghiên cứu 

mạnh theo hướng dẫn của Bộ 

GDĐT. Xây dựng cơ chế phù 

hợp để đầu tư cho nghiên cứu 

chuyên sâu đối với CSGD 

định hướng nghiên cứu. 

Phòng 

KHCN, 

phối hợp 

với các 

đơn vị 

liên quan 

Quý I, II 

năm 2024 

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Xây dựng bộ tiêu chí đánh 

giá chất lượng NCKH 

Phòng 

KHCN, 

phối hợp 

với các 

Quý I năm 

2023 
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đơn vị 

liên quan 

4 Khắc phục 

tồn tại 4 

Xây dựng bộ tiêu chí riêng 

lấy ý kiến khảo sát của 

CBVC và người học về công 

tác quản lý nghiên cứu 

Phòng 

KHCN, 

phối hợp 

với các 

đơn vị 

liên quan 

Quý I năm 

2023 

 

5 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Thường xuyên rà soát điều 

chỉnh các quy định, quy chế 

của Trường để phù hợp với 

các quy định của pháp luật để 

thúc đẩy hoạt động nghiên 

cứu 

Hội đồng 

trường, 

BGH và 

đơn vị 

chức năng 

liên quan 

Từ 2023  

6 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tiếp tục đầu tư kinh phí cho 

hoạt động KHCN của Nhà 

trường để thực hiện những 

nghiên cứu chuyên sâu về 

lĩnh vực thuỷ sản 

Hội đồng 

trường, 

BGH và 

đơn vị 

chức năng 

liên quan 

Từ 2023  

7 Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Tiếp tục thực hiện đạt và vượt 

mức các chỉ tiêu đánh giá (về 

số lượng bài báo trong danh 

mục ISI, Scopus; số lượng 

bài báo đăng trên tạp chí khoa 

học được Hội đồng chức 

danh giáo sư nhà nước chấm 

điểm; số nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp Nhà nước) 

trong những năm tiếp theo 

Hội đồng 

trường, 

BGH và 

đơn vị 

chức năng 

liên quan 

Từ 2023  
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8 Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Thường xuyên rà soát điều 

chỉnh các quy định, quy chế 

của Trường để phù hợp với 

các quy định của pháp luật để 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác quản lý hoạt động 

nghiên cứu và tạo môi trường 

thuận lợi cho CBVC và người 

học tham gia nghiên cứu 

Hội đồng 

trường, 

BGH và 

đơn vị 

chức năng 

liên quan 

Từ 2023  

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản trí tuệ 

Tiêu chí 19.1. Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, 

bản quyền và kết quả nghiên cứu. 

Nhà trường đã phân công chức năng, nhiệm vụ cho phòng Khoa học và Công 

nghệ (KHCN) quản lý và hỗ trợ bảo hộ các phát minh sáng chế, bản quyền và kết quả 

nghiên cứu. Đã phân công đơn vị Phòng KHCN chịu trách nhiệm quản lý các trài sản 

trí tuệ (TSTT) của Trường ĐHNT theo quy định về hoạt động KH&CN của CBGV 

[H19.19.01.01] Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNT; 

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT 

(H19.19.01.02] và quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ được ban hành kèm Quyết định 

số 1677/QĐ-ĐHNT-KHCN và Quyết định số 500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 về việc 

ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT. 

Theo đó, Phòng KHCN có nhiệm vụ: quản lý các kết quả NCKH đã tiếp nhận của VC, 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 18 4 

Tiêu chí 18.1 4 

Tiêu chí 18.2 4 

Tiêu chí 18.3 4 

Tiêu chí 18.4 4 
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NLĐ theo Luật Khoa học Công nghệ và Luật sở hữu trí tuệ; Quản lý các sản phẩm sở 

hữu trí tuệ của Nhà trường; đề xuất, động viên và hỗ trợ tác giả đăng ký bảo hộ quyền 

sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu; tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về sở hữu 

trí tuệ; phổ biến các văn bản quản lý về SHTT của Nhà nước, của Trường ĐHNT. Việc 

quản lý hỗ trợ bảo hộ các TSTT được giao cho 1 chuyên viên thuộc Phòng KHCN phụ 

trách, thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ một Phó Hiệu trưởng [H19.19.01.03].  

Trường ĐHNT xây dựng hệ thống văn bản quản lý TSTT trên cơ sở các văn bản 

pháp quy của Chính phủ và của Bộ GDĐT về SHTT [H19.19.01.03]. Trường ĐHNT đã 

ban hành các quy định về việc bảo vệ quyền SHTT, về các sáng chế, bản quyền và các 

kết quả nghiên cứu gồm quy định về quản lý nhiệm vụ KHCN, quy định về quản lý 

TSTT. Cụ thể, chương 2 trong quy định về quản lý hoạt động SHTT có quy định về 

quyền sở hữu đối với các TSTT. Quy định bảo vệ bản quyền, sáng chế cũng được nêu 

trong quy định này tại cụ thể tại điều 9 [H19.19.01.04]. CBVC và người học phải tuân 

thủ các quy định của Trường ĐHNT về trích dẫn và chống đạo văn trong quá trình học 

tập và NCKH; trong Trường ĐHNT hợp vi phạm quy chế này và các quy định của pháp 

luật SHTT, người học sẽ bị xử lý theo quy định của Trường ĐHNT và pháp luật SHTT. 

Xác định quyền sở hữu TSTT và  công bố TSTT được thể hiện tại điều 9 [H19.19.01.05] 

và điều 10 của quyết định 1677/QĐ-ĐHNT-KHCN [H19.19.01.06]. 

Nhà trường quy định rõ về chuẩn mực, đạo đức trong hoạt động KHCN trong 

quyết định 784/QĐ-ĐHNT - Quy định kiểm soát và xử lý các hành vi đạo văn các sản 

phẩm học thuật [H19.19.01.07]. 

Nhà trường đã ban hành chính sách hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn bị và hỗ trợ khai 

thác thương mại hóa các đề tài nghiên cứu được phê duyệt (hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ thủ 

tục). Hằng năm, Trường ĐHNT đều có chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc thực hiện đề 

tài các cấp [H19.19.01.08]. Các quy trình, thủ tục chuẩn bị và thực hiện đề tài NCKH 

được hướng dẫn rõ ràng, cụ thể trong quy định về quản lý nhiệm vụ KHCN Trường 

ĐHNT gồm quy trình xác định nhiệm vụ KHCN; giao nhiệm vụ; tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ; kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện; tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ 

và thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ. Chủ nhiệm hoặc thành viên tham gia thực 

hiện đề tài nghiên cứu được tính giờ NCKH hằng năm theo quy định về chế độ làm việc 
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đối với GV cơ hữu của Trường ĐHNT [H19.19.01.09], là một trong những tiêu chí xét 

thi đua khen thưởng theo quy chế đánh giá, phân loại lao động và quy chế thi đua khen 

thưởng của Trường. Trường ĐHNT khuyến khích việc đăng ký quyền SHTT đối với các 

kết quả của các nhiệm vụ KHCN cấp trường. Các tác giả được đứng tên tác giả và được 

phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ khi các quyền SHTT này được chuyển giao hoặc thương 

mại hóa. Nhà trường có quy định về tỷ lệ quyền chủ SHTT đối với các nhiệm vụ do 

Trường ĐHNT hỗ trợ kinh phí (tại khoản 3,4-điều 9, quyết định 1677/QĐ-ĐHNT-

KHCN [H19.19.01.10]. Hằng năm, Phòng KHCN xây dựng KH hoạt động NCKH quy 

định rõ nguồn chi dành cho hoạt động NCKH. 

NCKH dưới mọi hình thức, bao gồm cả hình thức điện tử; phân phối các tác phẩm 

thuộc sở hữu của Trường ĐHNT và các tác phẩm mà Trường ĐHNT được quyền phân 

phối dưới mọi hình thức; chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng SHTT được bảo 

hộ; chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng SHTT được bảo hộ cho các đối tượng có 

nhu cầu và các hình thức khai thác khác theo quy định của pháp luật [H19.19.01.11] 

Trường ĐHNT ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KHCN trong đó quy định rõ về tiêu 

chuẩn năng lực, chuẩn mực, đạo đức trong các hoạt động KHCN đối với GV, SV. Theo 

đó, tiêu chuẩn của chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN có trình độ từ ĐH trở lên; có chuyên 

môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học với 

nhiệm vụ, tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Trường ĐHNT ban hành quy định về kiểm soát 

và xử lý các hành vi đạo văn các sản phẩm học thuật; trong đó có quy định về cách trích 

dẫn và chống đạo văn xác định rõ những nguyên tắc chung và hướng dẫn cách trích dẫn 

cụ thể; các hình thức đạo văn và xử lý đạo văn [H19.19.01.12]. 

Các kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu và thanh lý hợp đồng sẽ được công 

bố, quản lý và lưu trữ theo quy định cụ thể trong quy định quản lý nhiệm vụ KHCN 

Trường ĐHNT. Kết quả nghiên cứu, sản phẩm của các nhiệm vụ KH&CN được quản 

lý theo chế độ mật và được bảo mật theo các quy định của nhà nước. Để chuyển giao 

các kết quả NCKH, phát triển công nghệ và sản phẩm ứng dụng của các nhiệm vụ cấp 

Trường ĐHNT phải có đơn đề nghị của chủ nhiệm nhiệm vụ, xác nhận của đơn vị trực 

thuộc và được Trường ĐHNT cho phép bằng văn bản. Đối với nhiệm vụ KH&CN ngoài 

trường, sau khi thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm 
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nộp về Phòng KHCN một báo cáo tổng kết và biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm 

thu kết quả nhiệm vụ [H19.19.01.13]. 

Tiêu chí 19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển 

khai. 

Tài sản trí tuệ của Trường ĐHNT hiện nay, theo phân loại, đã được ghi nhận, lưu 

trữ gồm sáng chế (được cấp bằng sáng chế)  [H19.19.02.01] và những quyền liên quan  

khác là kết quả của hoạt động trí tuệ trong lĩnh vực khoa học công nghệ - kỹ thuật. Nhóm 

các đề tài KH&CN các cấp Nhà nước, Quốc gia, Bộ/ Sở Tỉnh và Trường ĐHNT đã tạo 

ra sản phẩm có bản quyền khoa học công nghệ - kỹ thuật (kết quả đề tài KH&CN đã 

nghiệm thu). 

Hoạt động khai thác tài sản trí tuệ của Trường ĐHNT mới thể hiện qua việc các 

tác giả/nhóm tác giả được hưởng đầy đủ quyền tác giả theo quy định pháp lý về SHTT 

hiện hành tại Việt Nam và thế giới, đang ở mức độ các tác giả sở hữu tài sản trí tuệ 

(SHTT) tự chủ (thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi và sử dụng khi tham gia các hoạt động 

nghiên cứu KHCN, kinh tế .v.v. Riêng đối với các sản phẩm KH&CN có bản quyền 

khoa học công nghệ - kỹ thuật do các cấp quản lý sản phẩm KH&CN - cấp đầu tư đề 

tài/ nhiệm vụ KHCN tương ứng (các cấp Nhà nước, Quốc gia, Bộ/ Sở Tỉnh, Trường 

ĐHNT đã nói trên) là chủ sở hữu, quản lý và thực hiện các quyền SHTT hiện có theo 

quy định SHTT hiện hành.  

Phòng KHCN (Trường ĐHNT) là đơn vị thống kê các tài sản trí tuệ nêu trên gồm 

danh sách các sáng chế [H19.19.02.02], và danh mục các đề tài NCKH, nhiệm vụ 

KH&CN các cấp. 

Tiêu chí 19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực 

hiện. 

Trường ĐHNT đã ban hành Quy định kiểm soát và xử lý hành vi đạo văn các sản 

phẩm học thuật, trong đó có nói rõ việc xử lý đối với tất cả các sản phẩm học thuật trình 

độ sau đại học và các báo cáo tổng kết, công bố kết quả nghiên cứu khoa học nếu bị phát 

hiện đạo văn hoặc bị các tổ chức, cá nhân nào đó khiếu nại và tố cáo thì tác giả của sản 

phẩm chịu trách nhiệm trước pháp luật theo Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam 

[H19.19.03.01]. 
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Hàng năm Phòng KHCN (Trường ĐHNT) cập nhật thống kê các tài sản trí tuệ 

gồm danh sách các sáng chế và danh mục các đề tài NCKH, nhiệm vụ KH&CN các cấp 

[H19.19.03.02] và Nhà trường đã tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ các tài sản trí tuệ để 

báo cáo Bộ GDĐT khi có yêu cầu. 

Trường ĐHNT chưa triển khai triệt để rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ ít 

nhất 2 lần trong chu kỳ đánh giá và có tổng kết, đánh giá công tác quản lý tài sản trí tuệ. 

Tiêu chí 19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, cán 

bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng. 

Trường ĐHNT đã xây dựng các quy định về lưu trữ sản phẩm KHCN để phục vụ 

cơ sở giáo dục, cán bộ nghiên cứu, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên 

[H19.19.04.01]. 

Trên cơ sở đề nghị của tác giả SHTT hoặc văn bản của tổ chức, cơ quan khác có 

liên quan quyền của tác giả SHTT là cán bộ Trường ĐHNT, Phòng KHCN là đầu mối 

thực hiện đầy đủ thủ tục hỗ trợ tác giả/nhóm tác giả SHTT được quyền lợi tham gia đầy 

đủ các hoạt động SHTT ở trong nước và quốc tế. 

Các kết quả của hoạt động SHTT, tác giả SHTT đã tham gia được báo cáo với 

Trường ĐHNT như là kết quả hoạt động SHTT của đơn vị/Trường ĐHNT, nội dung 

hoạt động SHTT như vậy được Trường ĐHNT xem xét đánh giá hiệu quả, đúc rút kinh 

nghiệm ... để điều phối, mở rộng tìm kiếm các hoạt động SHTT hữu ích trong thời gian 

sau. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 19: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Trường ĐHNT nhận thức rõ ràng vai trò, ý nghĩa của hoạt động SHTT. Hệ thống 

ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai, được quan tâm. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Chưa có văn bản riêng về phát triển, khai thác tài sản trí tuệ. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 
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1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Hoàn chỉnh và ban hành quy 

định phát triển, khai thác tài 

sản trí tuệ 

 

Phòng 

KHCN 

chủ trì, 

phối hợp 

với các 

đơn vị 

liên quan 

Quý I năm 

2023 

 

2 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tiếp tục tuyên truyền để 

CBVC nhận thức rõ ràng vai 

trò, ý nghĩa của hoạt động 

SHTT. Tiếp tục rà soát, cải 

tiến hệ thống ghi nhận, lưu 

trữ và khai thác tài sản trí tuệ 

Phòng 

KHCN 

chủ trì, 

phối hợp 

với các 

đơn vị 

liên quan 

Từ 2023  

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 20. Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 20.1. Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác 

trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu. 

Nhà trường có quy định về thiết lập các mối quan hệ hợp tác trong nghiên cứu, 

được lồng ghép trong chiến lược của Nhà trường và các quy chế, quy định quản lý về 

Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế [H20.20.01.01] Chiến lược phát triển Trường 

ĐHNT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (1038/NQ-ĐHNT ngày 6/10/2021); Kế 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 19 4 

Tiêu chí 19.1 4 

Tiêu chí 19.2 4 

Tiêu chí 19.3 4 

Tiêu chí 19.4 4 
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hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 

về lĩnh vực KHCN và Đổi mới sáng tạo; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển 

Trường đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 về hoạt động hợp tác quốc tế; Biên bản 

hợp tác, ghi nhớ thoả thuận giữa Trường Đại học Nha Trang với các đơn vị đối tác công 

ty, doanh nghiệp; Quyết định 1162 – Đề án HTĐN Trường ĐHNT giai đoạn 2016-2021 

(29/12/2016). 

Nhà trường có chiến lược phát triển hợp tác, đối tác; các kế hoạch dài hạn, ngắn 

hạn được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển và phù hợp với sứ mạng của Nhà 

trường, được lồng ghép tại các quy chế, quy định quản lý về Khoa học công nghệ và 

Hợp tác quốc tế [H20.20.01.02] Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 (1038/NQ-ĐHNT ngày 6/10/2021); Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược phát triển Trường đại học Nha Trang giai đoạn 2021-2025 về lĩnh vực KHCN và 

Đổi mới sáng tạo; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường đại học Nha Trang 

giai đoạn 2021-2025 về hoạt động hợp tác quốc tế; Quyết định 1162 – Đề án HTĐN 

Trường ĐHNT giai đoạn 2016-2021 (29/12/2016). 

Nhà trường quy định về việc hướng dẫn, phổ biến thực hiện công tác phát triển 

hợp tác và đối tác thông qua việc ban hành các Quy định về công tác HTQT 

[H20.20.01.03] Quy định công tác HTQT trường Đại học Nha Trang (7/2/2012); Quyết 

định 448 – Quy định kí kết thoả thuận hợp tác (15/5/2020); Quyết định 696 – Quy định 

về quản lý hoạt động HTQT (20/6/2022). 

Nhà trường có phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận, cá nhân thực hiện 

công tác phát triển hợp tác và đối tác. Đối với các hoạt động HTQT, Nhà trường ban 

hành quyết định giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp triển khai cho các đơn vị liên quan đến 

từng văn kiện Nhà trường đã ký kết với các đối tác quốc tế Thông báo 866 – Kết quả rà 

soát đề án đẩy mạnh HTĐN 2016-2021 và các nhiệm vụ cần triển khai (15/12/2020). 

Nhà trường kết nối giữa các bộ phận đầu mối và các khoa, phòng trong việc quản 

lý công tác phát triển hợp tác và đối tác thông qua các quy trình được hướng dẫn, mô tả 

tại các quy định như Quy định về quản lý các hoạt động HTQT, Quy định công tác 

HTQT trường Đại học Nha Trang (7/2/2012); Quyết định 696 – Quy định về quản lý 

hoạt động HTQT (20/6/2022). 
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Nhà trường đặt ra các chỉ tiêu cho các chiến lược, kế hoạch tăng cường hợp tác 

với các đối tác trong NCKH. Đối với việc hợp tác trong nghiên cứu khoa học với các 

đối tác nước ngoài, Nhà trường có đặt chỉ tiêu hàng năm Nhà trường duy trì thực hiện 

các văn kiện hợp tác [H20.20.01.04] 

Tiêu chí 20.2. Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối 

tác nghiên cứu. 

Nhà trường triển khai các hoạt động theo chiến lược phát triển, kế hoạch hợp tác, 

phát triển đối tác để đạt được các chỉ tiêu cụ thể. Hàng năm, Nhà trường đều ban hành 

thông báo xây dựng kế hoạch KHCN [H20.20.02.05]. Đối với các hoạt động HTQT liên 

quan đến việc phát triển đối tác để đạt được các mục tiêu đề ra, Nhà trường tổng hợp 

các báo cáo và kế hoạch của các đơn vị để định kỳ báo cáo lên Bộ Giáo dục và đào tạo 

về kế hoạch các hoạt động đối ngoại của Nhà trường [H20.20.02.06] 

Nhà trường tiến hành việc lựa chọn các đối tác và hợp tác NCKH thông qua quy 

trình xúc tiến, rà soát các đối tác trong mạng lưới để đảm bảo phù hợp với tầm nhìn và 

sứ mạng của Nhà trường. Đặc biệt, việc lựa chọn đối tác được thể hiện rõ rệt qua quy 

trình trình báo cáo lãnh đạo Nhà trường về việc ký kết văn kiện và quy trình thẩm định 

nội dung các văn kiện được đề xuất ký kế [H20.20.02.07] 

Các mối quan hệ hợp tác và các hoạt động hợp tác nghiên cứu được Nhà trường 

triển khai theo các hình thức đa dạng và cách thức phù hợp.  Các hoạt động điển hình 

bao gồm trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, cán bộ, nghiên cứu viên, trao đổi sinh 

viên, hội nghị hội thảo, hợp tác nghiên cứu chung, phối hợp vận hành các phòng lab 

nghiên cứu…[ H20.20.02.08] 

Việc xây dựng, phát triển các mối quan hệ hợp tác và các đối tác được Nhà trường 

đầu tư thông qua các kế hoạch kinh phí cho các hoạt động KHCN và HTQT liên quan 

đến các đối tác [H20.20.02.09]. Ngoài ra, để phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển 

đối tác thông qua các sự kiện, Nhà trường còn phê duyệt các kế hoạch kinh phí mua sắm 

vật tư, công cụ phục vụ công tác HTQT [H20.20.02.10]. 

Các quan hệ hợp tác được Nhà trường thúc đẩy và đã đem lại nhiều kết quả tích 

cực về cho công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Hiệu quả này được thể hiện 

qua các hợp đồng hợp tác NCKH và CGCN qua các năm [H20.20.02.11] Các kết quả 
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NCKH được thể hiện rõ tại các bài báo khoa học đã được công bố. Ngoài ra, trong giai 

đoạn 2018-2022, công tác thúc đẩy các quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước và 

quốc tế được thể hiện rõ qua các thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận tài trợ, Hợp đồng tài trợ 

của các đối tác đối với các hoạt động NCKH của Nhà trường HTQT [H20.20.02.12]. 

Nhà trường đã phối hợp với nhiều đối tác trong và ngoài nước trong việc tổ chức 

các hội nghị, hội thảo khoa học, bao gồm cả với các đối tác truyền thống và đối tác mới. 

Tiêu chí 20.3. Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu 

được triển khai thực hiện. 

Nhà trường quy định về việc phân công bộ phận/nhân sự và quy trình rà soát tính 

hiệu quả trong hợp tác NCKH thông qua việc ban hành quy định về quản lý các hoạt 

động HTQT của Nhà trường, đồng thời quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng KHCN 

và Phòng HTQT  [H20.20.03.01]. 

Nhà trường tiến hành việc rà soát đánh giá tính hiệu quả của các mối quan hệ hợp 

tác và đối tác, của các đối tác cụ thể định kỳ 6 tháng và hàng năm. Theo đó, Nhà trường 

căn cứ vào tình hình rà soát để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến các đối tác 

[H20.20.03.02].  

Tính hiệu quả và nguồn lực mang lại từ các hoạt động hợp tác (trong đào tạo, 

trong NCKH) và từ các đối tác được Nhà trường rà soát định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng 

và hàng năm. Các nội dung rà soát được lồng ghép vào các báo cáo của đơn vị gửi tới 

Nhà trường định kỳ và gửi tới Bộ TT&TT định kỳ [H20.20.03.03]. 

Tiêu chí 20.4. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt 

được các mục tiêu nghiên cứu. 

Nhà trường thực hiện việc cải thiện các mối quan hệ trong nghiên cứu khoa học 

và tiến hành rà soát các mối quan hệ đối tác thông qua việc thường xuyên theo dõi hiệu 

lực của các văn kiện đã ký. Qua đó, Nhà trường tiến hành xúc tiến việc gia hạn các văn 

kiện đối với các chương trình hợp tác có hiệu quả cao và không triển khai việc gia hạn 

các văn kiện có hiệu quả hạn chế [H20.20.04.01].  

Trong giai đoạn 2018-2022, số lượng các mối quan hệ hợp tác và đối tác của Nhà 

trường được gia tăng. Đối với các đối tác quốc tế, ngoài các đối tác truyền thống, hợp 

tác lâu năm, Nhà trường đã ký kết hợp tác với thêm nhiều đối tác xứng tầm đến từ các 
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tập đoàn, doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng quốc tế và các trường ĐH hàng đầu thế giới 

và khu vực [H20.20.04.02] 

Các hoạt động phát triển hợp tác và đối tác của Nhà trường đã góp phần tích cực 

cho việc đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu. Đối với các hoạt động hợp tác với các đối 

tác nước ngoài, nhiều đề tài nghiên cứu của Nhà trường được hỗ trợ tích cực về nguồn 

lực (bao gồm tài lực và chuyên môn). [H20.20.04.03] 

Các hoạt động hợp tác và đối tác của Nhà trường góp phần gia tăng nhân lực và 

tài lực cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo của Nhà trường. Các hoạt động hợp tác thông 

qua các đề tài nghiên cứu đã hỗ trợ Nhà trường đào tạo thêm nhiều thạc sỹ, tiến sỹ, góp 

phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo của Nhà trường [H20.20.04.04]. Ngoài 

ra, các đối tác còn hỗ trợ Nhà trường gia tăng tài lực cho hoạt động NCKH thông qua 

các đề tài nghiên cứu do các đối tác hỗ trợ [H20.20.04.05]. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 20: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Nhà trường xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác 

trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu thông qua các chiến lược, kế 

hoạch và chỉ tiêu trong việc duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác trong nghiên 

cứu khoa học. 

Nhà trường đã triển khai được các chính sách thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên 

cứu. và triển khai được các quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu thông qua 

việc có định hướng chiến lược, có kế hoạch chỉ tiêu, có các hình thức đa dạng và có 

quản lý được việc thúc đẩy và ghi nhận hiệu quả của các hoạt động hợp tác trong NCKH.  

Nhà trường đã xây dựng và triển khai hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác 

và đối tác nghiên cứu thông qua việc phân công nhiệm vụ và các chế độ báo cáo định 

kỳ. 

Nhà trường đã triển khai việc cải thiện các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên 

cứu để đạt được các mục tiêu nghiên cứu, thông qua các hoạt động chọn lọc đối tác theo 

trọng tâm chiến lược về nghiên cứu, đào tạo của Nhà trường. Ngoài ra Nhà trường cũng 

chú trọng mở rộng hợp tác với các đối tác mới và xứng tầm, phù hợp với các mục tiêu 

phát triển của Nhà trường 
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2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Việc xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong 

nghiên cứu mới được lồng ghép trong các văn bản Chiến lược, kế hoạch, chỉ tiêu chung, 

chưa có nhiều văn bản đặc thù, riêng biệt liên quan đến việc thiết lập các mối quan hệ 

hợp tác và đối tác trong nghiên cứu. 

Việc đầu tư cho việc xây dựng, phát triển các mối quan hệ hợp tác và các đối tác 

cần được triển khai thích hợp hơn. 

Nhà trường chưa có hệ thống riêng biệt cho công tác rà soát tính hiệu quả của 

hợp tác và đối tác nghiên cứu. 

Việc liên kết các đối tác theo định hướng riêng của Nhà trường về NCKH và về 

liên kết đào tạo cần được mở rộng hơn thông qua việc phổ biến tầm quan trọng của công 

tác cải thiện hợp tác tới các đơn vị thuộc Nhà trường. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

 

Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Ban hành các văn bản hướng 

dẫn công tác thiết lập các mối 

quan hệ hợp tác và đối tác 

trong nghiên cứu 

P.HTQT 

P.KHCN 

Năm 2023  

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Lập kế hoạch đầu tư cho việc 

xây dựng, phát triển các mối 

quan hệ hợp tác và các đối tác 

Phòng 

HTQT và 

các đơn vị 

có liên 

quan 

Năm 2023  

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Thiết lập hệ thống riêng biệt 

cho công tác rà soát tính hiệu 

quả của hợp tác và đối tác 

nghiên cứu. 

Phòng 

HTQT và 

các đơn vị 

có liên 

quan  

Năm 2023  
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4 Khắc phục 

tồn tại 3 

Phổ biến về công tác cải thiện 

các quan hệ đối tác tới các 

đơn vị liên quan trong Nhà 

trường  

Phòng 

HTQT 

chủ trì và 

các đơn vị 

có liên 

quan 

Năm 2023  

5 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tiếp tục triển khai các hoạt 

động thiết lập các mối quan 

hệ hợp tác và đối tác trong 

nghiên cứu theo các Chiến 

lược, kế hoạch, chỉ tiêu đã đề 

ra 

Tất cả các 

đơn vị 

thuộc Nhà 

trường 

Từ 2023  

6 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tiếp tục triển khai các hoạt 

động thúc đẩy hợp tác và đối 

tác nghiên cứu theo các 

Chiến lược, kế hoạch, chỉ tiêu 

đã đề ra 

Tất cả các 

đơn vị 

thuộc Nhà 

trường 

Từ năm 

2023 

 

7 Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Tiếp tục triển khai các hoạt 

động rà soát hiệu quả hợp tác 

và đối tác nghiên cứu theo 

các quy định đã đề ra 

Tất cả các 

đơn vị 

thuộc Nhà 

trường 

Từ năm 

2023 

 

8 Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Tiếp tục triển khai các hoạt 

động cải thiện hợp tác và đối 

tác nghiên cứu theo các 

Chiến lược, kế hoạch, chỉ tiêu 

đã đề ra 

Tất cả các 

đơn vị 

thuộc Nhà 

trường 

Từ năm 

2023 

 

4. Mức đánh giá: 
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Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 21.1. Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ 

cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của CSGD. 

Nhằm thực hiện tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu chiến lược giai đoạn 2018 - 2022, 

Nhà trường luôn coi công tác PVCĐ là một trong những nội dung xuyên suốt. Nhà 

trường đã ban hành Quy định về KN&PVCĐ, bao gồm các quy định quản lý và hướng 

dẫn về hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ; cơ chế quản lý, kiểm tra, giám 

sát hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ [H21.21.01.01]. Để đảm bảo việc 

tổ chức triển khai nhiệm vụ có hiệu quả, cũng như việc thực thi đúng các quy định hiện 

hành về công tác kết nối và cung cấp dịch vụ PVCĐ, Nhà trường giao nhiệm vụ về các 

đầu mối như sau: 

+ Phòng Hợp tác Quốc tế (HTĐH trước đây): Phối hợp với các đơn vị trong và 

ngoài trường để chủ động xây dựng kế hoạch KN&PVCĐ chung của Nhà trường hằng 

năm phù hợp với chính sách; thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá những tác động xã 

hội và định kỳ rà soát cải tiến. 

+ Phòng Tổ chức Nhân sự, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên cụ thể hóa 

các quy định, chế độ để ghi nhận và khuyến khích các tập thể , cá nhân tham gia các 

hoạt động KN&PVCĐ. 

+ Phòng Kế hoạch-Tài chính, TT TN Thực hành chủ trì xây dựng cơ chế, chính 

sách cho việc hỗ trợ về cơ sở vật chất, điều kiện thực hành thực tập cho các hoạt động 

KN&PVCĐ. 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 20 4 

Tiêu chí 20.1 4 

Tiêu chí 20.2 4 

Tiêu chí 20.3 4 

Tiêu chí 20.4 4 
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+ Trung tâm HTVL&KN chủ trì hoặc phối hợp nhằm hỗ trợ các đơn vị triển khai 

hiệu quả các hoạt động KN&PVCĐ theo nhiệm vụ được giao và có trách nhiệm đề xuất 

các giải pháp để các hoạt động KN&PVCĐ ngày một phát triển. 

+ Các đơn vị trong trường có nhiệm vụ đề xuất kế hoạch thực hiện hoạt động 

KN&PVCĐ của đợn vị và cá nhân trong đơn vị, triển khai thực hiện báo cáo khi có yêu 

cầu. 

+ Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên chủ trị hoặc hỗ trợ trong việc 

triển khai hiệu quả các hoạt động KN&PVCĐ trong chức năng và nhiệm vụ của tổ chức 

được cấp trên giao. 

+ Phòng Đảm bảo Chất lượng-Khảo thí chủ trì thu thập minh chứng, đánh giá, 

đề xuất cập nhật chính sách KN&PVCĐ. 

Nội dung PVCĐ gồm: hoạt động đào tạo, bồi dưỡng (bao gồm cả đào tạo, bồi 

dưỡng, cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ); hoạt động NCKH có kết hợp với địa phương, 

doanh nghiệp; hoạt động tư vấn, xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương; hoạt động hỗ trợ người học (tư vấn, giới thiệu việc làm cho SV) 

[H20.20.01.02]; hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện. Công tác PVCĐ hiện nay 

đang được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bao gồm: Phòng HTĐN, 

TT hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp, Phòng CTCT&SV, các Khoa/Viện, CĐ, ĐTN, Hội 

SV Trường [H21.21.01.03].  

Hàng năm Nhà trường đã xây dựng kế hoạch KN&PVCĐ (minh chứng kế hoach-

HTQT) [H21.21.01.04]. Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch gắn với chuyên 

môn được lồng ghép trong kế hoạch năm học được xây dựng, với những hoạt động cụ 

thể: Kế hoạch NCKH, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ [H21.21.01.05], 

kế hoạch kết nối HTĐN [H21.21.01.05] kế hoạch tham gia tuyển dụng lao động tại lễ 

bế giảng, ngày hội việc làm [H21.21.01.06]. Công đoàn trường cũng xây dựng chương 

trình công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022 và các kế hoạch văn nghệ, thể thao, nữ công, thăm 

quan, nghỉ mát. Đặc biệt, với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội, ĐTN Nhà trường 

đã phát huy lực lượng xung kích và cụ thể hóa mục tiêu PVCĐ bằng các chương trình, 

kế hoạch như: Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên hằng năm, Kế 

hoạch thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo... [H21.21.01.07]. Hàng năm các tổ 
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chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đều kế hoạch các chương trình Mùa Hè 

Xanh tình nguyện cùng các hoạt động thiện nguyện, quyên góp ủng hộ đồng bào tại các 

địa phương vùng sâu, vùng xa, các địa bàn còn nhiều khó khăn. Tất cả những hoạt động 

này đều thể hiện trách nhiệm xã hội của Nhà trường nói chung, của mỗi cá nhân tại NTU 

nói riêng đối với cộng đồng - xã hội [H21.21.01.08]. 

 Bên cạnh đó, một số chính sách, kế hoạch cung cấp các dịch vụ KN&PVCĐ của 

Nhà trường còn được thể hiện thông qua hoạt động thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp, 

CSGD và đối tác trong nước và quốc tế; hoạt động kết nghĩa với các đơn vị, địa phương, 

theo đó Nhà trường và đối tác cùng phối hợp triển khai các hoạt động, loại hình, dịch vụ 

PVCĐ phù hợp nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội [H21.21.01.09] 

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường, 

Chiến lược phát triển trường, ý kiến phản hồi của các bên liên quan, hàng năm, Nhà 

trường đều xây dựng Kế hoạch kết nối cộng đồng và cung cấp các dịch vụ PVCĐ để 

thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của mình thông qua: Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán 

bộ, viên chức cùng các nhiệm vụ năm học và Kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách 

của các đơn vị trong toàn trường. 

Tiêu chí 21.2. Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng được thực hiện. 

Hàng năm, Nhà trường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các 

hoạt động KN&PVCĐ, trong đó xác định cụ thể lĩnh vực, loại hình hoạt động, dịch vụ 

PVCĐ phù hợp [H21.21.02.01]. Các chính sách và hướng dẫn cho việc kết nối và PVCĐ 

tại trường ĐHNT được thường xuyên được bổ sung, cập nhật cho phù hợp với tình hình 

thực tiễn [H21.21.02.02]. Nhà trường có chính sách khuyến khích cho hoạt động kết nối 

PVCĐ như: Quy chế thi đua khen thưởng cho Công đoàn viên, ưu tiên xét kết nạp Đảng 

cho CB, GV, SV tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, PVCĐ…[ H21.21.02.03]. 

Đặc biệt việc đánh giá GV cuối năm luôn có một trụ cột được đánh giá về các hoạt động 

PVCĐ. Trên cơ sở đó, các cá nhân/đơn vị đã chủ động cụ thể hóa nội dung gắn với 

chuyên môn của cá nhân/đơn vị mình.  

Với thế mạnh về đào tạo bồi dưỡng, Nhà trường đã kí kết hợp đồng, liên kết với 

nhiều CSGD để đào tạo hệ vừa làm vừa học góp phần nâng cao trình độ của người học, 
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giải quyết nguồn nhân lực cho các địa phương; đồng thời bồi dưỡng nâng chuẩn chức 

danh nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức có nhu cầu 

[H21.21.02.04]  

Hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ thông qua việc thực hiện các đề tài, 

nhiệm vụ KHCN của viên chức, thông qua các dự án hợp tác, tài trợ của các tổ chức 

trong nước và quốc tế đã mang lại nhiều kết quả có giá trị thực tiễn; nhiều đề tài, dự án 

được ứng dụng trong thực tế trong lĩnh vực thủy sản góp phần phát triển kinh tế, xã hội 

cho địa phương và khu vực. Nhiều nhà khoa học trong trường đã phối hợp với cơ quan 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh ven biển Miền Trung triển khai một số đề 

tài, dự án NCKH có tính ứng dụng thực tế tại địa phương về nuôi trồng thủy sản, thiết 

kế tàu cá (cho các tỉnh Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau), chế 

tạo lồng bè composite, chuyển giao các kỹ thuật nuôi tôm cá cho bà con, các khóa đào 

tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ… [H21.21.02.05]. Nhà trường hỗ trợ triển khai các hoạt 

động PVCĐ với các tỉnh Khánh Hoà, Phú Yên, Ninh Thuận, Đăk Lăk [H21.21.02.06]. 

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng hỗ trợ các khóa tập huấn NCKH cho các giáo viên hướng 

dẫn nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại các Trường THPT của tỉnh Ninh Thuận 

[H21.21.02.07]. 

 Hoạt động PVCĐ ở lĩnh vực hỗ trợ người học được triển khai xuyên suốt trong 

cả năm học, trong đó tập trung thực hiện các chế độ chính sách, cung ứng nguồn nhân 

lực cho cộng đồng thông qua giải quyết việc làm cho người học được Nhà trường xác 

định và triển khai cụ thể trong kế hoạch công tác sinh viên và kế hoạch làm việc, hợp 

tác doanh nghiệp hàng năm. Cụ thể, TT Hỗ trợ VL và Khởi Nghiệp tư vấn, hỗ trợ SV 

tìm kiếm việc làm [H21.21.02.08]; Nhà trường phối hợp với Công đoàn trường tổ chức 

kết nối và PVCĐ thông qua hoạt động ủng hộ từ thiện theo chủ trương, hướng dẫn của 

CĐ Trường như: ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn hằng năm (được cụ 

thể hóa bằng chỉ tiêu ủng hộ 01 ngày lương) [H21.21.02.09].  

 Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã xây dựng chương trình công tác hàng năm và 

kế hoạch tổ chức các hoạt động tình nguyện theo từng loại hình cụ thể như: Chiến dịch 

thanh niên tình nguyện; hoạt động động tình nguyện như Áo ấm vùng cao, Hiến máu 

nhân đạo, công trình thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi, vầng trăng yêu thương, 
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chuyến xe Xuân yêu thương (chuyến xe) đồng) đưa SV NTU về các tỉnh sau khi kết 

thúc 1 học kỳ và về quê đón Tết Nguyên đán hàng năm,… [H21.21.02.10]. 

 Thông tin, hình ảnh về các hoạt động KN&PVCĐ của Nhà trường nói chung, của 

các đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể nói riêng được đăng tải thường xuyên, đầy đủ trên các 

trang thông tin điện tử của Nhà trường, các fanpage của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên 

[H21.21.02.11]. 

Để đảm bảo các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ tuân thủ các 

quy định của pháp luật, Nhà trường thiết lập cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát thông 

qua Quy định về hoạt động PVCĐ [H21.21.02.12], Quy chế làm việc của Ban Chấp 

hành Công đoàn trường [H21.21.02.17], Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn 

trường [H21.21.02.13], Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường 

[H21.21.02.17], Quy chế hoạt động của các CLB, Đội tình nguyện của Đoàn thanh niên 

và Hội sinh viên [H21.21.02.14]. 

Trong thực tiễn triển khai, các nội dung về kết nối và PVCĐ được lồng ghép vào 

các bài giảng sinh hoạt công dân, nội dung trao đổi tại các cuộc họp giao ban và qua các 

buổi làm việc giữa các đơn vị với lãnh đạo Nhà trường hoặc các đơn vị chức năng. Đối 

với những vấn đề hoặc hoạt động mới phát sinh, các đơn vị đầu mối thực hiện (Đoàn 

Thanh niên, HSV,Trung tâm hỗ trợ việc làm & Khởi nghiệp, Các Khoa/Viện chuyên 

môn…) thường xuyên tham vấn Ban Giám hiệu và các đơn vị liên quan (Phòng Hợp tác 

đối ngoại, Phòng CTCT&SV…) để thí điểm, báo cáo nhanh, tổng kết, rút kinh nghiệm 

và có những kiến nghị, đề xuất kịp thời. 

Tiêu chí 21.3. Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ 

cộng đồng. 

Nhà trường đã xây dựng hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và kết quả 

PVCĐ thông qua kế hoạch năm học hàng năm và xác định chỉ tiêu cho từng lĩnh vực cụ 

thể như đào tạo; NCKH; HTĐN hoạt động kết nối, PVCĐ; hoạt động ĐBCL. Trong đó, 

nhóm chỉ tiêu hoạt động kết nối, PVCĐ bao gồm: Tỷ lệ có việc làm của người học sau 

01 năm tốt nghiệp, tỷ lệ CBGV tham gia đóng góp các hoạt động xã hội, từ thiện; tỷ lệ 

SV tham gia thiện nguyện; mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của 
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người học tốt nghiệp; số lượng sản phẩm NCKH đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương và cả nước [H21.21.03.01]. 

Để đảm bảo việc kết nối và PVCĐ, Nhà trường triển khai hệ thống giám sát qua 

chế độ báo cáo tại các cuộc họp giao ban (lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện 

và hiệu quả của các hoạt động kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ để lãnh đạo Trường 

theo dõi, giám sát) [H21.21.03.02]. Cuối năm học, Nhà trường thực hiện tổng kết, đánh 

giá thông qua báo cáo tổng kết năm học [H21.21.03.03]; báo cáo tổng kết của Công 

đoàn trường [H21.21.03.04], báo cáo tổng kết của ĐTN [H21.21.03.04], báo cáo công 

tác NCKH, báo cáo công tác HTĐN đồng thời thông tin đầy đủ kế hoạch triển khai trên 

Website của Nhà trường. Nhà trường đã phân công các đầu mối chính triển khai và báo 

cáo các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng theo hoạt động/nhóm hoạt động như 

Bảng 21.1.  

Bảng 21. 1 Các đầu mối chính triển khai và báo cáo các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng theo hoạt động/nhóm hoạt động 

TT Nhóm hoạt động kết nối và PVCĐ Đầu mối triển khai chính 

1 Các hoạt động tham mưu, tư 

vấn chính sách cho các cơ quan 

Trung ương và địa phương 

- Phòng Tổ chức nhân sự 

- Phòng HTĐN 

- Phòng KHCN 

- Phòng Thanh tra & Pháp chế 

-ĐTN-HSV 

2 Các hoạt động giảng dạy, đào 

tạo, tư vấn hoạt động 

- Phòng ĐTĐH 

- Phòng ĐTSĐH 

- Các Khoa/Viện chuyên môn 

 

3 Các hoạt động NCKH, chuyển 

giao kết quả nghiên cứu, các 

hoạt động hội thảo, toạ đàm do 

trường ĐHNT chủ trì gắn với 

phát triển kinh tế-xã hội của các 

- Phòng KHCN 

- Các Khoa/Viện chuyên môn 

- Trung tâm hỗ trợ VL&KN 
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ngành, các địa phương, các tổ 

chức, doanh nghiệp 

4 Các hoạt động gắn kết với thực 

tiễn và doanh nghiệp, hỗ trợ 

doanh nghiệp kết nối với nguồn 

nhân lực chất lượng cao do Nhà 

trường đào tạo và các hoạt động 

kết nối, hỗ trợ khác 

- Đoàn thanh niên 

- Trung tâm hỗ trợ VL&KN 

- Các Khoa/Viện chuyên môn 

 

5 Các hoạt động làm diễn giả, cố 

vấn chuyên môn, làm giám 

khảo các cuộc thi, các tọa đàm, 

hoạt động hướng nghiệp; diễn 

giả, cố vấn các đề án, dự án kinh 

doanh, khởi nghiệp 

- Đoàn thanh niên 

- Trung tâm hỗ trợ VL&KN 

- Các Khoa/Viện chuyên môn 

- Các cá nhân (chuyên gia) 

6 Các hoạt động thiện nguyện, 

tình nguyện có sự gắn kết chặt 

chẽ với cộng đồng cư dân và 

học sinh tại địa phương 

- Công đoàn, Đoàn thanh niên, HSV 

- Trung tâm hỗ trợ VL&KN 

Nhà trường có đầy đủ cơ sở dữ liệu và cá hoạt động KN&PVCĐ như: Kế hoạch 

tổ chức hàng năm, Kế hoạch tổ chức các loại hình hoạt động tình nguyện của các tổ chức 

hội, đoàn thể và thành lập các đội tình nguyện [H21.21.03.05]; hồ sơ các bên tham gia 

thông qua việc hợp tác, kết nghĩa, tài trợ các hoạt động PVCĐ từ các CSGD, đơn vị kết 

nghĩa; hồ sơ các hoạt động đối ngoại; hồ sơ kinh phí tổ chức hoạt động KN&PVCĐ; các 

nguồn lực thu nhận được từ các hoạt động dịch vụ và chuyển giao KHCN của nhà trường 

[H21.21.03.06]; các bài viết, hình ảnh tổ chức các hoạt động PVCĐ được lưu chữ và 

đăng tải tường xuyên trên các trang thông tin điện tử của Trường và fanpage của ĐTN-

HSV. 
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Nhà trường triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động KN&PVCĐ trên cơ sở kết quả 

hoạt động của các đơn vị, kết quả tổ chức các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện 

của các tổ chức đoàn thể như: CĐ, ĐTN, HSV. Từ đó, Nhà trường đánh giá hiệu quả 

chung thông qua báo cáo kết quả hoạt động KN&PVCĐ hàng năm [H21.21.03.07]. 

Tiêu chí 21.4. Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến 

để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

Các hoạt động cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được bổ sung, 

cải tiến và hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan, cũng 

như để thực hiện sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường, thể hiện trong chiến lược phát 

triển trường. Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã phát triển các mô hình và hoạt 

động mới, kết nối nhiều bên (Nhà trường-sinh viên-cựu sinh viên; Nhà trường-sinh viên 

doanh nghiệp; Nhà trường-sinh viên-địa phương…) [H21.21.04.01]; mang tính chất 

quốc tế (thể hiện ở sự tham gia cũng như vai trò chủ trì tại các hội thảo quốc tế) 

[H21.21.04.17], cũng như hướng tới các giải pháp toàn diện cho các hoạt động tình 

nguyện và thiện nguyện (Mùa Hè Xanh, Hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi, tặng 

quà tết cho sinh viên, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn,…) [H21.21.04.17]. Trên cơ sở 

hướng dẫn sơ bộ về công tác kết nối và PVCĐ (QĐ số 139/QĐ-ĐHNT về ban hành 

chính sách gắn kết và PVCĐ), Nhà trường cũng kịp thời ban hành các Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị tổng kết, lấy ý kiến về hoạt động phát triển mạng lưới đối ngoại và hợp tác 

[H21.21.04.17] và tổ chức Hội nghị rà soát hoạt động PVCĐ [H21.21.04.17] trong năm 

2022. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cải tiến các mặt hoạt động trong 

lĩnh vực KN&PVCĐ của Trường [H21.21.04.17].  

Có thể nói tất cả các hoạt động PVCĐ của Nhà trường được người thụ hưởng 

đánh giá cao. Các phản hồi được tổng hợp thông qua bằng khen, giấy khen các cấp (như 

Bằng khen, giấy khen Công đoàn ngành GD&ĐT [H21.21.04.17], bằng khen của Trung 

ương đoàn, tỉnh đoàn Khánh Hòa, Thư cảm ơn của các tổ chức thụ hưởng 

[H21.21.04.17], Cờ thi đua, ….[ H21.21.04.17]. Kết quả khảo sát một số hoạt động 

PVCĐ ở các bên thụ hưởng đối với tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ cho thấy 

trên 90% người được khảo sát đều hài lòng với hoạt động kết nối và PVCĐ do Nhà 
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trường tổ chức [minh chứng các cuộc khảo sát, phiếu khảo sát, MTX, khảo sát phản hồi 

doanh nghiệp]. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 21: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Trường đã có kế hoạch phát triển các hoạt động kết nối và PVCĐ để đạt được 

tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược; 

Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các hoạt động kết nối và 

PVCĐ được triển khai bởi các đơn vị chức năng thông qua đầu mối chung của trường; 

Các hoạt động được tổ chức đa dạng và đa bên, xuyên suốt chương trình đào 

tạo cùng các hoạt động của SV; 

Nhiều chương trình, hoạt động PVCĐ đã tạo sự gắn kết giữa Nhà trường với địa 

phương, cơ quan doanh nghiệp. Kết quả kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ được 

Trường triển khai thực hiện đã đem lại lợi ích cho Nhà trường, cộng đồng và xã hội.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Các hoạt động PVCĐ của Nhà trường đã triển khai trong những năm vừa qua vẫn 

tập trung nhiều ở các đóng góp từ thiện, nhân đạo, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, chưa 

phát huy hiệu quả của hoạt động NCKH và chuyển giao ứng dụng sản phẩm KHCN. 

Nghiên cứu, đề xuất các mô hình PVCĐ mới tiêu biểu; chia sẻ và lan tỏa các mô 

hình hợp tác trong kết nối và PVCĐ. 

Chưa triển khai lấy ý kiến trên diện rộng về sự phản hồi của các bên liên quan 

đối với các hoạt động PVCĐ. 

Hoạt động phân tích, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch kết nối 

và cung cấp các dịch vụ PVCĐ chưa được thực hiện bài bản, có hệ thống.  

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  

 

Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Khảo sát nhu cầu của địa 

phương, doanh nghiệp để 

nghiên cứu các đề tài gắn 

Trung tâm 

HTVL&KN 

2023  
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với thực tiễn, nâng cao số 

lượng và chất lượng đề tài 

chuyển giao cho địa 

phương, doanh nghiệp. 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Chú trọng công tác phân 

tích, đánh giá kết quả thực 

hiện chương trình, kế hoạch 

hoạt động PVCĐ. 

Phòng 

ĐBCL&KT 

2023  

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Cần đánh giá tổng thể các 

hoạt động phục vụ cộng 

đồng giai đoạn 2018-2022 

và triển khai xây dựng quy 

định bắt buộc về hoạt động 

PVCĐ giai đoạn đến 2025 

cả đối với cán bộ, viên chức 

(xét thi đua) và sinh viên, 

học viên (điều kiện tốt 

nghiệp) trên phạm vi toàn 

trường. Lấy thí điểm, lấy ý 

kiến các bên liên quan bằng 

các phiếu khảo sát, phỏng 

vấn,...để đánh giá và cải tiến 

các hoạt động PVCĐ. 

Phòng 

ĐBCL&KT 

2024  

4 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tiếp tục đẩy mạnh các 

chương trình, hoạt động 

PVCĐ tạo sự gắn kết giữa 

Nhà trường với địa phương, 

cơ quan doanh nghiệp.  

Trung tâm 

HTVL&KN 

2024  

4. Mức đánh giá: 
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Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo 

Tiêu chí 22.1. Tỷ lệ NH đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT, các môn 

học/học phần được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Tỷ lệ NH đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT, các học phần được 

xác lập. 

Khi đánh giá hệ thống ĐBCL người học, Nhà trường không chỉ đánh giá chất 

lượng đầu vào, chất lượng của quá trình mà còn đánh giá chất lượng đầu ra và NH tốt 

nghiệp. Tỷ lệ NH thôi học được xác lập đến năm 2025 chỉ còn dưới 3%, là chỉ tiêu then 

chốt trong Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn 2045 

[H22.22.01.17]. Các chỉ số liên quan đến người học như: các kết quả học tập, rèn luyện, 

kết quả tốt nghiệp luôn được xác lập, lưu trữ, giám sát và đối sánh bởi các đơn vị chức 

năng [H22.22.01.17] và các phần mềm quản lý chuyên dụng [H22.22.01.17]. Hằng năm, 

Nhà trường ban hành các kế hoạch về công tác đào tạo, ĐBCL và công tác sinh viên 

trong đó đề cập đến công tác thống kê, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của NH 

[H22.22.01.17]. 

Tỷ lệ NH đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT, các HP được giám 

sát. 

Trong quá trình học tập, người học phải đạt được các yêu cầu về kiến thức, kỹ 

năng, mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm được quy định trong CTĐT [H22.22.01.17] và 

ĐCHP. Để đánh giá được mức độ đáp ứng của NH đối với từng học phần cụ thể, Nhà 

trường đã quy định thang đánh giá kết quả học tập trong Quy chế đào tạo 

[H22.22.01.17]. Theo đó, một học phần được xem là đạt nếu điểm đánh giá học phần từ 

5,0 điểm trở lên. Sau mỗi học kỳ, bộ phận chuyên trách của P.CTCTSV sẽ thống kê quả 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 21 5,5 

Tiêu chí 21.1 6 

Tiêu chí 21.2 5 

Tiêu chí 21.3 6 

Tiêu chí 21.4 5 
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học tập của tất cả NH. Từ kết quả đó xác định được tỷ lệ NH đạt điểm theo yêu cầu. Tỷ 

lệ này được theo dõi, so sánh giữa các học kỳ, các năm và báo cáo BGH theo định kỳ 

để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp [H22.22.01.17]. Tương tự, kết quả rèn luyện của 

người học cũng được tổng hợp qua các học kỳ, qua các năm và báo cáo BGH 

[H22.22.01.17]. Trên cơ sở đó, BGH sẽ có những chỉ đạo kịp thời để các đơn vị có liên 

quan có biện pháp nâng cao tỷ lệ người học đạt yêu cầu. Ngoài ra, kết của học tập và 

rèn luyện của người học cũng được P.CTCTSV gửi đến các khoa/viện liên quan để kịp 

thời có giải pháp hỗ trợ người học có kết quả yếu, kém [H22.22.01.17]. 

Hàng năm, Nhà trường thực hiện trích xuất, phân tích xử lý dữ liệu NH để giám 

sát tỷ lệ NH đạt yêu cầu, tỷ lệ thôi học của các CTĐT và HP, đồng thời có đánh giá 

chung toàn trường, được thể hiện chi tiết tại Bảng 22.1. 

Bảng 22. 1 Thống kê tỷ lệ NH đạt yêu cầu và tốt nghiệp giai đoạn 2018-2022 

TT Tiêu chí đánh giá 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Tỷ lệ NH đạt yêu cầu (%) 71,2 70,2 72,2 78,2 78,5 

2 Tỷ lệ NH không đạt yêu cầu (%) 28,8 29,8 27,8 21,8 21,5 

3 Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp (%) 74,7 52,3 65,0 69,1 72 

 

Tỷ lệ NH đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT, các môn học/học 

phần được đối sánh để cải tiến. 

Việc cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học, tạm dừng học, nghỉ học tạm thời, 

chuyển trường,.. cũng luôn được nhà trường quan tâm và được quy định cụ thể trong 

Quy chế đào tạo [H22.22.01.17]. Hằng năm, Nhà trường đều theo dõi tỷ lệ SV bị cảnh 

báo, thôi học [H22.22.01.17]. Phòng CTCTSV thống kê cụ thể số lượng NH thuộc diện 

cảnh báo và nghỉ học theo từng nguyên nhân, từng học kỳ. Kết quả giám sát cho thấy: 

hàng năm có khoảng 500 đến 600 NH bỏ học/thôi học (tương đương tỷ lệ khoảng 4%) 

vì nhiều lý do: không đủ điều kiện học tiếp, xin nghỉ học tạm thời, chuyển sang học 

trường khác, chuyển sang học ngành khác trong Trường,... [H22.22.01.17]. Từ đó, BGH 

cũng như lãnh đạo các Khoa/Viện sẽ nắm được tình hình chi tiết và có hướng khắc phục, 

cải tiến để hạn chế tỷ lệ thôi học [Báo cáo thôi học đến BGH, Khoa/Viện]. Trên cơ sở 
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những số liệu đã có, Nhà trường luôn so sánh, đối chiếu qua các học kỳ, các năm học để 

tìm hiểu nguyên nhân, đề ra hướng giải quyết nhằm nâng cao tỷ lệ NH đạt yêu cầu và 

hạn chế tối đa tỷ lệ NH thôi học [H22.22.01.17]. Tuy nhiên, công cụ hỗ trợ trích xuất, 

thống kê và xử lý dữ liệu trên phần mềm quản lý đào tạo còn một số hạn chế;việc đối 

sánh tỷ lệ NH đạt yêu cầu, tỷ lệ thôi học mới chỉ dừng lại trong nội bộ Nhà trường, chưa 

tổ chức đối sánh với các CTĐT tương ứng của các CSGD trong và ngoài nước nên chưa 

có đánh giá một cách toàn diện. 

Bảng thống kê số liệu SV diện cảnh báo, buộc thôi học trong 5 năm 

Nhằm nâng cao tỷ lệ người học đạt yêu cầu và kịp thời hạn chế SV thôi học, Nhà 

trường liên tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ SV. Bên cạnh khen thưởng SV đạt thành 

tích tốt trong học tập, Nhà trường duy trì tổ chức các buổi gặp gỡ SV yếu, kém nhằm 

tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp hỗ trợ cụ thể. Đối với SV bỏ học, tùy nguyên 

nhân Nhà trường có các biện pháp cải tiến như: phối hợp với gia đình vận động SV trở 

lại học tập, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ chi phí học tập từ quỹ khuyến học, tổ chức thăm hỏi 

các gia đình có hoàn cảnh khó khăn,... Nhờ sự quan tâm sâu sát của Nhà trường, số 

lượng SV có kết quả học tập, rèn luyện yếu kém cũng như số lượng SV bỏ học được cải 

thiện dần qua các học kỳ và qua các năm [H22.22.01.17]. 

Tiêu chí 22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các CTĐT được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các CTĐT được xác lập. 

Công tác tốt nghiệp của NH theo học ở các CTĐT được Nhà trường quan tâm, 

cụ thể chỉ tiêu về tỷ lệ NH tốt nghiệp đúng hạn và thời gian tốt nghiệp trung bình được 

xác lập và đưa vào Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2030 tầm nhìn 2045. 

Trong đó, mục tiêu phát triển đến năm 2025, Nhà trường đưa ra chỉ tiêu then chốt phấn 

đầu đến năm 2025 đạt trên 70% NH tốt nghiệp đúng hạn [H22.22.02.17]. Thời gian tốt 

nghiệp trung bình của tất cả các CTĐT cũng được chi tiết hóa trong Kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển đào tạo giai đoạn 2021-2025 [H22.22.02.17]. Hằng năm, Nhà 

trường ban hành kế hoạch về công tác đào tạo, trong đó đề cập đến công tác tốt nghiệp 

của SV [H22.22.02.17]. Tại hội nghị viên chức năm học của các Khoa/viện đào tạo, chỉ 

tiêu về thời gian tốt nghiệp trung bình, tỷ lệ NH tốt nghiệp đúng hạn được xác lập như 
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một chỉ tiêu phấn đấu năm học của các đơn vị [H22.22.02.17]. Thời gian tốt nghiệp của 

người học cũng được quy định cụ thể trong Quy chế đào tạo [H22.22.02.17], được thiết 

kế tích hợp trên các phân hệ của phần mềm quản lý đào tạo [H22.22.02.17]. Ngoài ra, 

đơn vị quản lý đào tạo (Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, TT.ĐT-BD) được giao nhiệm 

vụ theo dõi, giám sát, thống kê dữ liệu SV tốt nghiệp hàng năm và báo cáo GH để có 

giải pháp hỗ trợ các ngành, CTĐT chưa đạt chỉ tiêu đề ra. 

Trong quá trình đào tạo, Nhà trường đã thiết kế CTĐT, bố trí các học phần một 

cách hợp lý đảm bảo khối lượng kiến thức và thời gian tốt nghiệp cho SV. Đối với các 

CTĐT Đại học hệ chính quy, đa số các ngành có thời gian thiết kế chuẩn là 4 năm, trừ 

một số ngành đặc thù là 4,5 năm. Thời gian tối đa hoàn thành chương trình gấp 2 lần 

thời gian thiết kế chuẩn [H22.22.02.17].  

Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các CTĐT được giám sát 

Hàng năm, các đơn vị quản lý đào tạo thực hiện việc trích xuất, xử lý và đưa ra 

dữ liệu về thời gian tốt nghiệp trung bình của tất các CTĐT gửi về cho các khoa/viện để 

thực hiện việc giám sát, đánh giá về kết quả đạt được, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp. 

Dữ liệu về NH tốt nghiệp trung bình chung của trường được thể hiện ở Bảng 22.2 dưới 

đây. 

Bảng 22. 2 Thống kê công tác tốt nghiệp giai đoạn 2018 - 2022 

TT Tiêu chí 2018 2019 2020 2021 2022 

2 Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp (%) 74,7 52,3 65,0 69,1 72,0 

3 Thời gian tốt nghiệp trung bình (năm) 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 

 

Từng năm học, Nhà trường sẽ thống kê số lượng NH tốt nghiệp theo khóa học, 

ngành học, thời gian tốt nghiệp nhằm theo dõi tiến độ học tập của NH [H22.22.02.17]. 

Bên cạnh việc tư vấn, hỗ trợ NH hoàn thành khóa học đúng tiến độ, Nhà trường luôn 

quan tâm, tạo điều kiện để NH có thể tốt nghiệp sớm tiến độ. Theo Quy chế đào tạo ban 

hành năm 2021, học kỳ hè (học kỳ 3) được thiết kế 11 tuần (tăng 4 tuần so với quy định 

trước đây). Đây là cơ hội để NH có thể đăng ký học vượt, học lại các học phần trong 

CTĐT nhằm rút ngắn thời gian hoặc đảm bảo kế hoạch đào tạo [H22.22.02.17]. 



 

 

294 

 

Đối với những NH có nguy cơ tốt nghiệp không đúng tiến độ, đơn vị quản lý đào 

tạo phối hợp với các khoa/viện rà soát tiêu chuẩn tốt nghiệp và thông báo kết quả đến 

NH [H22.22.02.17]. Việc thông báo này giúp các NH không đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp 

biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được 

phép theo học chương trình, hạn chế NH bỏ học ở mức thấp nhất [H22.22.02.17]. Để 

rút ngắn thời gian tốt nghiệp đối với các NH không đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp đúng hạn, 

Nhà trường có một số giải pháp hỗ trợ cụ thể như: tạo điều kiện mở các lớp học phần do 

NH đề xuất (không có trong kế hoạch) để tạo điều kiện cho SV hoàn thành các học phần 

còn nợ [H22.22.02.17]; xét tốt nghiệp mỗi quý một lần để tạo điều kiện cho NH được 

tốt nghiệp 4 đợt/năm [QĐ 753 ban hành Quy chế đào tạo]. 

Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các CTĐT được đối sánh 

Việc đối sánh thời gian tốt nghiệp luôn được Nhà trường quan tâm chỉ đạo các 

đơn vị chức năng thực hiện, được báo cáo và đối chiếu với chỉ tiêu đề ra trong hội nghị 

CBVC hằng năm [H22.22.02.17]. Thời gian tốt nghiệp trung bình được so sánh qua các 

năm từ 2018-2022 được thể hiện ở Bảng 22.2 ở trên. Nhờ đó đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp 

mà Nhà trường đã kịp thời đưa ra những giải pháp hỗ trợ kịp thời giúp tỷ lệ tốt nghiệp 

trung bình ngày càng tăng [H22.22.02.17]. Tuy vậy, công cụ hỗ trợ trích xuất, thống kê 

và xử lý dữ liệu trên phần mềm quản lý đào tạo còn một số hạn chế; việc đối sánh thời 

gian tốt nghiệp trung bình mới chỉ dừng lại trong nội bộ Nhà trường, chưa tổ chức đối 

sánh với các CTĐT tương ứng của các CSGD trong và ngoài nước nên chưa có đánh giá 

một cách toàn diện và khách quan. Ngoài ra, Nhà trường cũng chưa dự đoán được thời 

gian tốt nghiệp trung bình của NH tất cả các CTĐT. 

Tiêu chí 22.3. Khả năng có việc làm của NH tốt nghiệp của tất cả các CTĐT được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Khả năng có việc làm của NH tốt nghiệp của tất cả các CTĐT được xác lập 

Bên cạnh việc tập trung vào chất lượng đào tạo nhằm trang bị kiến thức vững 

chắc cho SV, khả năng có việc làm của SV sau khi ra trường cũng là vấn đề được Nhà 

trường quan tâm hàng đầu. Tỷ lệ có việc làm của NH tốt nghiệp được đưa vào Chiến 

lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Trong đó, mục tiêu phát 

triển đến năm 2025, Nhà trường đưa ra chỉ tiêu then chốt phấn đấu đến năm 2025 đạt 
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trên 80% NH tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp [H22.22.03.17]. Tỷ lệ có việc 

làm của NH tốt nghiệp của tất cả các CTĐT cũng được chi tiết hóa trong Kế hoạch thực 

hiện chiến lược phát triển đào tạo giai đoạn 2021-2025 [H22.22.03.17]. Hằng năm, Nhà 

trường ban hành kế hoạch về công tác đào tạo, trong đó đề cập đến tỷ lệ NH tốt nghiệp 

có việc làm [H22.22.03.17]. Tại hội nghị viên chức năm học của các Khoa/viện đào tạo, 

chỉ tiêu về tỷ lệ NH tốt nghiệp có việc làm được xác lập như một chỉ tiêu phấn đấu năm 

học của mỗi đơn vị [H22.22.03.17]. Hằng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch khảo sát 

tình hình việc làm của SV sau tốt nghiệp [H22.22.03.17]. 

Khả năng có việc làm của NH tốt nghiệp của tất cả các CTĐT được giám sát. 

Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp được Nhà trường giao nhiệm vụ theo 

dõi, giám sát, thống kê dữ liệu SV có việc làm sau tốt nghiệp hàng năm và báo cáo GH 

để có giải pháp hỗ trợ các ngành, CTĐT chưa đạt chỉ tiêu đề ra [H22.22.03.17]. Phương 

pháp khảo sát, biểu mẫu và cách thức tiến hành được Trung tâm HTVL&KN thiết kế 

sẵn [H22.22.03.17]. 

Tỷ lệ có việc làm trung bình toàn trường và từng ngành nghề cụ thể trong giai 

đoạn từ 2018 đến 2023 được thể hiện ở bảng 22.3. 

Bảng 22. 3 Bảng thống kê tình hình việc làm của SV sau TN trong 5 năm 

TT 
Tỷ lệ SV có việc làm phản 

hồi/tổng SV TN phản hồi 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

 Tỷ lệ CVLSTN của Trường 92,54% 87,67% 72,08% 83,83% 

1 Kế toán 96,67% 92,00% 67,50% 87,50% 

2 Kinh doanh thương mại 93,33% 93,75% 67,11% 86,76% 

3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 96,49% 90,16% 61,76% 78,57% 

4 Quản trị kinh doanh 91,07% 91,21% 75,34% 89,71% 

5 Tài chính ngân hàng 100% 90,82% 72,97% 80,00% 

6 Ngôn ngữ Anh 97,03% 67,57% 73,47% 85,06% 

7 Công nghệ thực phẩm 91,30% 95,70% 60,80% 80,81% 

8 Công nghệ chế biến thủy sản 95,74% 100,00% 87,80% 88,64% 
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9 Công nghệ kỹ thuật môi trường 91,11% 81,97% 62,50% 87,10% 

10 Công nghệ sinh học 92,86% 94,00% 55,26% 69,77% 

11 Nuôi trồng thủy sản 86,08% 88,71% 92,31% 90,74% 

12 Công nghệ thông tin 95,12% 86,36% 77,61% 75,00% 

13 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 89,04% 87,18% 82,22% 84,85% 

14 Công nghệ chế tạo máy 100% 94,44% 76,47% 81,25% 

15 Công nghệ kỹ thuật điện điện tử 96,67% 86,44% 73,33% 81,25% 

16 Kỹ thuật tàu thủy 100% 86,21% 88,46% 100,00% 

17 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 100% 96,15% 73,33% 80,56% 

18 Công nghệ kỹ thuật ô tô 92,86 87,50% 63,44% 86,46% 

19 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 100% 86,96% 83,33% 81,82% 

20 Khai thác thủy sản  87,39% 50,00% 0,00% 

21 Kinh tế nông nghiệp 81,82% 81,03% 68,18% 81,25% 

22 Quản lý thủy sản 94,00% 85,09% 76,19% 88,24% 

23 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 92,31% 93,33% 70,18% 84,31% 

24 Khoa học hàng hải 100% 75,41% 26,67% 55,56% 

25 Hệ thống thông tin quản lý 88,46% 90,32% 72,22% 84,21% 

26 Công nghệ sau thu hoạch 81,82% 72,34% 76,92% 73,33% 

27 Công nghệ kỹ thuật hóa học 93,10% 71,21% 83,33% 94,74% 

28 Quản lý nguồn lợi thủy sản 76,00% 63,64% 100%  

29 Bệnh học thủy sản  100% 90,00% 100,00% 

30 Quản trị khách sạn   63,51% 75,00% 

31 Marketing   53,19% 89,19% 

32 Kiểm toán   81,25% 83,33% 

Khả năng có việc làm của NH tốt nghiệp của tất cả các CTĐT được đối sánh 

để cải tiến. 

Việc đối sánh tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng công việc của NH sau khi tốt 

nghiệp của tất cả các CTĐT được Nhà trường giao cho Trung tâm HTVL&KN thống 

kê, giám sát, đối sánh và lập báo cáo [H22.22.03.17]. Qua kết quả đối sánh hằng năm, 

Nhà trường đã kịp thời đưa ra những giải pháp hỗ trợ kịp thời nhằm nâng cao tỷ lệ có 
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việc làm sau tốt nghiệp và tỷ lệ làm việc đúng chuyên môn [H22.22.03.17]. Tuy nhiên, 

việc đối sánh tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng công việc của NH sau khi tốt nghiệp 

chỉ thực hiện trong nội bộ Nhà trường, chưa tổ chức đối sánh với các CTĐT tương ứng 

của các CSGD trong và ngoài nước nên chưa có đánh giá một cách toàn diện và khách 

quan. Ngoài ra, Nhà trường cũng chưa dự đoán được tỷ lệ có việc làm của NH và mức 

độ đáp ứng công việc của NH sau khi tốt nghiệp của tất cả các CTĐT. 

Việc tăng cường các biện pháp hướng nghiệp và hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên 

để nâng cao tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc sau tốt nghiệp được 

Nhà trường rất quan tâm và giao cho Trung tâm HTVL&KN phụ trách. Đơn vị này là 

cầu nối nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động 

hỗ trợ việc làm, tham quan, thực tập cho NH. Hằng năm, Trung tâm phối hợp với các 

đơn vị tổ chức ngày hội việc làm, phỏng vấn tuyển dụng ngay trước hoặc sau buổi lễ tốt 

nghiệp hoặc đợt tốt nghiệp để đưa NH đến gần hơn với nhà tuyển dụng [H22.22.03.17]. 

Qua website Trường, cổng thông tin tìm kiếm việc làm online và fanpage chính thống 

của trường, NH sẽ nắm được các thông tin liên quan đến tham quan, thực tập, tìm kiếm 

việc làm theo chuyên môn hay bán thời gian với các vị trí tuyển dụng phù hợp; website 

cũng cung cấp địa chỉ kết nối các doanh nghiệp với nhiều lĩnh vực phong phú 

[H22.22.03.17]. Mỗi năm, Nhà trường có quan hệ hợp tác mới với hơn … doanh nghiệp, 

giới thiệu việc làm cho hơn … NH. Ngoài ra, khoa/viện cũng là đơn vị kết nối với doanh 

nghiệp và là kênh giới thiệu việc làm rất đa dạng và hiệu quả. Một số doanh nghiệp có 

văn bản ký kết hợp tác riêng với khoa/viện về việc trao học bổng, hỗ trợ thực tập, tiếp 

nhận NH sau tốt nghiệp về làm việc [H22.22.03.17]. Một số doanh nghiệp còn trả phụ 

cấp thực tập và cam kết nhận NH vào làm việc ngay sau khi kết thúc đợt thực tập 

[H22.22.03.17]. NH tốt nghiệp ở một số ngành đào tạo có việc làm trong vòng 01 năm 

sau khi tốt nghiệp đạt cao từ 90% trở lên [H22.22.03.17]. 

Tiêu chí 22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của NH tốt 

nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của NH tốt nghiệp được 

xác lập. 
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Hàng năm, Nhà trường đều xây dựng kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của các 

bên liên quan về chất lượng của NH sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT [H22.22.04.17]. 

Đây là một trong những nội dung đã được đưa vào Kế hoạch thực hiện chiến lược ĐBCL 

giai đoạn 2021-2025 [H22.22.04.17].  

Phòng ĐBCL&KT là đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ khảo sát, 

thống kê, đối sánh về chất lượng NH đối với SV chưa tốt nghiệp. Trung tâm HTVL&KN 

được giao nhiệm vụ chủ trì khảo sát và thực hiện báo cáo kết quả đối với người học sau 

tốt nghiệp và các bên liên quan khác [H22.22.04.17]. Phương pháp, biểu mẫu và cách 

thức triển khai khảo sát được thiết kế sẵn tích hợp trên phần mềm quản lý chuyên dụng 

[H22.22.04.17]. 

Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của NH tốt nghiệp được 

giám sát. 

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của NH 

sau tốt nghiệp trong giai đoạn từ 2018 đến 2023 được thể hiện ở bảng 22.4. 

Bảng 22. 4 Bảng thống kê mức độ hài lòng về chất lượng NH tốt nghiệp trong 5 

năm 

TT 

Khả năng đáp 

ứng yêu cầu 

công việc 

Năm 2019 Năm 2020 
Năm 

2021 

Năm 2022 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Không 

khảo sát 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Phải được đào 

tạo lại hoặc đào 

tạo bổ sung ít 

nhất 6 tháng 

4 13,33 1 6,67 3 8,57 

2 Cơ bản đáp ứng 

yêu cầu của 

công việc, 

nhưng phải đào 

tạo thêm 

26 86,67 12 80 29 82,86 
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3 Đáp ứng yêu cầu 

công việc, có thể 

sử dụng được 

ngay 

  
2 13,33 3 8,57 

 

Hàng năm, Trung tâm HTVL&KN thực hiện khảo sát SV tốt nghiệp và các doanh 

nghiệp, nhà tuyển dụng, cựu SV,… theo kế hoạch [H22.22.04.17]. Khảo sát ý kiến nh 

tốt nghiệp, giúp Nhà trường nắm được tình hình việc làm của NH vừa tốt nghiệp. Ngoài 

ra, khảo sát ý kiến NH tốt nghiệp còn giúp Trường tìm hiểu những thông tin cơ bản về 

CTĐT và khóa học, những kiến thức và kỹ năng cần bổ sung giúp NH sau khi ra trường 

nhanh chóng tìm được việc làm và sớm thích nghi với công việc. Kết quả khảo sát này 

cho Nhà trường có thông tin tổng thể về nguồn nhân lực mà Nhà trường đã đào tạo cho 

xã hội. 

Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của NH tốt nghiệp được 

đối sánh. 

Kết quả khảo sát ý kiến các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, cựu NH,… giúp Nhà 

trường có thông tin góp ý về kiến thức, các kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng khác 

và thái độ của NH tốt nghiệp đã và đang làm việc tại các đơn vị tuyển dụng để có căn 

cứ cải tiến CTĐT, quản lý NH,… [H22.22.04.17]. Đối sánh qua mỗi năm khảo sát, Nhà 

trường lại có hướng cải tiến để tăng chất lượng NH tốt nghiệp, đáp ứng sự hài lòng của 

các bên liên quan như tăng cường các lớp kỹ năng mềm cho NH, cải tiến CTĐT và CĐR 

có tham khảo ý kiến nhà tuyển dụng, GV và cựu NH [H22.22.04.17]. Tuy nhiên, biện 

pháp cải tiến nhằm nâng cao mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của 

NH tốt nghiệp của tất cả các CTĐT chưa được nhiều. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 22: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

- Hệ thống theo dõi theo dõi về kết quả học tập, rèn luyện của người học được 

thực hiện xuyên suốt cấp trường xuống từng CVHT. 
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- Báo cáo phân tích tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn và tỷ lệ NH đạt yêu cầu, thôi học 

của tất cả các CTĐT được xây dựng đầy đủ, giúp Nhà trường hoạch định chính sách 

quản lý hiệu quả hơn. 

- Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập rõ ràng, là một trong các chỉ tiêu 

then chốt phấn đấu được thể hiện trong Chiến lược phát triển trường và các văn bản 

pháp lý liên quan khác. 

- Nhà trường có mạng lưới kết nối hỗ trợ NH có việc làm với rất nhiều doanh 

nghiệp giúp gia tăng cơ hội có việc làm cho NH sau tốt nghiệp. 

- Có hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan và có kế hoạch 

khảo sát, đánh giá và đối sánh mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của 

NH sau tốt nghiệp của tất cả các CTĐT; 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Chưa tổ chức đối sánh tỷ lệ người học đạt yêu cầu, thôi học với các CTĐT tương 

ứng của các CSGD trong và ngoài nước. 

Chưa đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình với các CTĐT tương ứng của các 

CSGD trong và ngoài nước; 

Chưa dự đoán được thời gian tốt nghiệp trung bình của NH tất cả các CTĐT. 

Chưa đối sánh tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp ứng công việc của NH sau khi tốt 

nghiệp với các CTĐT tương ứng của các CSGD trong và ngoài nước; 

Chưa dự đoán được tỷ lệ có việc làm cho NH sau khi tốt nghiệp. 

Biện pháp cải tiến nhằm nâng cao mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất 

lượng của NH tốt nghiệp của tất cả CTĐT chưa được hiệu quả hơn. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời 

gian thực 

hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Có kế hoạch tổ chức đối 

sánh tỷ lệ NH đạt yêu cầu, 

thôi học với các CTĐT 

tương ứng của các CSGD 

Phòng 

ĐBCL&KT 

chủ trì, các đơn 

vị liên quan 

2023-

2024 
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trong và ngoài nước phối hợp 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Có kế hoạch bổ sung chức 

năng thống kê, đối sánh 

trên phần mềm quản lý 

đào tạo. 

Phòng CNTT 

chủ trì, các đơn 

vị liên quan 

phối hợp 

2023-

2024 

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Có kế hoạch thực hiện đối 

sánh thời gian tốt nghiệp 

trung bình với các CTĐT 

tương ứng của các CSGD 

trong và ngoài nước; bổ 

sung chức năng thống kê, 

đối sánh trên phần mềm 

quản lý đào tạo. 

Phòng ĐTĐH, 

Phòng CNTT 

chủ trì 

2023-

2024 

 

4 Khắc phục 

tồn tại 4 

Có giải pháp để dự đoán 

được thời gian tốt nghiệp 

trung bình của NH tất cả 

các CTĐT 

VPT chủ trì, 

các đơn vị liên 

quan phối hợp 

2022-

2023 

 

5 Khắc phục 

tồn tại 5 

Có kế hoạch đối sánh tỷ lệ 

có việc làm và mức độ đáp 

ứng công việc của NH sau 

khi tốt nghiệp với các 

CTĐT tương ứng của các 

CSGD trong và ngoài 

nước 

TT.HTVL&KN 

chủ trì, các đơn 

vị liên quan 

phối hợp 

2023-

2024 

 

6 Khắc phục 

tồn tại 6 

Có kế hoạch dự đoán 

được tỷ lệ có việc làm cho 

NH sau khi tốt nghiệp 

TT.HTVL&KN 

chủ trì, các đơn 

vị liên quan 

phối hợp 

2023-

2024 

 

7 Khắc phục Triển khai thực hiện cải Phòng ĐTĐH, 2023-  
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tồn tại 7 tiến chất lượng NH tốt 

nghiệp tốt hơn. 

 

Phòng 

ĐBCL&KT 

chủ trì 

2024 

8 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục cải tiến hệ thống 

theo dõi, giám sát, đánh 

giá tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ 

thôi học của tất cả các 

CTĐT hiệu quả hơn 

Phòng 

ĐBCL&KT 

chủ trì, các đơn 

vị liên quan 

phối hợp 

2023-

2024 

 

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 23. Kết quả nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 23.1. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ GV và cán bộ nghiên 

cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Các loại hình và số lượng sản phẩm NCKH mà GV, NCV của Trường ĐHNT 

phải thực hiện được quy định tại các quy định khác nhau, bao gồm: Quy định về hoạt 

động nghiên cứu khoa học công nghệ của Trường ĐHNT [H23.23.01.17], Quy Quy định 

về quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp Trường [H23.23.01.17], Quy chế chi tiêu nội 

bộ - mục chế độ làm việc đối với giảng viên Quyết định ban hành Quy chế Chi tiêu nội 

bộ của Trường ĐHNT; Quyết định về việc điều chính, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ; 

Quy trình đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp [H23.23.01.17], Quy trình quản 

lý nhiệm vụ khoa học công nghệ [H23.23.01.17], Thông báo về việc khuyến khích viên 

chức, sinh viên tham gia hoạt động khoa học công nghệ [H23.23.01.17], Quy định về 

hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Nha Trang 

[H23.23.01.17]. 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 22 4,5 

Tiêu chí 22.1 5 

Tiêu chí 22.2 5 

Tiêu chí 22.3 4 

Tiêu chí 22.4 4 
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Trường ĐHNT chưa quy định cụ thể về các loại hình hoạt động nghiên cứu; số 

lượng và chất lượng NCKH mà đội ngũ GV và cán bộ nghiên cứu phải thực hiện theo 

định mức ứng với mỗi vị trí công việc khác nhau và chưa thu thập thông tin phản hồi 

của các bên liên quan về chất lượng hoạt động nghiên cứu của đội ngũ GV và cán bộ 

nghiên cứu. 

Trường ĐHNT đã thành lập và phân công chức năng, nhiệm vụ cho phòng Khoa 

học và Công nghệ [Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHNT; Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường 

ĐHNT [H23.23.01.17] trong việc theo dõi, giám sát các hoạt động NCKH của đội ngũ 

GV và cán bộ nghiên cứu, bao gồm các nhiệm vụ ban hành các quy định hướng dẫn, 

xây dựng chiến lược KHCN của Trường ĐHNT theo từng giai đoạn, trong đó định 

hướng đề tài nghiên cứu, đề xuất mức kinh phí đầu tư cho NCKH và các tiêu chí, quy 

trình để đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu về loại hình và khối lượng nghiên cứu 

của GV, nghiên cứu viên rõ ràng, cụ thể, đảm bảo độ tin cậy, ... 

Trường ĐHNT đã xây dựng công cụ thanh toán giảng dạy, quản lý khối lượng 

công tác trong đó có chức năng quản lý loại hình và khối lượng nghiên cứu đạt được của 

từng GV và cán bộ nghiên cứu. Mỗi cán bộ, giảng viên được cấp một tài khoản để chủ 

động cập nhật các kết quả nghiên cứu của mình lưu trữ trên hệ thống. Cuối năm, phòng 

KHCN căn cứ vào khối lượng nghiên cứu được kê khai để tính giờ NCKH 

[https://qldt.ntu.edu.vn/canbo/khoiluongcongtac/kekhaidetainckh;https://ttgd.ntu.edu.v

n/] 

 Trường ĐHNT chưa xây dựng hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên 

liên quan về chất lượng hoạt động NCKH. Nhà trường tiếp nhận phản hồi của CBVC về 

hoạt động NCKH thông qua hội nghị CBVC hàng năm của các đơn vị [H23.23.01.17].  

 Trong thời gian tới nhà trường sẽ xây dựng hệ thống thu thập thông tin phản hồi 

của các bên liên quan về chất lượng hoạt động nghiên cứu cảu đội ngũ GV và cán bộ 

nghiên cứu sẽ được tích hợp trên hệ thống quản lý khoa học. 

 Trường ĐHNT mới chỉ thực hiện đối sánh khối lượng NCKH của đội ngũ giảng 

viên và cán bộ nghiên cứu thông qua giờ NCKH hằng năm, chưa thực hiện đối sánh cụ 

thể, chi tiết về loại hình và khối lượng, chất lượng nghiên cứu [https://ttgd.ntu.edu.vn/]. 
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 Phòng KHCN đang phối hợp với Phòng ĐBCL&KT, Phòng TCHC nghiên cứu, 

xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng NCKH của đội ngũ GV và cán bộ nghiên cứu 

để cải tiến tăng số lượng và chất lượng các hoạt động NCKH. 

Tiêu chí 23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến. 

Trường ĐHNT đã ban hành quy định về việc quản lý hoạt động NCKH của sinh 

viên, trong đó có quy định các nội dung hoạt động NCKH của sinh viên gồm: Thực hiện 

đề tài NCKH thuộc lĩnh vực được đào tạo và các lĩnh vực khác phù hợp với khả năng 

của SV; Tham gia các đề tài NCKH của GV, tham gia các sinh hoạt học thuật, hội thi 

sáng tạo KHCN, câu lạc bộ khoa học SV, các giải thưởng KH&CN trong và ngoài nước 

và các hình thực hoạt động KH&CN khác của SV [H23.23.02.17]. 

 Hệ thống theo dõi, giám sát loại hình, khối lượng và chất lượng nghiên cứu; các 

hoạt động NCKH của NH (các quy định hướng dẫn, hướng đề tài nghiên cứu, nguồn 

kinh phí đầu tư cho NCKH, tiêu chí, quy trình để đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ 

tiêu về loại hình và khối lượng nghiên cứu của NH rõ ràng, cụ thể, đảm bảo độ tin cậy, 

...) đang được nghiên cứu, xây dựng tích hợp vào hệ thống quản lý khoa học. Hiện tại 

Trường ĐHNT đang quản lý cơ sở dữ liệu về các loại hình khối lượng và chất lượng 

nghiên cứu của người học trên công cụ MS.Excel [H23.23.02.17]. 

Trường ĐHNT chưa xây dựng hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên 

liên quan về chất lượng hoạt động NCKH. Nhà trường tiếp nhận phản hồi của sinh viên 

về hoạt động NCKH thông qua các buổi giao ban với sinh viên hàng tháng 

[H23.23.02.17]. 

Trường ĐHNT chưa thực hiện đối sánh cụ thể, chi tiết về loại hình và khối lượng, 

chất lượng nghiên cứu của người học. 

Trường ĐHNT đã tăng cường kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu của người 

học những đề tài có tính ứng dụng cao hoặc có bài báo khoa học đăng trên tạp chí uy tín 

[H23.23.02.17]. 

Trường ĐHNT đã thành lập  ban cố vấn cho câu lạc bộ hỗ trợ sinh viên nghiên 

cứu khoa học với nòng cốt là các giảng viên trẻ và giao Đoàn Thanh niên làm thường 

trực để dẫn dắt, hỗ trợ các sinh viên NCKH [H23.23.02.17]. 
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Trường ĐHNT đang nghiên cứu xây dựng các cơ chế phù hợp để tăng số lượng 

và chất lượng các hoạt động NCKH của NH. 

Tiêu chí 23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

 Trong quy chế chi tiêu nội bộ có quy định về nhiệm vụ trong hoạt động đào tạo 

và NCKH của giảng viên tại các đơn vị đã quy định loại hình các công bố khoa học, tuy 

nhiên chưa có quy định về số lượng và các trích dẫn [H23.23.02.17]. 

Trường ĐHNT đã xây dựng phần mềm quản lý khoa học, trong đó có chức năng 

quản lý loại hình và khối lượng nghiên cứu đạt được của từng GV và cán bộ nghiên cứu. 

Mỗi cán bộ, giảng viên được cấp một tài khoản để chủ động cập nhật các kết quả nghiên 

cứu của mình vào cơ sở dữ liệu chung bao gồm đề tài, bài báo tuy nhiên chưa có thông 

tin về số lượng trích dẫn, chỉ số IF  

[https://qldt.ntu.edu.vn/canbo/khoiluongcongtac/kekhaidetainckh;https://ttgd.nt

u.edu.vn] 

Trường ĐHNT đã nâng cao chất lượng và số lượng của các loại hình và số lượng 

các công bố khoa học quốc tế ISI/Scopus thông qua việc ban hành chế độ trong quy chế 

chi tiêu nội bộ hỗ trợ kinh phí cho các bài báo đăng trên các tạp chí ISI, Scopus 

[H23.23.02.17]. 

Trường ĐHNT sẽ xây dựng phần mềm quản lý hoạt động NCKH, trong đó có 

tích hợp hệ thống theo dõi, giám sát, và có thể tập hợp CSDL về các loại hình và số 

lượng công bố KH [https://canbo.ntu.edu.vn/DashBoard]. Hệ thống thu thập thông tin 

phản hồi của các bên liên quan về các loại hình và số lượng các công bố khoa học sẽ 

được tích hợp trong phần mềm quản lý hoạt động NCKH. 

Trường ĐHNT chưa có quy định cụ thể về các loại hình và số lượng các công bố 

khoa học, bao gồm cả các trích dẫn cho từng năm và theo giai đoạn; chưa có hệ thống 

theo dõi, giám sát, có CSDL được cập nhật về các loại hình và số lượng các công bố 

khoa học, bao gồm cả các trích dẫn, chỉ số IF; chưa có hệ thống thu thập thông tin phản 

hồi của các bên liên quan về các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm 

các trích dẫn; chưa thực hiện việc đối sánh về các loại hình và số lượng các công bố 
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khoa học, bao gồm các trích dẫn; chưa có kế hoạch cải tiến để nâng cao chất lượng và 

số lượng của các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm các trích dẫn. 

Tiêu chí 23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến. 

Trường ĐHNT đã xây dựng và ban hành Quy định kiểm soát và xử lý các hành 

vi đạo văn các sản phẩm học thuật, trong đó có nội dung bảo vệ tài sản trí tuệ 

[H23.23.02.17]. 

Tài sản trí tuệ của Trường ĐHNT hiện nay, theo phân loại, đã được ghi nhận, lưu 

trữ gồm sáng chế [Quyết định Số 1677/QĐ-ĐHNT-KHCN ban hành quy định về hoạt 

động sở hữu trí tuệ; Quyết định Số 1678/QĐ-ĐHNT-KHCN ban hành quy định về hoạt 

động sáng kiến], và những quyền liên quan  khác là kết quả của hoạt động trí tuệ trong 

lĩnh vực khoa học công nghệ - kỹ thuật. Nhóm các đề tài KH&CN các cấp Nhà nước, 

Quốc gia, Bộ/ Sở Tỉnh và Trường ĐHNT đã tạo ra sản phẩm có bản quyền khoa học 

công nghệ - kỹ thuật (kết quả đề tài KH&CN đã nghiệm thu). 

Phòng KHCN là đơn vị thống kê các tài sản trí tuệ nêu trên gồm danh sách các 

sáng chế  [H23.23.02.17], và danh mục các đề tài NCKH, nhiệm vụ KH&CN các cấp 

[H23.23.02.17]. Trên cở sở đó, báo cáo đề xuất với Lãnh đạo Trường ĐHNT các hoạt 

động hỗ trợ các tác giả SHTT (nếu có). 

Trường ĐHNT chưa có hệ thống theo dõi, giám sát loại hình và số lượng các tài 

sản trí tuệ và đối sánh loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ; thực hiện việc rà soát, 

điều chỉnh các chỉ số về loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ hằng năm; có kế hoạch 

cải tiến chất lượng các hoạt động căn cứ thông tin phản hồi của các bên liên quan về loại 

hình và số lượng các tài sản trí tuệ của. Trường ĐHNT chưa thực hiện việc đối sánh về 

các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm các trích dẫn và có kế hoạch 

cải tiến để nâng cao chất lượng và số lượng của các loại hình và số lượng các công bố 

khoa học, bao gồm các trích dẫn. 

Tiêu chí 23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến. 

Hàng năm, dựa trên đề xuất từ các Khoa/Viện vị thuộc Nhà trường, tình hình 

chung hoạt động KHCN năm trước đó, và kế hoạch hoạt động KHCN của năm tài chính 
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[H23.23.03.17], Phòng KHCN xây dựng kế hoạch kinh phí cho các hoạt động KHCN 

của năm tài chính, trong đó có xác lập kinh phí cho từng hoạt động NCKH như hoạt 

động NCKH sinh viên, đề tài cấp trường cho CBVC, xuất bản tạp chí KHCN, hỗ trợ 

kinh phí đăng bài báo quốc tế ISI/Scopus, và các hoạt động KHCN khác. Trên cơ sở đó, 

Hiệu trưởng họp và thống nhất về nội dung phân bổ kinh phí cho hoạt động KHCN trong 

năm tài chính, được thể hiện tại các biên bản kết luận cuộc họp của Hiệu trưởng 

[H23.23.03.17]. Chi tiết quá trình triển khai hoạt động KHCN theo kinh phí cho từng 

hoạt động KHCN hàng năm được thể hiện chi tiết trong các báo cáo tài chính hàng năm 

[H23.23.03.17]. 

Trên cơ sở tham mưu của Phòng KHCN, hàng năm Nhà trường ban hành các văn 

bản hướng dẫn đăng ký, đề xuất các nhiệm vụ/đề tài/hoạt động KHCN kèm kinh phí dự 

kiến [H23.23.03.17]. Nhà trường thành lập các Hội đồng tư vấn và xét duyệt nội dung, 

kinh phí cho từng hoạt động KHCN, giúp Hiệu trưởng phê duyệt kinh phí cho các hoạt 

động KHCN một cách công khai, minh bạch và gửi về các đơn vị chủ trì nhiệm vụ để 

thực hiện [H23.23.03.17]. 

Công tác thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về mức độ phù hợp 

của ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được thực hiện tuân theo các Quy định 

quản lý KHCN và Quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành, thông qua các kênh công văn 

hành chính, email và các cuộc họp của Ban chế độ [H23.23.03.17].  

Công tác đánh giá về ngân quỹ cho từng hoạt động nghiên cứu được thực hiện 

bởi Phòng KHCN hàng năm dựa trên tổng hợp các thông tin phản hồi của các đơn 

vị/CBVC/người học và hiệu quả của các hoạt động KHCN hàng năm trong các báo cáo 

tổng kết [H23.23.03.17].  

Các hoạt động KHCN sau khi được phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện sẽ 

được các cá nhân chủ nhiệm, đơn vị chủ trì thực hiện theo các hướng dẫn và quy chế 

quản lý hoạt động KHCN do Nhà trường ban hành [H23.23.03.17]. Công tác giám sát 

việc phân bổ ngân quỹ cho từng hoạt động nghiên cứu được thực hiện bởi Phòng Kế 

hoạch - Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được phân công bởi Hiệu trưởng tuân theo 

Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý đề tài/nhiệm vụ ngân sách nhà nước, 
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[H23.23.03.17]. Kết quả phân bổ ngân quỹ cho các hoạt động nghiên cứu được thể hiện 

bởi báo cáo tài chính hàng năm [H23.23.03.17]. 

Nhà Trường xây dựng hệ thống riêng biệt phục vụ giám sát việc chi cho hoạt 

động KH&CN. 

Hàng năm, Phòng KHCN thực hiện đánh giá sự hiệu quả của việc thực hiện các 

hoạt động NCKH của Nhà trường, có sự so sánh với các năm trước đó [H23.23.03.17]. 

Trên cơ sở đó, cùng với chiến lược KHCN được cập nhật, bổ sung hàng năm, Phòng 

KHCN đề xuất phương hướng hoạt động KHCN của năm tiếp theo với sự điều chỉnh về 

ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu để tăng hiệu quả của việc đầu tư cho hoạt 

động nghiên cứu [H23.23.03.17]. Đồng thời, đề xuất nâng cao mức đầu tư cho một số 

hoạt động trọng điểm và mũi nhọn, phục vụ cho chiến lược phát triển chung của Nhà 

trường [H23.23.03.17]. 

Tiêu chí 23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, 

thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến. 

Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2030 và tầm nhìn đến 203, Chiến lược 

phát triển KHCN giai đoạn 2021-2025 đã ban hành có xác lập các chỉ số về kết quả 

nghiên cứu và sáng tạo [H23.23.06.17]. Để hiện thực hóa các chỉ số này, Phòng KHCN 

và Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp [https://htdnhtsv.ntu.edu.vn/c/8869/Gioi-

thieu] phối hợp với các Khoa/Viện để các hoạt động NCKH, thử nghiệm chuyển giao 

và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu được thực hiện một cách bài bản và phù hợp 

với xu thế chung về hoạt động đổi mới sáng tạo trên cả nước. 

Hiện nay Nhà trường chưa xây dựng quy chế hoạt động, quy định đánh giá về 

các kết quả nghiên cứu và sáng tạo, quy định giám sát và điều chỉnh hoạt động nghiên 

cứu và đổi mới sáng tạo, Quy định đối với các hoạt động hỗ trợ và ươm mầm khởi 

nghiệp, thương mại hóa và chuyển giao công nghệ. 

Nhà Trường đã tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện sứ mạng phục vụ cộng 

đồng thông qua các hoạt động: Xây dựng các khóa đào tạo để phát triển cộng đồng 

doanh nhân, Đổi mới các mô hình đào tạo và hợp tác với doanh nghiệp hướng tới tạo ra 

giá trị gia tăng cho cộng đồng, Đầu tư cho các hoạt động và dự án khởi nghiệp đổi mới 
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sáng tạo hướng tới phục vụ cộng đồng, Thực hiện các hoạt động thiện 

nguyện...[https://htdnhtsv.ntu.edu.vn/c/8875/Khoa-dao-tao; 

https://htdnhtsv.ntu.edu.vn/c/8871/Chuong-trinh-hop-tac]  

Từ năm 2023, Phòng KHCN và Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp xây 

dựng quy chế hoạt động, quy định đánh giá về các kết quả nghiên cứu và sáng tạo, quy 

định giám sát và điều chỉnh hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, quy định đối với 

các hoạt động hỗ trợ và ươm mầm khởi nghiệp, thương mại hóa và chuyển giao công 

nghệ. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 23: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Trường ĐHNT đã công cụ để quản lý khối lượng NCKH của giảng viên và cán 

bộ nghiên cứu. 

Trường ĐHNT đã ban hành quy định về hoạt động NCKH của người học và có 

bộ phận quản lý hoạt động này, có bộ phận thu nhận thông tin phản hồi của các bên liên 

quan để nâng cao chất lượng hoạt động NCKH của người học. 

Trường ĐHNT nhận thức rõ ràng vai trò, ý nghĩa của hoạt động đánh giá các loại 

hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn. Hệ thống ghi nhận các 

loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn được triển khai. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Trường ĐHNT chưa quy định cụ thể về các loại hình hoạt động nghiên cứu; số 

lượng và chất lượng NCKH mà đội ngũ GV và cán bộ nghiên cứu phải thực hiện theo 

định mức ứng với mỗi vị trí công việc khác nhau và chưa thu thập thông tin phản hồi 

của các bên liên quan về chất lượng hoạt động nghiên cứu của đội ngũ GV và cán bộ 

nghiên cứu. 

 Trường ĐHNT chưa thực hiện đối sánh cụ thể, chi tiết về loại hình và khối lượng, 

chất lượng nghiên cứu của đội ngũ GV và cán bộ nghiên cứu. 

Trường ĐHNT chưa thực hiện đối sánh về số lượng, chất lượng NCKH của người 

học. 

Chưa có hệ thống theo dõi, giám sát, và có thể tập hợp CSDL về các loại hình và 

số lượng công bố KH; hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về các 
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loại hình và số lượng các công bố khoa học. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Xây dựng bộ tiêu chí đánh 

giá chất lượng NCKH của 

Trường ĐHNT và thực hiện 

đối sánh về số lượng và chất 

lượng NCKH của người học. 

Phòng 

KHCN 

chủ trì, 

phối hợp 

với các 

đơn vị 

liên quan 

Quý I & 

III năm 

2023 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Xây dựng hệ thống theo dõi, 

giám sát, và có thể tập hợp 

CSDL về các loại hình và số 

lượng công bố KH; hệ thống 

thu thập thông tin phản hồi 

của các bên liên quan về các 

loại hình và số lượng các 

công bố khoa học. 

Phòng 

KHCN 

chủ trì, 

phối hợp 

với các 

đơn vị 

liên quan 

Quý I, 

II&III 

năm 2023 

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Xây dựng hệ thống theo dõi, 

giám sát loại hình và số lượng 

các tài sản trí tuệ và đối sánh 

loại hình và số lượng các tài 

sản trí tuệ. 

Phòng 

KHCN 

chủ trì, 

phối hợp 

với các 

đơn vị 

liên quan 

Quý I, 

II&III 

năm 2023 

 

4 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tiếp tục nâng cao chất lượng 

thu nhận thông tin phản hồi 

của các bên liên quan để nâng 
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cao chất lượng hoạt động 

NCKH của người học 

5 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tiếp tục rà soát, cải tiến cách 

thức theo dõi, giám sát loại 

hình và số lượng các tài sản 

trí tuệ và đối sánh loại hình và 

số lượng các tài sản trí tuệ. 

Phòng 

KHCN 

chủ trì, 

phối hợp 

với các 

đơn vị 

liên quan 

Từ 2023  

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 24. Kết quả phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Nhà trường xác định hoạt động KN&PVCĐ là một trong những hoạt động quan 

trọng, thể hiện trách nhiệm của Nhà trường đối với xã hội. Loại hình kết nối và PVCĐ 

được quy định cụ thể trong Chính sách về hoạt động gắn kết và PVCĐ của Nhà trường 

[H24.24.01.17]. Trường đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối và PVCĐ với các hình thức 

và nội dung đa dạng để thu hút sự tham gia của nhiều thành phần trong trường như 

CBVC và SV. Khối lượng KN&PVCĐ được thể hiện trong kế hoạch năm học của Nhà 

trường [H24.24.01.17], các chương trình công tác của Công Đoàn Trường 

[H24.24.01.17], Đoàn Thanh Niên Trường [H24.24.01.17], Hội sinh viên Trường 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 23 3,66 

Tiêu chí 23.1 4 

Tiêu chí 23.2 4 

Tiêu chí 23.3 4 

Tiêu chí 23.4 3 

Tiêu chí 23.5 4 

Tiêu chí 23.6 3 
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[H24.24.01.17] và Hội cựu chiến binh Trường [H24.24.01.17]. Trên cơ sở các kế hoạch 

năm học của các đơn vị, Trường cũng tổ chức các hội nghị, hội thảo để tổng kết, đánh 

giá và đối sánh về loại hình và khối lượng tham gia vào kết nối, PVCĐ của Trường được 

thể hiện rõ trong các báo cáo tổng kết năm học [H24.24.01.17] 

Đối với CBVC đó là các hoạt động phong trào của các tổ chức chính quyền, đoàn 

thể; tham gia công tác tư vấn hướng nghiệp hàng năm; giao lưu, hợp tác đào tạo trong 

và ngoài nước [H24.24.01.17]; tham gia NCKH, chuyển giao công nghệ; biên soạn giáo 

trình, tài liệu, sách tham khảo [H24.24.01.17]; triển khai các khóa học ngắn hạn cho 

CBGV, SV, các cuộc thi về khởi nghiệp, sáng tạo dành cho toàn thể SV Nhà trường 

[H24.24.01.17] và các công tác xã hội khác…  

  Đối với SV: Các hoạt động PVCĐ là những hoạt động tình nguyện có ý nghĩa 

như Mùa hè xanh [H24.24.01.17], Hiến máu nhân đạo, Tết sum vầy, Tiếp sức mùa thi 

[số liệu của HSV], các công tác xã hội khác; các đề tài NCKH các cấp đạt giải đem áp 

dụng tại địa phương [H24.24.01.17]. 

Để giám sát về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội. Nhà trường ban hành các văn bản pháp quy nhằm hướng dẫn, hỗ 

trợ, kiểm soát các hoạt động kết nối và PVCĐ [H24.24.01.17]. Việc giám sát thường 

xuyên thông qua quy chế hoạt động của các tổ chức Đoàn thể [H24.24.01.17]. Các hoạt 

động giám sát được báo cáo tại cuộc họp giao ban công tác SV hàng tháng của Nhà 

trường để điều chỉnh kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai.  

Nhà trường thường xuyên tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra hướng cải 

tiến nhằm tìm kiếm thêm và làm phong phú hơn loại hình PVCĐ, ngày càng thu hút 

được nhiều người tham gia hơn [H24.24.01.17]. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các 

bên có liên quan để nắm bắt nhu cầu và cách thức triển khai phù hợp, đồng thời thu nhận 

các thông tin phản hồi để cải tiến nâng cao chất lượng các hoạt động. Kết quả triển khai 

các hoạt động PVCĐ của Nhà trường được cấp trên, các bên thụ hưởng ghi nhận, đánh 

giá tốt như: Thư cảm ơn, Các ý kiến đánh giá ghi nhận qua tin nhắn; Các ý kiến đánh 

giá ghi nhận qua phóng sự và truyền thông [H24.24.01.17]. Thông qua ý kiến phản hồi 

đó, Nhà trường tiếp tục điều chỉnh cho các chương trình hành động tiếp theo. Kết quả 

thu thập cho thấy, tỷ lệ các bên liên quan được khảo sát đánh giá các loại hình và khối 
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lượng tham gia vào các hoạt động kết nối và PVCĐ của Nhà trường là hoàn toàn phù 

hợp với thực tiễn và phát huy giá trị vì lợi ích cộng đồng [H24.24.01.17]. 

Tuy nhiên, việc thực hiện đối sánh và cải tiến các hoạt động KN&PVCĐ mới 

dừng lại ở tự đối sánh, chưa thực hiện đối sánh với các hoạt động KN&PVCĐ của các 

cá nhân và tổ chức ngoài trường. 

Tiêu chí 24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, 

đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Hoạt động kết nối và PVCĐ là những hoạt động được thiết lập nhằm tạo sự gắn 

kết giữa Nhà trường với địa phương, cơ quan Nhà nước, các tổ chức trong và ngoài 

nước. Kết nối và PVCĐ mang lại lợi ích cho cả Nhà trường và cả cộng đồng. Qua đó, 

Nhà trường thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình vì lợi ích chung của xã hội, góp 

phần phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng.  

Nhà trường xác lập các chỉ tiêu qua việc lập kế hoạch năm học [H24.24.02.17]. 

Dựa trên kế hoạch và chỉ tiêu đề ra, các bộ phận, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 

cải tiến chất lượng về công tác kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội qua từng hoạt 

động [H24.24.02.17], triển khai, rà soát, có những khắc phục điều chỉnh kịp thời và lập 

kế hoạch cho năm học tiếp theo, để đánh giá tác động xã hội và lợi ich mà hoạt động 

này đem đến cho Nhà trường, xã hội và đáp ứng mục tiêu chiến lược.  

Kết quả của hoạt động kết nối và PVCĐ tác động đến xã hội được thể hiện ở các 

nội dung chính sau:  

Về hoạt động Tình nguyện: Nhằm góp phần phục vụ và phát triển cộng đồng, các 

hoạt động Tình nguyện đã được đẩy mạnh trong thời gian qua. SV tham gia vào chiến 

dịch mùa hè Xanh với số lượng tham gia 4000 SV (từ 2018-2022). Chiến dịch này cũng 

đưa SV đến những vùng địa phương khó khăn như Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm; 

được ghi nhận và đánh giá cao, xem Bảng 24.1 & 24.2 [H24.24.02.17]. Hàng năm, SV 

trường tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo số lượt SV tham gia trong giai đoạn 2017-

2021 là 3.100 lượt với tổng số đơn vị máu hiến tặng 2.400, xem Bảng 24.3. Các hoạt 

động tình nguyện của đoàn trường cũng đi vào chiều sâu gắn liền với thế mạnh về 

chuyên môn thông qua các mô hình tình nguyện như giúp đỡ các bệnh nhi gặp hoàn 

cảnh khó khăn, thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ 
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trẻ em người dân tộc thiểu số, xem Bảng 24.4 [H24.24.02.17]. Bên cạnh các hoạt động 

tình nguyện thực hiện ở cộng đồng ngoài trường, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên 

Trường cũng đã thành lập hàng loạt các CLB và đội tình nguyện phục vụ cho cộng đồng 

sinh viên Nhà trường như CLB Âm Nhạc, CLB Diễn thuyết và Tranh biện, CLB Truyền 

thông YTC – NTU, CLB Mong Ước Guitar, CLB Tiếng Pháp Du lịch,CLB Đại cương 

PTO,…Chi tiết danh sách các CLB và Đội tình nguyện, quyết định thành lập và fanpage 

được thể hiện trong Bảng 24.5. 

Bảng 24. 1 Các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng của Đoàn TN 

Năm Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 

Số chiến dịch Số SV tham gia Số đội nhóm Tổng kinh phí 

2018 1 300 15 ~170.000.000đ 

2019 1 200 9 ~180.000.000đ 

2020 1 250 10 ~100.000.000đ 

2021 1 350 15 ~200.000.000đ 

2022 1 400 15 ~190.000.000đ 

 

Bảng 24. 2 Các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng của HSV 

Năm Chiến dịch tình nguyện Tiếp sức mùa thi 

Số chiến dịch Số SV tham gia Số đội nhóm Tổng kinh phí 

2018 1 50 5 ~50.000.000đ 

2019 1 200 12 ~100.000.000đ 

2020 1 250 12 ~120.000.000đ 

2021 1 100 3 ~80.000.000 

2022 1 200 12 ~150.000.000đ 

 

Bảng 24. 3 Kết quả phong trào“Hiến máu nhân đạo”của SV Nhà trường 

 Kết quả đạt được 
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Năm học Số lượt SV tham gia Tỷ lệ % Số đơn vị máu thu được 

2018-2019 450 100% 300 

2019-2020 600 100% 400 

2020-2021 ~800 100% ~700 

2021-2022 ~800 100% ~700 

2022-2023 750 100% ~600 

 

Bảng 24. 4 Các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng của ĐTN-HSV 

Năm Chiến dịch tình nguyện Trung thu cho em 

Số chiến dịch Số SV tham gia Số đội nhóm Tổng kinh phí 

2018 1 300 8 ~140.000.000đ 

2019 1 200 9 ~180.000.000đ 

2020 1 350 10 ~100.000.000đ 

2021 1 350 15 ~120.000.000đ 

2022 1 500 15 ~188.000.000đ 

 

Bảng 24. 5 Các CLB và đội tình nguyện của ĐTN-HSV 

STT TÊN CÂU LẠC 

BỘ 

SỐ QUYẾT ĐỊNH/ 

NGÀY THÀNH LẬP 

  

GHI CHÚ 

 1 CLB Truyền 

thông YTC - NTU 

Số 07/QĐ-ĐTN 

ngày 11 tháng 11 năm 

2018 

 

https://www.facebook.com/YTC.

NTU 

 2 CLB Đại cương 

PTO 

Số 04/QĐ-HSV ngày 

20 tháng 3 năm 2021 

 

https://www.facebook.com/Clbd

cpto.NTU 

https://www.facebook.com/YTC.NTU
https://www.facebook.com/YTC.NTU
https://www.facebook.com/Clbdcpto.NTU
https://www.facebook.com/Clbdcpto.NTU
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 3 CLB Diễn thuyết 

và Tranh biện 

Số 06/QĐ-HSV ngày 

19 tháng 02 năm 2021 

 

https://www.facebook.com/clbdi

enthuyetvatranhbien.ntu 

 4 CLB Tin học Ngày 26/10/2020  https://www.facebook.com/grou

ps/clb.tinhoc.ntu  

5 CLB Tiếng Anh Ngày 14/10/2018 https://www.facebook.com/profil

e.php?id=100057512175401  

6 CLB Kỹ năng trẻ Ngày 10/10/2014 https://www.facebook.com/grou

ps/154243214723937  

7 ĐTN Khoa Giao 

Thông 

 
https://www.facebook.com/profil

e.php?id=100064876894926  

8 
Đội SVTN Viện 

NTTS 

15/06/2014 https://www.facebook.com/doisi

nhvientinhnguyenviennuoitrongt

huysan  

9 ĐTN Khoa Công 

nghệ Thực phẩm 

12/12/2009 https://www.facebook.com/DTN

KhoaCNTP 

10 CLB Âm Nhạc 

ĐHNT 

23/4/2017 https://www.facebook.com/grou

ps/clbamnhacdaihocnhatrang  

11 
ĐTN Khoa cơ Khí 

Ngày 11/05/2013 https://www.facebook.com/grou

ps/1183851295091821  

12 ĐTN Khoa Ngoại 

Ngữ 

Ngày 10/05/2019 https://www.facebook.com/FFL

VolunteerTeam.NTU  

13 ĐTN Khoa Kế toán 

- Tài chính 

26/04/2016 https://www.facebook.com/profil

e.php?id=100076134403249  

https://www.facebook.com/clbdienthuyetvatranhbien.ntu
https://www.facebook.com/clbdienthuyetvatranhbien.ntu
https://www.facebook.com/groups/clb.tinhoc.ntu
https://www.facebook.com/groups/clb.tinhoc.ntu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057512175401
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057512175401
https://www.facebook.com/groups/154243214723937
https://www.facebook.com/groups/154243214723937
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064876894926
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064876894926
https://www.facebook.com/doisinhvientinhnguyenviennuoitrongthuysan
https://www.facebook.com/doisinhvientinhnguyenviennuoitrongthuysan
https://www.facebook.com/doisinhvientinhnguyenviennuoitrongthuysan
https://www.facebook.com/groups/clbamnhacdaihocnhatrang
https://www.facebook.com/groups/clbamnhacdaihocnhatrang
https://www.facebook.com/groups/1183851295091821
https://www.facebook.com/groups/1183851295091821
https://www.facebook.com/FFLVolunteerTeam.NTU
https://www.facebook.com/FFLVolunteerTeam.NTU
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076134403249
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076134403249


 

 

317 

 

14 CLB Mong Ước 

Guitar 

22/10/2012 https://www.facebook.com/grou

ps/176986005967111  

15 
ĐTN Khoa Kinh tế  

11/11/2011 https://www.facebook.com/grou

ps/476481552422829  

16 ĐTN Khoa Công 

nghệ thông tin 

29/9/2014 https://www.facebook.com/ntu.it

.volunteer 

17 CLB Kế toán 

-  Kiểm toán - Tài 

chính - Ngân hàng 

24/04/2018 
 

18 
Tiếng Anh Du lịch 

19/11/2019 

 TT/DL-2019 

 

19 
Tiếng Pháp Du lịch 

25/10/2019 

TT/DL-2019 

 

20 Câu lạc bộ hỗ trợ 

sinh viên NCKH, 

khởi nghiệp và du 

học. 

12/6/2018 

706/QĐ-ĐHNT 

 

 

Hợp tác đào tạo và giao lưu: Các biên bản ghi nhớ (MOU) và thỏa thuận hợp tác 

được ký kết giữa trường ĐHNT với các đối tác đã được triển khai hiệu quả, bước đầu 

mang lại lợi ích cho Nhà trường với nhiều hoạt động trên nhiều lĩnh vực như hợp tác 

đào tạo, trao đổi GV và SV [H24.24.02.17], trao đổi học thuật, tham quan khảo sát, giao 

lưu thi đấu thể thao trong khu vực và ngoài nước… Bên cạnh đó, với đặc thù về thể thao 

nhiều SV có cơ hội được đi giao lưu thi đấu quốc tế và mang lại thành tích cao cho Nhà 

trường và nhiều đoàn SV quốc tế đã đến thăm, giao lưu thi đấu tại trường 

[H24.24.02.17]. Nhà trường đã tiếp tục tiếp Lưu học sinh Lào đến trường học tập theo 

CTĐT đại học và sau đại học theo diện học bổng Hiệp định.    

https://www.facebook.com/groups/176986005967111
https://www.facebook.com/groups/176986005967111
https://www.facebook.com/groups/476481552422829
https://www.facebook.com/groups/476481552422829
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Về hoạt động giao lưu hợp tác doanh nghiệp: từ năm 2018 đến nay Đoàn TN- 

HSV và Trung tâm hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp tổ chức “Ngày hội việc làm”, “Cuộc 

thi khởi nghiệp” thu hút được nhiều đơn vị tham gia đã giúp SV chuẩn bị tốt những kỹ 

năng cần thiết để ứng tuyển trước nhà tuyển dụng. Đồng thời giúp nhà tuyển dụng lựa 

chọn các ứng viên phù hợp [H24.24.02.17]. 

Về công tác NCKH: có nhiều hoạt động chuyển giao sản phẩm của các đề tài khoa 

học công nghệ cho các doanh nghiệp và bà con ngư dân như: Đề tài thiết kế lồng bè nuôi 

trồng thủy sản gần xa bờ bằng vật liệu composite, đã chuyển giao hơn 20 ô lồng bà cho 

bà con nuôi thủy sản [H24.24.02.17]. Các hoạt động chuyển giao kỹ thuật nuôi tôm, cá 

chẽm, ốc hương… cho bà con mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, Nhà trường có 

phối hợp với các sở GD&ĐT các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Đắk Lắk tổ 

chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh TH cấp tỉnh [H24.24.02.17].  

Về các hoạt động ngoại khóa có tính xã hội, thiện nguyện khác: Các hoạt động 

ngoại khóa, thiện nguyện của các đơn vị trong trường phát động đã tạo được tác động 

xã hội to lớn, thu hút được sự tham gia và đóng góp của đông đảo cán bộ, GV, SV. Tổng 

số tiền quyên góp ủng hộ của Nhà trường trong 5 năm gần đây khoảng gần 1 tỷ đồng 

[H24.24.02.17] và những hiện vật giá trị khác, xem Bảng 24.6. Việc giám sát tác động 

xã hội và kết quả các hoạt động này cũng được thực hiện. Các ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan đều hài lòng về kết quả PVCĐ của Nhà trường thông qua thư cảm ơn thư 

cảm ơn của các đơn vị trực tiếp được hỗ trợ từ các hoạt động. Sau mỗi đợt triển khai, 

Nhà trường tổ chức lấy ý kiến đánh giá trực tiếp của các bên liên để cải tiến, nâng cao 

chất lượng các hoạt động bồi dưỡng. Thông qua các báo cáo tổng kết năm học, báo cáo 

tổng kết các hoạt động trong năm của Công đoàn và Đoàn thanh niên Nhà trường, báo 

cáo hoạt động bồi dưỡng [H24.24.02.17], đặc biệt trong phần đánh giá rút kinh nghiệm 

và phương hướng hoạt động tiếp theo trong các báo cáo đã thể hiện rất cụ thể kế hoạch 

cải tiến nâng cao chất lượng về chất lượng phục vụ và kết nối cộng đồng đóng góp cho 

xã hội.  

Nổi bật trong các hoạt động PVCĐ có tác động xã hội liên tục trong thời gian dài 

là cuộc thi Môi Trường Xanh. Cuộc thi này được tổ chức cho các học sinh THPT trên 

địa bàn các tỉnh Nam Trung bộ & Tây nguyên (Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk 
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Lắk) với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức của học sinh về các lĩnh 

vực môi trường và dần thay đổi hành động vì môi trường [H24.24.02.17]. Quy mô tổ 

chức cuộc thi ngày càng được mở rộng với số lượng trung bình mỗi lần tổ chức thu hút 

khoảng 70 đội chơi (mỗi đội gồm 05 học sinh và một giáo viên hướng dẫn là đội trưởng) 

và lan tỏa tới trên 50 trường THPT [H24.24.02.17]. Cuộc thi được tổ chức thông qua 

nhiều vòng, mỗi vòng có mỗi chủ đề khác nhau về môi trường nhưng tất cả đều hướng 

tới mục tiêu chung là bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, hiểu biết về các vấn đề 

môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, môi trường ven biển, bảo vệ đa dạng sinh 

học,…Sau khi kết thúc mỗi cuộc thi BTC đã thực hiện tổng kết đánh giá kết quả, đối 

sánh với các lần tổ chức trước để rút kinh nghiệm, cải tiến cho các lần tổ chức tiếp theo. 

Một trong những thành công nổi bật của Nhà trường trong thời gian qua là hỗ trợ 

đào tạo, chuyển giao quy trình công nghệ, cố vấn, tham mưu cho các doanh nghiệp về 

nuôi trồng và chế biến thủy sản trên địa bàn Khánh Hòa và một số tỉnh khu vực phía 

nam. Nổi bật là sự hợp tác giữa Trường ĐHNT và Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về thực 

hiện dự án đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ ngành thủy sản. Trên cơ sở hợp 

tác này, Tập đoàn Minh Phú sẽ hỗ trợ 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) kinh phí đào 

tạo cho 100 sinh viên mỗi khóa ở 2 ngành gồm Nuôi trồng thủy sản và Công nghệ Chế 

biến thủy sản, với 05 khóa tuyển sinh đào tạo liên tục theo Chương trình đào tạo Minh 

Phú - NTU. Tổng giá trị cả chương trình 5 khóa là 50 tỷ đồng. Thông qua sự hợp tác lần 

này, chương trình đào tạo Minh Phú – NTU sẽ đem đến nhiều lợi ích cho sinh viên khi 

tham gia học tập: 100% có việc làm sau khi tốt nghiệp tại Tập đoàn xuất khẩu thủy sản 

hàng đầu Việt Nam và thế giới, sinh viên được hỗ trợ chi phí đào tạo toàn khóa học và 

có cơ hội thực hành thực tập tại môi trường chuyên nghiệp.  Sự hợp tác giữa Tập đoàn 

Thủy sản Minh Phú và Trường ĐH Nha Trang – đơn vị đào tạo nhân lực ngành thủy sản 

hàng đầu Việt Nam sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động đào tạo, đáp ứng nguồn nhân sự chất 

lượng cao ngành thủy sản, góp phần thúc đẩy phát triển ngành thủy sản nói riêng, kinh 

tế biển nói chung. Đây cũng là mô hình mới được thực hiện trong xu hướng tự chủ đại 

học, chính là đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, đào theo định hướng nhu cầu 

của xã hội và nhà tuyển dụng [H24.24.02.17]. Bên cạnh đó, hàng năm Nhà trường cũng 

tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ PVCĐ như lớp bồi dưỡng đăng kiểm viên tàu cá 
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hạng I, II, III cho 28 chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại 30 tỉnh trên toàn 

quốc [H24.24.02.17], các lớp đào tạo ngắn hạn máy trưởng tàu cá, chuyền giao các lồng 

bè bằng vật liệu composite cho bà con nuôi biển tại Vạn Ninh, khóa tập huấn chuyển 

giao kỹ thuật nuôi biển cho bà con ngư dân [H24.24.02.17],… 

Bảng 24. 6 Số lượng và tỷ lệ CBGV ủng hộ 01 ngày lương 

Năm Kết quả đạt được 

Số người Tỷ lệ (%) Số tiền ủng hộ 

2018 Toàn bộ CB, VC, NLĐ 100 113.459.000đ 

2019 Toàn bộ CB, VC, NLĐ 100 140.960.000đ 

2020 Toàn bộ CB, VC, NLĐ 100 214.232.000đ 

2021 Toàn bộ CB, VC, NLĐ 100 200.500.000đ 

2022 Toàn bộ CB, VC, NLĐ 100 149.056.000đ 

 

Tiêu chí 24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với NH và 

đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Nhà trường đã ban hành quy định về giám sát về tác động xã hội trong công tác 

PVCĐ [H24.24.03.17] để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả và báo cáo. Cụ thể việc thực hiện giám sát, 

đánh giá của các bên liên quan về tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và 

PVCĐ đối với NH và đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên được giao nhiệm vụ về các đầu 

mối như sau: 

+ Phòng Hợp tác Quốc tế: Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để chủ 

động xây dựng kế hoạch KN&PVCĐ chung của Nhà trường hằng năm phù hợp với 

chính sách; thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá những tác động xã hội và định kỳ rà 

soát cải tiến. 

+ Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên cụ thể 

hóa các quy định, chế độ để ghi nhận và khuyến khích các tập thể , cá nhân tham gia các 

hoạt động KN&PVCĐ. 
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+ Phòng Kế hoạch-Tài chính, TT TN Thực hành chủ trì xây dựng cơ chế, chính 

sách cho việc hỗ trợ về cơ sở vật chất, điều kiện thực hành thực tập cho các hoạt động 

KN&PVCĐ. 

+ Trung tâm HTVL&KN chủ trì hoặc phối hợp nhằm hỗ trợ các đơn vị triển khai 

hiệu quả các hoạt động KN&PVCĐ theo nhiệm vụ được giao và có trách nhiệm đề xuất 

các giải pháp để các hoạt động KN&PVCĐ ngày một phát triển. 

+ Các đơn vị trong trường có nhiệm vụ đề xuất kế hoạch thực hiện hoạt động 

KN&PVCĐ của đợn vị và cá nhân trong đơn vị, triển khai thực hiện báo cáo khi có yêu 

cầu. 

+ Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên chủ trị hoặc hỗ trợ trong việc 

triển khai hiệu quả các hoạt động KN&PVCĐ trong chức năng và nhiệm vụ của tổ chức 

được cấp trên giao. 

+ Phòng Đảm bảo Chất lượng-Khảo thí chủ trì thu thập minh chứng, đánh giá, 

đề xuất cập nhật chính sách KN&PVCĐ. 

Để đánh giá tác động của đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ đối 

với NH và đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên, Nhà trường tiến hành tổng kết các hoạt động 

này, việc đánh giá được thể hiện qua báo cáo tổng kết năm học của Nhà trường, các 

đoàn thể [H24.24.03.17]. Số liệu của kết quả PVCĐ được thể hiện qua Bảng 24.1 tới 

24.6 có thể thấy rằng số lượng và tỷ lệ GV, NV, SV tham gia vào các hoạt động PVCĐ 

ngày càng được tăng lên theo từng năm từ 2018-2022. 

 Đối với SV, kết quả đánh giá hoạt động kết nối và PVCĐ ngoài việc là một tiêu 

chí tính điểm rèn luyện [H24.24.03.17],… Hoạt động này dần đã giúp thay đổi kỹ năng, 

nhận thức, thái độ, thúc đẩy tinh thần hoạt động của SV tham gia những chương trình 

tình nguyện (Mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi…). Đối với giảng viên 

kết quả đánh giá hoạt động kết nối và PVCĐ có thể là cơ sở để xem xét đánh giá mức 

độ hoàn thành công việc vào cuối năm [H24.24.03.17]. Hoạt động PVCĐ của CB, GV, 

NV và SV bao gồm các chương trình tình nguyện của Đoàn thanh niên, các hoạt động 

từ thiện của công đoàn trường: ủng hộ qua chương trình Tết sum vầy, ủng hộ chiến dịch 

Mùa hè xanh, quỹ khuyến học, hiến máu nhân đạo, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, 
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uống nước nhớ nguồn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, hỗ trợ giáo dục miền núi vùng 

sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,… 

Nhà trường xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống giám sát, thu thập thông 

tin phản hồi về tác động xã hội, kết quả của hoạt động KN&PVCĐ thông qua các diễn 

đàn trực tuyến của fanpage, hòm thư góp ý của Nhà trường, các đơn vị, tổ chức CĐ, 

ĐTN và HSV [H24.24.03.17]. Kết quả của hoạt động KN&PVCĐ thường xuyên cập 

nhật và truyền thông trên hệ thống fanpage, website nhằm thu hút và lan tỏa tinh thần 

PVCĐ đối với CBVC và SV. Qua đó nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng và những tác 

động xã hội từ các hoạt động mang lại, từ đó có kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp 

hơn [H24.24.03.17]. 

  Căn cứ quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh của Trường tạo cơ sở pháp 

lý cho các đơn vị thực hiện đối sánh, rà soát và cải thiện chất lượng các hoạt động trong 

đó co hoạt động KN&PVCĐ [H24.24.03.17]. Qua các báo cáo tổng kết hàng năm cho 

thấy, các hoạt động KN&PVCĐ có tác động rất lớn tới đối với SV và CBVC của Nhà 

trường, điều này thể hiện rõ qua số lượng SV và CBVC quan tâm và tham gia ngày càng 

nhiều qua thông kê các năm từ 2018-2022 do Trường tổ chức. Điển hình như các chương 

trình “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hiến máu nhân đạo”, “Xuân tình 

nguyện”,…[H24.24.03.17] 

Tiêu chí 24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan về hoạt động KN&PVCĐ, đóng góp cho xã hội. Theo đó, Phòng HTĐN 

và TTHTVL&KN là đơn vị chịu trách nhiệm triển khai việc thu thập thông tin phản hồi 

từ các bên liên quan về tác động của hoạt động KN&PVCĐ, đóng góp cho xã hội, các 

đơn vị, tổ chức Đoàn thể, Hội sinh viên có trách nhiệm triển khai theo đúng  quy trình, 

quy định, hướng dẫn của Nhà trường [H24.24.04.17]. 

Nhà trường tập hợp ý kiến đánh giá sự hài lòng của các bên liên dưới nhiều hình 

thức: Thư cảm ơn, bằng khen, giấy khen, kết quả điều tra khảo sát, báo cáo tổng kết các 

hoạt động,... [H24.24.04.17]. Trên cơ sở phản hồi từ các bên liên quan, Phòng HTĐN 

và TTHTVL&KN tổng hợp, phân tích, xử lý kết quả khảo sát và xây dựng báo cáo làm 
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cơ sở để thực hiện việc đối sánh, đánh giá tác động của hoạt động đối với các bên liên 

quan. Các bên liên quan được Nhà trường lấy ý kiến khảo sát bao gồm NH, GV, NV, 

các doanh nghiệp, đoàn thể, chính quyền địa phương, các đối tác trong hoạt động đào 

tạo và hợp tác trong Nhà trường. Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các bên liên quan 

được lấy ý kiến khảo sát đều phản hồi tích cực, tỷ lệ hài lòng cao và có những ý kiến 

nhận xét góp ý quan trọng đối với hoạt động KN&PVCĐ của Nhà trường. Đây là cơ sở 

quan trọng để Nhà trường cải tiến chất lượng của các hoạt động [H24.24.04.17]. 

 Ngoài các hoạt động thu thập, khảo sát thông tin phản hồi bằng hình thức phiếu 

khảo sát, trực tuyến qua fanpage, Nhà trường còn thu thập các thông tin phản hồi về 

hoạt động KN&PVCĐ thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị, hội thảo, các diễn 

đàn đối thoại giữa Hiệu trưởng và sinh viên, các cuộc họp tổng kết, đánh giá rút kinh 

nghiệm trong các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các CLB 

[H24.24.04.17].Ví dụ hàng loạt các phiếu khảo sát các bên được thụ hưởng được đánh 

giá cao như cuộc thi “Môi trường xanh”, “chuyển giao kỹ thuật nuôi tôm, cá, rong nho 

cho bà con vùng ven biển”,…[ H24.24.04.17].  

Có thể nói tất cả các hoạt động PVCĐ của Nhà trường được người thụ hưởng 

đánh giá cao. Các phản hồi được tổng hợp thông qua bằng khen, giấy khen các cấp (như 

Bằng khen, giấy khen Công đoàn ngành GD&ĐT [H24.24.04.17], bằng khen của Trung 

ương đoàn, tỉnh đoàn Khánh Hòa, Thư cảm ơn của các tổ chức thụ hưởng, Cờ thi đua... 

Kết quả khảo sát một số hoạt động PVCĐ ở các bên thụ hưởng đối với tác động của hoạt 

động kết nối và PVCĐ cho thấy trên 90% người được khảo sát đều hài lòng với hoạt 

động kết nối và PVCĐ do Nhà trường tổ chức [H24.24.04.17].  

Tuy nhiên, việc khảo sát ý kiến phản hồi cũng như đối sánh mức độ hài lòng của 

các bên liên quan đối với hoạt động KN&PVCĐ, đóng góp cho xã hội chưa được Nhà 

trường thực hiện thường xuyên và có hệ thống, nội dung khảo sát chưa sâu, thành phần 

tham gia vào khảo sát còn ít. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 24: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Nhà trường đã xác định các chỉ số về loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt 

động KN&PVCĐ, thông qua các kế hoạch chiến lược, các Quy định, kế hoạch hoạt động 
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của Nhà trường, cũng như trong kế hoạch công tác của Phòng chức năng, các đơn vị 

Khoa/Viện, CĐ, ĐTN và HSV. 

Nhà trường đã ban hành quy định, hướng dẫn về hoạt động KN&PVCĐ có xác 

định nhiệm vụ cho các đơn vị từ xây dựng kế hoạch, thực hiện, giám sát, đối sánh và 

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KN&PVCĐ. 

Hoạt động kết nối, PVCĐ và đóng góp cho xã hội của Nhà trường phong phú về 

loại hình, đa dạng về hình thức đã thu hút được ngày càng nhiều đối tượng tham gia. 

Nhà trường luôn xác lập các chỉ tiêu rõ ràng qua việc lập kế hoạch, giám sát để cải tiến 

liên tục các hoạt động. Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan cho thấy, mức độ hài 

lòng cũng như uy tín ngày càng tăng của Nhà trường. 

Các hoạt động kết nối, PVCĐ được lên kế hoạch và triển khai thực hiện tương 

đối đều đặn, thường xuyên. Lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn, ĐTN - Hội SV trường rất 

quan tâm đến các hoạt động cộng đồng. CB, viên chức, NLĐ và SV của Trường tích 

cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.  

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Nhà trường đã có văn bản quy định về nhiệm vụ KN&PVCĐ, tuy nhiên trong văn 

bản này chưa phân loại được khối lượng và chất lượng của các hoạt động KN&PVCĐ 

của cá nhân và tổ chức, cũng như các chính sách biểu dương, ghi nhận cũng như huy 

động nguồn lực để thực hiện. 

Việc thực hiện đối sánh và cải tiến các hoạt động KN&PVCĐ mới dừng lại ở tự 

đối sánh, chưa thực hiện đối sánh với các hoạt động KN&PVCĐ của các cá nhân và tổ 

chức ngoài trường. 

Việc khảo sát ý kiến phản hồi cũng như đối sánh mức độ hài lòng của các bên 

liên quan đối với hoạt động KN&PVCĐ chưa được Nhà trường thực hiện thường xuyên 

và có hệ thống, nội dung khảo sát chưa sâu, thành phần tham gia vào khảo sát còn ít. 

Kinh phí tổ chức các hoạt động vì cộng đồng còn hạn chế. Chưa kết nối được 

mạng lưới cựu người học, chưa tận dụng được mạng lưới đối tác là các doanh nghiệp để 

huy động nhiều nguồn lực hơn nữa cho các hoạt động PVCĐ.   

3. Kế hoạch cải tiến:  
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TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Xây dựng một số chính sách 

biểu dương, ghi nhận việc 

thực hiện KN&PVCĐ để 

phát huy tối đa nguồn lực, 

vật lực trong CB, GV, NV, 

SV Nhà trường. 

Phòng TC-

NS 

2024  

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Tăng cường kết nối với 

mạng lưới cựu người học, 

mạng lưới đối tác là các 

doanh nghiệp để huy động 

các nguồn lực (con người, 

vật chất) để mở rộng đối 

tượng, quy mô, phạm vi các 

hoạt động PVCĐ. 

Trung tâm 

HTVL&KN, 

Phòng 

HTQT 

2023-

2025 

 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Thực hiện đối sánh các hoạt 

động KN&PVCĐ  của Nhà 

trường với các hoạt động 

KN&PVCĐ của các cá nhân 

và tổ chức ngoài trường để 

cải tiến hoạt động 

KN&PVCĐ  trong Nhà 

trường để nâng cao chất 

lượng công tác này ngày 

một hiệu quả hơn. 

Trung tâm 

HTVL&KN, 

Phòng 

HTQT 

2023-

2025 

 

4 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

 Tiếp tục rà soát, giám sát, 

cải tiến hoạt động 

KN&PVCĐ trong Nhà 

Trung tâm 

HTVL&KN, 

Phòng 

2023-

2025 
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trường để nâng cao chất 

lượng công tác này ngày 

một hiệu quả hơn. Bên cạnh 

đó, đề xuất đưa việc thực 

hiện các nhiệm vụ PVCĐ 

vào các tiêu chí xét, đánh 

giá, khen thưởng cuối năm 

cho các GV, người lao động. 

Đối với sinh viên, đề xuất 

xây dựng bộ quy chế ngày 

công tác xã hội và xem đây 

là một trong những tiêu 

chuẩn để xét tốt nghiệp. 

HTQT 

5 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tiếp tục kết nối sự tham gia 

của các bên liên quan và huy 

động nguồn lực tài chính và 

con người để thực hiện các 

hoạt động theo kế hoạch đã 

đề ra. 

Phòng 

KHTC 

2023-

2025 

 

6 Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Tiếp tục rà soát, cải tiến chất 

lượng các hoạt động 

KN&PVCĐ hàng năm để 

phù hợp với nhu cầu của các 

bên liên quan. 

Trung tâm 

HTVL&KN, 

Phòng 

HTQT 

2023-

2025 

 

4. Mức đánh giá: 



 

 

327 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chính và thị trường 

Tiêu chí 25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Trường ĐHNT là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí chi 

thường xuyên, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sứ mệnh của Nhà trường là NCKH, 

đào tạo nhân lực trình độ cao và chuyển giao tri thức đa lĩnh vực, chú trọng phát huy thế 

mạnh lĩnh vực khoa học - công nghệ biển và thủy sản [H25.25.01.17]. 

 Nhà trường có chiến lược phát triển CSGD, trong đó có xác lập kết quả và các 

chỉ số về tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ [H25.25.01.17]. 

Các chỉ số tài chính của các hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ của Nhà trường 

được thiết lập và vận hành trên cơ sở tuân thủ các quy định của Nhà nước (Luật Giáo 

dục đại học; Luật Ngân sách nhà nước, Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định 

99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm 

lực và khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo 

dục đại học; Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/7/2017 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp,…), Quy chế tài chính và Quy chế 

CTNB của Trường có quy định cụ thể các chỉ tiêu tài chính liên quan đến hoạt động đào 

tạo, NCKH và PVCĐ [H25.25.01.17]. Hàng năm, căn cứ vào chiến lược phát triển, các 

kế hoạch, đề án được phê duyệt và nhiệm vụ trọng tâm của năm, Trường đều lập dự toán 

ngân sách trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, lập kế hoạch tài chính trình Hội đồng 

Trường. Kết quả của các chỉ số tài chính được thể hiện trong báo cáo quyết toán, báo 

cáo tài chính hàng năm [H25.25.01.17]. Tuy nhiên, tỷ trọng các chỉ số tài chính liên 

quan đến nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp còn chưa cân đối, phần lớn kết quả và chỉ 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 24 5,75 

Tiêu chí 24.1 6 

Tiêu chí 24.2 6 

Tiêu chí 24.3 6 

Tiêu chí 24.4 5 
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số tài chính đến từ hoạt động đào tạo, các hoạt động khác tạo ra nguồn thu không đáng 

kể. 

Bảng 25. 1 Tổng thu từ hoạt động sự nghiệp giai đoạn 2018-2022 

ĐVT: triệu đồng 

ST

T 

Nội 

dung 

 Năm 2018   Năm 2019   Năm 2020   Năm 2021  
 Năm 

2022  

 Số 

tiền  

 Tỷ 

lệ 

(%)

  

 Số 

tiền  

 Tỷ 

lệ 

(%)

  

 Số 

tiền  

 Tỷ 

lệ 

(%)

  

 Số 

tiền  

 Tỷ 

lệ 

(%)

  

 Số 

tiề

n  

 Tỷ 

lệ 

(%

)  

 1 

Học 

phí 

chính 

quy 

119.4

56 
71% 

144.2

94 
78% 

152.5

75 
80% 

149.4

94 
81%  

  

2  

Học 

phí 

phi 

chính 

quy 

10.99

3 
7% 8.396 5% 6.581 3% 8.157 4%  

  

 3 

Thu 

sự 

nghiệ

p 

khác 

37.70

9 
22% 

33.40

2 
18% 

32.23

0 
17% 

27.62

6 
15%  

  

  

TỔN

G  

168.1

57 

100

% 

186.0

92 

100

% 

191.3

86 

100

% 

185.2

77 

100

% 
- 

  

 

 Bên cạnh việc ưu tiên đến hoạt động đào tạo, NCKH để đào tạo nhân lực trình độ 

cao, có chất lượng cho xã hội và chuyển giao tri thức đa lĩnh vực, Nhà trường còn chú 
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trọng đến công tác PVCĐ, Nhà trường luôn dành một phần kinh phí cho các hoạt động 

PVCĐ như khám sức khỏe cho viên chức, người lao động, hỗ trợ cán bộ và sinh viên bị 

Covid, ủng hộ quỹ vì người nghèo, phát quà cho đồng bào dân tộc thiểu số dịp tết 

Nguyên đán, các hoạt động tình nguyện, mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, hướng nghiệp 

cho học sinh THPT, hỗ trợ các tổ chức xã hội,…Bên cạnh đó Nhà trường còn có Quỹ 

khuyến học để hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng khuyến khích 

tinh thần học tập của sinh viên. Tuy nhiên, nguồn kinh phí cho hoạt động PVCĐ vẫn 

còn hạn chế, việc thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan về kết quả thực hiện 

hoạt động này chưa được thực hiện thường xuyên [H25.25.01.17]. 

 Hệ thống giám sát về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH 

và PVCĐ thực hiện một cách chặt chẽ. Các chứng từ chi của Trường được kiểm soát chi 

qua Kho bạc, thực hiện đối chiếu số liệu theo đúng thời gian quy định [H25.25.01.17]. 

Hằng năm, Trường đều thành lập Tổ Kiểm tra tài chính nội bộ để giám sát các hoạt động 

tài chính trong năm [H25.25.01.17]. Công tác tài chính của Nhà trường còn được Đoàn 

thẩm tra xét duyệt báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo thẩm tra, xét duyệt. Bên cạnh đó, Trường luôn đáp ứng đầy đủ công tác tài chính 

khi Kiểm toán nhà nước có kế hoạch kiểm toán, cũng như yêu cầu của các cơ quan chức 

năng khác của Nhà nước.  

Nhằm đánh giá được kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH 

và PVCĐ, Nhà trường đã thực hiện tự đối sánh và đối sánh với cơ sở giáo dục khác 

trong nước [H25.25.01.17]. Bên cạnh đó, trong quá trình cải tiến, Nhà trường cũng tham 

khảo kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ trên trang 

wed của một số trường đại học khác như: Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học 

Khánh Hòa, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Đà Nẵng… 

Để đạt được kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và 

PVCĐ theo mục tiêu đề ra, sau mỗi năm học Nhà trường tiến hành tổng kết kết quả thực 

hiện các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm 

học, qua đó xác định được những hoạt động đã làm được và chưa làm được so với kế 

hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học. Theo đó, Nhà trường thực hiện rà soát, điều chỉnh 
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các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ thông qua việc xây dựng 

nhiệm vụ trọng tâm năm học tiếp theo [H25.25.01.17]. 

Nhà trường đã thực hiện công khai minh bạch, đầy đủ, kịp thời các thông tin liên 

quan đến quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước tại Thông tư 36/2017/TT-

BGDĐT; Công khai ngân sách theo quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự 

toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ và Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 

28/8/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-

BTC [H25.25.01.17] Nhà trường đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, sai sót, kiến 

nghị, đề xuất của cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, thanh tra, kiểm toán liên 

quan đến công tác quản lý tài chính và các chỉ tiêu tài chính [H25.25.01.17]. Đồng thời 

hàng năm, Nhà trường đều rà soát, thu thập ý kiến, thông tin từ viên chức và người lao 

động về các chính sách liên quan đến các hoạt động của Trường thông qua Hội nghị 

viên chức và người lao động, lấy ý kiến qua email để kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy 

chế CTNB cho hợp lý với tình hình thực hiện tại Trường [H25.25.01.17].  Nội dung của 

Quy chế CTNB thể hiện rõ các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, NCKH và PVCĐ, 

quy định tỷ lệ học bổng dành cho sinh viên, khen thưởng và khuyến khích hoạt động 

NCKH cũng như việc sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên và kinh phí từ các quỹ cơ 

quan cho các hoạt động PVCĐ,..  

 Nhà trường có kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt động căn cứ thông tin phản hồi 

của các bên liên quan về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH 

và PVCĐ cụ thể tại Nghị quyết số 09/NQ-ĐHNT ngày 22/02/2022 của Hội đồng trường 

ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường ĐHNT giai đoạn 2021-2025 

về công tác đào tạo, Nghị quyết số 17/NQ-ĐHNT ngày 06/4/2022 của Hội đồng Trường 

ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 

2021-2025 về lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.  

Cơ sở dữ liệu đánh giá kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, 

NCKH và PVCĐ được thực hiện trên phần mềm kế toán bởi đội ngũ viên chức có chuyên 

môn về kế toán tài chính, trên cơ sở chế độ kế toán và các quy định hiện hành của Nhà 

nước [H25.25.01.17]. 
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Tiêu chí 25.2. Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ được xác lập trong 

chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến năm 2020 tầm nhìn 2030 và chiến lược phát 

triển Trường ĐHNT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 [H25.25.02.17]. Để thực 

hiện được các mục tiêu của chiến lược, Nhà trường đã ban hành các kế hoạch, đề án 

thực hiện riêng cho từng lĩnh vực: công tác đào tạo, KHCN và đổi mới sáng tạo; hoạt 

động hợp tác quốc tế; công tác chuyển đổi số; công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định 

và xếp hạng [H25.25.02.17]. 

Hằng năm, các chỉ số thị trường về hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ còn được 

rà soát, xác lập qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học [H25.25.02.17]. Trong 

nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023, Nhà trường đã xác định 08 chỉ số thị trường 

chính: Tỷ lệ PGS/TS, tỷ lệ TS/GV, Tuyển sinh đại học chính quy/tổng chỉ tiêu, Tỷ lệ 

SV tốt nghiệp đúng hạn, Tỷ lệ SV ra trường có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp, Tỷ lệ 

SV bị buộc thôi học, Số ngành được kiểm định/số ngành đại học hiện có, Tỷ lệ công bố 

bài báo khoa học [H25.25.02.17]. 

Để đạt được kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và 

PVCĐ theo mục tiêu đề ra, sau mỗi năm học Nhà trường tiến hành tổng kết kết quả thực 

hiện các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, được thể hiện trong báo cáo tổng kết năm 

học, qua đó xác định được những hoạt động đã làm được và chưa làm được so với kế 

hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học. Theo đó, Nhà trường thực hiện rà soát, điều chỉnh 

các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ thông qua việc xây dựng 

nhiệm vụ trọng tâm năm học tiếp theo [H25.25.02.17]. Ngoài ra, trong kế hoạch cải tiến 

Nhà trường theo từng giai đoạn, Nhà trường cũng đưa ra nhiệm vụ cụ thể cho các đơn 

vị liên quan thực hiện và rà soát, điều chỉnh các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, 

NCKH và PVCĐ [H25.25.02.17]. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Nhà trường thường xuyên theo dõi, đôn đốc 

đảm bảo kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ được 

thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra. Văn phòng trường được giao nhiệm vụ là đầu 

mối theo dõi, thống kê và giám sát việc thực hiện kế hoạch chiến lược; thực hiện nhiệm 
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vụ trọng tâm năm học, kế hoạch công tác trên tất cả các mảng công tác [H25.25.02.17]. 

Ngoài ra, Hội đồng trường cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện cũng 

như tiến độ thực hiện, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện để từ đó đưa ra những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời [H25.25.02.17].  

Nhằm đánh giá được thực trạng chất lượng các hoạt động của Nhà trường, làm 

căn cứ để đưa ra các giải pháp thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng, không ngừng 

nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH và PVCĐ, Nhà trường đã thực hiện tự đối sánh và 

đối sánh với cơ sở giáo dục khác trong nước [H25.25.02.17]. Bên cạnh đó, trong quá 

trình cải tiến, Nhà trường cũng tham khảo kết quả và các chỉ số thị trường của một số 

trường đại học khác như: Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Khánh Hòa, Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Đà Nẵng… Tuy nhiên, hoạt động đối sánh 

của Nhà trường còn hạn chế, nhiều hoạt động của Nhà trường chưa được đối sánh và số 

lần đối sánh với các cơ sở giáo dục khác chưa nhiều.  

Để đảm bảo các chỉ số của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ được chính xác, 

khách quan, trước khi ban hành Nhà trường đã lấy ý kiến tất cả các đơn vị và toàn thể 

viên chức và người lao động trong Trường [H25.25.02.17]. Ngoài ra, Nhà trường cũng 

lấy ý kiến cán bộ, viên chức và người lao động về các chỉ số thị trường của hoạt động 

đào tạo, NCKH và PVCĐ tại các hội nghị viên chức, người lao động hàng năm để có kế 

hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động của Trường. [H25.25.02.17]. Tuy nhiên, việc 

thu thập thông tin phản hồi chưa được thực hiện rộng rãi đến các đối tượng liên quan 

khác. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 25: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Nhà trường đã ban hành các văn bản thể hiện cụ thể về kết quả và các chỉ số thị 

trường của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. 

Xây dựng các chỉ số thị trường và kết quả thực hiện của hoạt động đào tạo, NCKH 

và PVCĐ được giám sát, thực hiện rà soát và điều chỉnh hằng năm. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Hoạt động đối sánh của Nhà trường còn hạn chế, nhiều hoạt động của Nhà trường 

chưa được đối sánh và chưa đối sánh với nhiều cơ sở giáo dục khác. 
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Việc thu thập thông tin phản hồi về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động 

đào tạo, NCKH và PVCĐ chưa được thực hiện rộng rãi đến các đối tượng liên quan 

khác. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Mở rộng việc lấy ý kiến 

thông tin phản hồi về kết quả 

và các chỉ số thị trường của 

hoạt động đào tạo, NCKH 

và PVCĐ đến nhiều đối 

tượng liên quan khác  

Văn phòng 

trường 

2022 - 

2023 

 

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Thực hiện tự đối sánh các 

hoạt động của Nhà trường 

và đối sánh với nhiều 

Trường đại học khác 

Phòng 

ĐBCL&KT 

và các đơn 

vị liên quan 

2022 - 

2023 

 

3 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Hằng năm thường xuyên rà 

soát, điều chỉnh kết quả và 

các chỉ số thị trường của 

hoạt động đào tạo, NCKH 

và PVCĐ  

Văn phòng 

trường 

2022 - 

2023 

 

4. Mức đánh giá: 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 25 4 

Tiêu chí 25.1 4 

Tiêu chí 25.2 4 
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CSGD 

TT 
Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu 

chí 

Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi chú 

I 
Lĩnh vực 1. ĐBCL về chiến 

lược 

5,08  

I.1 
Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ 

mạng và văn hóa 

5  

1.  1.1 5  

2.  1.2 5  

3.  1.3 5  

4.  1.4 5  

5.  1.5 5  

I.2 Tiêu chuẩn 2. Quản trị 5  

6.  2.1 5  

7.  2.2 5  

8.  2.3 5  

9.  2.4 5  

I.3 
Tiêu chuẩn 3. Lãnh đạo và 

quản lý 

5  

10.  3.1 5  

11.  3.2 5  

12.  3.3 5  

13.  3.4 5  

I.4 
Tiêu chuẩn 4. Quản trị chiến 

lược 

5  

14.  4.1 5  

15.  4.2 5  

16.  4.3 5  

17.  4.4 5  
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TT 
Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu 

chí 

Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi chú 

I.5 

Tiêu chuẩn 5. Các chính sách 

về đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng 

5.25  

18.  5.1 5  

19.  5.2 5  

20.  5.3 5  

21.  5.4 6  

I.6 
Tiêu chuẩn 6. Quản lý nguồn 

nhân lực 

5  

22.  6.1 5  

23.  6.2 5  

24.  6.3 5  

25.  6.4 5  

26.  6.5 5  

27.  6.6 5  

28.  6.7 5  

I.7 
Tiêu chuẩn 7. Quản lý tài chính 

và cơ sở vật chất 

4,6  

29.  7.1 5  

30.  7.2 5  

31.  7.3 4  

32.  7.4 4  

33.  7.5 5  

I.8 
Tiêu chuẩn 8. Các mạng lưới và 

quan hệ đối ngoại 

5,75  

34.  8.1 6  

35.  8.2 6  
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TT 
Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu 

chí 

Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi chú 

36.  8.3 5  

37.  8.4 6  

II Lĩnh vực 2. ĐBCL về hệ thống 4,71  

II.9 
Tiêu chuẩn 9. Hệ thống đảm 

bảo chất lượng bên trong 

4,83 

 

38.               9.1 5  

39.  9.2 5  

40.  9.3 5  

41.  9.4 5  

42.  9.5 4  

43.  9.6 5  

II.10 
Tiêu chuẩn 10. Tự đánh giá và 

đánh giá ngoài 

5 

 

44.  10.1 5  

45.  10.2 5  

46.  10.3 5  

47.  10.4 5  

II.11 
Tiêu chuẩn 11. Hệ thống thông 

tin ĐBCL bên trong 

4 

 

48.  11.1 4  

49.  11.2 4  

50.  11.3 4  

51.  11.4 4  

II.12 
Tiêu chuẩn 12. Nâng cao chất 

lượng 

5 

 

52.  12.1 6  

53.  12.2 5  
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TT 
Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu 

chí 

Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi chú 

54.  12.3 5  

55.  12.4 4  

56.  12.5 5  

III 
Lĩnh vực 3. ĐBCL về thực hiện 

các chức năng 

4,61  

III.13 
Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và 

nhập học 

5  

57.  13.1 5  

58.  13.2 5  

59.  13.3 5  

60.  13.4 5  

61.  13.5 5  

III.14 
Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà 

soát chương trình dạy học 

4,8  

62.  14.1 5  

63.  14.2 4  

64.  14.3 5  

65.  14.4 5  

66.  14.5 5  

III.15 
Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và 

học tập 

4,4  

67.  15.1 5  

68.  15.2 4  

69.  15.3 4  

70.  15.4 5  

71.  15.5 4  
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TT 
Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu 

chí 

Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi chú 

III.16 
Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người 

học 

4,75  

72.  16.1 5  

73.  16.2 5  

74.  16.3 5  

75.  16.4 4  

III.17 
Tiêu chuẩn 17. Các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ người học 

5  

76.  17.1 5  

77.  17.2 5  

78.  17.3 5  

79.  17.4 5  

III.18 Tiêu chuẩn 18. Quản lý NCKH 4  

80.  18.1 4  

81.  18.2 4  

82.  18.3 4  

83.  18.4 4  

III.19 
Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản 

trí tuệ 

4  

84.  19.1 4  

85.  19.2 4  

86.  19.3 4  

87.  19.4 4  

III.20 
Tiêu chuẩn 20. Hợp tác và đối 

tác NCKH 

4  

88.  20.1 4  

89.  20.2 4  
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TT 
Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu 

chí 

Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi chú 

90.  20.3 4  

91.  20.4 4  

III.21 
Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục 

vụ cộng đồng 

5,5  

92.  21.1 6  

93.  21.2 5  

94.  21.3 6  

95.  21.4 5  

IV Lĩnh vực 4. Kết quả hoạt động 4,48  

IV.22 Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo 4,5  

96.  22.1 5  

97.  22.2 5  

98.  22.3 4  

99.  22.4 4  

IV.23 Tiêu chuẩn 23. Kết quả NCKH 3,66  

100.  23.1 4  

101.  23.2 4  

102.  23.3 4  

103.  23.4 3  

104.  23.5 4  

105.  23.6 3  

IV.24 
Tiêu chuẩn 24. Kết quả phục vụ 

cộng đồng 

5,75  

106.  24.1 6  

107.  24.2 6  

108.  24.3 6  

109.  24.4 5  
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TT 
Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu 

chí 

Tự đánh giá 

(mức điểm) 

Ghi chú 

IV.25 
Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài 

chính và thị trường 

4  

110.  25.1 4  

111.  25.2 4  

 

Ghi chú:  

- Tiêu chí có điểm cao nhất: 6 điểm (tiêu chí: 5.4, 8.1, 8.2, 12.1, 21.1, 21.3, 24.1, 

24.2, 24.3); 

- Tiêu chí có điểm thấp nhất: 3 điểm (tiêu chí: 23.4, 23.6); 

- Số tiêu chí đạt từ 4 điểm trở lên: 109/111 (98,19%);  

- Số tiêu chuẩn có điểm trung bình từ 4,00 điểm trở lên: 24/25 (96%); 

- Số tiêu chuẩn có điểm trung bình dưới 2,00 điểm: 0/25 (0,0%). 

 Khánh Hòa, ngày 06 tháng 01 năm 2023.  

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

 

 

 

  


